
ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH TÂY NINH

____________

Số:               /QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
___________________________________________

Tây Ninh, ngày          tháng  8  năm 2025

QUYẾT ĐỊNH
Về việc ban hành mã định danh điện tử của các cơ quan, tổ chức

trực thuộc UBND tỉnh Tây Ninh 
_________________

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TÂY NINH
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16/6/2025;

Căn cứ Luật Công nghệ thông tin ngày 29/6/2006;

Căn cứ Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10/4/2007 của Chính phủ về 
ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 47/2020/NĐ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ về 
quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 20/2020/QĐ-TTg ngày 22/7/2020 của Thủ tướng 
Chính phủ về mã định danh điện tử của cơ quan, tổ chức phục vụ kết nối, chia sẻ 
dữ liệu các Bộ, ngành, địa phương;

Căn cứ Quyết định số 09/2025/QĐ-TTg ngày 14/4/2025 của Thủ tướng 
Chính phủ sửa đổi, bổ sung Quyết định số 20/2020/QĐ-TTg ngày 22/7/2020 của 
Thủ tướng Chính phủ về mã định danh điện tử của cơ quan, tổ chức phục vụ kết 
nối, chia sẻ dữ liệu các Bộ, ngành, địa phương;

Căn cứ Công văn số 1018/BTTTT-THH ngày 07/4/2021 của Bộ Thông tin 
và Truyền thông (nay là Bộ Khoa học và Công nghệ) về việc hướng dẫn thực hiện 
Quyết định số 20/2020/QĐ-TTg ngày 22/7/2020 của Thủ tướng Chính phủ;

Căn cứ Công văn số 1447/BKHCN-CĐSQG ngày 10/5/2025 của Bộ Khoa 
học và Công nghệ về việc điều chỉnh mã định danh điện tử của cơ quan Nhà nước 
khi sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã theo phương án tổ chức chính 
quyền địa phương 2 cấp;

Theo đề nghị của Sở Khoa học và Công nghệ tại Tờ trình 
số 650/TTr-SKHCN ngày 12/8/2025.

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành Danh sách mã định danh điện tử của các cơ quan, tổ chức 

trực thuộc UBND tỉnh Tây Ninh, cụ thể như sau:

https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=967/TTr-STTTT&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
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1. Thông tin mã định danh điện tử của UBND tỉnh Tây Ninh (đơn vị cấp 1) 
tại Phụ lục I kèm theo.

2. Danh sách mã định danh điện tử của các đơn vị cấp 2 trực thuộc UBND 
tỉnh Tây Ninh tại Phụ lục II kèm theo.

3. Danh sách mã định danh điện tử của các đơn vị cấp 3 trực thuộc Sở, 
ngành tỉnh và tương đương thuộc UBND tỉnh Tây Ninh tại Phụ lục III kèm theo.

4. Danh sách mã định danh điện tử của các đơn vị cấp 3 trực thuộc UBND 
các xã, phường thuộc UBND tỉnh Tây Ninh tại Phụ lục IV kèm theo.

5. Danh sách mã định danh điện tử của các đơn vị cấp 4 trực thuộc Sở, 
ngành tỉnh và tương đương thuộc UBND tỉnh Tây Ninh tại Phụ lục V kèm theo.

6. Đóng các mã định danh điện tử tại Phụ lục VI  kèm theo và các mã định 
danh điện tử của các cơ quan, tổ chức đã được ban hành tại Quyết định số 
4409/QĐ-UBND ngày 23/4/2025 của UBND tỉnh Long An về việc ban hành 
Danh sách mã định danh điện tử của các cơ quan, tổ chức trực thuộc UBND tỉnh 
Long An.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định 
số 1485/QĐ-UBND ngày 17/6/2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành 
mã định danh điện tử phục vụ kết nối, chia sẻ dữ liệu của các cơ quan, đơn vị hành 
chính và sự nghiệp trên địa bàn tỉnh Tây Ninh áp dụng từ năm 2025 và Quyết định 
số 4409/QĐ-UBND ngày 23/4/2025 của UBND tỉnh Long An về việc ban hành 
Danh sách mã định danh điện tử của các cơ quan, tổ chức trực thuộc UBND tỉnh 
Long An.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở, ngành, đơn vị 
trực thuộc UBND tỉnh; Chủ tịch UBND các xã, phường và Thủ trưởng các cơ 
quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc 
Chính phủ;
- TT. TU, TT. HĐND tỉnh;
- UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- CT, các PCT. UBND tỉnh;
- CVP, các PCVP. UBND tỉnh;
- Các Phòng, Ban, Trung tâm thuộc VP;
- Lưu: VT, th..
  

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Phạm Tấn Hòa



PHỤ LỤC I
THÔNG TIN MÃ ĐỊNH DANH ĐIỆN TỬ CỦA UBND TỈNH TÂY NINH

(Kèm theo Quyết định số   3090   /QĐ-UBND ngày    22   tháng 8 năm 2025 của UBND tỉnh) 
_____________________________

STT Mã định danh 
điện tử Tên cơ quan, đơn vị Địa chỉ của cơ quan, đơn vị Email Điện thoại Website

Trạng 
thái

1 H53 Ủy ban nhân dân tỉnh 
Tây Ninh

Số 61, Nguyễn Huệ, Phường 
Long An, tỉnh Tây Ninh ubnd@tayninh.gov.vn 02723838454  https://tayninh.gov.vn

 

______________________________



PHỤ LỤC II
MÃ ĐỊNH DANH CẤP 2

CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ CẤP 2 TRỰC THUỘC UBND TỈNH TÂY NINH
(Kèm theo Quyết định số   3090  /QĐ-UBND ngày     22  tháng 8 năm 2025 của UBND tỉnh) 

_________________________

STT

Mã 
định 
danh 

điện tử

Tên cơ quan, đơn vị Địa chỉ của cơ quan, đơn vị Email Điệnthoại Website Ghi 
chú

1 Các Cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND tỉnh   

1.1 H53.1 Văn phòng UBND tỉnh 61 Nguyễn Huệ, phường Long An, 
tỉnh Tây Ninh vpubnd@tayninh.gov.vn 02723838454 https://tayninh.gov.vn  

1.2 H53.2 Sở Công Thương
Khối cơ quan 3, Khu Trung tâm Chính 
trị - Hành chính tỉnh, phường Long 
An, tỉnh Tây Ninh

soct@tayninh.gov.vn 02763814885 https://sct.tayninh.gov.vn  

1.3 H53.3 Sở Giáo dục và Đào tạo Số 411, quốc lộ 1, phường Long An, 
tỉnh Tây Ninh sogddt@tayninh.gov.vn 02723826394 https://sgddt.tayninh.gov.vn  

1.4 H53.6 Sở Khoa học và Công nghệ Số 367, Quốc lộ 1, phường Long An, 
tỉnh Tây Ninh skhcn@tayninh.gov.vn 02723826249 https://skhcn.tayninh.gov.vn  

1.5 H53.9 Sở Nội vụ 19A Trần Hưng Đạo, phường Long 
An, tỉnh Tây Ninh sonoivu@tayninh.gov.vn 02763824386 https://snv.tayninh.gov.vn  

1.6 H53.11 Sở Tài chính Số 61 Trương Định, phường Long An, 
tỉnh Tây Ninh stc@tayninh.gov.vn 02723886'09 https://stc.tayninh.gov.vn  

1.7 H53.14 Sở Tư pháp 151 Nguyễn Đình Chiểu, phường Long 
An, tỉnh Tây Ninh sotp@tayninh.gov.vn 02763822140 https://stp.tayninh.gov.vn  

1.8 H53.15 Sở Văn hóa, Thể thao và 
Du lịch

Số 3, Võ Văn Tần, phường Long An, 
tỉnh Tây Ninh sovhttdl@tayninh.gov.vn 02723831079 https://svhttdl.tayninh.gov.vn  

1.9 H53.16 Sở Xây dựng

Khối nhà cơ quan 3, Khu Trung tâm 
Chính trị - Hành chính, Số 04 Đường 
Song Hành, phường Long An, tỉnh Tây 
Ninh

sxd@tayninh.gov.vn 2723824725 https://sxd.tayninh.gov.vn  

1.10 H53.17 Sở Y tế Số 38 Thủ Khoa Huân, phường Long 
An, tỉnh Tây Ninh soyte@tayninh.gov.vn 027638221'0 https://syt.tayninh.gov.vn  
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STT

Mã 
định 
danh 

điện tử

Tên cơ quan, đơn vị Địa chỉ của cơ quan, đơn vị Email Điệnthoại Website Ghi 
chú

1.11 H53.18 Thanh tra tỉnh Số 51A Nguyễn Huệ, phường Long 
An, tỉnh Tây Ninh

thanhtratinh@tayninh.gov
.vn 02763822158 https://thanhtra.tayninh.gov.v

n  

1.12 H53.19 Ban An toàn Giao thông Số 209 Đường 30/4, phường Tân Ninh, 
tỉnh Tây Ninh banatgt@tayninh.gov.vn    

1.13 H53.20
Ban Quản lý các Khu di 
tích lịch sử Cách Mạng 
Miền Nam

Số 57 Đường Pasteur, Khu phố 3, 
phường Tân Ninh, tỉnh Tây Ninh

bql-
dtlsmn@tayninh.gov.vn 02763818178 https://bqldtcmmn.tayninh.go

v.vn/  

1.14 H53.21 Ban Quản lý Khu Du lịch 
Quốc Gia Núi Bà Đen Phường Bình Minh, tỉnh Tây Ninh bqlnuibaden@tayninh.gov

.vn 02763823378 http://bqlnuiba.tayninh.gov.v
n  

1.15 H53.22 Ban Quản lý Khu Kinh tế Số 25, Quốc lộ 62, phường Long An, 
tỉnh Tây Ninh bqlkkt@tayninh.gov.vn 02763922661 http://taniza.vn  

1.16 H53.23 Ban Quản lý Vườn Quốc 
Gia Lò Gò - Xa Mát Xã Tân Biên, tỉnh Tây Ninh vqglogoxamat@tayninh.g

ov.vn 02763874018 https://logoxamat.tayninh.go
v.vn  

1.17 H53.26 Ban Quản lý Dự án Đầu tư 
xây dựng tỉnh Tây Ninh

Số 86, Phạm Tung, KP1, phường Tân 
Ninh, tỉnh Tây Ninh

bqldadtxd@tayninh.gov.v
n 0276224'008 https://banquanlyduantinh.ta

yninh.gov.vn  

1.18 H53.28

Ban Quản lý Dự án Đầu tư 
Xây dựng ngành Nông 
nghiệp và Phát triển nông 
thôn tỉnh Tây Ninh

Số 209, Đường 30/4, phường Tân 
Ninh, tỉnh Tây Ninh

bqlnn.tayninh@gmail.co
m. 02763827760   

1.19 H53.29 Quỹ Đầu tư Phát triển tỉnh 
Tây Ninh

Số 51,Trà Quý Bình, phường Long An, 
tỉnh Tây Ninh

quydautuphattrien@tayni
nh.gov.vn 02723553935 https://quydtpt.tayninh.gov.v

n  

1.20 H53.30 Quỹ Bảo vệ môi trường 
tỉnh Tây Ninh

Số 51,Trà Quý Bình, phường Long An, 
tỉnh Tây Ninh qbvmt-tn@tayninh.gov.vn 02723553935   

1.21 H53.31
Quỹ Hỗ trợ Phát triển Hợp 
tác UBND xã tỉnh Tây 
Ninh

Số 51,Trà Quý Bình, phường Long An, 
tỉnh Tây Ninh

qhtpthtx-
tn@tayninh.gov.vn 02723553935   

1.22 H53.32 Quỹ Phát triển đất tỉnh Tây 
Ninh

Số 51,Trà Quý Bình, phường Long An, 
tỉnh Tây Ninh qptd-tn@tayninh.gov.vn 02723553935   
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1.23 H53.33 Hội Văn học nghệ thuật 
tỉnh Tây Ninh

Đường 30/4, Khu phố 1, phường Long 
An, tỉnh Tây Ninh hoi.vhnttn@gmail.com 02763830594 https://hoivhnt.tayninh.gov.v

n  

1.24 H53.34
Liên hiệp các Hội Khoa 
học và Kỹ thuật tỉnh Tây 
Ninh

Số 081, Đường Lê Lợi, phường Tân 
Ninh, tỉnh Tây Ninh

lhhtayninhnk20202025@
gmail.com 02763815327 https://lienhiephoi.tayninh.go

v.vn  

1.25 H53.35 Liên minh Hợp tác UBND 
xã tỉnh Tây Ninh

Số 23, Phan Chu Trinh, phường Tân 
Ninh, tỉnh Tây Ninh

lienminhhtx@tayninh.gov
.vn 02763824'02 https://lienminhhtx.tayninh.g

ov.vn  

1.26 H53.36 Trường Cao đẳng Nghề 
Tây Ninh

19 Võ Thị Sáu - Khu phố 7 - phường 
Tân Ninh, tỉnh Tây Ninh

caodangnghe.tn@gmail.c
om 02763822438 http://cdnghetayninh.edu.vn  

1.27
H53.37 Văn phòng Đoàn ĐBQH 

và HĐND tỉnh Tây Ninh Phường Long An, tỉnh Tây Ninh
hdnd@tayninh.gov.vn 02763810997 https://hdnd.tayninh.gov.vn

 

1.28 H53.38 Công ty TNHH MTV Khai 
thác Thủy lợi Tây Ninh

Số 221, Đường 30/4, phường Long 
An, tỉnh Tây Ninh imctayninh@gmail.com 02763827380 http://thuyloitayninh.com.vn/  

1.29 H53.49 Sở Nông nghiệp và Môi 
trường

Khối nhà Cơ quan 3 – Khu Trung tâm 
Chính trị Hành chính tỉnh Tây Ninh, 
Số 04 Đường Song Hành, phường 
Long An, tỉnh Tây Ninh

sonnmt@tayninh.gov.vn 2723826260 https://snnmt.tayninh.gov.vn  

1.30 H53.50 Sở Ngoại vụ Số 61 Nguyễn Huệ, phường Long An, 
tỉnh Tây Ninh sngv@tayninh.gov.vn 02723553070 https://sngv.tayninh.gov.vn  

1.31 H53.51 Sở Dân tộc - Tôn giáo
Tầng 3, Khối nhà cơ quan 4, Số 2 
Đường Song Hành, Phường Long An, 
tỉnh Tây Ninh

 02723975976 https://sdttg.tayninh.gov.vn/ Cấp 
mới

1.32 H53.52 Trung tâm phát triển quỹ 
đất tỉnh

141 Quốc lộ 1, phường Long An, tỉnh 
Tây Ninh ttptqd@tayninh.gov.vn   Cấp 

mới

1.33 H53.53 Ban Quản lý dự án đầu tư 
xây dựng Long An

Số 66, Đường Hùng Vương, phường 
Long An, tỉnh Tây Ninh

bqldactddcn@longan.gov.
vn 02723824786  Cấp 

mới

1.34 H53.54 Trường Cao đẳng Long An Số 60 Quốc lộ 1A, phường Long An, 
tỉnh Tây Ninh tcdnla@longan.gov.vn 02723827694 caodangnghelongan.edu.vn Cấp 

mới
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1.35 H53.55
Công ty TNHH MTV Xổ 
Số Kiến Thiết tỉnh Tây 
Ninh

Số 315A, Đường Trần Hưng Đạo, Khu 
phố 22, phường Tân Ninh, tỉnh Tây 
Ninh

lienhe@xosotayninh.com.
vn 02763822327 https://xosotayninh.com.vn/ Cấp 

mới

1.36 H53.56 Trường Cao đẳng Y tế 
Long An

Số 93 Quốc lộ 62, phường Long An, 
tỉnh Tây Ninh tcdyt@longan.gov.vn 02723826349 caodangytela.edu.vn Cấp 

mới

2
 
UBND xã, phường trực thuộc UBND tỉnh
 

   

2.1 H53.101 UBND phường Tân Ninh Số 381, Đường 30/4, phường Tân 
Ninh, tỉnh Tây Ninh

ubndtanninh@tayninh.go
v.vn 0276.3822157 https://tanninh.tayninh.gov.v

n  

2.2 H53.102 UBND phường Bình Minh Số 601, Đường Bời Lời, phường Bình 
Minh, tỉnh Tây Ninh

pbinhminh@tayninh.gov.
vn 02763822293 https://binhminh.tayninh.gov.

vn  

2.3 H53.103 UBND phường Ninh 
Thạnh

Đường Điện Biên Phủ, Ấp Ninh Hòa, 
phường Ninh Thạnh, tỉnh Tây Ninh

pninhthanh@tayninh.gov.
vn

02763620216
Hoặc 

02763777899

https://ninhthanh.tayninh.gov
.vn  

2.4 H53.104 UBND phường Long Hoa
Số 4, Đường Phạm Văn Đồng, Khu 
phố 4, phường Long Hoa, tỉnh Tây 
Ninh

ubndplonghoa@tayninh.g
ov.vn 02763841238 https://longhoa.tayninh.gov.v

n  

2.5 H53.105 UBND phường Hòa Thành 430 Khu phố Long Chí, Phường Hòa 
Thành, tỉnh Tây Ninh

phoathanh@tayninh.gov.v
n 02763843774 https://hoathanh.tayninh.gov.

vn  

2.6 H53.106 UBND phường Thanh 
Điền

Khu phố Hiệp Hòa, phường Thanh 
Điền, tỉnh Tây Ninh

pthanhdien@tayninh.gov.
vn 02763841151 https://thanhdien.tayninh.gov

.vn  

2.7 H53.107 UBND phường Trảng 
Bàng

Số 3 Đường Gia Long, Khu phố Lộc 
An, phường Trảng Bàng, tỉnh Tây 
Ninh

ptrangbang@tayninh.gov.
vn 02763880219 https://trangbang.tayninh.gov

.vn  

2.8 H53.108 UBND phường An Tịnh Khu phố An Bình, phường An Tịnh, 
tỉnh Tây Ninh pantinh@tayninh.gov.vn 02763880220 https://antinh.tayninh.gov.vn  

2.9 H53.109 UBND phường Gò Dầu Đường Nguyễn Hữu Thọ, phường Gò 
Dầu, tỉnh Tây Ninh. pgodau@tayninh.gov.vn 02763853164 https://godau.tayninh.gov.vn  

2.10 H53.110 UBND phường Gia Lộc Tổ 16, Ấp Suối Cao A, phường Gia 
Lộc, tỉnh Tây Ninh pgialoc@tayninh.gov.vn 02763859'03 https://gialoc.tayninh.gov.vn  
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2.11 H53.111 UBND xã Hưng Thuận Đường 789, Ấp Sóc Lào, xã Hưng 
Thuận, tỉnh Tây Ninh

xhungthuan@tayninh.gov
.vn 02763889401 https://hungthuan.tayninh.go

v.vn  

2.12 H53.112 UBND xã Phước Chỉ Ấp Bình Hòa, xã Phước Chỉ, tỉnh Tây 
Ninh

xphuocchi@tayninh.gov.v
n 02763580707 https://phuocchi.tayninh.gov.

vn  

2.13 H53.113 UBND xã Thạnh Đức QL22B, Ấp Trà Võ, xã Thạnh Đức, 
tỉnh Tây Ninh

xthanhduc@tayninh.gov.v
n 02763859612 https://thanhduc.tayninh.gov.

vn  

2.14 H53.114 UBND xã Phước Thạnh QL 22B, Ấp Giữa, xã Phước Thạnh, 
tỉnh Tây Ninh

xphuocthanh@tayninh.go
v.vn 02763853616 https://phuocthanh.tayninh.g

ov.vn  

2.15 H53.115 UBND xã Truông Mít Ấp 7, xã Truông Mít, tỉnh Tây Ninh xtruongmit@tayninh.gov.
vn 02763857901 https://truongmit.tayninh.gov

.vn  

2.16 H53.116 UBND xã Lộc Ninh Ấp Lộc Tân, xã Lộc Ninh, tỉnh Tây 
Ninh xlocninh@tayninh.gov.vn 02763774408 https://locninh.tayninh.gov.v

n  

2.17 H53.117 UBND xã Cầu Khởi Ấp Khởi Hà, xã Cầu Khởi, tỉnh Tây 
Ninh xcaukhoi@tayninh.gov.vn 02763773823 https://caukhoi.tayninh.gov.v

n  

2.18 H53.118 UBND xã Dương Minh 
Châu

Số 257, Nguyễn Chí Thanh, xã Dương 
Minh Châu, tỉnh Tây Ninh

xduongminhchau@taynin
h.gov.vn 02763877754 https://duongminhchau.tayni

nh.gov.vn  

2.19 H53.119 UBND xã Tân Đông Ấp Đông Tiến, xã Tân Đông, tỉnh Tây 
Ninh

xtandong@tayninh.gov.v
n 02763751126 https://tandong.tayninh.gov.v

n  

2.20 H53.120 UBND xã Tân Châu 217 Lê Duẩn, xã Tân Châu, tỉnh Tây 
Ninh xtanchau@tayninh.gov.vn 02763875158 https://tanchau.tayninh.gov.v

n  

2.21 H53.121 UBND xã Tân Phú Ấp Tân Tây, xã Tân Phú, tỉnh Tây 
Ninh xtanphu@tayninh.gov.vn 02763753824 https://tanphu.tayninh.gov.vn  

2.22 H53.122 UBND xã Tân Hội Ấp Hội An, xã Tân Hội, tỉnh Tây Ninh ubndtanhoi@tayninh.gov.
vn 02763751028 https://tanhoi.tayninh.gov.vn  

2.23 H53.123 UBND xã Tân Thành Đường 795, Ấp 4, xã Tân Thành, tỉnh 
Tây Ninh 

xtanthanh@tayninh.gov.v
n 02763752295 https://tanthanhtn.tayninh.go

v.vn  

2.24 H53.124 UBND xã Tân Hòa Đường 794, xã Tân Hòa, tỉnh Tây 
Ninh xtanhoa@tayninh.gov.vn 02763750404 https://tanhoa.tayninh.gov.vn  

2.25 H53.125 UBND xã Tân Lập Ấp Tân Hòa, xã Tân Lập, tỉnh Tây 
Ninh

ubndxtanlap@tayninh.gov
.vn 02763742139 https://tanlap.tayninh.gov.vn  
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2.26 H53.126 UBND xã Tân Biên Số 99, Nguyễn Chí Thanh, Khu phố 7, 
xã Tân Biên, tỉnh Tây Ninh xtanbien@tayninh.gov.vn 02763874231 https://tanbien.tayninh.gov.v

n  

2.27 H53.127 UBND xã Thạnh Bình Ấp Thạnh Lợi, xã Thạnh Bình, tỉnh 
Tây Ninh

xthanhbinh@tayninh.gov.
vn 02763874323 https://thanhbinh.tayninh.gov

.vn  

2.28 H53.128 UBND xã Trà Vong Ấp Thanh Hòa, xã Trà Vong, tỉnh Tây 
Ninh xtravong@tayninh.gov.vn 02763874330 https://travong.tayninh.gov.v

n  

2.29 H53.129 UBND xã Phước Vinh Đường 788 Ấp Phước Hòa, xã Phước 
Vinh, tỉnh Tây Ninh

xphuocvinh@tayninh.gov
.vn 02763786614 https://phuocvinh.tayninh.go

v.vn  

2.30 H53.130 UBND xã Hòa Hội Ấp Hiệp Phước, xã Hòa Hội, tỉnh Tây 
Ninh xhoahoi@tayninh.gov.vn 02763784103 https://hoahoi.tayninh.gov.vn  

2.31 H53.131 UBND xã Ninh Điền Tỉnh lộ 781, Ấp Thành Tây, xã Ninh 
Điền, tỉnh Tây Ninh.

xninhdien@tayninh.gov.v
n 02763783217 https://ninhdien.tayninh.gov.

vn  

2.32 H53.132 UBND xã Châu Thành Số 935, Đường Hoàng Lê Kha, xã 
Châu Thành, tỉnh Tây Ninh

xchauthanh@tayninh.gov.
vn 02763878539 https://chauthanh.tayninh.gov

.vn  

2.33 H53.133 UBND xã Hảo Đước Tổ 1, Ấp Sân Lễ, xã Hảo Đước, tỉnh 
Tây Ninh

xhaoduoc@tayninh.gov.v
n 02763782139 https://haoduoc.tayninh.gov.

vn  

2.34 H53.134 UBND xã Long Chữ Ấp Long Hòa, xã Long Chữ, tỉnh Tây 
Ninh

xlongchu@tayninh.gov.v
n 02763876202 https://longchu.tayninh.gov.v

n  

2.35 H53.135 UBND xã Long Thuận 876, Ấp Long Hòa, xã Long Thuận, 
tỉnh Tây Ninh

xlongthuan@tayninh.gov.
vn 02763876205 https://longthuan.tayninh.gov

.vn  

2.36 H53.136 UBND xã Bến Cầu Đường Nguyễn Trung Trực, xã Bến 
Cầu, tỉnh Tây Ninh xbencau@tayninh.gov.vn 02763876815 https://bencau.tayninh.gov.vn  

2.37 H53.137 UBND xã Hưng Điền Ấp Kinh Mới, xã Hưng Điền, tỉnh Tây 
Ninh

ubndhungdien@tayninh.g
ov.vn  https://hungdien.tayninh.gov.

vn  

2.38 H53.138 UBND xã Vĩnh Thạnh Ấp Gò Gòn, xã Vĩnh Thạnh, tỉnh Tây 
Ninh

ubndvinhthanh@tayninh.
gov.vn  https://vinhthanh.tayninh.gov

.vn  

2.39 H53.139 UBND xã Tân Hưng
Số 01, Đường Tôn Đức Thắng, Khu 
phố Rọc Chanh A, xã Tân Hưng, tỉnh 
Tây Ninh

ubndtanhung@tayninh.go
v.vn  https://tanhung.tayninh.gov.v

n  
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2.40 H53.140 UBND xã Vĩnh Châu Ấp Vĩnh Ân, xã Vĩnh Châu, tỉnh Tây 
Ninh

ubndvinhchau@tayninh.g
ov.vn 02723987450 https://vinhchau.tayninh.gov.

vn  

2.41 H53.141 UBND xã Tuyên Bình Ấp 1, xã Tuyên Bình, tỉnh Tây Ninh ubndtuyenbinh@tayninh.
gov.vn  https://tuyenbinh.tayninh.gov

.vn  

2.42 H53.142 UBND xã Vĩnh Hưng Đường 30/4 Khu phố Măng Đa, Xã 
Vĩnh Hưng, tỉnh Tây Ninh

ubndvinhhung@ 
tayninh.gov.vn  https://vinhhung.tayninh.gov.

vn  

2.43 H53.143 UBND xã Khánh Hưng Ấp Gò Châu Mai, xã Khánh Hưng, 
tỉnh Tây Ninh

ubndkhanhhung@tayninh.
gov.vn 02723978186 https://khanhhung.tayninh.go

v.vn  

2.44 H53.144 UBND xã Tuyên Thạnh Ấp Sồ Đô, xã Tuyên Thạnh, tỉnh Tây 
Ninh

ubndtuyenthanh@tayninh.
gov.vn  https://tuyenthanh.tayninh.go

v.vn  

2.45 H53.145 UBND xã Bình Hiệp Ấp Ông Nhan Tây, xã Bình Hiệp, tỉnh 
Tây Ninh

ubndbinhhiep@tayninh.g
ov.vn  https://binhhiep.tayninh.gov.

vn  

2.46 H53.146 UBND xã Bình Hòa Ấp Bình Nam, xã Bình Hòa, tỉnh Tây 
Ninh

ubndbinhhoa@tayninh.go
v.vn  https://binhhoa.tayninh.gov.v

n  

2.47 H53.147 UBND xã Mộc Hoá Ấp Cả Đá, xã Mộc Hóa, tỉnh Tây Ninh ubndmochoa@tayninh.go
v.vn  https://mochoa.tayninh.gov.v

n/  

2.48 H53.148 UBND xã Hậu Thạnh TL 837, Ấp Nguyễn Rớt, xã Hậu 
Thạnh, tỉnh Tây Ninh

ubndhauthanh@tayninh.g
ov.vn 02723846044 https://hauthanh.tayninh.gov.

vn  

2.49 H53.149 UBND xã Nhơn Hòa Lập Ấp Kênh Nhà Thờ, xã Nhơn Hòa Lập, 
tỉnh Tây Ninh

ubndnhonhoalap@tayninh
.gov.vn 02723948127 https://nhonhoalap.tayninh.g

ov.vn  

2.50 H53.150 UBND xã Nhơn Ninh Ấp Bằng Lăng, xã Nhơn Ninh, tỉnh 
Tây Ninh

ubndnhonninh@ 
tayninh.gov.vn 02723815019 https://nhonninh.tayninh.gov.

vn  

2.51 H53.151 UBND xã Tân Thạnh Ấp 1, xã Tân Thạnh, tỉnh Tây Ninh ubndtanthanh@ 
tayninh.gov.vn 02723844431 https://tanthanh.tayninh.gov.

vn  

2.52 H53.152 UBND xã Bình Thành Ấp Tân Hiệp, xã Bình Thành, tỉnh Tây 
Ninh

ubndbinhthanh@tayninh.
gov.vn  https://binhthanh.tayninh.gov

.vn  

2.53 H53.153 UBND xã Thạnh Phước Ấp Thạnh Lập, xã Thạnh Phước, tỉnh 
Tây Ninh

ubndthanhphuoc@tayninh
.gov.vn  https://thanhphuoc.tayninh.g

ov.vn  

2.54 H53.154 UBND xã Thạnh Hóa Ấp Tuyên Nhơn, xã Thạnh Hóa, tỉnh 
Tây Ninh

ubndthanhhoa@tayninh.g
ov.vn  https://thanhhoa.tayninh.gov.

vn  
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2.55 H53.155 UBND xã Tân Tây Ấp 1, xã Tân Tây, tỉnh Tây Ninh ubndtantay@tayninh.gov.
vn  https://tantay.tayninh.gov.vn  

2.56 H53.156 UBND xã Thủ Thừa Ấp 11, xã Thủ Thừa, tỉnh Tây Ninh ubndthuthua@tayninh.go
v.vn 02723864215 https://thuthua.tayninh.gov.v

n  

2.57 H53.157 UBND xã Mỹ An Ấp 3, xã Mỹ An, tỉnh Tây Ninh ubndmyan@tayninh.gov.
vn 02723822204 https://myan.tayninh.gov.vn  

2.58 H53.158 UBND xã Mỹ Thạnh Đường tỉnh 817, Ấp 4, xã Mỹ Thạnh, 
tỉnh Tây Ninh

ubndmythanh@tayninh.g
ov.vn 02723864274 https://mythanh.tayninh.gov.

vn  

2.59 H53.159 UBND xã Tân Long Đường tỉnh 817, Ấp Long Thạnh, xã 
Tân Long, tỉnh Tây Ninh

ubndtanlong@tayninh.go
v.vn 02722222607 https://tanlong.tayninh.gov.v

n  

2.60 H53.160 UBND xã Mỹ Quý Ấp 2, xã Đức Huệ, tỉnh Tây Ninh ubndmyquy@tayninh.gov
.vn 02723856111 https://myquy.tayninh.gov.vn  

2.61 H53.161 UBND xã Đông Thành Khu phố 3, Xã Đông Thành, tỉnh Tây 
Ninh

ubnddongthanh@tayninh.
gov.vn  https://dongthanh.tayninh.go

v.vn  

2.62 H53.162 UBND xã Đức Huệ Ấp Thanh Hòa, xã Đức Huệ, tỉnh Tây 
Ninh

ubndduchue@tayninh.gov
.vn  https://duchue.tayninh.gov.v

n  

2.63 H53.163 UBND xã An Ninh Đường tỉnh 825, Ấp An Hiệp, xã An 
Ninh, tỉnh Tây Ninh

ubndanninh@tayninh.gov
.vn  https://anninh.tayninh.gov.vn  

2.64 H53.164 UBND xã Hiệp Hoà Đường Hãng Đường, Ấp 2, Xã Hiệp 
Hòa, Tỉnh Tây Ninh

ubndhiephoa@tayninh.go
v.vn 02723854023 https://hiephoa.tayninh.gov.v

n  

2.65 H53.165 UBND xã Hậu Nghĩa Đường 29/4 Khu B, xã Hậu Nghĩa, 
tỉnh Tây Ninh

ubndhaunghia@tayninh.g
ov.vn  https://haunghia.tayninh.gov.

vn  

2.66 H53.166 UBND xã Hòa Khánh Quốc lộ N2, Ấp Thuận Hòa 2, xã Hòa 
Khánh, tỉnh Tây Ninh

ubndhoakhanh@tayninh.g
ov.vn  https://hoakhanh.tayninh.gov

.vn  

2.67 H53.167 UBND xã Đức Lập Ấp Tràm Lạc, xã Đức Lập, tỉnh Tây 
Ninh

ubndduclap@tayninh.gov.
vn  https://duclap.tayninh.gov.vn  

2.68 H53.168 UBND xã Mỹ Hạnh Đường 824 Ấp Mới 1, xã Mỹ Hạnh, 
tỉnh Tây Ninh

ubndmyhanh@tayninh.go
v.vn 02723849135 https://myhanh.tayninh.gov.v

n  

2.69 H53.169 UBND xã Đức Hòa Số 666, DT 824, Khu phố 13, Đức 
Hòa, tỉnh Tây Ninh

ubndduchoa@tayninh.gov
.vn 02723850131 https://duchoa.tayninh.gov.v

n  



9

STT

Mã 
định 
danh 

điện tử

Tên cơ quan, đơn vị Địa chỉ của cơ quan, đơn vị Email Điệnthoại Website Ghi 
chú

2.70 H53.170 UBND xã Thạnh Lợi Số 95, Đường Số 1, Khu dân cư xã 
Thạnh Lợi, tỉnh Tây Ninh

ubndthanhloi@tayninh.go
v.vn  https://thanhloi.tayninh.gov.v

n  

2.71 H53.171 UBND xã Bình Đức Số 7, Đường Kênh mới, xã Bình Đức, 
tỉnh Tây Ninh.

ubndbinhduc@tayninh.go
v.vn  https://binhduc.tayninh.gov.v

n  

2.72 H53.172 UBND xã Lương Hòa Ấp 6B, Xã Lương Hoà, tỉnh Tây ninh ubndluonghoa@tayninh.g
ov.vn 02723873064 https://luonghoa.tayninh.gov.

vn  

2.73 H53.173 UBND xã Bến Lức Số 211, Quốc lộ 1, Khu phố 3, xã Bến 
Lức, tỉnh Tây Ninh

ubndbenluc@tayninh.gov.
vn  https://benluc.tayninh.gov.vn  

2.74 H53.174 UBND xã Mỹ Yên Số 01, ĐT 835, xã Mỹ Yên, tỉnh Tây 
Ninh

ubnd_myyen@tayninh.go
v.vn 02723870402 https://myyen.tayninh.gov.vn  

2.75 H53.175 UBND xã Long Cang Ấp 1, xã Long Cang, tỉnh Tây Ninh ubndlongcang@tayninh.g
ov.vn 02723883629 https://longcang.tayninh.gov.

vn  

2.76 H53.176 UBND xã Rạch Kiến ĐT 835, ấp 8, xã Rạch Kiến, tỉnh Tây 
Ninh

ubndrachkien@ 
tayninh.gov.vn 02723880209 https://rachkien.tayninh.gov.

vn  

2.77 H53.177 UBND xã Mỹ Lệ ĐT 830, Ấp 3, xã Mỹ Lệ, tỉnh Tây 
Ninh

ubndmyle@tayninh.gov.v
n 0272388'097 https://myle.tayninh.gov.vn  

2.78 H53.178 UBND xã Tân Lân Quốc Lộ 50, Ấp Nhà Thờ, xã Tân Lân, 
tỉnh Tây Ninh

ubndtanlan@tayninh.gov.
vn 02723881031 https://tanlan.tayninh.gov.vn  

2.79 H53.179 UBND xã Cần Đước Đường Trần Phú, xã Cần Đước, tỉnh 
Tây Ninh

ubndcanduoc@tayninh.go
v.vn 02723712767 https://canduoc.tayninh.gov.v

n  

2.80 H53.180 UBND xã Long Hựu Ấp Cầu Ngang, xã Long Hựu, tỉnh Tây 
Ninh

ubndlonghuu@tayninh.go
v.vn 02723884012 https://longhuu.tayninh.gov.v

n  

2.81 H53.181 UBND xã Phước Lý ĐT 835B, Ấp Long Thạnh, xã Phước 
Lý, tỉnh Tây Ninh

ubndphuocly@tayninh.go
v.vn 2723892033 https://phuocly.tayninh.gov.v

n  

2.82 H53.182 UBND xã Mỹ Lộc Đường 835, Ấp Lộc Tiền, xã Mỹ Lộc, 
tỉnh Tây Ninh

ubndmyloc@tayninh.gov.
vn  https://myloc.tayninh.gov.vn  

2.83 H53.183 UBND xã Cần Giuộc Số 255, Nguyễn Thái Bình, Ấp 4, xã 
Cần Giuộc, tỉnh Tây Ninh

ubndcangiuoc@tayninh.g
ov.vn  https://cangiuoc.tayninh.gov.

vn  

2.84 H53.184 UBND xã Phước Vĩnh Tây Ấp Tây Phú, Xã Phước Vĩnh Tây, tỉnh 
Tây Ninh

ubndphuocvinhtay@tayni
nh.gov.vn 02723876034 https://phuocvinhtay.tayninh.

gov.vn  
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2.85 H53.185 UBND xã Tân Tập ĐT 830, Ấp Tân Đông, xã Tân Tập, 
tỉnh Tây Ninh.

ubndtantap@tayninh.gov.
vn 02723876026 https://tantap.tayninh.gov.vn  

2.86 H53.186 UBND xã Vàm Cỏ Hương lộ 25, Ấp 1, xã Vàm Cỏ, tỉnh 
Tây Ninh

ubndvamco@tayninh.gov.
vn 02723867248 https://vamco.tayninh.gov.vn  

2.87 H53.187 UBND xã Tân Trụ Đường Trương Gia Mô, Ấp Bình Hòa, 
xã Tân Trụ, tỉnh Tây Ninh

ubndtantru@tayninh.gov.
vn  https://tantru.tayninh.gov.vn  

2.88 H53.188 UBND xã Nhựt Tảo Ấp Lạc Tấn, xã Nhựt Tảo, tỉnh Tây 
Ninh

ubndnhuttao@tayninh.go
v.vn 02723889062 https://nhuttao.tayninh.gov.v

n  

2.89 H53.189 UBND xã Thuận Mỹ Ấp Bình Trị 1, xã Thuận Mỹ, tỉnh Tây 
Ninh

ubndthuanmy@tayninh.g
ov.vn 02723879016 https://thuanmy.tayninh.gov.

vn  

2.90 H53.190 UBND xã An Lục Long Đường tỉnh 827C - Ấp Long Thành - 
xã An Lục Long, tỉnh Tây Ninh

ubndanluclong@tayninh.g
ov.vn 02723877013 https://anluclong.tayninh.gov

.vn  

2.91 H53.191 UBND xã Tầm Vu Đường Đỗ Tường Tự, Ấp Trường 
Xuân, xã Tầm Vu, tỉnh Tây Ninh

ubndtamvu@tayninh.gov.
vn  https://tamvu.tayninh.gov.vn  

2.92 H53.192 UBND xã Vĩnh Công Ấp 8, xã Vĩnh Công, tỉnh Tây Ninh ubndxvcchauthanh@tayni
nh.gov.vn 02723877097 https://vinhcong.tayninh.gov.

vn  

2.93 H53.193 UBND phường Kiến 
Tường

Số 12 Đường 30/4, phường kiến tường, 
tỉnh Tây Ninh

ubndkientuong@tayninh.
gov.vn 02723841936 https://kientuong.tayninh.gov

.vn  

2.94 H53.194 UBND phường Long An Số 76 Đường Hùng Vương, Phường 
Long An, tỉnh Tây Ninh

ubndlongan@tayninh.gov
.vn  https://longan.tayninh.gov.vn  

2.95 H53.195 UBND phường Tân An Đường Nguyễn Thông, Ấp 2, phường 
Tân An, tỉnh Tây Ninh

ubndtanan@tayninh.gov.v
n  https://tanan.tayninh.gov.vn  

2.96 H53.196 UBND phường Khánh Hậu Số 337, Nguyễn Huỳnh Đức, phường 
Khánh Hậu, tỉnh Tây Ninh.

ubndkhanhhau@tayninh.g
ov.vn 02723511338 https://khanhhau.tayninh.gov

.vn  

________________________________
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1 H53.1 Văn phòng UBND tỉnh     

1.1 H53.1.1 Ban Tiếp Công dân
Số 02C, Đường Nguyễn Cửu 
Vân, phường Long An, tỉnh 
Tây Ninh

vpub.btcd@tayninh.gov.vn
02723829973  

1.2 H53.1.2 Trung tâm Phục vụ Hành 
chính công tỉnh

Số 02, Đường Song Hành, 
phường Long an, tỉnh Tây 
Ninh

vpub.ttpvhcc@tayninh.gov.vn
02723979299  

1.3 H53.1.3 Trung tâm Công báo - Tin 
học

Số 61 Nguyễn Huệ, phường 
Long An, tỉnh Tây Ninh

vpub.ttcbth@tayninh.gov.vn
02723838454   

1.4 H53.1.4 Trung tâm Phục vụ hội nghị Số 61 Nguyễn Huệ, phường 
Long An, tỉnh Tây Ninh

vpub.ttpvhoinghi@tayninh.gov.v
n 02723551033  Cấp 

mới
2 H53.2 Sở Công Thương     

2.1 H53.2.1 Trung tâm Khuyến công và 
Xúc tiến thương mại

Số 05 Nguyễn Huệ, Phường 
Long An, tỉnh Tây Ninh

ttkctayninh@gmail.com
02763839947 http://www.khuyencong

tayninh.gov.vn

2.2 H53.2.2 Chi cục quản lý thị trường 
Tây Ninh

Số 67 Hùng Vương, Phường 
Long An, tỉnh Tây Ninh

longan.vanthu@dms.gov.vn
02763815520 https://tayninh.dms.gov.

vn
3 H53.3 Sở Giáo dục và Đào tạo     

3.1 H53.3.1 Trung tâm Giáo dục thường 
xuyên tỉnh Tây Ninh

Số 2, hẻm 1, Lạc Long Quân 
(7, hẻm 18, NV Rốp) Kp.5, 
phường Tân Ninh, tỉnh Tây 
Ninh

gdtxtinh.tayninh@moet.edu.vn

0276 3841305 http://ttgdtxtayninh.edu.
vn

3.2 H53.3.2 Trường Cao đẳng sư phạm 
Tây Ninh

Hẻm 1, Đường Bời Lời, Khu 
phố Ninh Trung, phường Bình 
Minh, tỉnh Tây Ninh.

cdsp.tayninh@moet.edu.vn
02763624375 http://cdsptayninh.edu.v

n

3.3 H53.3.3 Trường Khuyết tật tỉnh Tây 
Ninh

QL22B, Long Yên, phường 
Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh

khuyetat.tayninh@moet.edu.vn
02763849178 http://khuyettat.giaoduct

ayninh.vn
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3.4 H53.3.4 Trường Phổ Thông Dân tộc 
Nội trú

78/Trần Phú, Kp Ninh Trung, 
phường Bình Minh, tỉnh Tây 
Ninh

c3dtnt.tayninh@moet.edu.vn
02763926575 http://thptdtnt.giaoducta

yninh.vn

3.5 H53.3.5 Trường Trung học phổ thông 
Chuyên Hoàng Lê Kha

368 Trường Chinh, Khu phố 
6, Phường Tân Ninh, tỉnh Tây 
Ninh

c3hoanglekha.tayninh@moet.edu.
vn 02763822860 http://thptchuyenhoangl

ekha.giaoductayninh.vn

3.6 H53.3.6 Trường Trung học phổ thông 
Bình Thạnh

Ô2, Khu phố Bình Hòa, 
phường Trảng Bàng, tỉnh Tây 
Ninh

c3binhthanh.tayninh@moet.edu.v
n 02763889112 http://thptbihthanh.giao

ductayninh.vn

3.7 H53.3.7 Trường Trung học phổ thông 
Dương Minh Châu

Khu phố 1, xã Dương Minh 
Châu, tỉnh Tây Ninh

c3duongminhchau.tayninh@moet
.edu.vn 02763877223 http://thptduongminhch

au.giaoductayninh.vn

3.8 H53.3.8 Trường Trung học phổ thông 
Hoàng Văn Thụ

Khu phố 1, xã Châu Thành, 
tỉnh Tây Ninh

c3hoangvanthu.tayninh@moet.ed
u.vn 02763790209 http://thpthoangvanthu.

giaoductayninh.vn

3.9 H53.3.9 Trường Trung học phổ thông 
Huỳnh Thúc Kháng

Ấp Bảo, xã Long Thuận, tỉnh 
Tây Ninh.

c3huynthuckhang.tayninh@moet.
edu.vn 02763876966 http://thpthuynhthuckha

ng.giaoductayninh.vn

3.10 H53.3.10 Trường Trung học phổ thông 
Lê Hồng Phong Xã Hòa Hội, tỉnh Tây Ninh

c3lehongphong.tayninh@moet.ed
u.vn 02763783121 http://thptlehongphong.

giaoductayninh.vn

3.11 H53.3.11 Trường Trung học phổ thông 
Lê Quý Ðôn

Đường Lạc Long Quân, 
Phường Tân Ninh, tỉnh Tây 
Ninh

c3lequydon.tayninh@moet.edu.v
n 02763827418 http://thptlequydon.giao

ductayninh.vn

3.12 H53.3.12 Trường Trung học phổ thông 
Lộc Hưng

Ấp Lộc Tân, Phường An Tịnh, 
tỉnh Tây Ninh

c3lochung.tayninh@moet.edu.vn
02763888128 http://thptlochung.giaod

uctayninh.vn

3.13 H53.3.13 Trường Trung học phổ thông 
Lương Thế Vinh

Ấp Gò Đá, xã Tân Biên, tỉnh 
Tây Ninh

c3luongthevinh.tayninh@moet.ed
u.vn 02763870810 http://thptluongthevinh.

giaoductayninh.vn

3.14 H53.3.14 Trường Trung học phổ thông 
Lý Thường Kiệt

354, Đường Lý Thường Kiệt, 
Khu phố 4, Phường Long Hoa, 
tỉnh Tây Ninh

c3lythuongkiet.tayninh@moet.ed
u.vn 02763830957 http://thptlythuongkiet.g

iaoductayninh.vn

3.15 H53.3.15 Trường Trung học phổ thông 
Ngô Gia Tự

Ấp Bến Mương, xã Thạnh 
Đức, tỉnh Tây Ninh

c3ngogiatu.tayninh@moet.edu.vn
02763859632 http://thptngogiatu.giao

ductayninh.vn

3.16 H53.3.16 Trường Trung học phổ thông 
Nguyễn Bỉnh Khiêm

Khu phố 4, Phường Tân Ninh, 
tỉnh Tây Ninh

c3nguyenbinhkhiem.tayninh@mo
et.edu.vn 02763621240 http://thptnguyenbinhkh

iem.giaoductayninh.vn

3.17 H53.3.17 Trường Trung học phổ thông 
Nguyễn Chí Thanh

Ngô Quyền, Phường Long 
Hoa, tỉnh Tây Ninh

c3nguyenchithanh.tayninh@moet
.edu.vn 02763841558 http://thptnguyenchitha

nh.giaoductayninh.vn
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3.18 H53.3.18 Trường Trung học phổ thông 
Nguyễn Huệ

Số 49, Đường Đặng Văn Son, 
Khu phố 2, xã Bến Cầu, tỉnh 
Tây Ninh

c3nguyenhue.tayninh@moet.edu.
vn 02763876139 http://thptnguyenhue.gia

oductayninh.vn

3.19 H53.3.19 Trường Trung học phổ thông 
Nguyễn Thái Bình xã Truông Mít, tỉnh Tây Ninh

c3nguyenthaibinh.tayninh@moet.
edu.vn 02763771350 http://thptnguyenthaibin

h.giaoductayninh.vn

3.20 H53.3.20 Trường Trung học phổ thông 
Nguyễn Trãi

144 QL 22A KP Lộc Du, 
Phường Trảng Bàng, tỉnh Tây 
Ninh

c3nguyentrai.tayninh@moet.edu.
vn 02763880245 http://thptnguyentrai.gia

oductayninh.vn

3.21 H53.3.21 Trường Trung học phổ thông 
Nguyễn Trung Trực

Long Thới, Phường Hòa 
Thành, tỉnh Tây Ninh

c3nguyentrungtruc.tayninh@moe
t.edu.vn 02763846113 http://thptnguyentrungtr

uc.giaoductayninh.vn

3.22 H53.3.22 Trường Trung học phổ thông 
Nguyễn Văn Trỗi

Ấp 7, Xã Truông Mít, tỉnh Tây 
Ninh

c3nguyenvantroi.tayninh@moet.e
du.vn 02763857487 http://thptnguyenvantroi

.giaoductayninh.vn

3.23 H53.3.23 Trường Trung học phổ thông 
Quang Trung

Khu phố 4, Nội ô, phường Gò 
Dầu, tỉnh Tây Ninh

c3quangtrung.tayninh@moet.edu.
vn 02763853214 http://thptquangtrung.gi

aoductayninh.vn

3.24 H53.3.24 Trường Trung học phổ thông 
Tân Châu

Khu phố II, xã Tân Châu, tỉnh 
Tây Ninh

c3tanchau.tayninh@moet.edu.vn
02763731414 http://thpttanchau.giaod

uctayninh.vn

3.25 H53.3.25 Trường Trung học phổ thông 
Tân Ðông

Ấp Đông Thành, xã Tân 
Đông, tỉnh Tây Ninh

c3tandong.tayninh@moet.edu.vn
02763758070 http://thpttandong.giaod

uctayninh.vn

3.26 H53.3.26 Trường Trung học phổ thông 
Tân Hưng

Ấp Tân Tây xã Tân Phú, tỉnh 
Tây Ninh

c3tanhung.tayninh@moet.edu.vn
02763753348 http://thpt.giaoductayni

nh.vn

3.27 H53.3.27 Trường Trung học phổ thông 
Tây Ninh

Đường Nguyễn Chí Thanh, 
Khu phố 5, phường Tân Ninh, 
tỉnh Tây Ninh

c3tranhungdao.tayninh@moet.ed
u.vn 02763822403 http://thpttayninh.giaod

uctayninh.vn

3.28 H53.3.28 Trường Trung học phổ thông 
Trảng Bàng

82A Nguyễn Trọng Cát, Khu 
phố Lộc Du, phường Trảng 
Bàng, tỉnh Tây Ninh

c3trangbang.tayninh@moet.edu.v
n 0985449993 http://thpttrangbang.gia

oductayninh.vn

3.29 H53.3.29 Trường Trung học phổ thông 
Trần Ðại Nghĩa

66, Nguyễn Chí Thanh, Kp6, 
phường Tân Ninh, tỉnh Tây 
Ninh

c3trandainghia.tayninh@moet.ed
u.vn 02763822377 http://thpttrandainghia.g

iaoductayninh.vn

3.30 H53.3.30 Trường Trung học phổ thông 
Trần Phú

Khu phố 3, xã Tân Biên, tỉnh 
Tây Ninh

c3tranphu.tayninh@moet.edu.vn
02763744375 http://thpttranphu.giaod

uctayninh.vn
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3.31 H53.3.31
Trường Tiểu học-Trung học 
cơ sở-Trung học phổ thông 
IGC Tây Ninh

Đường Lương Thế Vinh, Khu 
phố 8, phường Tân Ninh, tỉnh 
Tây Ninh

nfo.ttcstn@ttcschool.edu.vn
02839484 860 https://igcschool.edu.vn

3.32 H53.3.32 Trung tâm Nuôi dạy trẻ 
khiếm thị Tây Ninh

Số 140, QL22B, Long Yên, 
phường Hoà Thành, tỉnh Tây 
Ninh

không có
02763844603  

3.33 H53.3.33 Trường Trung cấp Kinh tế - 
Kỹ thuật Tây Ninh

467 Trưng Nữ Vương, xã 
Châu Thành, tỉnh Tây Ninh

truongtcktkttn@gmail.com
02763842114  

3.34 H53.3.34 Trung tâm Ngoại ngữ - Tin 
học

Số 238 Huỳnh Văn Đảnh, 
phường Long An, tỉnh Tây 
Ninh

nnthlongan.longan@moet.edu.vn
02723821601  Cấp 

mới

3.35 H53.3.35 Trung tâm Giáo dục thường 
xuyên - Kỹ thuật tổng hợp

Số 400 tỉnh lộ 827, phường 
Long An, tỉnh Tây Ninh

txlongan.longan@moet.edu.vn
02723591215 trungtamgdtxlongan.edu

.vn
Cấp 
mới

3.36 H53.3.36 Trường Nuôi dạy trẻ Khuyết 
tật (Long An cũ)

Số 399 Ấp Bình Nam, phường 
Long An, tỉnh Tây Ninh

c1khuyettatta.longan@moet.edu.
vn 02723829689 truongkhuyettatlongan.e

du.vn
Cấp 
mới

3.37 H53.3.37
Trường Tiểu học, Trung học 
cơ sở và Trung học phổ 
thông Bồ Đề Phương Duy

Số 6/115, Khu 3, Đường 
Nguyễn Trung Trực, xã Thủ 
Thừa, tỉnh Tây Ninh

c123bodephuongduytt.longan@m
oet.edu.vn

0909278246  Cấp 
mới

3.38 H53.3.38
Trường Tiểu học, Trung học 
cơ sở và Trung học phổ 
thông Ischool

Số 6, Đường Mai Thị Non, Ấp 
Bến Lức 3, xã Bến Lức, tỉnh 
Tây Ninh

c3ischoollongan.longan@moet.ed
u.vn 02723871210  Cấp 

mới

3.39 H53.3.39
Trường Trung học cơ sở và 
Trung học phổ thông Bình 
Phong Thạnh

Ấp 2, xã Mộc Hóa, tỉnh Tây 
Ninh

c23binhphongthanh@longan.edu.
vn 02723956142 https://c23binhphongtha

nh.longan.edu.vn/
Cấp 
mới

3.40 H53.3.40
Trường Trung học cơ sở và 
Trung học phổ thông Hà 
Long

Số 11/300 Nguyễn Minh 
Trường, phường Long An, 
tỉnh Tây Ninh

c23halong.longan@moet.edu.vn
02723553860  Cấp 

mới

3.41 H53.3.41
Trường Trung học cơ sở và 
Trung học phổ thông Hậu 
Thạnh Đông

Ấp Nguyễn Rớt, xã Tân 
Thạnh, tỉnh Tây Ninh

c23hauthanhdong.longan@moet.
edu.vn 02723846068 thpthauthanhdong.edu.v

n
Cấp 
mới
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3.42 H53.3.42
Trường Trung học cơ sở và 
Trung học phổ thông Hưng 
Điền B

Ấp Kinh Mới, xã Hưng Điền, 
tỉnh Tây Ninh

c23hungdienbth.longan@moet.ed
u.vn 0272386'079  Cấp 

mới

3.43 H53.3.43
Trường Trung học cơ sở và 
Trung học phổ thông Khánh 
Hưng

Ấp Gò Châu Mai, xã Vĩnh 
Hưng, tỉnh Tây Ninh

c23khanhhung.longan@moet.edu
.vn 02723978902  Cấp 

mới

3.44 H53.3.44 Trường Trung học phổ thông 
Long Cang

Ấp 2, xã Long Cang, tỉnh Tây 
Ninh

c3longcang.longan@moet.edu.vn
02723883719  Cấp 

mới

3.45 H53.3.45
Trường Trung học cơ sở và 
Trung học phổ thông Lương 
Hòa

Ấp 6, xã Lương Hòa, tỉnh Tây 
Ninh

c23luonghoa.longan@moet.edu.v
n 02723873098  Cấp 

mới

3.46 H53.3.46
Trường Trung học cơ sở và 
Trung học phổ thông Mỹ 
Bình

Ấp 4, xã Đông Thành, tỉnh 
Tây Ninh

c23mybinh.longan@moet.edu.vn
02723787088  Cấp 

mới

3.47 H53.3.47
Trường Trung học cơ sở và 
Trung học phổ thông Mỹ 
Quý

Ấp 1, xã Mỹ Quý, tỉnh Tây 
Ninh

c23myquy.longan@moet.edu.vn
02723856020 c23myquy.longan.edu.v

n
Cấp 
mới

3.48 H53.3.48
Trường Trung học cơ sở và 
Trung học phổ thông 
Nguyễn Thị Một

Ấp Tân Thanh B, xã Cần 
Giuộc, tỉnh Tây Ninh

c23nguyenthimotcg.longan@moe
t.edu.vn 02723731992  Cấp 

mới

3.49 H53.3.49
Trường Trung học cơ sở và 
Trung học phổ thông 
Nguyễn Văn Rành

Số 413 Khu phố Bình Nam, 
phường Long An, tỉnh Tây 
Ninh

c23nguyenvanranh.longan@moet
.edu.vn 02723839177  Cấp 

mới

3.50 H53.3.50 Trường Trung học phổ thông 
An Ninh

Ấp Hòa Hiệp 1, xã An Ninh, 
tỉnh Tây Ninh

c3anninh.longan@moet.edu.vn
02723853243  Cấp 

mới

3.51 H53.3.51 Trường Trung học phổ thông 
Cần Đước

Khu 1B, xã Cần Đước, tỉnh 
Tây Ninh

c3canduoc.longan@moet.edu.vn
02723885243 thptcanduoc.longan.edu.

vn
Cấp 
mới

3.52 H53.3.52 Trường Trung học phổ thông 
Cần Giuộc

Khu phố Hòa Thuận 1, xã Cần 
Giuộc, tỉnh Tây Ninh

c3cangiuoc.longan@moet.edu.vn
02723874255 http://thptcangiuoc.edu.

vn
Cấp 
mới

3.53 H53.3.53 Trường Trung học phổ thông 
Chu Văn An

Khu 1B, xã Cần Đước, tỉnh 
Tây Ninh

c3chuvanan.longan@moet.edu.vn
02723711530 https://thptchuvanan.lon

gan.edu.vn 
Cấp 
mới
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3.54 H53.3.54 Trường Trung học phổ thông 
chuyên Trần Văn Giàu

Số 112 Nguyễn Minh Đường, 
phường Long An, tỉnh Tây 
Ninh

c3chuyentranvangiau.longan@m
oet.edu.vn. 02723599399 http://thptchuyentranva

ngiau.edu.vn
Cấp 
mới

3.55 H53.3.55 Trường Trung học phổ thông 
Đông Thạnh

Ấp Bắc, xã Tân Tập, tỉnh Tây 
Ninh

c3dongthanh.longan@moet.edu.v
n 02723747422 thptdongthanh.longan.e

du.vn 
Cấp 
mới

3.56 H53.3.56 Trường Trung học phổ thông 
Đức Hòa

Khu phố 4, xã Đức Hòa, tỉnh 
Tây Ninh

c3duchoa@longan.edu.vn
02723850119  Cấp 

mới

3.57 H53.3.57 Trường Trung học phổ thông 
Đức Huệ

Khu phố 4, xã Đông Thành, 
tỉnh Tây Ninh

c3duchue.longan@moet.edu.vn
02723854738

 
http://thptduchue.edu.vn
/

Cấp 
mới

3.58 H53.3.58 Trường Trung học phổ thông 
Gò Đen

Ấp 4, xã Mỹ Yên, tỉnh Tây 
Ninh

c3goden.longan@moet.edu.vn
02723870590  Cấp 

mới

3.59 H53.3.59 Trường Trung học phổ thông 
Hậu Nghĩa

Khu A, xã Hậu Nghĩa, tỉnh 
Tây Ninh

c3haunghia@longan.edu.vn
02723851263  Cấp 

mới

3.60 H53.3.60 Trường Trung học phổ thông 
Hùng Vương

Đường Nguyễn Văn Tiếp, 
phường Long An, tỉnh Tây 
Ninh

c3hungvuong.longan@moet.edu.
vn 02723832626

 
http://thptduchue.edu.vn
/

Cấp 
mới

3.61 H53.3.61 Trường Trung học phổ thông 
Kiến Tường

Số 365, Đường Lê Lợi, Khu 
phố 5, Phường Kiến Tường, 
tỉnh Tây Ninh

c3kientuong.longan@moet.edu.v
n 02723509797  Cấp 

mới

3.62 H53.3.62 Trường Trung học phổ thông 
Lê Quý Đôn (Long An cũ)

Số 404 Quốc lộ 1, phường 
Long An, tỉnh Tây Ninh

c3lequydon.longan@moet.edu.vn
02723826483 http://thptlequydonlong

an.edu.vn/ 
Cấp 
mới

3.63 H53.3.63 Trường Trung học phổ thông 
Long Hựu Đông

Ấp Chợ, xã Long Hựu, tỉnh 
Tây Ninh

c3longhuudong.longan@moet.ed
u.vn 02723714346  Cấp 

mới

3.64 H53.3.64 Trường Trung học phổ thông 
Mỹ Lạc

Ấp Bà Mía, xã Mỹ Hạnh, tỉnh 
Tây Ninh

c3mylac.longan@moet.edu.vn
02723614567  Cấp 

mới

3.65 H53.3.65 Trường Trung học phổ thông 
Năng khiếu Tân Tạo Xã Đức Hòa, tỉnh Tây Ninh

c3nangkhieutantao.longan@moet
.edu.vn 02723769216  Cấp 

mới

3.66 H53.3.66 Trường Trung học phổ thông 
Nguyễn Đình Chiểu

Ấp Lộc Tiền, xã Mỹ Lộc, tỉnh 
Tây Ninh

c3nguyendinhchieu.longan@moe
t.edu.vn 02723875122 http://thptnguyendinhch

ieucg.edu.vn
Cấp 
mới

3.67 H53.3.67 Trường Trung học phổ thông 
Nguyễn Hữu Thọ

Ấp Phước Tú, xã Bến Lức, 
tỉnh Tây Ninh

c3nguyenhuutho.longan@moet.e
du.vn 02723891575  Cấp 

mới
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3.68 H53.3.68 Trường Trung học phổ thông 
Nguyễn Thông

Số 02B, Khu phố Phú Thạnh, 
xã Tầm Vu, tỉnh Tây Ninh

c3nguyenthong.longan@moet.ed
u.vn 02723878435 https://thptnguyenthong.

longan.edu.vn/
Cấp 
mới

3.69 H53.3.69
Trường Trung học phổ thông 
Nguyễn Trung Trực (Tân 
Trụ, Long An cũ)

Ấp 5, xã Nhựt Tảo, tỉnh Tây 
Ninh

c3nguyentrungtruc.longan@moet
.edu.vn 02723867161 http://thptnguyentrungtr

uc.edu.vn 
Cấp 
mới

3.70 H53.3.70 Trường Trung học phổ thông 
Phan Văn Đạt

Ấp Bình Thạnh 2, xã Thuận 
Mỹ, tỉnh Tây Ninh

c3phanvandat.longan@moet.edu.
vn 02723879788  Cấp 

mới

3.71 H53.3.71 Trường Trung học phổ thông 
Rạch Kiến

Ấp 5, xã Rạch Kiến, tỉnh Tây 
Ninh

c3rachkien.longan@moet.edu.vn
02723880107 https://thptrachkien.long

an.edu.vn 
Cấp 
mới

3.72 H53.3.72 Trường Trung học phổ thông 
Tân An

Số 213 Nguyễn Thái Bình, 
phường Long An, tỉnh Tây 
Ninh

c3tanan.longan@moet.edu.vn
02723829493 http://thpttananla.edu.vn Cấp 

mới

3.73 H53.3.73 Trường Trung học phổ thông 
Tân Hưng (Long An cũ)

Số 01 Gò Gòn, Khu phố Rọc 
Chanh A, xã Tân Hưng, tỉnh 
Tây Ninh

c3tanhung@longan.edu.vn
02723861257 thpttanhung.longan.edu.

vn
Cấp 
mới

3.74 H53.3.74 Trường Trung học phổ thông 
Tân Thạnh

Số 39 Quốc lộ 62, xã Tân 
Thạnh, tỉnh Tây Ninh

c3tanthanh@longan.edu.vn
02723844470 thpttanthanh.longan.edu

.vn
Cấp 
mới

3.75 H53.3.75 Trường Trung học phổ thông 
Tân Trụ

Khu phố Bình Hòa, xã Tân 
Trụ, tỉnh Tây Ninh

c3tantru.longan@longan.edu.vn
02723868786 thpttantru-

longan.edu.vn 
Cấp 
mới

3.76 H53.3.76 Trường Trung học phổ thông 
Thạnh Hóa

Khu phố 2, xã Thạnh Hóa, 
tỉnh Tây Ninh

c3thanhhoa.longan@moet.edu.vn
02723857330 thptthanhhoala.edu.vn Cấp 

mới

3.77 H53.3.77 Trường Trung học phổ thông 
Thủ Thừa

Khu phố Cầu Xây, xã Thủ 
Thừa, tỉnh Tây Ninh

c3thuthua.longan@moet.edu.vn
02723864276  Cấp 

mới

3.78 H53.3.78 Trường Trung học phổ thông 
Vĩnh Hưng

Đường Nguyễn Thái Bình, xã 
Vĩnh Hưng, tỉnh Tây Ninh

c3vinhhung.longan@moet.edu.vn
02723848375 https://thptvinhhung.lon

gan.edu.vn
Cấp 
mới

3.79 H53.3.79 Trường Trung học phổ thông 
Võ Văn Tần

Ấp1, xã Mỹ Hạnh, tỉnh Tây 
Ninh

c3vovantan@longan.edu.vn
02723850108  Cấp 

mới

3.80 H53.3.80 Trường Trung học Phổ thông 
Thiên Hộ Dương

Khu phố 5, Phường Kiến 
Tường, tỉnh Tây Ninh

c3thienhoduong.longan@moet.ed
u.vn 02723957333  Cấp 

mới

3.81 H53.3.81
Trường Trung học phổ thông 
Nguyễn Trung Trực  - Bến 
Lức

Ấp Tấn Long, xã Bến Lức, 
tỉnh Tây Ninh

c3nguyentrungtrucbl.longan@mo
et.edu.vn 02723737979  Cấp 

mới
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3.82 H53.3.82

Trường Tiểu học, Trung học 
cơ sở và Trung học phổ 
thông Emasi Plus-
Waterpoint Campus

Khu Đô thị Mới Vàm Cỏ 
Đông, xã Bến Lức, tỉnh Tây 
Ninh

c123emasiplus@longan.edu.vn

02844558585  Cấp 
mới

3.83 H53.3.83
Trung tâm Giáo dục nghề 
nghiệp -  Giáo dục thường 
xuyên Khu vực 1

Hẻm 4, Nguyễn Thái Học, 
Phường Tân Ninh, tỉnh Tây 
Ninh

ttgdnn.gdtxtptayninh@gmail.com
02763822040  Cấp 

mới

3.84 H53.3.84
Trung tâm Giáo dục nghề 
nghiệp -  Giáo dục thường 
xuyên Khu vực 2 

Số 460 Nguyễn Thị Định, KP 
2, xã Tân Châu tỉnh Tây Ninh 

ttgdtxtanchau.tayninh@moet.edu.
vn 02763875181  Cấp 

mới

3.85 H53.3.85
Trung tâm Giáo dục nghề 
nghiệp -  Giáo dục thường 
xuyên Khu vực 3

Số 2, hẻm 1, Đường Lạc Long 
Quân, KP5, Phường Tân Ninh, 
tỉnh Tây Ninh

ttgdtxtanbien.tayninh@moet.edu.
vn 02763744942  Cấp 

mới

3.86 H53.3.86
Trung tâm Giáo dục nghề 
nghiệp -  Giáo dục thường 
xuyên Khu vực 4

Đường Nguyễn Chí 
Thanh,Khu phố 2, xã Dương 
Minh Châu, tỉnh Tây Ninh

ttgdtxdmc.tayninh@moet.edu.vn
02760877404  Cấp 

mới

3.87 H53.3.87
Trung tâm Giáo dục nghề 
nghiệp -  Giáo dục thường 
xuyên Khu vực 5

Số 8 Dương Văn Thưa, khu 
phố nội ô A, P. Gò Dầu, tỉnh 
Tây Ninh

dunggodau@gmail.com
02763853276  Cấp 

mới

3.88 H53.3.88
Trung tâm Giáo dục nghề 
nghiệp -  Giáo dục thường 
xuyên Khu vực 6

Đường Bến Đình, Khu phố 3, 
xã Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh

ttgdtxbencau.tayninh@moet.edu.
vn 02763876383  Cấp 

mới

3.89 H53.3.89
Trung tâm Giáo dục nghề 
nghiệp -  Giáo dục thường 
xuyên Khu vực 7

Số 6, kp Gia Huỳnh, phường 
Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh 

ttgdtxtrangbang.tayninh@moet.e
du.vn 02763880284  Cấp 

mới

4 H53.6 Sở Khoa học và Công nghệ  
 

  

4.1 H53.6.2 Trung tâm Khoa học công 
nghệ và đổi mới sáng tạo

Số 365, Quốc lộ 1, phường 
Long An, tỉnh Tây Ninh

ttkhcn@tayninh.gov.vn
02763823687  

4.2 H53.6.3 Trung tâm Chuyển đổi Số
Số 01, Cách Mạng Tháng 
Tám, Phường Long An, tỉnh 
Tây Ninh

ttcds@tayninh.gov.vn
02763828888

https://ttcds.tayninh.gov
.vn

5 H53.9 Sở Nội vụ     

mailto:c123emasiplus@longan.edu.vn
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5.2 H53.9.2 Ban Thi đua - Khen thưởng
Số 19, Đường Trần Hưng 
Đạo, phường Long An, tỉnh 
Tây Ninh

btdkt@tayninh.gov.vn
02723826519  

5.3 H53.9.3 Trung tâm Lưu trữ lịch sử 
tỉnh Tây Ninh

Số 06 Đường Song Hành, 
phường Long An, tỉnh Tây 
Ninh

ttltls@tayninh.gov.vn
02723839030  

5.4 H53.9.4 Trung tâm Dịch vụ việc làm 
tỉnh Tây Ninh

Số 78 Quốc lộ 1, Ấp Bến Lức 
6, xã Bến Lức, tỉnh Tây Ninh

vieclam@vieclamlongan.vn
02723631556  

5.5 H53.9.5 Trung tâm Điều dưỡng 
người có công tỉnh

Khu phố Thanh Xuân, phường 
Long An, tỉnh Tây Ninh

bqlnttinh@tayninh.gov.vn
02723826913  Cấp 

mới

5.6 H53.9.6 Ban Quản lý nghĩa trang tỉnh
Số 9A Đường Trường Chinh, 
phường Tân Ninh, tỉnh Tây 
Ninh

 
02763787152  Cấp 

mới

6 H53.11 Sở Tài chính     

6.1 H53.11.1 Trung tâm Xúc tiến và Hỗ 
trợ doanh nghiệp

Số 112 Trương Định, phường 
Long An, tỉnh Tây Ninh

bpsc@tayninh.gov.vn
02723837383  

Điều 
chỉnh 
tên

7 H53.14 Sở Tư pháp     

7.1 H53.14.1 Phòng Công chứng Số 1
082 Đường Trần Hưng Đạo, 
Khu phố 3, Phường Tân Ninh, 
tỉnh Tây Ninh

pccs1-stp@ tayninh.gov.vn
02763822975  

7.2 H53.14.2 Phòng Công chứng Số 2 Số 297, KP.Rạch Sơn, phường 
Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh

pccs2-stp@ tayninh.gov.vn
02763854028  

7.3 H53.14.3 Phòng Công chứng Số 3
Đường Nguyễn Hữu Dụ, 
KP.3, xã Tân Châu, tỉnh Tây 
Ninh

pccs3-stp@ tayninh.gov.vn
02763730488  

7.4 H53.14.4 Trung tâm Dịch vụ bán đấu 
giá tài sản 

Số 82 Trần Hưng Đạo, 
Phường Tân Ninh, tỉnh Tây 
Ninh

ttdvbdgts-ttn@ tayninh.gov.vn
02763813218  

7.5 H53.14.5 Trung tâm Trợ giúp pháp lý 
nhà nước tỉnh Tây Ninh

Số 28 Đường Nguyễn Đình 
Chiểu, phường Long An, tỉnh 
Tây Ninh

tttgplnn-ttn@ tayninh.gov.vn 02723821630
 

8 H53.15 Sở Văn hóa, Thể thao và 
Du lịch  
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8.1 H53.15.1 Bảo tàng tỉnh Tây Ninh
Số 400 Quốc lộ 1, phường 
Long An, tỉnh Tây Ninh

bttvsvhttdl@longan.gov.vn
02726252414 http://baotang.tayninh.g

ov.vn

8.2 H53.15.2 Thư viện tỉnh Tây Ninh
Số 26 Trương Công Xưởng, 
phường Long An, tỉnh Tây 
Ninh

tvsvhttdl@longan.gov.vn
02723837050 https://thuvien.tayninh.g

ov.vn

8.3 H53.15.3
Trung tâm Huấn luyện và 
Thi đấu thể thao tỉnh Tây 
Ninh

Số 07 Trương Định, Phường 
Long An, tỉnh Tây Ninh

tthlvtdttsvhttdl@longan.gov.vn
02763630660  

8.4 H53.15.4 Trung tâm Xúc tiến du lịch 
tỉnh Tây Ninh

Số 4 Quốc lộ 1, phường Long 
An, tỉnh Tây Ninh

ttxtdlsvhttdl@longan.gov.vn
02723939585 https://dulichsolongan.c

om

8.5 H53.15.5 Trung tâm Văn hoá nghệ 
thuật tỉnh Tây Ninh

Số 09 Trương Định, Phường 
Long An, tỉnh Tây Ninh

ttvhntsvhttdl@longan.gov.vn
02723829260  

8.6 H53.15.6 Trường Thể dục thể thao 
tỉnh Tây Ninh

Số 07 Trương Định, phường 
Long An, tỉnh Tây Ninh

ttdttsvhttdl@longan.gov.vn
02723826192  Cấp 

mới

8.7 H53.15.7 Đoàn Nghệ thuật Cải lương 
Vàm Cỏ

Số 398A Quốc lộ 1, phường 
Long An, tỉnh Tây Ninh

dcllongan@longan.gov.vn
02723826166  Cấp 

mới

8.8 H53.15.8
Ban Quản lý dự án công 
trình văn hóa, thể thao du 
lịch

Số 04 Quốc lộ 1, phường 
Long An, tỉnh Tây Ninh

 
02726252414  Cấp 

mới

9 H53.16 Sở Xây dựng     

9.2 H53.16.2 Trung tâm Kiểm định và 
Dịch vụ xây dựng

Số 03 Trương Định, phường 
Tân Ninh, tỉnh Tây Ninh

tnpc2004@gmail.com
02763813766  

cập 
nhật 
tên

9.3 H53.16.3 Cảng vụ Đường thủy nội địa
Số 1B, Quốc lộ 1, Kp.Thanh 
Xuân, phường Long An, tỉnh 
Tây Ninh

cangvutn@gmail.com
02763781844  

9.4 H53.16.4 Trung tâm Đăng kiểm xe cơ 
giới

Số 12 Quốc lộ 1, phường 
Long An, tỉnh Tây Ninh

ttdkx@longan.gov.vn
02723821496  Cấp 

mới

9.5 H53.16.5 Trung tâm Quản lý Đường 
bộ - Đường sông

Số 1A, Quốc lộ 1, Kp.Thanh 
Xuân, phường Long An, tỉnh 
Tây Ninh.

qldbds.sgtvt@longan.gov.vn
02723525681  Cấp 

mới

9.6 H53.16.6 Trung tâm Giám định Chất 
lượng Xây dựng

Số 39 Huỳnh Văn Tạo, 
phường Long An, tỉnh Tây 
Ninh

 
02723837925  Cấp 

mới
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9.7 H53.16.7 Trung tâm Quy hoạch xây 
dựng

Số 257-259, Đường Số 12, 
Phường Long An, tỉnh Tây 
Ninh

 
02723835412  Cấp 

mới

10 H53.17 Sở Y tế     

10.1 H53.17.1 Bệnh viện Đa khoa Tây Ninh
Số 626, Đường 30/4, khu phố 
5, phường Tân Ninh, tỉnh Tây 
Ninh

bvdakhoatayninh@gmail.com
02763828621 http://bvdktayninh.yteta

yninh.vn

10.2 H53.17.2 Bệnh viện Phổi Tây Ninh
Đường 781, Ấp Bình Long, 
Xã Châu Thành, tỉnh Tây 
Ninh

bvlaobenhphoitn@gmail.com
02763826580 http://bvlbptn.ytetaynin

h.vn

10.3 H53.17.3 Bệnh viện Phục hồi chức 
năng tỉnh Tây Ninh

Số 4 Nguyễn Hữu Thọ, Khu 
phố 5, Phường Tân Ninh, tỉnh 
Tây Ninh

phongtochuc_bvdd@yahoo.com.
vn 02763827032 http://bvphcntayninh.vn

10.4 H53.17.4 Bệnh viện Y dược Cổ truyền 
Tây Ninh

233 Nguyễn Hữu Thọ, khu 
phố Hiệp Thạnh, phường Tân 
Ninh, tỉnh Tây Ninh

bvyhctt@tayninh.gov.vn
02763841183 http://bvydcttayninh.yte

tayninh.vn

10.5 H53.17.5 Chi cục An toàn vệ sinh 
Thực phẩm Tây Ninh

Số 6 Ngô Quyền, phường 
Long An , tỉnh Tây Ninh

ynl@tayninh.gov.vn
02763813432 https://vfa.gov.vn

10.7 H53.17.9 Trung tâm Kiểm soát bệnh 
tật tỉnh Tây Ninh

29, Huỳnh Văn Tạo, phường 
Long An, tỉnh Tây Ninh

ttksbttayninh@gmail.com
02763822474 http://cdc.ytetayninh.vn

10.9 H53.17.11
Trung tâm Y tế khu vực Tân 
Ninh

49 Trần Hưng Đạo Khu phố 
14 Phường Tân Ninh, tỉnh Tây 
Ninh

ttyttx@gmail.com
02763827157 http://ttytethanhpho.ytet

ayninh.vn

10.10 H53.17.12
Trung tâm Y tê khu vực Bến 
Cầu

Ấp Thuận Tây, xã Bến Cầu, 
tỉnh Tây Ninh

ttytbencau19@gmail.com
02763761179  

10.11 H53.17.13
Trung tâm Y tế khu vực 
Châu Thành

49 Tua Hai Đồng Khởi, Khu 
phố 1, xã Châu Thành, tỉnh 
Tây Ninh.

phongkehoachttytct@gmail.com
02763878165  

10.12 H53.17.14
Trung tâm Y tế khu vực 
Dương Minh Châu

213 Nguyễn Chí Thanh, Khu 
phố 4, xã Dương Minh Châu, 
tỉnh Tây Ninh.

ttythuyenduongminhchau@gmail.
com 02763720066 http://ttytduongminhcha

u.ytetayninh.vn

10.13 H53.17.15
Trung tâm Y tế khu vực Gò 
Dầu

Số 205 Quốc lộ 22B, Phường 
Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh

ttytgodau@gmail.com
02763853141 https://ttytgodau.tayninh

.gov.vn
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10.14 H53.17.16 Trung tâm Y tế khu vực Hòa 
Thành

Địa chỉ 256 Đường Phạm 
Hùng, phường Hòa Thành, 
tỉnh Tây Ninh

ttyt-hth@tayninh.gov.vn
0276.3841280  

10.15 H53.17.17 Trung tâm Y tế khu vực Tân 
Biên

01 Phạm Hùng, xã Tân Biên, 
tỉnh Tây Ninh

ttyttanbien@gmail.com
02763874599 https://ttytetanbien.vnpt

web.vn

10.16 H53.17.18 Trung tâm Y tế khu vực Tân 
Châu

Số 58 Lê Duẩn, Khu phố 4, xã 
Tân Châu, tỉnh Tây Ninh

ttyttanchau@gmail.com
02763875052 http://ttytetanchau.yteta

yninh.vn

10.17 H53.17.19 Trung tâm Y tế khu vực 
Trảng Bàng

QL 22, KP Lộc An, phường 
Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh.

ptchcbvtb@gmail.com
02763880252 http://trungtamytetrangb

ang.com

10.18 H53.17.20 Trường Trung cấp Y tế tỉnh 
Tây Ninh

Số 288, Khu phố 5, phường 
Tân Ninh, tỉnh Tây Ninh

tcytquantri@gmail.com
02763826545 http://www.truongyteta

yninh.edu.vn

10.19 H53.17.21 Trung tâm Bảo trợ xã hội 
tỉnh Tây Ninh

Hẻm 37, Đường 786, Khu phố 
Thanh Thuận, Phường Thanh 
Điền, tỉnh Tây Ninh

ttbtxh@tayninh.gov.vn
02763826305  

10.20 H53.17.22 Chi cục Dân Số Tây Ninh Số 51 Nguyễn Huệ, Phường 
Long An, tỉnh Tây Ninh

ccdanso@longan.gov.vn
02723552450  Cấp 

mới

10.21 H53.17.23 Bệnh viện Đa khoa Long An
Số 211 Nguyễn Thông, 
Phường Long An, tỉnh Tây 
Ninh

bvdkla@longan.gov.vn
02723826330 https://bvdkla.longan.go

v.vn
Cấp 
mới

10.22 H53.17.24 Bệnh viện Tâm thần Tây 
Ninh

Số 176 Nguyễn Thái Bình, 
Phường Long An, tỉnh Tây 
Ninh

bvttlongan@longan.gov.vn
02723581116 http://benhvientamthanl

ongan.gov.vn
Cấp 
mới

10.23 H53.17.25 Bệnh viện Y học cổ truyền 
Long An

Số 34 Bạch Đằng, phường 
Long An, tỉnh Tây Ninh

bvyhctla@longan.gov.vn
02723525446 http://bvyhctla.vn Cấp 

mới

10.24 H53.17.26 Bệnh viện Phổi Long An
Số 319 Châu Thị Kim, 
Phường Tân An, tỉnh Tây 
Ninh

bvlbpla@tayninh.gov.vn
02723826335 http://benhvienphoilong

an.vn
Cấp 
mới

10.25 H53.17.27 Bệnh viện Đa khoa khu vực 
Cần Giuộc

Số 87 Nguyễn An Ninh, Ấp 
Phước Thuận, Xã Cần Giuộc, 
tỉnh Tây Ninh

bvdkkvcangiuoc@longan.gov.vn
02723874213 https://benhviencangiuo

c.com
Cấp 
mới

10.26 H53.17.28 Bệnh viện Đa khoa khu vực 
Kiến Tường

Số 65 Nguyễn Tri Phương, 
Khu phố 5, Phường Kiến 
Tường, tỉnh Tây Ninh

bvdkkvdongthapmuoi@tayninh.g
ov.vn 02723841229 https://bvdkkvdongthap

muoi.vn
Cấp 
mới

https://bvdkla.longan.gov.vn/
https://bvdkla.longan.gov.vn/
http://benhvientamthanlongan.gov.vn/
http://benhvientamthanlongan.gov.vn/
http://bvyhctla.vn/
http://benhvienphoilongan.vn/
http://benhvienphoilongan.vn/
https://benhviencangiuoc.com/
https://benhviencangiuoc.com/
https://bvdkkvdongthapmuoi.vn/
https://bvdkkvdongthapmuoi.vn/
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10.27 H53.17.29 Bệnh viện Đa khoa khu vực 
Hậu Nghĩa

Ấp Tân Bình, xã Hòa Khánh, 
tỉnh Tây Ninh

bvdkkvhaunghia@tayninh.gov.vn
02723852433 https://benhviendkkvha

unghia.com.vn
Cấp 
mới

10.28 H53.17.30 Trung tâm Pháp y tỉnh Tây 
Ninh

Số 15 Nguyễn Huệ, Phường 
Long An, tỉnh Tây Ninh

ttphapy@tayninh.gov.vn
02723826240  Cấp 

mới

10.29 H53.17.31 Trung tâm Giám định y khoa 
tỉnh Tây Ninh

Số 114 Nguyễn Trung Trực, 
Phường Long An, tỉnh Tây 
Ninh

ttgdyk@tayninh.gov.vn
02723828606  Cấp 

mới

10.30 H53.17.32 Trung tâm Công tác xã hội
Số 285 Đường Đỗ Tường Tự, 
phường Long An, tỉnh Tây 
Ninh

ttctxhla@longan.gov.vn
02723829573  Cấp 

mới

10.31 H53.17.33 Trung tâm Y tế khu vực Bến 
Lức

Số 126 Nguyễn Hữu Thọ, Ấp 
Bến Lức 3, xã Bến Lức, tỉnh 
Tây Ninh

ttytbenluc@longan.gov.vn
02723871480 https://ttytbenluc.com.v

n
Cấp 
mới

10.32 H53.17.34 Trung tâm Y tế khu vực Thủ 
Thừa

Đường Võ Tánh, Khu phố 3 
Nhà Thương, Xã Thủ Thừa, 
tỉnh Tây Ninh

ttyttthua@longan.gov.vn
02723864233 https://bvthuthua.com Cấp 

mới

10.33 H53.17.35 Trung tâm Y tế khu vực Đức 
Huệ

Ấp Thành Nam, Xã Đông 
Thành, tỉnh Tây Ninh 

ttytduchue@longan.gov.vn
02723898929 https://ttytduchue.vn Cấp 

mới

10.34 H53.17.36 Trung tâm Y tế khu vực 
Thạnh Hóa

Ấp Tuyên Nhơn, xã Thạnh 
Hóa, tỉnh Tây Ninh

ttytthoa@longan.gov.vn
02723857499 https://ttytthanhhoa.vn Cấp 

mới

10.35 H53.17.37 Trung tâm Y tế khu vực Mộc 
Hóa

Ấp Bình Phong Thạnh 2, xã 
Mộc Hóa, tỉnh Tây Ninh

ttyte.mochoa@tayninh.gov.vn
02723956818 https://ttytmochoa.com.

vn
Cấp 
mới

10.36 H53.17.38 Trung tâm Y tế khu vực 
Vĩnh Hưng

tỉnh lộ 831, Ấp Rạch Bùi, xã 
Vĩnh Hưng, tỉnh Tây Ninh

ttytvhung@tayninh.gov.vn
02723847755 http://ttytvinhhung.vn Cấp 

mới

10.37 H53.17.39 Trung tâm Y tế khu vực Tân 
Hưng

Số 2, Đường 3/2, Ấp Gò 
Thuyền B, xã Tân Hưng, tỉnh 
Tây Ninh

ttyttanhung@tayninh.gov.vn
02723862250 https://ttyttanhung.com Cấp 

mới

10.38 H53.17.40 Trung tâm Y tế khu vực Tân 
Trụ

Ấp Tân Bình, xã Tân Trụ, tỉnh 
Tây Ninh

ttyttantru@tayninh.gov.vn
02723867360 https://ttyttantru.gov.vn Cấp 

mới

10.39 H53.17.41 Trung tâm Y tế khu vực Tầm 
Vu

Ấp Hội Xuân, xã Tầm Vu, 
tỉnh Tây Ninh

ttytchauthanh@longan.gov.vn
02723878362 https://ttytchauthanh.he

alth.vn
Cấp 
mới

10.40 H53.17.42 Trung tâm Y tế khu vực Đức 
Hòa

tỉnh lộ 825, Khu phố 3, xã 
Đức Hoà, tỉnh Tây Ninh

ttytduchoa@tayninh.gov.vn
02723851873 https://ttytduchoa.com Cấp 

mới

https://benhviendkkvhaunghia.com.vn/
https://benhviendkkvhaunghia.com.vn/
https://ttytbenluc.com.vn/
https://ttytbenluc.com.vn/
https://bvthuthua.com/
https://ttytduchue.vn/
https://ttytthanhhoa.vn/
https://ttytmochoa.com.vn/
https://ttytmochoa.com.vn/
http://ttytvinhhung.vn/
https://ttyttanhung.com/
https://ttyttantru.gov.vn/
https://ttytchauthanh.health.vn/
https://ttytchauthanh.health.vn/
https://ttytduchoa.com/
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10.41 H53.17.43 Trung tâm Y tế khu vực Tân 
Thạnh

Số 54, Đường tỉnh 829, Khu 
phố I, xã Tân Thạnh, tỉnh Tây 
Ninh

ttyttthanh@tayninh.gov.vn
02723941495 https://ttyttanthanh.vn Cấp 

mới

10.42 H53.17.44 Trung tâm Y tế khu vực Cần 
Đước

QL50 Ấp 9, xã Cần Đước, 
tỉnh Tây Ninh

ttytcanduoc@longan.gov.vn
02723881222 https://ttytcanduoc.gov.

vn
Cấp 
mới

10.43 H53.17.45 Trung tâm Y tế khu vực Cần 
Giuộc

Số 28, Đường Nghĩa Sĩ, Ấp 2, 
xã Cần Giuộc, tỉnh Tây Ninh

ttytcangiuoc@tayninh.gov.vn
02723875184  Cấp 

mới

10.44 H53.17.46 Trung tâm Y tế khu vực Tân 
An

Số 102 Quốc lộ 62, phường 
Long An, tỉnh Tây Ninh

ttyttanan@longan.gov.vn
02723838250  Cấp 

mới

10.45 H53.17.47 Trung tâm Y tế khu vực 
Kiến Tường

Số 27 Đường 30/4, Khu phố 3, 
Phường Kiến Tường, tỉnh Tây 
Ninh

ttyte.kientuong@tayninh.gov.vn
02723842348  Cấp 

mới

11 H53.22 Ban Quản lý Khu Kinh tế  
 

  

11.1 H53.22.1 Trung tâm quản lý cửa khẩu 
Tây Ninh

Ấp Thuận Tây, xã Bến Cầu, 
tỉnh Tây Ninh

bqlckqtbinhhiep@longan.gov.vn
02763876126  

12 H53.23 Ban Quản lý Vườn Quốc 
Gia Lò Gò Xa Mát  

 
  

12.1 H53.23.1 Trung tâm Giáo dục và Dịch 
vụ môi trường rừng

Xã xã Tân Biên, tỉnh Tây 
Ninh

vqglogoxamat@tayninh.gov.vn
02763722345  

13 H53.26 Ban Quản lý Dự án Đầu tư 
xây dựng tỉnh Tây Ninh  

 
  

13.1 H53.26.1 Ban Quản lý dự án đầu tư 
xây dựng khu vực 1

Số 135, Đường Nguyễn Trãi, 
Khu phố 13, Phường Tân 
Ninh, tỉnh Tây Ninh

 
02763810185  Cấp 

mới

13.2 H53.26.2 Ban Quản lý dự án đầu tư 
xây dựng khu vực 2

Số 87, Đường Hùng Vương, 
Khu phố 2, Phường Long Hoa, 
tỉnh Tây Ninh

 
02763844222  Cấp 

mới

13.3 H53.26.3 Ban Quản lý dự án đầu tư 
xây dựng khu vực 3

Số 103, Đường Duy Tân, Khu 
phố Lộc Thành, phường Trảng 
Bàng, tỉnh Tây Ninh

 
02763881398  Cấp 

mới

https://ttyttanthanh.vn/
https://ttytcanduoc.gov.vn/
https://ttytcanduoc.gov.vn/
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13.4 H53.26.4 Ban Quản lý dự án đầu tư 
xây dựng khu vực 4

Đường Nguyễn Hữu Thọ, 
phường Gò Dầu, tỉnh Tây 
Ninh

 
02763521514  Cấp 

mới

13.5 H53.26.5 Ban Quản lý dự án đầu tư 
xây dựng khu vực 5

Số 257, Đường Nguyễn Chí 
Thanh, Xã Dương Minh Châu, 
tỉnh Tây Ninh

 
02763877047  Cấp 

mới

13.6 H53.26.6 Ban Quản lý dự án đầu tư 
xây dựng khu vực 6

Đường Nguyễn Hữu Dụ, Khu 
phố 3, Xã Tân Châu, tỉnh Tây 
Ninh

 
02763731232  Cấp 

mới

13.7 H53.26.7 Ban Quản lý dự án đầu tư 
xây dựng khu vực 7

Số 15, Đường Nguyễn Văn 
Linh, Khu phố 3, Xã Tân 
Biên, tỉnh Tây Ninh

 
02763899777  Cấp 

mới

13.8 H53.26.8 Ban Quản lý dự án đầu tư 
xây dựng khu vực 8

Đường Hoàng Lê Kha, Xã 
Châu Thành, tỉnh Tây Ninh

 
02763790161  Cấp 

mới

13.9 H53.26.9 Ban Quản lý dự án đầu tư 
xây dựng khu vực 9

Khu phố 1, xã Bến Cầu, tỉnh 
Tây Ninh

 
02763761869  Cấp 

mới

14 H53.29 Quỹ Đầu tư Phát triển tỉnh 
Tây Ninh  

 
  

14.1 H53.29.1 Ban Quản lý dự án 51, Trà Quý Bình, Phường 
Long An, tỉnh Tây Ninh

 
0723550144  Cấp 

mới

14.2 H53.29.2
Ban Quản lý dự án đầu tư 
chỉnh trang Cụm công 
nghiệp Đức Hòa Đông

51, Trà Quý Bình, Phường 
Long An, tỉnh Tây Ninh

 
0723550144  Cấp 

mới

15 H53.35 Liên minh Hợp tác xã tỉnh 
Tây Ninh  

 
  

15.1 H53.35.1 Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác 
xã

Số 1, hẻm 21A, Đường 30/4, 
Khu phố 1, Phường Tân Ninh, 
tỉnh Tây Ninh

 
02763813664  Cấp 

mới

16 H53.49 Sở Nông nghiệp và Môi 
trường  

 
  

16.1 H53.49.1 Ban Quản lý khu rừng phòng 
hộ Dầu Tiếng

Ấp 2, Xã Tân Hòa, tỉnh Tây 
Ninh

bqlrphdt-tch@ tayninh.gov.vn
02763750408  
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16.2 H53.49.3 Chi cục Kiểm lâm
Số 108, Đường 30/4 nối dài, 
phường Tân Ninh, tỉnh Tây 
Ninh

kiemlam@tayninh.gov.vn
02763822369  

16.3 H53.49.4 Chi cục Thủy lợi Số 96 Phạm Tung, phường 
Tân Ninh, tỉnh Tây Ninh

cctl@tayninh.gov.vn
02763824324  

16.4 H53.49.6 Trung tâm Khuyến nông và 
Dịch vụ nông nghiệp

Số 31, Quốc lộ 62, phường 
Long An, tỉnh Tây Ninh

ttkn@tayninh.gov.vn 02763825523 
hoặc 
02763821478

https://trungtamdvnn.lo
ngan.gov.vn

16.5 H53.49.10 Văn phòng Đăng ký đất đai Số 137, Quốc lộ 1, phường 
Long An, tỉnh Tây Ninh

dkqsdd-sotnmt@ tayninh.gov.vn
02763815269  

16.6 H53.49.11 Quỹ Phòng, chống thiên tai 
tỉnh Tây Ninh

Số 96 Phạm Tung, phường 
Tân Ninh, tỉnh Tây Ninh

quypctt@tayninh.gov.vn
02763822648  

16.7 H53.49.12 Chi cục Môi trường và Biến 
đổi khí hậu

Lầu 1, Khối nhà cơ quan 3, Số 
4, Đường Song Hành, P. Long 
An, tỉnh Tây Ninh

ccmtbdkh@tayninh.gov.vn
02723672'00  Cấp 

mới

16.8 H53.49.13 Chi cục Nông nghiệp 319, Quốc lộ 1A, phường 
Long An, tỉnh tây Ninh

 
02723826702  Cấp 

mới

16.9 H53.49.14 Chi cục Phát triển nông thôn
Số 02, Trần Văn Thiện, 
phường Long An, tỉnh Tây 
Ninh

ccptnt@tayninh.gov.vn
02723985899  Cấp 

mới

16.10 H53.49.15 Trung tâm Thủy lợi và Nước 
sạch

1a, Huỳnh Hữu Thống, 
phường Long An, tỉnh Tây 
Ninh

ttthuyloinuocsach@tayninh.gov.v
n 02723526452  Cấp 

mới

16.11 H53.49.16 Trung tâm Kỹ thuật tài 
nguyên và Môi trường

135 Quốc lộ 1, phường Long 
An, tỉnh Tây Ninh

 
02723833954  Cấp 

mới

16.12 H53.49.17 Khu Bảo tồn Đất ngập nước 
Láng Sen

Ấp Cả Nổ, xã Tân Hưng, tỉnh 
Tây Ninh

 
0918127448  Cấp 

mới

17 H53.52 Trung tâm phát triển quỹ 
đất tỉnh  

 
  

17.1 H53.52.1
Chi nhánh trung tâm phát 
triển quỹ đất khu vực Tân 
An

Số 187, Đường Hùng Vương, 
phường Long An, tỉnh Tây 
Ninh

ttptqdta@tayninh.gov.vn
  Cấp 

mới

https://trungtamdvnn.longan.gov.vn/
https://trungtamdvnn.longan.gov.vn/
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17.2 H53.52.2
Chi nhánh trung tâm phát 
triển quỹ đất khu vực Bến 
Lức

Số 213 Quốc lộ 1, xã Bến 
Lức, tỉnh Tây Ninh

ttptqdbl@tayninh.gov.vn
  Cấp 

mới

17.3 H53.52.3
Chi nhánh trung tâm phát 
triển quỹ đất khu vực Cần 
Giuộc

Số 151 Quốc Lộ 50, xã Cần 
Giuộc, tỉnh Tây Ninh

ttptqdcg@tayninh.gov.vn
  Cấp 

mới

17.4 H53.52.4
Chi nhánh trung tâm phát 
triển quỹ đất khu vực Kiến 
Tường

Đường Nguyễn Thị Lẹ, Khu 
phố 12, phường Kiến Tường, 
tỉnh Tây Ninh

ttptqdkt@tayninh.gov.vn
  Cấp 

mới

17.5 H53.52.5
Chi nhánh trung tâm phát 
triển quỹ đất khu vực Đức 
Hòa

Đường 3 tháng 2, xã Hậu 
Nghĩa, tỉnh Tây Ninh

ttptqddh@tayninh.gov.vn
  Cấp 

mới

18 H53.53 Ban Quản lý dự án đầu tư 
xây dựng Long An  

 
  

18.1 H53.53.1 Ban Quản lý dự án đầu tư 
xây dựng khu vực Tân An

Địa chỉ Số 129, Đường Châu 
Thị Kim, phường Long An, 
tỉnh Tây Ninh

 
  Cấp 

mới

18.2 H53.53.2 Ban Quản lý dự án đầu tư 
xây dựng khu vực Bến Lức

213 Quốc Lộ 1A, xã Bến Lức, 
tỉnh Tây Ninh

 
0723872240  Cấp 

mới

18.3 H53.53.3 Ban Quản lý dự án đầu tư 
xây dựng khu vực Đức Hòa

Khu B xã Hậu Nghĩa, tỉnh Tây 
Ninh

 
0723811098  Cấp 

mới

18.4 H53.53.4
Ban Quản lý dự án đầu tư 
xây dựng khu vực Cần 
Giuộc

Xã Cần Giuộc, tỉnh Tây Ninh
 

  Cấp 
mới

18.5 H53.53.5
Ban Quản lý dự án đầu tư 
xây dựng khu vực Kiến 
Tường

Địa chỉ Số 36, Đường Tôn 
Đức Thắng, phường Kiến 
Tường, tỉnh Tây Ninh

 
  Cấp 

mới

19 H53.54 Trường Cao đẳng Long An  
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19.1 H53.54.1 Trường Cao đẳng Long An - 
Cơ sở Cần Giuộc

Số 97 Đường tỉnh 835, Ấp 
Hòa Thuận 1, Xã Cần Giuộc, 
tỉnh Tây Ninh

 
02723894315  Cấp 

mới

19.2 H53.54.2 Trường Cao đẳng Long An - 
Cơ sở Đồng Tháp Mười

Quốc lộ 62, Khu phố 14, 
phường Kiến Tường, tỉnh Tây 
Ninh

 
02723840198  Cấp 

mới

19.3 H53.54.3 Trường Cao đẳng Long An - 
Cơ sở Đức Hòa

Số 180A, Đường 3/2, xã Hậu 
Nghĩa, tỉnh Tây Ninh

 
02723851617  Cấp 

mới

19.4 H53.54.4 Trường Cao đẳng Long An - 
Cơ sở Bến Lức

Số 277, Quốc lộ 1A, xã Bến 
Lức, tỉnh Tây Ninh

 
02723871242  Cấp 

mới

____________________________
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1 H53.101 UBND phường Tân Ninh     

1.1 H53.101.1 Văn phòng HĐND và UBND 
phường Tân Ninh

Số 381, Đường 30/4, phường Tân 
Ninh, tỉnh Tây Ninh vptanninh@tayninh.gov.vn   Cấp 

mới

1.2 H53.101.2 Phòng Kinh tế phường Tân 
Ninh

Số 381, Đường 30/4, phường Tân 
Ninh, tỉnh Tây Ninh

phongktht-
tanninh@tayninh.gov.vn   Cấp 

mới

1.3 H53.101.3 Phòng Văn hoá - Xã hội 
phường Tân Ninh

Số 381, Đường 30/4, phường Tân 
Ninh, tỉnh Tây Ninh

phongvhxh-
tanninh@tayninh.gov.vn   Cấp 

mới

1.4 H53.101.4 Trung tâm phục vụ hành chính 
công phường Tân Ninh

Số 82, Đường Phạm Tung, phường 
Tân Ninh, tỉnh Tây Ninh

tthcc-
tanninh@tayninh.gov.vn 02763811346  Cấp 

mới

1.5 H53.101.5 Trung tâm Cung ứng dịch vụ sự 
nghiệp công phường Tân Ninh

Số 381, Đường 30/4, phường Tân 
Ninh, tỉnh Tây Ninh

ttdvsnc-
tanninh@tayninh.gov.vn   Cấp 

mới

1.6 H53.101.6 Trạm y tế phường Tân Ninh Số 381, Đường 30/4, phường Tân 
Ninh, tỉnh Tây Ninh  02763822157  Cấp 

mới

1.7 H53.101.7 Trường Mầm Non Thực Hành Số 391, Đường 30/4, Khu phố 22, 
phường Tân Ninh, tỉnh Tây Ninh    Cấp 

mới

1.8 H53.101.8 Trường Mầm non Tuổi Ngọc Số 2, Hoàng Lê Kha, Khu phố 3, 
Phường Tân Ninh, tỉnh Tây Ninh.    Cấp 

mới

1.9 H53.101.9 Trường Mầm non Hoa Cúc
Hẻm 15 Huỳnh Tấn Phát, Khu phố 
Hiệp Bình, phường Tân Ninh, tỉnh 
Tây Ninh

   Cấp 
mới
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1.10 H53.101.10 Trường Mầm non Hoa Sen Số 103, Đường Võ Thị Sáu, Khu phố 
13, phường Tân Ninh, tỉnh Tây Ninh    Cấp 

mới

1.11 H53.101.11 Trường Mầm non 1/6 Số 451 Đường CMT8, Khu phố 1, 
phường Tân Ninh, tỉnh Tây Ninh    Cấp 

mới

1.12 H53.101.12 Trường Mầm non Thái Chánh Số 205, Đường 30/4, Khu phố 14, 
phường Tân Ninh, tỉnh Tây Ninh    Cấp 

mới

1.13 H53.101.13 Trường Mầm non Hiệp Ninh Khu phố. Hiệp Lễ, Phường Tân 
Ninh, tỉnh Tây Ninh    Cấp 

mới

1.14 H53.101.14 Trường Trung học cơ sở 
Nguyễn Trãi

Số 250 Nguyễn Trọng Cát, Khu phố 
Hiệp Thạnh, phường Tân Ninh, tỉnh 
Tây Ninh

nguyentraitx@gmail.com   Cấp 
mới

1.15 H53.101.15 Trường Trung học cơ sở Võ 
Văn Kiệt

Số 169, Huỳnh Công Giản, Khu phố 
8, phường Tân Ninh, tỉnh Tây Ninh vovankiettxtn@gmail.com   Cấp 

mới

1.16 H53.101.16 Trường Trung học cơ sở Chu 
Văn An

Số 138 Nguyễn Trãi, Khu phố 7, 
phường Tân Ninh, tỉnh Tây Ninh

thcschuvanan2018@gmail.
com   Cấp 

mới

1.17 H53.101.17 Trường Trung học cơ sở Trần 
Hưng Đạo

Số 159, Đường 30/4, Khu phố 14, 
phường Tân Ninh, tỉnh Tây Ninh

thcstranhungdaotptn@gmai
l.com   Cấp 

mới

1.18 H53.101.18 Trường Trung học cơ sở Phan 
Bội Châu

Đường Trương Quyền, Khu phố 18, 
phường Tân Ninh, tỉnh Tây Ninh

thcsphanboichau98@gmail.
com   Cấp 

mới

1.19 H53.101.19 Trường Tiểu học Bùi Thị Xuân Số 207, Trần Hưng Đạo, Khu phố 22, 
phường Tân Ninh, tỉnh Tây Ninh

tieuhocbuithixuan.tptn@gm
ail.com   Cấp 

mới

1.20 H53.101.20 Trường Tiểu học Nguyễn Hiền Số 68 Nguyễn Chí Thanh Khu phố 6, 
phường Tân Ninh, tỉnh Tây Ninh

nguyenhien03tptn@gmail.c
om   Cấp 

mới

mailto:nguyentraitx@gmail.com
mailto:vovankiettxtn@gmail.com
mailto:nguyenhien03tptn@gmail.com
mailto:nguyenhien03tptn@gmail.com
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1.21 H53.101.21 Trường Tiểu học Trần Quốc 
Toản

Số 137 Đường 786, 
Khu phố 18, phường Tân Ninh, tỉnh 
Tây Ninh

tranquoctoan786@gmail.co
m   Cấp 

mới

1.22 H53.101.22 Trường Tiểu học Trần Phú Số 883, CMT8, Khu phố Hiệp Bình, 
Phường Tân Ninh, tỉnh Tây Ninh tranphutx@gmail.com   Cấp 

mới

1.23 H53.101.23 Trường Tiểu học Kim Đồng
Số 8 Đường Nguyễn Thái Học, Khu 
phố 14, Phường Tân Ninh, tỉnh Tây 
Ninh

kimdongth2020@gmail.co
m   Cấp 

mới

1.24 H53.101.24 Trường Tiểu học Tôn Thất 
Tùng

Đường Nguyễn Trãi, Khu phố 13, 
Phường Tân Ninh, tỉnh Tây Ninh

tonthattung2015@gmail.co
m   Cấp 

mới

1.25 H53.101.25 Trường Tiểu học Võ Thị Sáu Số 25 Võ Thị Sáu, Khu phố 7, 
phường Tân Ninh, tỉnh Tây Ninh vothisautptn@gmail.com   Cấp 

mới

1.26 H53.101.26 Trường Tiểu học Bình Phong Khu phố 20, phường Tân Ninh, tỉnh 
Tây Ninh c1binhphong@gmail.com   Cấp 

mới

1.27 H53.101.27 Trường Tiểu học Nguyễn Du
Số 41, Hẻm 3 Đường Điện Biên Phủ, 
Khu phố Hiệp Lễ, phường Tân Ninh, 
tỉnh Tây Ninh

thnguyendutptn@gmail.co
m   Cấp 

mới

1.28 H53.101.28 Trường Tiểu học Lê Văn Tám Số 27, Đường Tua Hai, Khu phố 20, 
Phường Tân Ninh, tỉnh Tây Ninh    Cấp 

mới

2 H53.102 UBND phường Bình Minh     

2.1 H52.102.1 Văn phòng HĐND và UBND 
phường Bình Minh

Số 601, Đường Bời Lời, Phường 
Bình Minh, tỉnh Tây Ninh

vpbinhminh@tayninh.gov.v
n   Cấp 

mới

2.2 H52.102.2 Phòng Kinh tế phường Bình 
Minh

Số 601, Đường Bời Lời, Phường 
Bình Minh, tỉnh Tây Ninh

phongktht-
binhminh@tayninh.gov.vn   Cấp 

mới

mailto:tranquoctoan786@gmail.com
mailto:tranquoctoan786@gmail.com
mailto:tranphutx@gmail.com
mailto:kimdongth2020@gmail.com
mailto:kimdongth2020@gmail.com
mailto:tonthattung2015@gmail.com
mailto:tonthattung2015@gmail.com
mailto:vothisautptn@gmail.com
mailto:thnguyendutptn@gmail.com
mailto:thnguyendutptn@gmail.com
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2.3 H52.102.3 Phòng Văn hoá - Xã hội 
phường Bình Minh

Số 601, Đường Bời Lời, Phường 
Bình Minh, tỉnh Tây Ninh

phongvhxh-
binhminh@tayninh.gov.vn   Cấp 

mới

2.4 H52.102.4 Trung tâm phục vụ hành chính 
công phường Bình Minh

Số 601, Đường Bời Lời, Phường 
Bình Minh, tỉnh Tây Ninh

tthcc-
binhminh@tayninh.gov.vn   Cấp 

mới

2.5 H52.102.5 Trung tâm Cung ứng dịch vụ sự 
nghiệp công phường Bình Minh

Số 504, Đường Trần Văn Trà, Khu 
phố Kinh Tế, phường Bình Minh, 
tỉnh Tây Ninh

ttdvsnc-
binhminh@tayninh.gov.vn   Cấp 

mới

2.6 H52.102.6 Trạm y tế xã phường Bình 
Minh

Số 646, Đường Trần Văn Trà, Khu 
phố Kinh Tế, phường Bình Minh, 
tỉnh Tây Ninh

tyt-
binhminh@tayninh.gov.vn 02763823827  Cấp 

mới

2.7 H52.102.7 Trường Mầm non Vành 
Khuyên

Đường số 53, Khu phố Ninh Thọ, 
Phường Bình Minh, tỉnh Tây Ninh

mgvanhkhuyenns@gmail.c
om 0906138726  Cấp 

mới

2.8 H52.102.8 Trường Mầm non Hoa Mai Số 121, lộ 10,  Khu phố Thạnh 
Trung, phường Bình Minh c0hoamaitx@gmail.com 02763839285  Cấp 

mới

2.9 H52.102.9 Trường Mầm non Hướng 
Dương

Lộ 12A, Khu phố Tân Lập, phường 
Bình Minh, tỉnh Tây Ninh  02763819344  Cấp 

mới

2.10 H52.102.10 Trường Mầm non Họa Mi
Số 03 Trần Văn Trà, Khu phố Kinh 
Tế, phường Bình Minh, tỉnh Tây 
Ninh

maugiaohoami.txtn@gmail.
com 0917252808  Cấp 

mới

2.11 H52.102.11 Trường Trung học cơ sở 
Nguyễn Thị Minh Khai

Số 19, Đường Trần Văn Trà, Khu 
phố Đồng Cỏ Đỏ, phường Bình 
Minh, tỉnh Tây Ninh 

thbinhminhtptn@gmail.co
m 0985188443  Cấp 

mới

2.12 H52.102.12 Trường Tiểu học Nguyễn Thái 
Bình Số 101, Đường Trần Văn Trà  0913815557  Cấp 

mới
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2.13 H52.102.13 Trường Tiểu học Trương Định Số 56, Khu phố Ninh thọ, Phường 
Bình Minh , Tây  Ninh truongdinhtxtn@gmail.com 02763823611  Cấp 

mới

2.14 H52.102.14 Trường Tiểu học Hoàng Diệu
Số 37 Đường 26 Bời Lời, Khu phố 
Ninh Trung, P Bình Minh, tỉnh Tây 
Ninh

hoangdieutieuhoc@gmail.c
om 02763820989  Cấp 

mới

2.15 H52.102.15 Trường Tiểu học Nguyễn 
Khuyến

Số 82, Đường Nguyễn Khuyến, Khu 
phố Tân Trung, phường Bình Minh, 
tỉnh Tây Ninh

nguyenkhuyen20252026@
gmail.com 02763839129  Cấp 

mới

2.16 H52.102.16 Trường Tiểu học Lê Ngọc Hân
Số 04, Đường Số 11, Lộ 10, Khu phố 
Thạnh Trung, phường Bình Minh, 
tỉnh Tây Ninh

lengochan.tptayninh@gmai
l.com 0941746409  Cấp 

mới

2.17 H52.102.17 Trường Tiểu học La Văn Cầu
Đường 785, Số 876, Khu phố Thạnh 
Đông, Phường Bình Minh, tỉnh Tây 
Ninh

lavancau.tptayninh@gmail.
com 0973726167  Cấp 

mới

2.18 H52.102.18 Trường Trung học cơ sở 
Nguyễn Văn Trỗi

Số 30 Đường Nguyễn Khuyến, Khu 
phố Tân Trung, phường Bình Minh, 
tỉnh Tây Ninh 

lehuong5475@gmail.com 0918433566  Cấp 
mới

2.19 H52.102.19 Trường Trung học cơ sở 
Nguyễn Văn Linh

Số 23, Đường Trần Văn Trà, Khu 
phố  kinh tế, phường Bình Minh, tỉnh 
Tây Ninh 

thcsnguyenvanlinhtayninh
@gmail.com 02763823268  Cấp 

mới

2.20 H52.102.20 Trường Trung học cơ sở 
Nguyễn Viết Xuân

Số 61, Đường Liên xã, tỉnh lộ 785, 
Khu phố Thạnh Hiệp, Phường Bình 
Minh, tỉnh Tây Ninh

truongthcsnguyenvietxuantt
@gmail.com 0965711715  Cấp 

mới

2.21 H52.102.21 Trường Trung học cơ sở 
Nguyễn Tri Phương

Số 12, Đường 57 Điện Biên Phủ, 
Khu phố Ninh Tân, phường Bình 
Minh, tỉnh Tây Ninh

thcsnguyentriphuongtptn@
gmail.com 02763827927  Cấp 

mới
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3 H53.103 UBND phường Ninh Thạnh     

3.1 H53.103.1 Văn phòng HĐND và UBND 
phường Ninh Thạnh

Đường Điện Biên Phủ, Ấp Ninh hòa, 
phường Ninh Thạnh, tỉnh Tây Ninh

vpninhthanh@tayninh.gov.
vn   Cấp 

mới

3.2 H53.103.2 Phòng Kinh tế phường Ninh 
Thạnh

Đường Điện Biên Phủ, Ấp Ninh hòa, 
phường Ninh Thạnh, tỉnh Tây Ninh

phongktht-
ninhthanh@tayninh.gov.vn   Cấp 

mới

3.3 H53.103.3 Phòng Văn hoá - Xã hội 
phường Ninh Thạnh

Đường Điện Biên Phủ, Ấp Ninh hòa, 
phường Ninh Thạnh, tỉnh Tây Ninh

phongvhxh-
ninhthanh@tayninh.gov.vn   Cấp 

mới

3.4 H53.103.4 Trung tâm phục vụ hành chính 
công phường Ninh Thạnh

 Số 1350, Đường DT781, phường 
Ninh Thạnh, tỉnh Tây Ninh

ttdvsnc-
ninhthanh@tayninh.gov.vn 02763777899  Cấp 

mới

3.5 H53.103.5
Trung tâm Cung ứng dịch vụ sự 
nghiệp công phường Ninh 
Thạnh

Đường Điện Biên Phủ, Ấp Ninh hòa, 
phường Ninh Thạnh, tỉnh Tây Ninh

tthcc-
ninhthanh@tayninh.gov.vn   Cấp 

mới

3.6 H53.103.6 Trạm y tế phường Ninh Thạnh
Số 536 Nguyễn Văn Linh, Khu phố 
Trường Thiện, phường Long Hoa, 
tỉnh Tây Ninh

   Cấp 
mới

3.7 H53.103.7 Trường Mầm non Hạnh Phúc Phường Ninh Thạnh, tỉnh Tây Ninh    Cấp 
mới

3.8 H53.103.8 Trường Mầm non Hướng 
Dương

Khu phố Ninh An, phường Ninh 
Thạnh, tỉnh Tây Ninh    Cấp 

mới

3.9 H53.103.9 Trường Mầm Non Kitty Phường Ninh Thạnh, tỉnh Tây Ninh    Cấp 
mới

3.10 H53.103.10 Trường Mầm non Vàng Anh Khu phố Ninh Lợi, phường Ninh 
Thạnh, tỉnh Tây Ninh    Cấp 

mới

3.11 H53.103.11 Trường Mẫu giáo Chà Là Khu phố Bình Linh, phường Ninh 
Thạnh, tỉnh Tây Ninh    Cấp 

mới
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3.12 H53.103.12 Trường Trung học cơ sở Bà 
Đen

Khu phố Ninh Nghĩa, phường Ninh 
Thạnh, tỉnh Tây Ninh    Cấp 

mới

3.13 H53.103.13 Trường Trung học cơ sở Bàu 
Năng

Khu phố Ninh Phú, phường Ninh 
Thạnh, tỉnh Tây Ninh    Cấp 

mới

3.14 H53.103.14 Trường Trung học cơ sở Chà 
Là

Khu phố Bình Linh, phường Ninh 
Thạnh, tỉnh Tây Ninh    Cấp 

mới

3.15 H53.103.15 Trường Trung học cơ sở 
Nguyễn Thái Học

Khu phố Ninh Phúc, phường Ninh 
Thạnh, tỉnh Tây Ninh    Cấp 

mới

3.16 H53.103.16 Trường Tiểu Học Bàu Năng A Khu phố Ninh An, phường Ninh 
Thạnh, tỉnh Tây Ninh    Cấp 

mới

3.17 H53.103.17 Trường Tiểu học Bàu Năng B Khu phố Ninh Phú, phường Ninh 
Thạnh, tỉnh Tây Ninh    Cấp 

mới

3.18 H53.103.18 Trường Tiểu học Chà Là Khu phố Bình Linh, phường Ninh 
Thạnh, tỉnh Tây Ninh    Cấp 

mới

3.19 H53.103.19 Trường Tiểu học Duy Tân Khu phố Ninh Phúc, phường Ninh 
Thạnh, tỉnh Tây Ninh    Cấp 

mới

3.20 H53.103.20 Trường tiểu học Võ Trường 
Toản

Khu phố Ninh Lợi, phường Ninh 
Thạnh, tỉnh Tây Ninh    Cấp 

mới
4 H53.104 UBND phường Long Hoa     

4.1 H53.104.1 Văn phòng HĐND và UBND 
phường Long Hoa

Số 4, Đường Phạm Văn Đồng, Khu 
phố 4, phường Long Hoa, tỉnh Tây 
Ninh

vplonghoa@tayninh.gov.vn   Cấp 
mới

4.2 H53.104.2 Phòng Kinh tế phường Long 
Hoa

Số 4, Đường Phạm Văn Đồng, Khu 
phố 4, phường Long Hoa, tỉnh Tây 
Ninh

phongktht-
longhoa@tayninh.gov.vn   Cấp 

mới

4.3 H53.104.3 Phòng Văn hoá - Xã hội 
phường Long Hoa

Số 4, Đường Phạm Văn Đồng, Khu 
phố 4, phường Long Hoa, tỉnh Tây 
Ninh

phongvhxh-
longhoa@tayninh.gov.vn   Cấp 

mới

4.4 H53.104.4 Trung tâm phục vụ hành chính 
công phường Long Hoa

Số 04, Phạm Văn Đồng, phường 
Long Hoa, tỉnh Tây Ninh

tthcc.longhoa@tayninh.gov
.vn   Cấp 

mới
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4.5 H53.104.5 Trung tâm Cung ứng dịch vụ sự 
nghiệp công phường Long Hoa

Số 04, Phạm Văn Đồng, phường 
Long Hoa, tỉnh Tây Ninh

ttdvsnc-
longhoa@tayninh.gov.vn   Cấp 

mới

4.6 H53.104.6 Trạm y tế phường Long Hoa Số 100 Đường Phạm Hùng, Khu phố 
3, phường Long Hoa, tỉnh Tây Ninh  02763842421  Cấp 

mới

4.7 H53.104.7 Trường Mẫu giáo 19/5 Khu phố 4, phường Long Hoa, tỉnh 
Tây Ninh    Cấp 

mới

4.8 H53.104.8 Trường Mẫu giáo Nắng Xuân Khu phố Trường Lộc, phường Long 
Hoa, tỉnh Tây Ninh    Cấp 

mới

4.9 H53.104.9 Trường Mẫu giáo Thỏ Ngọc Khu phố Long Mỹ, phường Long 
Hoa, tỉnh Tây Ninh    Cấp 

mới

4.10 H53.104.10 Trường Mầm non Ánh Sao Khu phố Trường Lưu, phường Long 
Hoa, tỉnh Tây Ninh    Cấp 

mới

4.11 H53.104.11 Trường Mầm non Ban Mai Điểm trường 1: Khu phố Long Mỹ, 
phường Long Hoa, tỉnh Tây Ninh    Cấp 

mới

4.12 H53.104.12 Trường Mầm non Hoa Nắng Khu phố 4, phường Long Hoa, tỉnh 
Tây Ninh    Cấp 

mới

4.13 H53.104.13 Trường Mầm non Ong Vàng Khu phố Trường Thiện, phường 
Long Hoa, tỉnh Tây Ninh    Cấp 

mới

4.14 H53.104.14 Trường Mầm non Rạng Đông Khu phố 4, phường Long Hoa, tỉnh 
Tây Ninh     Cấp 

mới

4.15 H53.104.15 Trường Mầm non Sơn ca Khu phố Long Hải, phường Long 
Hoa, tỉnh Tây Ninh    Cấp 

mới

4.16 H53.104.16 Trường Tiểu học Bùi Thị Xuân Khu phố Trường Phước, phường 
Long Hoa, tỉnh Tây Ninh    Cấp 

mới
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4.17 H53.104.17 Trường Tiểu học Châu Văn 
Liêm

Khu phố Long Mỹ, phường Long 
Hoa, tỉnh Tây Ninh     Cấp 

mới

4.18 H53.104.18 Trường Tiểu học Lê Hồng 
Phong

Khu phố Trường Thiện, phường 
Long Hoa, tỉnh Tây Ninh    Cấp 

mới

4.19 H53.104.19 Trường Tiểu học Lê Lợi Khu phố Long Tân, phường Long 
Hoa, tỉnh Tây Ninh    Cấp 

mới

4.20 H53.104.20 Trường Tiểu học Lương Thế 
Vinh

Khu phố 4, phường Long Hoa, tỉnh 
Tây Ninh     Cấp 

mới

4.21 H53.104.21 Trường Tiểu học Nguyễn Đình 
Chiểu

Khu phố 3, phường Long Hoa, tỉnh 
Tây Ninh    
Điểm trường 2: Khu phố 3, phường 
Long Hoa, tỉnh Tây Ninh  

   Cấp 
mới

4.22 H53.104.22 Trường Tiểu học Nguyễn Du Điểm trường 1: Khu phố Trường An, 
phường Long Hoa, tỉnh Tây Ninh    Cấp 

mới

4.23 H53.104.23 Trường Tiểu học Nguyễn Văn 
Trỗi

Khu phố Trường Xuân, phường Long 
Hoa, tỉnh Tây Ninh    Cấp 

mới

4.24 H53.104.24 Trường Tiểu học Nguyễn Viết 
Xuân

Khu phố Trường Ân, phường Long 
Hoa, tỉnh Tây Ninh    Cấp 

mới

4.25 H53.104.25 Trường Tiểu học Phạm Hùng Khu phố Long Hải, phường Long 
Hoa, tỉnh Tây Ninh    Cấp 

mới

4.26 H53.104.26 Trường Tiểu học Trần Quốc 
Toản

Khu phố Trường Lưu, phường Long 
Hoa, tỉnh Tây Ninh    Cấp 

mới

4.27 H53.104.27 Trường Trung học cơ sở Lý Tự 
Trọng

Khu phố 4, phường Long Hoa, tỉnh 
Tây Ninh    Cấp 

mới

4.28 H53.104.28 Trường Trung học cơ sở Mạc 
Đĩnh Chi

Khu phố 4, phường Long Hoa, tỉnh 
Tây Ninh    Cấp 

mới
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4.29 H53.104.29 Trường Trung học cơ sở 
Nguyễn Huệ

Khu phố Long Hải, phường Long 
Hoa, tỉnh Tây Ninh    Cấp 

mới

4.30 H53.104.30 Trường Trung học cơ sở 
Nguyễn Thái Bình

Khu phố Trường Lưu, phường Long 
Hoa, tỉnh Tây Ninh    Cấp 

mới

4.31 H53.104.31 Trường Trung học cơ sở 
NguyễnVăn Linh

Khu phố Trường Thọ, phường Long 
Hoa, tỉnh Tây Ninh    Cấp 

mới

4.32 H53.104.32 Trường Trung học cơ sở Trần 
Phú

Khu phố Long Tân, phường Long 
Hoa, tỉnh Tây Ninh    Cấp 

mới
5 H53.105 UBND phường Hòa Thành     

5.1 H53.105.1 Văn phòng HĐND và UBND 
phường Hòa Thành

Số 430 Khu phố Long Chí, Phường 
Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh

vphoathanh@tayninh.gov.v
n   Cấp 

mới

5.2 H53.105.2 Phòng Kinh tế phường Hòa 
Thành

Số 430 Khu phố Long Chí, Phường 
Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh

phongktht-
hoathanh@tayninh.gov.vn   Cấp 

mới

5.3 H53.105.3 Phòng Văn hoá - Xã hội 
phường Hòa Thành

Số 430 Khu phố Long Chí, Phường 
Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh

phongvhxh-
hoathanh@tayninh.gov.vn   Cấp 

mới

5.4 H53.105.4 Trung tâm phục vụ hành chính 
công phường Hòa Thành

Số 430 Khu phố Long Chí, Phường 
Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh

tthcc-
hoathanh@tayninh.gov.vn   Cấp 

mới

5.5 H53.105.5
Trung tâm Cung ứng dịch vụ sự 
nghiệp công phường Hòa 
Thành

Số 430 Khu phố Long Chí, Phường 
Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh

ttdvsnc-
hoathanh@tayninh.gov.vn 02763843774  Cấp 

mới

5.6 H53.105.6 Trạm y tế phường Hòa Thành
Số 293, Tôn Đức Thắng, kp Long 
Thành, phường Hoà Thành, tỉnh Tây 
Ninh

 
tytlongthanhtrung@gmail.c
om

02763846498  Cấp 
mới
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5.7 H53.105.7 Trường Mẫu giáo Họa Mi
Số 14A, Hẻm 755, Quốc lộ 22B, Khu 
phố Long Bình, phường Hoà Thành, 
tỉnh Tây Ninh

   Cấp 
mới

5.8 H53.105.8 Trường Mầm non Hương Sen
Số 102 Đường Thượng Thâu Thanh, 
Khu phố Long Trung, phường Hoà 
Thành, tỉnh Tây Ninh

   Cấp 
mới

5.9 H53.105.9 Trường Mầm non Sao Mai
Số 24 Đường 46 Phạm Hùng, Khu 
phố Long Chí, phường Hoà Thành, 
tỉnh Tây Ninh

   Cấp 
mới

5.10 H53.105.10 Trường Tiểu học Nguyễn Thị 
Minh Khai

Số 4, Đường 32 Phạm Hùng, Khu 
phố Long Chí, phường Hoà Thành, 
tỉnh Tây Ninh

   Cấp 
mới

5.11 H53.105.11 Trường Tiểu học Đoàn Thị 
Điểm

Số 289 Đường Phạm Hùng, Khu phố 
Long Thới, phường Hoà Thành, tỉnh 
Tây Ninh

   Cấp 
mới

5.12 H53.105.12 Trường Tiểu học Lê Lai
Số 732A Tôn Đức Thắng, Khu phố 
Long Bình, phường Hòa Thành, tỉnh 
Tây Ninh

   Cấp 
mới

5.13 H53.105.13 Trường Tiểu học Bạch Đằng
Số 585 Đường Quốc lộ 22B, Khu 
phố Long Yên, phường Hoà Thành, 
tỉnh Tây Ninh

   Cấp 
mới

5.14 H53.105.14 Trường Trung học cơ sở Trần 
Bình Trọng

Số 3, 31 Phạm Hùng, Khu phố Long 
Chí, phường Hoà Thành, tỉnh Tây 
Ninh

   Cấp 
mới

5.15 H53.105.15 Trường Trung học cơ sở Ngô 
Quyền

Số 2, Đường Nguyễn Văn Cừ, Khu 
phố Long Yên , phường Hoà Thành, 
tỉnh Tây Ninh

   Cấp 
mới
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6 H53.106 UBND phường Thanh Điền     

6.1 H53.106.1 Văn phòng HĐND và UBND 
phường Thanh Điền

Khu phố Hiệp Hòa, Phường Thanh 
Điền, tỉnh Tây Ninh

vpthanhdien@tayninh.gov.
vn   Cấp 

mới

6.2 H53.106.2 Phòng Kinh tế phường Thanh 
Điền

Khu phố Hiệp Hòa,, Phường Thanh 
Điền, tỉnh Tây Ninh

phongktht-
thanhdien@tayninh.gov.vn   Cấp 

mới

6.3 H53.106.3 Phòng Văn hoá - Xã hội 
phường Thanh Điền

Khu phố Hiệp Hòa,, Phường Thanh 
Điền, tỉnh Tây Ninh

phongvhxh-
thanhdien@tayninh.gov.vn   Cấp 

mới

6.4 H53.106.4 Trung tâm phục vụ hành chính 
công phường Thanh Điền

Số 18, hẻm 10, Đường Số 6, Lạc 
Long Quân, Khu phố Hiệp Hòa, 
phường Thanh Điền, tỉnh Tây Ninh

tthcc-
thanhdien@tayninh.gov.vn   Cấp 

mới

6.5 H53.106.5
Trung tâm Cung ứng dịch vụ sự 
nghiệp công phường Thanh 
Điền

Khu phố Hiệp Hòa, Phường Thanh 
Điền, tỉnh Tây Ninh

ttdvsnc-
thanhdien@tayninh.gov.vn   Cấp 

mới

6.6 H53.106.6 Trạm y tế phường Thanh Điền Khu phố Thanh Hùng, phường 
Thanh Điền, tỉnh Tây Ninh  02763838801  Cấp 

mới

6.7 H53.106.7 Trường Tiểu học Triệu Thị 
Trinh

Số 18, Đường 156, Khu phố Hiệp 
Trường, phường Thanh Điền, tỉnh 
Tây Ninh

tieuhoctrieuthitrinh@gmail.
com 02763647760  Cấp 

mới

6.8 H53.106.8 Trường Tiểu học Lê Thị Hồng 
Gấm

Số 89 Đường Lạc Long Quân, Khu 
phố Hiệp Định, phường Thanh Điền , 
tỉnh Tây Ninh

truongthlethihonggamchuy
enmon@gmail.com 02763840303  Cấp 

mới

6.9 H53.106.9 Trường Tiểu học Quang Trung Khu phố Thanh Trung, phường 
Thanh Điền, tỉnh Tây Ninh

ththanhtrung247@gmail.co
m 02763715247  Cấp 

mới

6.10 H53.106.10 Trường Trung học cơ sở Võ 
Văn Truyện

Khu phố Thanh Phước, phường 
Thanh Điền, tỉnh Tây Ninh

c2vovantruyenchauthanh@
gmail.com   Cấp 

mới
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6.11 H53.106.11 Trường Tiểu học Chu Văn An Khu phố Thanh Hùng, phường 
Thanh Điền, tỉnh Tây Ninh

thchuvanan01072025@gma
il.com 02763785424  Cấp 

mới

6.12 H53.106.12 Trường Tiểu học Lương Thế 
Vinh

Khu phố Thanh Phước, phường 
Thanh Điền, tỉnh Tây Ninh

truongtieuhocthanhdien202
4@gmail.com 02763715205

https://ththanhdien
ct.giaoductayninh.v
n/

Cấp 
mới

6.13 H53.106.13 Trường Tiểu và trung học cơ sở 
Trưng Vương

Khu phố Hiệp Hòa, phường Thanh 
Điền, tỉnh Tây Ninh

trungvuonghoathanh@gmai
l.com 02763823250

http://thcstrungvuo
ng.giaoductayninh.
vn/

Cấp 
mới

6.14 H53.106.14 Trường Mầm non Ngôi Sao 
Nhỏ

Ấp Thanh Hùng, phường Thanh 
Điền, tỉnh Tây Ninh

mnngoisaonhothanhdien@g
mail.com 02763888939

https://mnngoisaon
hotd.giaoductaynin
h.vn

Cấp 
mới

6.15 H53.106.15 Trường Mầm non Vành 
Khuyên

Khu phố Hiệp Định, phường Thanh 
Điền, tỉnh Tây Ninh

mamnonvanhkhuyen1971
@gmail.com 02763943673

http://mnvanhkhuy
enht.giaoductaynin
h.vn

Cấp 
mới

6.16 H53.106.16 Trường Mầm non Thái Dương Khu phố Hiệp Hòa, phường Thanh 
Điền, tỉnh Tây Ninh mnhieptan@gmail.com 02763822931

http://mnthaiduong
ht.giaoductayninh.
vn

Cấp 
mới

7 H53.107 UBND phường Trảng Bàng     

7.1 H53.107.1 Văn phòng HĐND và UBND 
phường Trảng Bàng

Số 3 Đường Gia Long, Khu phố Lộc 
An, phường Trảng Bàng, tỉnh Tây 
Ninh

vptrangbang@tayninh.gov.
vn   Cấp 

mới

7.2 H53.107.2 Phòng Kinh tế phường Trảng 
Bàng

Số 3 Đường Gia Long, Khu phố Lộc 
An, phường Trảng Bàng, tỉnh Tây 
Ninh

phongvhxh-
trangbang@tayninh.gov.vn   Cấp 

mới

7.3 H53.107.3 Phòng Văn hoá - Xã hội 
phường Trảng Bàng

Số 3 Đường Gia Long, Khu phố Lộc 
An, phường Trảng Bàng, tỉnh Tây 
Ninh

phongktht-
trangbang@tayninh.gov.vn   Cấp 

mới

7.4 H53.107.4 Trung tâm phục vụ hành chính 
công phường Trảng Bàng

Số 3 Đường Gia Long, Khu phố Lộc 
An, phường Trảng Bàng, tỉnh Tây 
Ninh

tthcc-
trangbnag@tayninh.gov.vn   Cấp 

mới
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7.5 H53.107.5
Trung tâm Cung ứng dịch vụ sự 
nghiệp công phường Trảng 
Bàng

Số 3 Đường Gia Long, Khu phố Lộc 
An, phường Trảng Bàng, tỉnh Tây 
Ninh

ttdvsnc-
trangbang@tayninh.gov.vn   Cấp 

mới

7.6 H53.107.6 Trạm y tế  phường Trảng Bàng Khu phố An Quới, phường Trảng 
Bàng, tỉnh Tây Ninh

tramytethitrantrangbang@g
mail.com 0986352442  Cấp 

mới

7.7 H53.107.7 Trường Mầm non Trảng Bàng Khu phố Lộc Du, phường Trảng 
Bàng, tỉnh Tây Ninh

mntrangbang.trb@tayninh.
gov.vn   Cấp 

mới

7.8 H53.107.8 Trường Mầm non An Hòa Khu phố Hoà Bình, phường Trảng 
Bàng, tỉnh Tây Ninh

mnanhoa.trb@tayninh.gov.
vn   Cấp 

mới

7.9 H53.107.9 Trường Tiểu học Trảng Bàng Khu phố Gia Huỳnh, phường Trảng 
Bàng, tỉnh Tây Ninh

thtrangbang.trb@tayninh.g
ov.vn   Cấp 

mới

7.10 H53.107.10 Trường Tiểu học Đặng Văn 
Trước

Khu phố Lộc Thành, phường Trảng 
Bàng, tỉnh Tây Ninh

thdangvantruoc.trb@taynin
h.gov.vn   Cấp 

mới

7.11 H53.107.11 Trường Tiểu học An Hòa Khu phố Hòa Hưng, phường Trảng 
Bàng, tỉnh Tây Ninh

thanhoa.trb@tayninh.gov.v
n   Cấp 

mới

7.12 H53.107.12 Trường Tiểu học An Hội Khu phố Hòa Hội, phường Trảng 
Bàng, tỉnh Tây Ninh

thanhoi.trb@tayninh.gov.v
n   Cấp 

mới

7.13 H53.107.13 Trường Tiểu học An Phú Khu phố Hòa Phú, phường Trảng 
Bàng, tỉnh Tây Ninh

thanphu.trb@tayninh.gov.v
n   Cấp 

mới

7.14 H53.107.14 Trường Tiểu học Vàm Trảng Khu phố An Quới, phường Trảng 
Bàng, tỉnh Tây Ninh

thvamtrang.trb@tayninh.go
v.vn   Cấp 

mới

7.15 H53.107.15 Trường Trung học cơ sở Trảng 
Bàng

Khu phố Lộc An, phường Trảng 
Bàng, tỉnh Tây Ninh

thcstrangbang.trb@tayninh.
gov.vn   Cấp 

mới

7.16 H53.107.16 Trường Trung học cơ sở An 
Hòa

Khu phố An Quới, phường Trảng 
Bàng, tỉnh Tây Ninh

thcsanhoa.trb@tayninh.gov
.vn   Cấp 

mới
8 H53.108 UBND phường An Tịnh     

8.1 H53.108.1 Văn phòng HĐND và UBND 
phường An Tịnh

QL22, Khu phố An Bình, phường An 
Tịnh, tỉnh Tây Ninh vpantinh@tayninh.gov.vn   Cấp 

mới

8.2 H53.108.2 Phòng Kinh tế phường An Tịnh QL22, Khu phố An Bình, phường An 
Tịnh, tỉnh Tây Ninh

phongktht-
antinh@tayninh.gov.vn   Cấp 

mới
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8.3 H53.108.3 Phòng Văn hoá - Xã hội 
phường An Tịnh

QL22, Khu phố An Bình, phường An 
Tịnh, tỉnh Tây Ninh

phongvhxh-
antinh@tayninh.gov.vn   Cấp 

mới

8.4 H53.108.4 Trung tâm phục vụ hành chính 
công phường An Tịnh

QL22, Khu phố An Bình, phường An 
Tịnh, tỉnh Tây Ninh

tthcc-
antinh@tayninh.gov.vn   Cấp 

mới

8.5 H53.108.5 Trung tâm Cung ứng dịch vụ sự 
nghiệp công phường An Tịnh

QL22, Khu phố An Bình, phường An 
Tịnh, tỉnh Tây Ninh

ttdvsnc-
antinh@tayninh.gov.vn   Cấp 

mới

8.6 H53.108.6 Trạm y tế phường An Tịnh ĐT 787, kp Lộc Thanh, phường An 
Tịnh, tỉnh Tây Ninh  02763894004  Cấp 

mới

8.7 H53.108.7 Trường Tiểu học Ngô Văn Tô Khu phố Suối Sâu, Phường An Tịnh, 
tỉnh Tây Ninh

c1ngovanto.trangbangtn@g
mail.com   Cấp 

mới

8.8 H53.108.8 Trường Trung học cơ sở An 
Thành

Khu phố An Thành, phường An 
Tịnh, tỉnh Tây Ninh

c2anthanhtrangbang.tn@g
mail.com   Cấp 

mới

8.9 H53.108.9 Trường Tiểu học Nguyễn Văn 
Chấu

Khu phố An Bình, phường An Tịnh, 
tỉnh Tây Ninh

c1nguyenvanchau.tbang@g
mail.com   Cấp 

mới

8.10 H53.108.10 Trường Mẫu giáo Lộc Hưng Khu phố Lộc Tân, phường An Tịnh, 
tỉnh Tây Ninh

c0lochungtrangbang@gmai
l.com   Cấp 

mới

8.11 H53.108.11 Trường Tiểu học Tịnh Phong Khu phố Tịnh Phong, phường An 
Tịnh, tỉnh Tây Ninh

c1tinhphongtrangbang@gm
ail.com   Cấp 

mới

8.12 H53.108.12 Trường Trung học cơ sở An 
Bình Thành

Khu phố Lộc An, phường An Tịnh, 
tỉnh Tây Ninh c2anbinhthanh@gmail.com   Cấp 

mới

8.13 H53.108.13 Trường Trung học cơ sở 
Trương Tùng Quân

Khu phố An Bình, phường An Tịnh, 
tỉnh Tây Ninh

c2truongtungquan.tn@gmai
l.com   Cấp 

mới

8.14 H53.108.14 Trường Tiểu Học Thành Phú 
Khương

Khu phố An Thành, phường An 
Tịnh, tỉnh Tây Ninh

c1anthanh.trangbang@gma
il.com   Cấp 

mới

8.15 H53.108.15 Trường Tiểu học Thanh Hòa Khu phố Lộc Thanh, Phường An 
Tịnh, tỉnh Tây Ninh

c1thanhhoa.trangbang@gm
ail.com   Cấp 

mới
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8.16 H53.108.16 Trường Mầm non Rạng Đông Khu phố An Bình, Phường An Tịnh, 
tỉnh Tây Ninh

c0rangdongtrangbang@gm
ail.com   Cấp 

mới

8.17 H53.108.17 Trường Tiểu học Lộc Hưng Khu phố Lộc An, Phường An Tịnh, 
tỉnh Tây Ninh

c1anbinhthanh.trangbang@
gmail.com   Cấp 

mới

8.18 H53.108.18 Trường Trung học cơ sở Lộc 
Hưng

Khu phố Lộc Tân, phường An Tịnh, 
tỉnh Tây Ninh

c2lochungtrangbang.tn@g
mail.com   Cấp 

mới
9 H53.109 UBND phường Gò Dầu     

9.1 H53.109.1 Văn phòng HĐND và UBND 
phường Gò Dầu

Đường Nguyễn Hữu Thọ, Nội Ô 
phường Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh vpgodau@tayninh.gov.vn   Cấp 

mới

9.2 H53.109.2 Phòng Kinh tế phường Gò Dầu Đường Nguyễn Hữu Thọ, Nội Ô 
phường Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh

phongktht-
godau@tayninh.gov.vn   Cấp 

mới

9.3 H53.109.3 Phòng Văn hoá - Xã hội 
phường Gò Dầu

Đường Nguyễn Hữu Thọ, Nội Ô 
phường Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh

phongvhxh-
godau@tayninh.gov.vn   Cấp 

mới

9.4 H53.109.4 Trung tâm phục vụ hành chính 
công phường Gò Dầu

Đường Nguyễn Hữu Thọ, nội ô 
phường Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh

tthcc-
godau@tayninh.gov.vn   Cấp 

mới

9.5 H53.109.5 Trung tâm Cung ứng dịch vụ sự 
nghiệp công phường Gò Dầu

Đường Nguyễn Hữu Thọ, Nội Ô 
phường Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh

ttdvsnc-
godau@tayninh.gov.vn   Cấp 

mới

9.6 H53.109.6 Trạm y tế phường Gò Dầu Khu phố Chánh, phường Gò Dầu, 
tỉnh Tây Ninh  0384495292  Cấp 

mới

9.7 H53.109.7 Trường Mẫu giáo Thị Trấn Khu phố Thanh Hà, phường Gò Dầu, 
tỉnh Tây Ninh

Tuongvi691987@gmail.co
m 02763522061  Cấp 

mới

9.8 H53.109.8 Trường Mầm non Trần Thị 
Sanh Phường Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh lethicuchoa2021@gmail.co

m 02763853628  Cấp 
mới

9.9 H53.109.9 Trường Mầm non Thanh Phước Ấp Xóm Mới 1, phường Gò Dầu, 
tỉnh Tây Ninh lethibachle4@gmail.com 02763514678  Cấp 

mới

9.10 H53.109.10 Trường Mẫu giáo Họa Mi Khu phố Phước Hậu, phường Gò 
Dầu, tỉnh Tây Ninh

c0hoamitrangbang@gmail.
com 02763881703  Cấp 

mới

mailto:Tuongvi691987@gmail.com
mailto:Tuongvi691987@gmail.com
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9.11 H53.109.11 Trường Mầm non Thành Danh Phường Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh mnthanhdanhcanva@gmail.
com 02763855468  Cấp 

mới

9.12 H53.109.12 Trường Mầm non Á Châu Phường Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh mamnonachau2018@gmail
.com 02763538555  Cấp 

mới

9.13 H53.109.13 Trường Mầm non Vàng Anh Phường Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh mnvanganh.godau@gmail.c
om   Cấp 

mới

9.14 H53.109.14 Trường Tiểu học  Thị Trấn Gò 
Dầu Phường Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh c1thitrangd.tayninh@moet.

edu.vn 02763853775  Cấp 
mới

9.15 H53.109.15 Trường Tiểu học  Thanh Hà Rạch Sơn, phường Gò Dầu, tỉnh Tây 
Ninh

Huubach.godau@gmail.co
m 02763853907  Cấp 

mới

9.16 H53.109.16 Trường Tiểu học  Thanh Bình phường Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh thienbaudon@gmail.com 02763853925  Cấp 
mới

9.17 H53.109.17 Trường Tiểu học  Xóm Mới Phường Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh Kimchungtqđ@gmail.com 02763853146  Cấp 
mới

9.18 H53.109.18 Trường Tiểu học  Trâm Vàng Phường Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh ngocanhgodau1978@gmail
.com 02763853774  Cấp 

mới

9.19 H53.109.19 Trường Tiểu học  Trần Quốc 
Đại

Khu phố Xóm Đồng, phường Gò 
Dầu, tỉnh Tây Ninh

lethikieuxuanxommoi@gm
ail.com 02763514440  Cấp 

mới

9.20 H53.109.20 Trường Tiểu học Gia Bình Phường Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh ngocnhung.gb2010@gmail.
com 02763880548  Cấp 

mới

9.21 H53.109.21 Trường Tiểu học  Bình Nguyên Khu phố.Bình Nguyên 1, phường Gò 
Dầu, tỉnh Tây Ninh

giaothikimhoang@gmail.co
m 02763881405  Cấp 

mới

9.22 H53.109.22 Trường Trung học cơ sở Thanh 
Phước Phường Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh vanliemgodau@gmail.com 02763853636  Cấp 

mới

9.23 H53.109.23 Trường Trung học cơ sở Lê 
Văn Thới

Khu phố Thanh Hà, phường Gò Dầu, 
tỉnh Tây Ninh

Phanloithcsbaudon@gmail.
com 02763853629  Cấp 

mới

9.24 H53.109.24 Trường Trung học cơ sở Gia 
Bình Phường Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh phongthcslh86@gmail.com 02763880547  Cấp 

mới
10 H53.110 UBND phường Gia Lộc     
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10.1 H53.110.1 Văn phòng HĐND và UBND 
phường Gia Lộc

Tổ 16, Ấp Suối Cao A, phường Gia 
Lộc, tỉnh Tây Ninh vpgialoc@tayninh.gov.vn   Cấp 

mới

10.2 H53.110.2 Phòng Kinh tế phường Gia Lộc Tổ 16, Ấp Suối Cao A, phường Gia 
Lộc, tỉnh Tây Ninh

phongktht-
gialoc@tayninh.gov.vn   Cấp 

mới

10.3 H53.110.3 Phòng Văn hoá - Xã hội 
phường Gia Lộc

Tổ 16, Ấp Suối Cao A, phường Gia 
Lộc, tỉnh Tây Ninh

phongvhxh-
gialoc@tayninh.gov.vn   Cấp 

mới

10.4 H53.110.4 Trung tâm phục vụ hành chính 
công phường Gia Lộc

Tổ 16, Ấp Suối Cao A, phường Gia 
Lộc, tỉnh Tây Ninh

tthcc-
gialoc@tayninh.gov.vn   Cấp 

mới

10.5 H53.110.5 Trung tâm Cung ứng dịch vụ sự 
nghiệp công phường Gia Lộc

Tổ 16, Ấp Suối Cao A, phường Gia 
Lộc, tỉnh Tây Ninh

ttdvsnc-
gialoc@tayninh.gov.vn   Cấp 

mới

10.6 H53.110.6 Trạm y tế phường Gia Lộc Khu phố Phước Đức A, phường Gia 
Lộc, tỉnh Tây Ninh  02763859239  Cấp 

mới

10.7 H53.110.7 Trường Mầm non Phước Đông Khu phố Phước Đức A, phường Gia 
Lộc, tỉnh Tây Ninh

c0phuocdonggd.tayninh@
moet.edu.vn 02763534060  Cấp 

mới

10.8 H53.110.8 Trường Mẫu giáo Bông Hồng Khu phố Lộc Trát, phường Gia Lộc, 
tỉnh Tây Ninh

c0bonghongtrangbang@gm
ail.com   Cấp 

mới

10.9 H53.110.9 Trường Tiểu học Suối Cao Khu phố Suối Cao A, phường Gia 
Lộc, tỉnh Tây Ninh

c1suoicaogd.tayninh@moet
.edu.vn 02763859078  Cấp 

mới

10.10 H53.110.10 Trường Tiểu học Phước Đức Khu phố Phước Đức B, phường Gia 
Lộc, tỉnh Tây Ninh

c1phuocducgd.tayninh@m
oet.edu.vn 02763859162  Cấp 

mới

10.11 H53.110.11 Trường Tiểu học Lộc Trát Khu phố Tân Lộc, Phường Gia Lộc, 
tỉnh Tây Ninh

c1loctrat.trangbang@gmail.
com   Cấp 

mới
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10.12 H53.110.12 Trường Tiểu học Lộc Khê Khu phố Lộc Khê, Phường Gia Lộc, 
tỉnh Tây Ninh c1lockhe.tbang@gmail.com 02763881401  Cấp 

mới

10.13 H53.110.13 Trường Tiểu học Huỳnh Lâm 
Tân

Khu phố Gia Lâm, phường Gia Lộc, 
tỉnh Tây Ninh

c1huynhlamtan.trangbang
@gmail.com   Cấp 

mới

10.14 H53.110.14 Trường Trung học cơ sở 
Nguyễn Thị Bé

Khu phố Phước Đức A, Phường Gia 
lộc, tỉnh Tây Ninh

c2phuocdonggd.tayninh@
moet.edu.vn 02763533818

https://thcsnguyent
hibe.giaoductaynin
h.vn/

Cấp 
mới

10.15 H53.110.15 Trường Trung học cơ sở Gia 
Lộc

Khu phố Gia Tân, phường Gia Lộc, 
tỉnh Tây Ninh

C2gialoctrangbang.tn@gm
ail.com 02763882228  Cấp 

mới
11 H53.111 UBND xã Hưng Thuận     

11.1 H53.111.1 Văn phòng HĐND và UBND 
xã Hưng Thuận

Ấp Sóc Lào, xã Hưng Thuận, tỉnh 
Tây Ninh

vphungthuan@tayninh.gov.
vn   Cấp 

mới

11.2 H53.111.2 Phòng Kinh tế xã Hưng Thuận Ấp Sóc Lào, xã Hưng Thuận, tỉnh 
Tây Ninh

phongkt-
hungthuan@tayninh.gov.vn   Cấp 

mới

11.3 H53.111.3 Phòng Văn hoá - Xã hội xã 
Hưng Thuận

Ấp Sóc Lào, xã Hưng Thuận, tỉnh 
Tây Ninh

phongvhxh-
hungthuan@tayninh.gov.vn   Cấp 

mới

11.4 H53.111.4 Trung tâm phục vụ hành chính 
công xã Hưng Thuận

Ấp Sóc Lào, xã Hưng Thuận, tỉnh 
Tây Ninh

tthcc-
hungthuan@tayninh.gov.vn   Cấp 

mới

11.5 H53.111.5 Trung tâm Cung ứng dịch vụ sự 
nghiệp công xã Hưng Thuận

Ấp Sóc Lào, xã Hưng Thuận, tỉnh 
Tây Ninh

ttdvsnc-
hungthuan@tayninh.gov.vn   Cấp 

mới

11.6 H53.111.6 Trạm y tế xã Hưng Thuận Ấp Sóc Lào, xã Hưng Thuận, tỉnh 
Tây Ninh  02763586262  Cấp 

mới

11.7 H53.111.7 Trường Trung học cơ sở Hưng 
Thuận

Ấp Cầu Xe, xã Hưng Thuận, tỉnh Tây 
Ninh    Cấp 

mới

11.8 H53.111.8 Trường Trung học cơ sở Bời 
Lời

Ấp Sóc Lào, xã Hưng Thuận, tỉnh 
Tây Ninh    Cấp 

mới

11.9 H53.111.9 Trường Tiểu học Đặng Thị Hiệt Ấp Cầu Xe, xã Hưng Thuận, tỉnh Tây 
Ninh    Cấp 

mới

11.10 H53.111.10 Trường Tiểu học Bời Lời 1 Ấp Sóc Lào, xã Hưng Thuận, tỉnh 
Tây Ninh    Cấp 

mới
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11.11 H53.111.11 Trường Tiểu học Bời Lời 2 Ấp Trảng Sa, xã Hưng Thuận, tỉnh 
Tây Ninh    Cấp 

mới

11.12 H53.111.12 Trường mẫu giáo Hưng Thuận Ấp Cầu Xe, xã Hưng Thuận, tỉnh Tây 
Ninh    Cấp 

mới

11.13 H53.111.13 Trường mẫu giáo Đôn Thuận Ấp Sóc Lào, xã Hưng Thuận, tỉnh 
Tây Ninh    Cấp 

mới
12 H53.112 UBND xã Phước Chỉ     

12.1 H53.112.1 Văn phòng HĐND và UBND 
xã Phước Chỉ

Ấp Bình Hòa, xã Phước Chỉ, tỉnh 
Tây Ninh

vpphuocchi@tayninh.gov.v
n   Cấp 

mới

12.2 H53.112.2 Phòng Kinh tế xã Phước Chỉ Ấp Bình Hòa, xã Phước Chỉ, tỉnh 
Tây Ninh

phongkt-
phuocchi@tayninh.gov.vn   Cấp 

mới

12.3 H53.112.3 Phòng Văn hoá - Xã hội xã 
Phước Chỉ

Ấp Bình Hòa, xã Phước Chỉ, tỉnh 
Tây Ninh

phongvhxh-
phuocchi@tayninh.gov.vn   Cấp 

mới

12.4 H53.112.4 Trung tâm phục vụ hành chính 
công xã Phước Chỉ

Ấp Bình Hòa, xã Phước Chỉ, tỉnh 
Tây Ninh

tthcc-
phuocchi@tayninh.gov.vn   Cấp 

mới

12.5 H53.112.5 Trung tâm Cung ứng dịch vụ sự 
nghiệp công xã Phước Chỉ

Ấp Bình Hòa, xã Phước Chỉ, tỉnh 
Tây Ninh

ttdvsnc-
phuocchi@tayninh.gov.vn   Cấp 

mới

12.6 H53.112.6 Trạm y tế xã Phước Chỉ Ấp Bình Hòa, xã Phước Chỉ, tỉnh 
Tây Ninh  02763889132  Cấp 

mới

12.7 H53.112.7 Trường Mẫu Giáo Phước Chỉ Ấp Phước Hưng, xã Phước Chỉ, tỉnh 
Tây Ninh    Cấp 

mới

12.8 H53.112.8 Trường Mẫu Giáo Phước Bình Ấp Phước Thành, xã Phước Chỉ, tỉnh 
Tây Ninh    Cấp 

mới

12.9 H53.112.9 Trường Tiểu học Phước Chỉ Ấp Phước Đông, xã Phước Chỉ, tỉnh 
Tây Ninh    Cấp 

mới

12.10 H53.112.10 Trường tiểu học Hòa Bình Ấp Phước Hòa, xã Phước Chỉ, tỉnh 
Tây Ninh    Cấp 

mới

12.11 H53.112.11 Trường Tiểu học Phước Bình A Ấp Bình Thuận, xã Phước Chỉ, tỉnh 
Tây Ninh    Cấp 

mới

12.12 H53.112.12 Trường Tiểu học Phước Bình B Ấp Phước Tân, xã Phước Chỉ, tỉnh 
Tây Ninh    Cấp 

mới
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12.13 H53.112.13 Trường Trung học cơ sở Phước 
Chỉ

Ấp Phước Thuận, xã Phước Chỉ, tỉnh 
Tây Ninh    Cấp 

mới

12.14 H53.112.14 Trường Trung học cơ sở Phước 
Bình A

Ấp Bình Hòa, xã Phước Chỉ, tỉnh 
Tây Ninh    Cấp 

mới

12.15 H53.112.15 Trường Trung học cơ sở Phước 
Bình B

Ấp Gò Ngãi, xã Phước Chỉ, tỉnh Tây 
Ninh    Cấp 

mới
13 H53.113 UBND xã Thạnh Đức     

13.1 H53.113.1 Văn phòng HĐND và UBND 
xã Thạnh Đức

QL22B, Ấp Trà Võ, xã Thạnh Đức, 
tỉnh Tây Ninh

vp.xathanhduc@tayninh.go
v.vn   Cấp 

mới

13.2 H53.113.2 Phòng Kinh tế xã Thạnh Đức QL22B, Ấp Trà Võ, xã Thạnh Đức, 
tỉnh Tây Ninh

pkt.xathanhduc@tayninh.g
ov.vn   Cấp 

mới

13.3 H53.113.3 Phòng Văn hoá - Xã hội xã 
Thạnh Đức

QL22B, Ấp Trà Võ, xã Thạnh Đức, 
tỉnh Tây Ninh

pvhxh.xathanhduc@taynin
h.gov.vn   Cấp 

mới

13.4 H53.113.4 Trung tâm phục vụ hành chính 
công xã Thạnh Đức

QL22B, Ấp Trà Võ, xã Thạnh Đức, 
tỉnh Tây Ninh

tthcc.xathanhduc@tayninh.
gov.vn   Cấp 

mới

13.5 H53.113.5 Trung tâm Cung ứng dịch vụ sự 
nghiệp công xã Thạnh Đức

QL22B, Ấp Trà Võ, xã Thạnh Đức, 
tỉnh Tây Ninh

ttdvsnc-
thanhduc@tayninh.gov.vn   Cấp 

mới

13.6 H53.113.6 Trạm y tế xã Thạnh Đức Ấp Trà Võ, xã Thạnh Đức, tỉnh Tây 
Ninh

tranmaitrinh.88@gmail.co
m   Cấp 

mới

13.7 H53.113.7 Trường Mầm non Cẩm Giang 
điểm chính

Ấp Cẩm Thắng, xã Thạnh Đức, tỉnh 
Tây Ninh    Cấp 

mới

13.8 H53.113.8 Trường Mầm non Cẩm Giang 
điểm lẻ

Ấp Cẩm An, xã Thạnh Đức, tỉnh Tây 
Ninh    Cấp 

mới

13.9 H53.113.9 Trường Mầm non Thạnh Đức 
điểm chính

Ấp Trà Vỏ, xã Thạnh Đức, tỉnh Tây 
Ninh    Cấp 

mới

13.10 H53.113.10 Trường Mầm non Thạnh Đức 
điểm lẻ 1

Ấp Bến Rộng, xã Thạnh Đức, tỉnh 
Tây Ninh    Cấp 

mới

13.11 H53.113.11 Trường Mầm non Thạnh Đức 
điểm lẻ 2

Ấp Bến Chò, xã Thạnh Đức, tỉnh Tây 
Ninh    Cấp 

mới
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13.12 H53.113.12 Trường Mầm non Thạnh Đức 
điểm lẻ 3

Ấp Bến Mương, xã Thạnh Đức, tỉnh 
Tây Ninh    Cấp 

mới

13.13 H53.113.13 Trường Mầm non Thạnh Đức 
điểm lẻ 4

Ấp Rộc, xã Thạnh Đức, tỉnh Tây 
Ninh    Cấp 

mới

13.14 H53.113.14 Trường Tiểu học Cẩm Long Ấp Cẩm Long, xã Thạnh Đức, tỉnh 
Tây Ninh    Cấp 

mới

13.15 H53.113.15 Trường Tiểu học Cẩm Thắng Ấp Cẩm Thắng, xã Thạnh Đức, tỉnh 
Tây Ninh    Cấp 

mới

13.16 H53.113.16 Trường Tiểu học Cẩm An Ấp Cẩm An, xã Thạnh Đức, tỉnh Tây 
Ninh    Cấp 

mới

13.17 H53.113.17 Trường Tiểu học Bến Đình Ấp Bến Mương, xã Thạnh Đức, tỉnh 
Tây Ninh    Cấp 

mới

13.18 H53.113.18 Trường Tiểu học Bến Rộng 
điểm chính

Ấp Bến Rộng,  xã Thạnh Đức, tỉnh 
Tây Ninh    Cấp 

mới

13.19 H53.113.19 Trường Tiểu học Bến Rộng 
điểm lẻ

Ấp Bến Chò, xã Thạnh Đức, tỉnh Tây 
Ninh    Cấp 

mới

13.20 H53.113.20 Trường Tiểu học Ấp Rộc Ấp rộc A, xã Thạnh Đức, tỉnh Tây 
Ninh    Cấp 

mới

13.21 H53.113.21 Trường Trung học cơ sở Lê Lợi Ấp Cẩm Thắng, xã Thạnh Đức, tỉnh 
Tây Ninh    Cấp 

mới

13.22 H53.113.22 Trường Trung học cơ sở Thạnh 
Đức điểm chính

Ấp Bến Mương, xã Thạnh Đức, tỉnh 
Tây Ninh    Cấp 

mới

13.23 H53.113.23 Trường Trung học cơ sở Thạnh 
Đức điểm lẻ

Ấp Bến Mương, xã Thạnh Đức, tỉnh 
Tây Ninh    Cấp 

mới
14 H53.114 UBND xã Phước Thạnh     

14.1 H53.114.1 Văn phòng HĐND và UBND 
xã Phước Thạnh

Ấp Giữa, xã Phước Thạnh, tỉnh Tây 
Ninh

vpphuocthanh@tayninh.go
v.vn 02763533068  Cấp 

mới

14.2 H53.114.2 Phòng Kinh tế xã Phước Thạnh Ấp Giữa, xã Phước Thạnh, tỉnh Tây 
Ninh

phongktht-
phuocthanh@tayninh.gov.v
n

  Cấp 
mới
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14.3 H53.114.3 Phòng Văn hoá - Xã hội xã 
Phước Thạnh

Ấp Giữa, xã Phước Thạnh, tỉnh Tây 
Ninh

phongvhxh-
phuocthanh@tayninh.gov.v
n

  Cấp 
mới

14.4 H53.114.4 Trung tâm phục vụ hành chính 
công xã Phước Thạnh

Ấp Giữa, xã Phước Thạnh, tỉnh Tây 
Ninh

tthcc-
phuocthanh@tayninh.gov.v
n

02763533733  Cấp 
mới

14.5 H53.114.5 Trung tâm Cung ứng dịch vụ sự 
nghiệp công xã Phước Thạnh

Ấp Giữa, xã Phước Thạnh, tỉnh Tây 
Ninh

ttdcsnc-
phuocthanh@tayninh.gov.v
n

  Cấp 
mới

14.6 H53.114.6 Trạm y tế xã Phước Thạnh Ấp Giữa, xã Phước Thạnh, tỉnh Tây 
Ninh    Cấp 

mới

14.7 H53.114.7 Trường Mẫu giáo Phước Trạch Ấp Cây Nính, xã Phước Thạnh, tỉnh 
Tây Ninh

c0phuoctrachgd.tayninh@
moet.edu.vn 02763513850 mgphuoctrachgd.gi

aoductayninh.vn
Cấp 
mới

14.8 H53.114.8 Trường Mầm non Liên Cơ Ấp Đá Hàng, xã Phước Thạnh, tỉnh 
Tây Ninh

c0liencogd.tayninh@moet.e
du.vn 02763858031 mnlienco.giaoducta

yninh.vn
Cấp 
mới

14.9 H53.114.9 Trường Mầm non Phước Thạnh Ấp Phước Hội B, xã Phước Thạnh, 
tỉnh Tây Ninh

c0phuocthanhgd.tayninh@
moet.edu.vn 02763852710  Cấp 

mới

14.10 H53.114.10 Trường Tiểu học Xóm Bố Tổ 9, Ấp Xóm Bố, xã Phước Thạnh, 
tỉnh Tây Ninh

c1xombogd.tayninh@moet.
edu.vn 02763858056  Cấp 

mới

14.11 H53.114.11 Trường Tiểu học Đá Hàng Tổ 22, Ấp Đá Hàng, xã Phước 
Thạnh, tỉnh Tây Ninh

c1dahanggd.tayninh@moet.
edu.vn 02763854020  Cấp 

mới

14.12 H53.114.12 Trường Tiểu học Cây Da Tổ 9, ấp Cây Da, xã Phước Thạnh, 
tỉnh Tây Ninh

c1caydagd.tayninh@moet.e
du.vn 02763854347  Cấp 

mới

14.13 H53.114.13 Trường Tiểu học Phước Hội Ấp Phước Hội B, xã Phước Thạnh, 
tỉnh Tây Ninh

c1phuochoigd.tayninh@mo
et.edu.vn 02763853930  Cấp 

mới

14.14 H53.114.14 Trường Tiểu học Phước Hòa Ấp Phước Hòa, xã Phước Thạnh, tỉnh 
Tây Ninh

c1phuochoagd.tayninh@m
oet.edu.vn 02763855460  Cấp 

mới

14.15 H53.114.15 Trường Trung học cơ sở Trần 
Hưng Đạo

Ấp Cây Nính, xã Phước Thạnh, tỉnh 
Tây Ninh

c2tranhungdaogd.tayninh@
moet.edu.vn 02763854023 thcstranhungdaogd.

giaoductayninh.vn
Cấp 
mới

14.16 H53.114.16 Trường Tiểu học Phước Trạch Ấp Cây Nính, xã Phước Thạnh, tỉnh 
Tây Ninh

c1phuoctrachgd.tayninh@
moet.edu.vn 02763854324  Cấp 

mới
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14.17 H53.114.17 Trường Trung học cơ sở Hiệp 
Thạnh

Ấp Đá Hàng, xã Phước Thạnh, tỉnh 
Tây Ninh

c2hiepthanhgd.tayninh@m
oet.edu.vn 02763854011

http://thcshiepthan
h.giaoductayninh.v
n

Cấp 
mới

14.18 H53.114.18 Trường Trung học cơ sở Phước 
Thạnh Xã Phước Thạnh, tỉnh Tây Ninh  0826624255  Cấp 

mới
15 H53.115 UBND xã Truông Mít     

15.1 H53.115.1 Văn phòng HĐND và UBND 
xã Truông Mít Ấp 7, xã Truông Mít. tỉnh Tây Ninh vp-

truongmit@tayninh.gov.vn   Cấp 
mới

15.2 H53.115.2 Phòng Kinh tế xã Truông Mít Ấp 7, xã Truông Mít, tỉnh Tây Ninh pkt-
truongmit@tayninh.gov.vn   Cấp 

mới

15.3 H53.115.3 Phòng Văn hoá - Xã hội xã 
Truông Mít Ấp 7, xã Truông Mít, tỉnh Tây Ninh pvh-

truongmit@tayninh.gov.vn   Cấp 
mới

15.4 H53.115.4 Trung tâm phục vụ hành chính 
công xã Truông Mít Ấp 7, xã Truông Mít, tỉnh Tây Ninh tthcc-

truongmit@tayninh.gov.vn   Cấp 
mới

15.5 H53.115.5 Trung tâm Cung ứng dịch vụ sự 
nghiệp công xã Truông Mít Ấp 7, xã Truông Mít, tỉnh Tây Ninh ttdvsnc-

truongmit@tayninh.gov.vn   Cấp 
mới

15.6 H53.115.6 Trạm y tế xã Truông Mít Ấp Thuận An, xã Truông Mít, tỉnh 
Tây Ninh    Cấp 

mới

15.7 H53.115.7 Trường tiểu học Ấp 5 Bàu Đồn Ấp 5, xã Truông Mít, tỉnh Tây Ninh c1baudonap5gd.tayninh@
moet.edu.vn 02763857150  Cấp 

mới

15.8 H53.115.8 Trường Tiểu học Bàu Đồn Đường 784, Ấp 2, xã Truông Mít, 
tỉnh Tây Ninh

c1baudongd.tayninh@moet
.edu.vn 02763857230  Cấp 

mới

15.9 H53.115.9 Trường Tiểu học Ấp 6 Bàu Đồn Ấp 6, xã Truông Mít, tỉnh Tây Ninh c1ap6baudongd.tayninh@
moet.edu.vn 02763857929  Cấp 

mới

15.10 H53.115.10 Trường Mẫu giáo Truông Mít Ấp Thuận An, xã Truông Mít, tỉnh 
Tây Ninh

c0truongmitdmc.tayninh@
moet.edu.vn 02763771992

https"//mgtruongmi
t.pgdduongminhch
au.edu.vn

Cấp 
mới

15.11 H53.115.11 Trường Tiểu học Ấp 4 Bàu Đồn Ấp 4, xã Truông Mít, tỉnh Tây Ninh c1baudonap4gd.tayninh@g
mail.com 02763538649  Cấp 

mới

15.12 H53.115.12 Trường Trung học cơ sở Bàu 
Đồn

Đường 784, Ấp 2, xã Truông Mít, 
tỉnh Tây Ninh

c2baudongd.tayninh@moet
.edu.vn 02763857908 https://thcsbaudon.

giaoductayninh.vn
Cấp 
mới
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15.13 H53.115.13 Trường Mẫu giáo Bàu Đồn Ấp 7, xã Truông Mít, tỉnh Tây Ninh    Cấp 
mới

15.14 H53.115.14 Trường Trung học cơ sở 
Truông Mít

Số 294, Đường 784, Ấp Thuận An, 
xã Truông Mít, tỉnh Tây Ninh    Cấp 

mới

15.15 H53.115.15 Trường Tiểu học Truông Mít B Ấp Thuận An, xã Truông Mít, tỉnh 
Tây Ninh    Cấp 

mới

15.16 H53.115.16 Trường Tiểu học Truông Mít A Ấp Thuận Hoà, xã Truông Mít, tỉnh 
Tây Ninh    Cấp 

mới
16 H53.116 UBND xã Lộc Ninh     

16.1 H53.116.1 Văn phòng HĐND và UBND 
xã Lộc Ninh

Ấp Lộc Tân, xã Lộc Ninh, tỉnh Tây 
Ninh vp.locninh@tayninh.gov.vn   Cấp 

mới

16.2 H53.116.2 Phòng Kinh tế xã Lộc Ninh Ấp Lộc Tân, xã Lộc Ninh, tỉnh Tây 
Ninh

pkt.locninh@tayninh.gov.v
n   Cấp 

mới

16.3 H53.116.3 Phòng Văn hoá - Xã hội xã Lộc 
Ninh

Ấp Lộc Tân, xã Lộc Ninh, tỉnh Tây 
Ninh

pvh.locninh@tayninh.gov.v
n   Cấp 

mới

16.4 H53.116.4 Trung tâm phục vụ hành chính 
công xã Lộc Ninh

Ấp Lộc Tân, xã Lộc Ninh, tỉnh Tây 
Ninh

hcc.locninh@tayninh.gov.v
n   Cấp 

mới

16.5 H53.116.5 Trung tâm Cung ứng dịch vụ sự 
nghiệp công xã Lộc Ninh

Ấp Lộc Tân, xã Lộc Ninh, tỉnh Tây 
Ninh

ttcuc.locninh@tayninh.gov.
vn   Cấp 

mới

16.6 H53.116.6 Trạm y tế xã Lộc Ninh Ấp Lộc Tân, xã Lộc Ninh, tỉnh Tây 
Ninh    Cấp 

mới

16.7 H53.116.7 Trường Mẫu giáo Lộc Ninh Ấp Lộc Tân, xã Lộc Ninh, tỉnh Tây 
Ninh

c0locninhdmc.tayninh@mo
et.edu.vn 02763724127

http://mglocninh.pg
dduongminhchau.e
du.vn

Cấp 
mới

16.8 H53.116.8 Trường Mầm non Bến Củi Ấp 2,xã Lộc Ninh, tỉnh Tây Ninh c0bencuidmc.tayninh@moe
t.edu.vn 02763774648

http://mnbencui.pg
dduongminhchau.e
du.vn

Cấp 
mới

16.9 H53.116.9 Trường Mầm non Phước Minh Ấp Phước Lộc, xã Lộc Ninh, tỉnh 
Tây Ninh

c0phuocminhdmc.tayninh
@moet.edu.vn   Cấp 

mới

16.10 H53.116.10 Trường Tiểu học Lộc Ninh Ấp Lộc Trung, xã Lộc Ninh, tỉnh Tây 
Ninh

c1locninhdmc.tayninh@gm
ail.com 02763774421  Cấp 

mới
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16.11 H53.116.11 Trường Tiểu học Phước Minh 
A

Ấp Phước Lộc, xã Lộc Ninh, tỉnh 
Tây Ninh

c1phuocminhadmc.tayninh
@moet.edu.vn 02763775563  Cấp 

mới

16.12 H53.116.12 Trường Tiểu học Phước Minh 
B Ấp B2, xã Lộc Ninh, tỉnh Tây Ninh c1phuocminhbdmc.tayninh

@moet.edu.vn 02763775560  Cấp 
mới

16.13 H53.116.13 Trường Trung học cơ sở Lộc 
Ninh

Ấp Lộc Hiệp, xã Lộc Ninh, tỉnh Tây 
Ninh

C2locninhdmc.tayninh@m
oet.edu.vn 02763775611  Cấp 

mới

16.14 H53.116.14 Trường Trung học cơ sở Phước 
Minh

Ấp Phước Lộc, xã Lộc Ninh, tỉnh 
Tây Ninh

c2phuocminhdmc.tayninh
@moet.edu.vn 02763775575  Cấp 

mới

16.15 H53.116.15 Trường Tiểu học và trung học 
cơ sở Bến Củi Ấp 2, xã Lộc Ninh, tỉnh Tây Ninh C2bencuidmc.tayninh@mo

et.edu.vn 02763774461  Cấp 
mới

17 H53.117 UBND xã Cầu Khởi     

17.1 H53.117.1 Văn phòng HĐND và UBND 
xã Cầu Khởi

Số 980, Đường ĐT784, Ấp Khởi Hà, 
xã Cầu Khởi, tỉnh Tây Ninh 

ubndcaukhoi@tayninh.gov.
vn   Cấp 

mới

17.2 H53.117.2 Phòng Kinh tế xã Cầu Khởi Số 980, Đường ĐT784, Ấp Khởi Hà, 
xã Cầu Khởi, tỉnh Tây Ninh 

phongktht-
caukhoi@tayninh.gov.vn   Cấp 

mới

17.3 H53.117.3 Phòng Văn hoá - Xã hội xã Cầu 
Khởi

Số 980, Đường ĐT784, Ấp Khởi Hà, 
xã Cầu Khởi, tỉnh Tây Ninh 

phongvhxh-
caukhoi@tayninh.gov.vn   Cấp 

mới

17.4 H53.117.4 Trung tâm phục vụ hành chính 
công xã Cầu Khởi

Đường ĐH1, Ấp Khởi Hà, xã Cầu 
Khởi, tỉnh Tây Ninh

tthcc-
caukhoi@tayninh.gov.vn   Cấp 

mới

17.5 H53.117.5 Trung tâm Cung ứng dịch vụ sự 
nghiệp công xã Cầu Khởi

Đường ĐH1, Ấp Khởi Hà, xã Cầu 
Khởi, tỉnh Tây Ninh

ttdvsnc-
caukhoi@tayninh.gov.vn   Cấp 

mới

17.6 H53.117.6 Trạm y tế xã xã Cầu Khởi chỉ: Số 1114, Ấp Khởi Trung, xã Cầu 
Khởi, tỉnh Tây Ninh tramytecaukhoi@gnail.com 02763773673  Cấp 

mới

17.7 H53.117.7 Trường Trung học cơ sở Phước 
Ninh

Ấp Phước Tân, xã Cầu Khởi, tỉnh 
Tây Ninh

c2phuocninhdmc.tayninh@
moet.edu.vn 02763877723  Cấp 

mới

17.8 H53.117.8 Trường Tiểu học Cầu Khởi A Ấp Khởi Hà, xã Cầu Khởi, tỉnh Tây 
Ninh

c1caukhoiadmc.tayninh@m
oet.edu.vn 02763773853  Cấp 

mới
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17.9 H53.117.9 Trường Mầm Non Cầu Khởi Ấp Khởi Hà, xã Cầu Khởi, tỉnh Tây 
Ninh

c0caukhoidmc.tayninh@m
oet.edu.vn 0974485173  Cấp 

mới

17.10 H53.117.10 Mầm non Phước Ninh Ấp Phước Tân, xã Cầu Khởi, tỉnh 
Tây Ninh

c0phuocninhdmc.tayninh@
moet.edu.vn 02763776051  Cấp 

mới

17.11 H53.117.11 Trường Tiểu học Cầu Khởi B Số 1183, tổ 9, ấp Khởi Trung, xã Cầu 
Khởi, tỉnh Tây Ninh

c1caukhoibdmc.tayninh@
moet.edu.vn 02763773860  Cấp 

mới

17.12 H53.117.12 Tiểu học Phước Ninh Ấp Phước Tân, xã Cầu Khởi, tỉnh 
Tây Ninh

c1phuocninhadmc.tayninh
@moet.edu.vn 0276.3877543  Cấp 

mới

17.13 H53.117.13 Trường Trung học cơ sở Cầu 
Khởi

Số 522,  tổ 15, Ấp Khởi Hà, xã Cầu 
Khởi, tỉnh Tây Ninh 

c2caukhoidmc.tayninh@m
oet.edu.vn 0918147554  Cấp 

mới

18 H53.118 UBND xã Dương Minh Châu     

18.1 H53.118.1 Văn phòng HĐND và UBND 
xã Dương Minh Châu

Số 257, Nguyễn Chí Thanh, xã 
Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh vpdmc@tayninh.gov.vn   Cấp 

mới

18.2 H53.118.2 Phòng Kinh tế xã Dương Minh 
Châu

Số 257, Nguyễn Chí Thanh, xã 
Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh

phongktht-
dmc@tayninh.gov.vn   Cấp 

mới

18.3 H53.118.3 Phòng Văn hoá - Xã hội xã 
Dương Minh Châu

Số 257, Nguyễn Chí Thanh, xã 
Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh

phongvhxh-
dmc@tayninh.gov.vn   Cấp 

mới

18.4 H53.118.4 Trung tâm phục vụ hành chính 
công xã Dương Minh Châu

Số 257, Nguyễn Chí Thanh, xã 
Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh tthcc-dmc@tayninh.gov.vn 02763877257  Cấp 

mới

18.5 H53.118.5
Trung tâm Cung ứng dịch vụ sự 
nghiệp công xã Dương Minh 
Châu

Số 257, Nguyễn Chí Thanh, xã 
Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh

ttdvsnc-
dmc@tayninh.gov.vn   Cấp 

mới

18.6 H53.118.6 Trạm y tế xã Dương Minh Châu Ấp Phước Tân 3, xã Dương  Minh 
Châu, tỉnh Tây Ninh  02763877500  Cấp 

mới

18.7 H53.118.7 Trường Mầm non 20-11 Ấp 1, xã Dương Minh Châu, tỉnh Tây 
Ninh

c020thang11dmc.tayninh@
moet.edu.vn   Cấp 

mới
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18.8 H53.118.8 Trường Mầm non Suối Đá Ấp Tân Định 1, xã Dương Minh 
Châu, tỉnh Tây Ninh

c0suoidadmc.tayninh@moe
t.edu.vn   Cấp 

mới

18.9 H53.118.9 Trường Mầm non Xã Phan Ấp Phước Tân 3, xã Dương Minh 
Châu, tỉnh Tây Ninh

c0xaphandmc.tayninh@mo
et.edu.vn   Cấp 

mới

18.10 H53.118.10 Trường Tiểu học Thị Trấn Ấp 1, xã Dương Minh Châu, tỉnh Tây 
Ninh    Cấp 

mới

18.11 H53.118.11 Trường Tiểu học Suối Đá A Ấp Tân Định 1, xã Dương Minh 
Châu, tỉnh Tây Ninh    Cấp 

mới

18.12 H53.118.12 Trường Tiểu học Suối Đá B Ấp Phước Bình 2, xã Dương Minh 
Châu, tỉnh Tây Ninh

c1phuocbinhadmc.tayninh
@moet.edu.vn   Cấp 

mới

18.13 H53.118.13 Trường Trung học cơ sở Thị 
trấn Xã Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh c2thitrandmc.tayninh@moe

t.edu.vn   Cấp 
mới

18.14 H53.118.14 Trường Trung học cơ sở Suối 
Đá

Ấp 1, xã Dương Minh Châu, tỉnh Tây 
Ninh

c2suoidadmc.tayninh@moe
t.edu.vn   Cấp 

mới

18.15 H53.118.15 Trường Trung học và Trung 
học cơ sở Xã Phan

Ấp Phước Tân 2, xã Dương Minh 
Châu, tỉnh Tây Ninh

c2xaphandmc.tayninh@mo
et.edu.vn   Cấp 

mới
19 H53.119 UBND xã Tân Đông     

19.1 H53.119.1 Văn phòng HĐND và UBND 
xã Tân Đông

Ấp Đông Tiến, xã Tân Đông, tỉnh 
Tây Ninh vptandong@tayninh.gov.vn   Cấp 

mới

19.2 H53.119.2 Phòng Kinh tế xã Tân Đông Ấp Đông Tiến, xã Tân Đông, tỉnh 
Tây Ninh

phongkt-
tandong@tayninh.gov.vn   Cấp 

mới

19.3 H53.119.3 Phòng Văn hoá - Xã hội xã Tân 
Đông

Ấp Đông Tiến, xã Tân Đông, tỉnh 
Tây Ninh

phongvhxh-
tandong@tayninh.gov.vn   Cấp 

mới

19.4 H53.119.4 Trung tâm phục vụ hành chính 
công xã Tân Đông

Ấp Đông Tiến, xã Tân Đông, tỉnh 
Tây Ninh

tthcc-
tandong@tayninh.gov.vn   Cấp 

mới

19.5 H53.119.5 Trung tâm Cung ứng dịch vụ sự 
nghiệp công xã Tân Đông

Ấp Đông Tiến, xã Tân Đông, tỉnh 
Tây Ninh

ttdvsnc-
tandong@tayninh.gov.vn   Cấp 

mới

19.6 H53.119.6 Trạm y tế xã Tân Đông Ấp đông thành, xã Tân đông, tỉnh 
Tây ninh    Cấp 

mới

19.7 H53.119.7 Trường Mẫu Giáo Tân Đông ấp Đông Tiến, xã Tân Đông, tỉnh Tây 
Ninh    Cấp 

mới
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19.8 H53.119.8 Trường Trung học cơ sở Tân 
Hà

ấp Tân Trung, xã Tân Đông, tỉnh Tây 
Ninh    Cấp 

mới

19.9 H53.119.9 Trường Mẫu giáo Tân Hà ấp Tân Trung, xã Tân Đông, tỉnh Tây 
Ninh    Cấp 

mới

19.10 H53.119.10 Trường Tiểu học Nguyễn Viết 
Xuân 

ấp Đông Tiến, xã Tân Đông, tỉnh Tây 
Ninh    Cấp 

mới

19.11 H53.119.11 Trường Trung học cơ sở Tân 
Đông

ấp Đông Hiệp, xã Tân Đông, tỉnh 
Tây Ninh    Cấp 

mới

19.12 H53.119.12 Trường Tiểu học Tân Đông ấp Đông Hà, xã Tân Đông, tỉnh Tây 
Ninh    Cấp 

mới

19.13 H53.119.13 Trường Tiểu học Tân Hà ấp Tân Kiên, xã Tân Đông, tỉnh Tây 
Ninh    Cấp 

mới
20 H53.120 UBND xã Tân Châu     

20.1 H53.120.1 Văn phòng HĐND và UBND 
xã Tân Châu

Số 217 Lê Duẩn, xã Tân Châu, tỉnh 
Tây Ninh vptanchau@tayninh.gov.vn   Cấp 

mới

20.2 H53.120.2 Phòng Kinh tế xã Tân Châu Số 217 Lê Duẩn, xã Tân Châu, tỉnh 
Tây Ninh

phongkt-
tanchau@tayninh.gov.vn   Cấp 

mới

20.3 H53.120.3 Phòng Văn hoá - Xã hội xã Tân 
Châu

Số 217 Lê Duẩn, xã Tân Châu, tỉnh 
Tây Ninh

phongvhxh-
tanchau@tayninh.gov.vn   Cấp 

mới

20.4 H53.120.4 Trung tâm phục vụ hành chính 
công xã Tân Châu

Đường Nguyễn Hữu Dụ, xã Tân 
Châu, tỉnh Tây Ninh

tthcc-
tanchau@tayninh.gov.vn 02763731286  Cấp 

mới

20.5 H53.120.5 Trung tâm Cung ứng dịch vụ sự 
nghiệp công xã Tân Châu

Khu phố 2, xã Tân Châu, tỉnh Tây 
Ninh

ttdvsnc-
tanchau@tayninh.gov.vn 02763875175  Cấp 

mới

20.6 H53.120.6 Trạm y tế xã xã Tân Châu Số 1503 Đường Nguyễn Thị Định, xã 
Tân Châu, tỉnh Tây Ninh  02763875053  Cấp 

mới

20.7 H53.120.7 Trường Mầm non Thị Trấn Tân 
Châu

Số 149 Đường Lê Duẩn, Khu phố 4, 
xã Tân Châu tỉnh Tây Ninh

cothitrantc.tayninh@ 
moet.edu.vn 02763731208 https://mnthitrantc.

giaoduct ayninh.vn
Cấp 
mới
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20.8 H53.120.8 Trường Mầm non Thạnh Đông Tổ 6, Ấp Thạnh Quới, xã Tân Châu, 
tỉnh Tây Ninh

c0thanhdongtc.tayninh@m
oet.edu.vn 02763733213

https://mnthanhdon
g.giaod 
uctayninh.vn

Cấp 
mới

20.9 H53.120.9 Trường Tiểu học Thị Trấn Tổ 2, Khu phố 4, xã Tân Châu, tỉnh 
Tây Ninh

clthitranbtc.tayninh@moet.
edu.vn 02763875751 http://ththitrantc.gi

a oductayninh.vn/
Cấp 
mới

20.10 H53.120.10 Trường Tiểu học Thạnh Đông 
A

Tổ 6, Ấp Thạnh Quới, xã Tân |Châu, 
tỉnh Tây Ninh

c1thanhdongatc.tayni 
nh@moet.edu.vn 02763875826 https://ththanhdong Cấp 

mới

20.11 H53.120.11 Trường Tiểu học Thạnh Đông 
B

Tổ 4 - Ấp Thạnh Nghĩa, xã Tân 
Châu, TN

c1thanhdongbtc.tayn 
inh@moet.edu.vn 02763875635

https://ththanhdong
btc.giaoductayninh 
.vn

Cấp 
mới

20.12 H53.120.12 Trường Trung học cơ sở thị trấn 
Tân Châu

Khu phố 4, xã Tân Châu, tỉnh Tây 
Ninh

c2thitrantc.tayninh@ 
moet.edu.vn 02763730014

https://thcstttancha 
u.giaoductayninh.v
n

Cấp 
mới

20.13 H53.120.13 Trường Trung học cơ sở Thạnh 
Đông

Tổ 6 Ấp Thạnh Quới, xã Tân Châu, 
tỉnh Tây Ninh c2thanhdongtc.tayn 02763875704 https://thcs-

thanhdo
Cấp 
mới

21 H53.121 UBND xã Tân Phú     

21.1 H53.121.1 Văn phòng HĐND và UBND 
xã Tân Phú

Ấp Tân Tây, xã Tân Phú, tỉnh Tây 
Ninh vptanphu@tayninh.gov.vn   Cấp 

mới

21.2 H53.121.2 Phòng Kinh tế xã Tân Phú Ấp Tân Tây, xã Tân Phú, tỉnh Tây 
Ninh

phongktht-
tanphu@tayninh.gov.vn   Cấp 

mới

21.3 H53.121.3 Phòng Văn hoá - Xã hội xã Tân 
Phú

Ấp Tân Tây, xã Tân Phú, tỉnh Tây 
Ninh

phongvhxh-
tanphu@tayninh.gov.vn   Cấp 

mới

21.4 H53.121.4 Trung tâm phục vụ hành chính 
công xã Tân Phú

Ấp Tân Tây, xã Tân Phú, tỉnh Tây 
Ninh

tthcc-
tanphu@tayninh.gov.vn   Cấp 

mới

21.5 H53.121.5 Trung tâm Cung ứng dịch vụ sự 
nghiệp công xã Tân Phú

Ấp Tân Tây, xã Tân Phú, tỉnh Tây 
Ninh

ttdvsnc-
tanphu@tayninh.gov.vn   Cấp 

mới

21.6 H53.121.6 Trạm y tế xã Tân Phú Ấp Tân Đông, xã Tân Phú, tỉnh tây 
Ninh  02763753004  Cấp 

mới
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21.7 H53.121.7 Trường Mầm non Tân Phú Ấp Tân Hòa, Xã Tân Phú, tỉnh Tây 
Ninh

mamnontanphu15@gmail.c
om 02763759107  Cấp 

mới

21.8 H53.121.8 Trường Mẫu giáo Tân Hưng ấp Tân Đông, xã Tân Phú, Tỉnh Tây 
Ninh

c0tanhung2tc.tayninh@mo
et.edu.vn 02763753807  Cấp 

mới

21.9 H53.121.9 Trường Trung học cơ sở Tân 
Hưng

ấp Tân Tây, xã Tân Phú, tỉnh Tây 
Ninh

c2tanhungtc.tayninh@moet
.edu.vn 02763753087  Cấp 

mới

21.10 H53.121.10 Trường Trung học cơ sở Tân 
Phú

Ấp Tân Hòa, xã Tân Phú, tỉnh Tây 
Ninh

c2tanphutc.tayninh@moet.e
du.vn 02673875441  Cấp 

mới

21.11 H53.121.11 Trường Trung học cơ sở 
Nguyễn Công Trứ

Ấp Tân Lợi B xã Tân Phú, tỉnh Tây 
Ninh

thcsnguyencongtru.tn@gm
ail.com 02763870996  Cấp 

mới

21.12 H53.121.12 Trường Tiểu học Lương Định 
Của

ấp Tân Đông, xã Tân Phú, tỉnh Tây 
Ninh

truongtieuhocluongdinhcua
@gmail.com 02763753010  Cấp 

mới

21.13 H53.121.13 Trường Tiểu học Tân Hưng Tổ 12, ấp Tân Trung B, Tân Phú, 
tỉnh Tây Ninh

c1tanhungatc.tayninh@moe
t.edu.vn 02763753837  Cấp 

mới

21.14 H53.121.14 Trường Tiểu Học Thanh Xuân Đường 793, ấp Tân Lợi B, xã Tân 
Phú

tieuhocthanhxuan123@gma
il.com 0979829344  Cấp 

mới

21.15 H53.121.15 Trường Tiểu học Tân Phú A ấp Tân Tiến, xã Tân Phú, tỉnh Tây 
Ninh

c1tanphuatc.tayninh@moet.
edu.vn 02763875592  Cấp 

mới
22 H53.122 UBND xã Tân Hội     

22.1 H53.122.1 Văn phòng HĐND và UBND 
xã Tân Hội

Ấp Hội An, xã Tân Hội, tỉnh Tây 
Ninh vp.tanhoi@tayninh.gov.vn   Cấp 

mới

22.2 H53.122.2 Phòng Kinh tế xã Tân Hội Ấp Hội An, xã Tân Hội, tỉnh Tây 
Ninh pkt.tanhoi@tayninh.gov.vn   Cấp 

mới

22.3 H53.122.3 Phòng Văn hoá - Xã hội xã Tân 
Hội

Ấp Hội An, xã Tân Hội, tỉnh Tây 
Ninh pvh.tanhoi@tayninh.gov.vn   Cấp 

mới

22.4 H53.122.4 Trung tâm phục vụ hành chính 
công xã Tân Hội

Ấp Hội An, xã Tân Hội, tỉnh Tây 
Ninh hcc.tanhoi@tayninh.gov.vn   Cấp 

mới

22.5 H53.122.5 Trung tâm Cung ứng dịch vụ sự 
nghiệp công xã Tân Hội

Ấp Hội An, xã Tân Hội, tỉnh Tây 
Ninh ttcu.tanhoi@tayninh.gov.vn   Cấp 

mới

22.6 H53.122.6 Trạm y tế xã Tân Hội Ấp Hội Phú, xã Tân Hội, tỉnh Tây 
Ninh  02763751024  Cấp 

mới

mailto:mamnontanphu15@gmail.com
mailto:mamnontanphu15@gmail.com
mailto:c2tanhungtc.tayninh@moet.edu.vn
mailto:c2tanhungtc.tayninh@moet.edu.vn
mailto:c2tanphutc.tayninh@moet.edu.vn
mailto:c2tanphutc.tayninh@moet.edu.vn
mailto:thcsnguyencongtru.tn@gmail.com
mailto:thcsnguyencongtru.tn@gmail.com
mailto:truongtieuhocluongdinhcua@gmail.com
mailto:truongtieuhocluongdinhcua@gmail.com
mailto:c1tanhungatc.tayninh@moet.edu.vn
mailto:c1tanhungatc.tayninh@moet.edu.vn
mailto:tieuhocthanhxuan123@gmail.com
mailto:tieuhocthanhxuan123@gmail.com
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22.7 H53.122.7 Trường Mầm non Nước Trong  Ấp Hội An, Xã Tân Hội, Tỉnh Tây 
Ninh, Việt Nam  02763751249  Cấp 

mới

22.8 H53.122.8 Trường Mầm non Tân Hiệp Ấp Tân Trường, Xã Tân Hội, Tỉnh 
Tây Ninh    Cấp 

mới

22.9 H53.122.9 Trường Trung học cơ sở Lê Lợi  Ấp Hội Phú, Xã Tân Hội, Tỉnh Tây 
Ninh    Cấp 

mới

22.10 H53.122.10 Trường Trung học cơ sở Tân 
Hiệp

Ấp Thạnh Phú, Xã Tân Hội, Tỉnh 
Tây Ninh  02763875088  Cấp 

mới

22.11 H53.122.11 Trường Tiểu học Tân Hiệp Ấp Thạnh Phú, Xã Tân Hội, Tỉnh 
Tây Ninh  02763875925  Cấp 

mới

22.12 H53.122.12 Trường Tiểu học Tân Hội Ấp Hội Phú, Tân Hội, Xã Tân Hội, 
Tỉnh Tây Ninh, Việt Nam  02763751015  Cấp 

mới

23 H53.123 UBND xã Tân Thành     

23.1 H53.123.1 Văn phòng HĐND và UBND 
xã Tân Thành

Đường 795, Ấp 4, xã Tân Thành, 
tỉnh Tây Ninh

vp.tanthanh@tayninh.gov.v
n   Cấp 

mới

23.2 H53.123.2 Phòng Kinh tế xã Tân Thành Đường 795, Ấp 4, xã Tân Thành, 
tỉnh Tây Ninh

pkt.xatanthanh@tayninh.go
v.vn   Cấp 

mới

23.3 H53.123.3 Phòng Văn hoá - Xã hội xã Tân 
Thành

Đường 795, Ấp 4, xã Tân Thành, 
tỉnh Tây Ninh

pvhxh.xatanthanh@tayninh
.gov.vn   Cấp 

mới

23.4 H53.123.4 Trung tâm phục vụ hành chính 
công xã Tân Thành

Đường 795, Ấp 4, xã Tân Thành, 
tỉnh Tây Ninh

tthcc.xatanthanh@tayninh.g
ov.vn   Cấp 

mới

23.5 H53.123.5 Trung tâm Cung ứng dịch vụ sự 
nghiệp công xã Tân Thành

Đường 795, Ấp 4, xã Tân Thành, 
tỉnh Tây Ninh

ttcudv.xatanthanh@tayninh
.gov.vn   Cấp 

mới

23.6 H53.123.6 Trạm y tế xã xã Tân Thành Đường 795, Ấp 4, xã Tân Thành, 
tỉnh Tây Ninh

tramytesuoiday@gmail.co
m 02763752643  Cấp 

mới

23.7 H53.123.7 Trường Mẫu giáo Suối Dây Ấp 4, xã Tân Thành, tỉnh Tây Ninh c0suoiday2tc.tayninh@moe
t. edu.vn 02763752912 http://mgsuoidaytc.

giaoducta yninh.vn
Cấp 
mới

23.8 H53.123.8 Trường Tiểu Suối học Dây A Ấp 3, xã Tân Thành, tỉnh Tây Ninh clsuoidayatc.tayninh@moet
. edu.vn   Cấp 

mới
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23.9 H53.123.9 Trường Trung học cơ sở Suối 
Dây Ấp 3, xã Tân Thành, tỉnh Tây Ninh c2suoidaytc.tayninh@moet.

e du.vn 02763752310 http://thcssuoiday.g
iaoductay ninh.vn/

Cấp 
mới

23.10 H53.123.10 Trường Tiểu học Suối Ngô B Ấp 7, xã Tân Thành, tỉnh Tây Ninh clsuoingob.tayninh@moet.e
d u.vn 02763751252  Cấp 

mới

23.11 H53.123.11 Trường Mầm non Tân Thành Ấp Tân Thuận, xã Tân Thành, tỉnh 
Tây Ninh

cotanthanhtc.tayninh@moe
t.e du.vn 02763754143 http://mntanthanhtc

.giaoducta yninh.vn
Cấp 
mới

23.12 H53.123.12 Trường Tiểu học Tân Thành 
tỉnh Tây Ninh Ấp Tân Thuận, xã Tân Thành, cltanthanhatc.tayninh@moe

t. edu.vn 02763754506
https://thtanthanhtc
.giaoducta 
yninh.vn/

Cấp 
mới

23.13 H53.123.13 Trường Trung học cơ sở Đồng 
Rùm

Ấp Tân Thuận, xã Tân Thành, tỉnh 
Tây Ninh

c2dongrumtc.tayninh@moe
t. edu.vn 02763754542

http://thcs-
dongrum-
tayninh.violet.vn

Cấp 
mới

24 H53.124 UBND xã Tân Hòa     

24.1 H53.124.1 Văn phòng HĐND và UBND 
xã Tân Hòa

Đường 194, xã Tân Hòa, tỉnh Tây 
Ninh vptanhoa@tayninh.gov.vn   Cấp 

mới

24.2 H53.124.2 Phòng Kinh tế xã Tân Hòa Đường 794, xã Tân Hòa, tỉnh Tây 
Ninh Hòa, tỉnh Tây Ninh

phongktht-
tanhoa@tayninh.gov.vn   Cấp 

mới

24.3 H53.124.3 Phòng Văn hoá - Xã hội xã Tân 
Hòa

Đường 794, xã Tân Hòa, tỉnh Tây 
Ninh Hòa, tỉnh Tây Ninh

phongvhxh-
tanhoa@tayninh.gov.vn   Cấp 

mới

24.4 H53.124.4 Trung tâm phục vụ hành chính 
công xã Tân Hòa

Đường 794, xã Tân Hòa, tỉnh Tây 
Ninh Hòa, tỉnh Tây Ninh

tthcc-
tanhoa@tayninh.gov.vn   Cấp 

mới

24.5 H53.124.5 Trung tâm Cung ứng dịch vụ sự 
nghiệp công xã Tân Hòa

Đường 794, xã Tân Hòa, tỉnh Tây 
Ninh Hòa, tỉnh Tây Ninh

ttdvsnc-
tanhoa@tayninh.gov.vn   Cấp 

mới

24.6 H53.124.6 Trạm y tế xã xã Tân Hòa Đường 794, xã Tân Hòa, tỉnh Tây 
Ninh Hòa, tỉnh Tây Ninh tramytetanhoa@gmail.com   Cấp 

mới

24.7 H53.124.7 Trường Mầm non Suối Ngô Ấp 2, xã Tân Hòa, tỉnh Tây Nin truongmnsntayninh@moet.
edu.vn 2763750799

https://mnsuoingot
e.giaoductay 
ninh.vn/

Cấp 
mới

mailto:truongmnsntayninh@moet.edu.vn
mailto:truongmnsntayninh@moet.edu.vn
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24.8 H53.124.8 Trường Tiểu học Tân Hòa A Ấp Tân Thuận, xã Tân Hòa, tỉnh Tây 
Ninh

truongthtanhoaatayninh@ 
moet.edu.vn 02763750790  Cấp 

mới

24.9 H53.124.9 Trường Trung học cơ sở Tân 
Hòa Xã Tân Hòa, tỉnh Tây Ninh truongthestanhoatayninh@ 

moet.edu.vn 02763750787 http://thestanhoa.vi
olet.vn/

Cấp 
mới

24.10 H53.124.10 Trường Tiểu học Bung Bảng Ấp Suối Bà Chiêm, xã Tân Hòa, tỉnh 
Tây Ninh

truongthbungbangtayninh 
@moet.edu.vn 02763739173  Cấp 

mới

24.11 H53.124.11 Trường Mầm non Tân Hòa Ấp Tân Thuận, xã Tân Hòa, tỉnh Tây 
Ninh

truongmntanhoatayninh@ 
moet.edu.vn 02763739067 https://mntanhoate.

giaoductayn inh.vn
Cấp 
mới

24.12 H53.124.12 Trường Tiểu học Suối Ngô C Ấp 2, xã Tân Hòa, tỉnh Tây Ninh truongthsuoingoctayninh@ 
moet.edu.vn 02763750437 https://thsuoingoc.g

iaoductayni nh.vn
Cấp 
mới

24.13 H53.124.13 Trường Tiểu học Suối Ngô A Đường 794, xã Tân Hòa, tỉnh Tây 
Ninh

truongthsuoingoatayninh@ 
moet.edu.vn 02763750426  Cấp 

mới

24.14 H53.124.14 Trường Trung học cơ sở Suối 
Ngô Ấp 4, xã Tân Hòa, tỉnh Tây Ninh truongthessuoingotayninh 

@moet.edu.vn 02763735745
http://thes-
dongrum-
tayninh.violet.vn

Cấp 
mới

25 H53.125 UBND xã Tân Lập     

25.1 H53.125.1 Văn phòng HĐND và UBND 
xã Tân Lập

QL 223, Ấp Tân Hòa, xã Tân Lập, 
tỉnh Tây Ninh yptanlap@tayninh.gov.vn   Cấp 

mới

25.2 H53.125.2 Phòng Kinh tế xã Tân Lập QL 223, Ấp Tân Hòa, xã Tân Lập, 
tỉnh Tây Ninh

phongkt-
tanlap@tayninh.gov.vn   Cấp 

mới

25.3 H53.125.3 Phòng Văn hoá - Xã hội xã Tân 
Lập

Ấp Tân Tiến, xã Tân Lập, tỉnh Tây 
Ninh

phongvhxh-
tanlap@tayninh.gov.vn   Cấp 

mới

25.4 H53.125.4 Trung tâm phục vụ hành chính 
công xã Tân Lập

QL 223, Ấp Tân Hòa, xã Tân Lập, 
tỉnh Tây Ninh

thcc-
tanlan@tayninh.gov.vn   Cấp 

mới

25.5 H53.125.5 Trung tâm Cung ứng dịch vụ sự 
nghiệp công xã Tân Lập

Ấp Tân Tiến, xã Tân Lập, tỉnh Tây 
Ninh

ttdvsnc-
tanlap@tayninh.gov.vn   Cấp 

mới

25.6 H53.125.6 Trạm y tế xã xã Tân Lập Ấp Tân Tiến, xã Tân Lập, tỉnh Tây 
Ninh tyt-tanlap@tayninh.gov.vn 02763872325  Cấp 

mới

25.7 H53.125.7 Trường Mầm non Hoa Lan Ấp Giồng Lớn, Xã Tân Lập, tỉnh Tây 
Ninh  0797879699  Cấp 

mới

25.8 H53.125.8 Trường Mầm non Rạng Đông Ấp Thanh Hòa, Xã Tân Lập, tỉnh Tây 
Ninh  0949739892  Cấp 

mới

mailto:truongthtanhoaatayninh@%20moet.edu.vn
mailto:truongthtanhoaatayninh@%20moet.edu.vn
mailto:truongthestanhoatayninh@%20moet.edu.vn
mailto:truongthestanhoatayninh@%20moet.edu.vn
mailto:truongmntanhoatayninh@%20moet.edu.vn
mailto:truongmntanhoatayninh@%20moet.edu.vn
mailto:truongthsuoingoctayninh@%20moet.edu.vn
mailto:truongthsuoingoctayninh@%20moet.edu.vn
mailto:truongthsuoingoatayninh@%20moet.edu.vn
mailto:truongthsuoingoatayninh@%20moet.edu.vn
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25.9 H53.125.9 Trường Mầm non Tân Khai Ấp Chánh, Xã Tân Lập, tỉnh Tây 
Ninh  0907676355  Cấp 

mới

25.10 H53.125.10 Trường Trung học cơ sở Tân 
Lập Xã Tân Lập, tỉnh Tây Ninh  02763872271  Cấp 

mới

25.11 H53.125.11 Trường Trung học cơ sở Thạnh 
Bắc Xã Tân Lập, tỉnh Tây Ninh  0368663509  Cấp 

mới

25.12 H53.125.12 Trường Trung học cơ sở Thạnh 
Hiệp Xã Tân Lập, tỉnh Tây Ninh  0968113252  Cấp 

mới

25.13 H53.125.13 Trường Tiểu Học Tân Khai Ấp Giồng Ông Bạn, Xã Tân Lập, 
tỉnh Tây Ninh    Cấp 

mới

25.14 H53.125.14 Trường Tiểu học Tân Lập Ấp Thanh Hòa, Xã Tân Lập, tỉnh Tây 
Ninh  02763872946  Cấp 

mới

25.15 H53.125.15 Trường Tiểu học Thạnh Bắc A Ấp Tân Hòa, Xã Tân Lập, tỉnh Tây 
Ninh  02763746099  Cấp 

mới

25.16 H53.125.16 Trường Tiểu học Thạnh Bắc B Ấp Thanh Hòa, Xã Tân Lập, tỉnh Tây 
Ninh  02763746664  Cấp 

mới

25.17 H53.125.17 Trường Mầm non Xa Mát ấp Tân Hòa, xã Tân Lập, tỉnh Tây 
Ninh

   

26 H53.126 UBND xã Tân Biên     

26.1 H53.126.1 Văn phòng HĐND và UBND 
xã Tân Biên

Số 99, Nguyễn Chí Thanh, Khu phố 
7, Xã Tân Biên, tỉnh Tây Ninh vptanbien@tayninh.gov.vn 02763874231  Cấp 

mới

26.2 H53.126.2 Phòng Kinh tế xã Tân Biên Số 99, Nguyễn Chí Thanh, Khu phố 
7, Xã Tân Biên, tỉnh Tây Ninh

phongktht-
tanbien@tayninh.gov.vn   Cấp 

mới

26.3 H53.126.3 Phòng Văn hoá - Xã hội xã Tân 
Biên

Số 99, Nguyễn Chí Thanh, Khu phố 
7, Xã Tân Biên, tỉnh Tây Ninh

phongvhxh-
tanbien@tayninh.gov.vn 02763745899  Cấp 

mới

26.4 H53.126.4 Trung tâm phục vụ hành chính 
công xã Tân Biên

Trần Văn Trà, Khu phố 7, Xã Tân 
Biên, tỉnh Tây Ninh

tthcc-
tanbien@tayninh.gov.vn 02763744034  Cấp 

mới



36

STT
Mã định 

danh điện 
tử

Tên cơ quan, đơn vị Địa chỉ của cơ quan, đơn vị Email Điệnthoại Website Trạng 
thái

26.5 H53.126.5 Trung tâm Cung ứng dịch vụ sự 
nghiệp công xã Tân Biên

Số 131, Nguyễn Chí Thanh, Khu phố 
7, Xã Tân Biên, tỉnh Tây Ninh

ttdvsnc-
tanbien@tayninh.gov.vn 02763874355  Cấp 

mới

26.6 H53.126.6 Trạm y tế xã xã Tân Biên Ấp Thạnh Trung, xã Tân Biên, tỉnh 
Tây Ninh  02763741098  Cấp 

mới

26.7 H53.126.7 Trường Mầm non Hoa Hồng Xã Tân Biên, tỉnh Tây Ninh    Cấp 
mới

26.8 H53.126.8 Trường Mầm non Marie-Louise 
Phạm Ngọc Thạch Xã Tân Biên, tỉnh Tây Ninh  02763872733  Cấp 

mới

26.9 H53.126.9 Trường Mầm non Hoa Sen Xã Tân Biên, tỉnh Tây Ninh  02763874972  Cấp 
mới

26.10 H53.126.10 Trường Tiểu học Thạnh Tây Xã Tân Biên, tỉnh Tây Ninh  02763741027  Cấp 
mới

26.11 H53.126.11 Trường Tiểu học Thạnh Sơn Xã Tân Biên, tỉnh Tây Ninh  02763741025  Cấp 
mới

26.12 H53.126.12 Trường Tiểu học Tân Bình Xã Tân Biên, tỉnh Tây Ninh  02763872256  Cấp 
mới

26.13 H53.126.13 Trường Tiểu học Nguyễn Bá 
Ngọc

37 Nguyễn Duy Trinh, xã Tân Biên, 
Tây Ninh  02763819548  Cấp 

mới

26.14 H53.126.14 Trường Tiểu học Thị trấn 22 Đ. Phạm Thái Bường, xã Tân 
Biên, Tây Ninh  02763874410  Cấp 

mới

26.15 H53.126.15 Trường Trung học cơ sở Thị 
Trấn Xã Tân Biên, tỉnh Tây Ninh   02763744219  Cấp 

mới

26.16 H53.126.16 Trường Trung học cơ sở Thiện 
Ngôn

Ấp Tân Thanh, Xã Tân Biên, Tỉnh 
Tây Ninh  02763872208  Cấp 

mới

26.17 H53.126.17 Trường Trung học cơ sở 
Nguyễn Khuyến

Ấp Thạnh Trung, Xã Tân Biên, tỉnh 
Tây Ninh  02763741542  Cấp 

mới
27 H53.127 UBND xã Thạnh Bình     

27.1 H53.127.1 Văn phòng HĐND và UBND 
xã Thạnh Bình

ĐT 795, Ấp Thạnh Lợi, xã Thạnh 
Bình, tỉnh Tây Ninh

vpthanhbinh@tayninh.gov.
vn   Cấp 

mới

27.2 H53.127.2 Phòng Kinh tế xã Thạnh Bình ĐT 795, Ấp Thạnh Lợi, xã Thạnh 
Bình, tỉnh Tây Ninh

phongktht-
thanhbinh@tayninh.gov.vn   Cấp 

mới
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27.3 H53.127.3 Phòng Văn hoá - Xã hội xã 
Thạnh Bình

ĐT 795, Ấp Thạnh Lợi, xã Thạnh 
Bình, tỉnh Tây Ninh

phongvhxh-
thanhbinh@tayninh.gov.vn   Cấp 

mới

27.4 H53.127.4 Trung tâm phục vụ hành chính 
công xã Thạnh Bình

ĐT 795, Ấp Thạnh Lợi, xã Thạnh 
Bình, tỉnh Tây Ninh

tthcc-
thanhbinh@tayninh.gov.vn 02763874323  Cấp 

mới

27.5 H53.127.5 Trung tâm Cung ứng dịch vụ sự 
nghiệp công xã Thạnh Bình

ĐT 795, Ấp Thạnh Lợi, xã Thạnh 
Bình, tỉnh Tây Ninh

ttdvsnc-
thanhbinh@tayninh.gov.vn   Cấp 

mới

27.6 H53.127.6 Trạm y tế xã xã Thạnh Bình ĐT 795, Ấp Thạnh Lợi, xã Thạnh 
Bình, tỉnh Tây Ninh  02763744206  Cấp 

mới

27.7 H53.127.7 Trường Mầm non Vành 
Khuyên

Tổ 2 Ấp Thạnh Lợi xã, xã Thạnh 
Bình, tỉnh Tây Ninh    Cấp 

mới

27.8 H53.127.8 Trường Mầm non Bình Minh Ấp Thạnh Lộc, xã Thạnh Bình, tỉnh 
Tây Ninh    Cấp 

mới

27.9 H53.127.9 Trường Mầm non Hướng 
Dương

Số 885 Ấp sân Bay xã Thạnh Bình, 
tỉnh Tây Ninh    Cấp 

mới

27.10 H53.127.10 Trường Tiểu học Tân Phong Số 886, tổ 14, Ấp Sân Bay, xã Thạnh 
Bình, tỉnh Tây Ninh    Cấp 

mới

27.11 H53.127.11 Trường Tiểu học Tân Phong B Ấp Gò Cát, xã Thạnh Bình, tỉnh Tây 
Ninh    Cấp 

mới

27.12 H53.127.12 Trường Tiểu học Thạnh Bình A Tổ 5, Ấp Thạnh Lợi,xã Thạnh Bình, 
tỉnh Tây Ninh    Cấp 

mới

27.13 H53.127.13 Trường Tiểu học Thạnh Bình B Tổ 8, Ấp Thạnh Lộc, xã Thạnh Bình, 
tỉnh Tây Ninh    Cấp 

mới

27.14 H53.127.14 Trường Trung học cơ sở Tân 
Phong

Ấp Sân Bay, xã Thạnh Bình, tỉnh 
Tây Ninh    Cấp 

mới

27.15 H53.127.15 Trường Trung học cơ sở Thạnh 
Bình

Tổ 5 Ấp Thạnh Lợi, xã Thạnh Bình, 
tỉnh Tây Ninh    Cấp 

mới
28 H53.128 UBND xã Trà Vong     

28.1 H53.128.1 Văn phòng HĐND và UBND 
xã Trà Vong

Ấp Thanh Hòa, xã Trà Vong, tỉnh 
Tây Ninh vptravong@tayninh.gov.vn   Cấp 

mới
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28.2 H53.128.2 Phòng Kinh tế xã Trà Vong Ấp Thanh Hòa, xã Trà Vong, tỉnh 
Tây Ninh

phongkt-
travong@tayninh.gov.vn   Cấp 

mới

28.3 H53.128.3 Phòng Văn hoá - Xã hội xã Trà 
Vong

Ấp Thanh Hòa, xã Trà Vong, tỉnh 
Tây Ninh

phongvhxh-
travong@tayninh.gov.vn   Cấp 

mới

28.4 H53.128.4 Trung tâm phục vụ hành chính 
công xã Trà Vong

Ấp Thanh Hòa, xã Trà Vong, tỉnh 
Tây Ninh

tthcc-
travong@tayninh.gov.vn 02763874330  Cấp 

mới

28.5 H53.128.5 Trung tâm Cung ứng dịch vụ sự 
nghiệp công xã Trà Vong

Ấp Thanh Hòa, xã Trà Vong, tỉnh 
Tây Ninh

ttdvsnc-
travong@tayninh.gov.vn   Cấp 

mới

28.6 H53.128.6 Trạm y tế xã Trà Vong Ấp Dinh, xã Trà Vong, tỉnh Tây 
Ninh  02763744202  Cấp 

mới

28.7 H53.128.7 Trường Mầm non Sơn Ca Ấp Thanh Hòa, Xã Trà Vong, tỉnh 
Tây Ninh  0365563572  Cấp 

mới

28.8 H53.128.8 Trường Mầm non Hoa Mai Ấp Tân Hòa, Xã Trà Vong, tỉnh Tây 
Ninh  0902955266  Cấp 

mới

28.9 H53.128.9 Trường Tiểu học Nguyễn Đình 
Chiểu

Ấp Giồng Lớn, Xã Trà Vong, tỉnh 
Tây Ninh  02763874466  Cấp 

mới

28.10 H53.128.10 Trường Tiểu học Trà Vong A Ấp Chánh, Xã Trà Vong, tỉnh Tây 
Ninh  02763873949  Cấp 

mới

28.11 H53.128.11 Trường Tiểu học Trà Vong B Xã Trà Vong, tỉnh Tây Ninh  0938060356  Cấp 
mới

28.12 H53.128.12 Trường Trung học cơ sở Trà 
Vong Xã Trà Vong, tỉnh Tây Ninh  0663873945  Cấp 

mới

28.13 H53.128.13 Trường Trung học cơ sở Tây 
Sơn Xã Trà Vong, tỉnh Tây Ninh  0937066234  Cấp 

mới
29 H53.129 UBND xã Phước Vinh     

29.1 H53.129.1 Văn phòng HĐND và UBND 
xã Phước Vinh Đường 788 Ấp Phước Hòa, xã Phước 

Vinh, tỉnh Tây Ninh

vpphuocvinh@tayninh.gov.
vn   Cấp 

mới

29.2 H53.129.2 Phòng Kinh tế xã Phước Vinh Đường 788 Ấp Phước Hòa, xã Phước 
Vinh, tỉnh Tây Ninh

phongkt-
phuocvinh@tayninh.gov.vn   Cấp 

mới

29.3 H53.129.3 Phòng Văn hoá - Xã hội xã 
Phước Vinh

Đường 788 Ấp Phước Hòa, xã Phước 
Vinh, tỉnh Tây Ninh

phongvhxh-
phuocvinh@tayninh.gov.vn   Cấp 

mới
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29.4 H53.129.4 Trung tâm phục vụ hành chính 
công xã Phước Vinh

Đường 788 Ấp Phước Hòa, xã Phước 
Vinh, tỉnh Tây Ninh

tthcc-
phuocvinh@tayninh.gov.vn 02763786614  Cấp 

mới

29.5 H53.129.5 Trung tâm Cung ứng dịch vụ sự 
nghiệp công xã Phước Vinh

Đường 788 Ấp Phước Hòa, xã Phước 
Vinh, tỉnh Tây Ninh

ttdvsnc-
phuocvinh@tayninh.gov.vn   Cấp 

mới

29.6 H53.129.6 Trạm y tế xã Phước Vinh Tổ 1, Ấp Phước Hòa, xã Phước Vinh, 
tỉnh Tây Ninh

tramytephuocvinh@gmail.c
om   Cấp 

mới

29.8 H53.129.7 Trường Mầm Non Họa Mi Xã Phước Vinh, tỉnh Tây Ninh  02763871134  Cấp 
mới

29.9 H53.129.8 Trường Mẫu giáo Phước Vinh Xã Phước Vinh, tỉnh Tây Ninh  02763786650  Cấp 
mới

29.10 H53.129.9 Trường Trung học cơ sở Hòa 
Hiệp Xã Phước Vinh, tỉnh Tây Ninh  02763871923  Cấp 

mới

29.11 H53.129.10 Trường Trung học cơ sở Phước 
Vinh Xã Phước Vinh, tỉnh Tây Ninh    Cấp 

mới

29.12 H53.129.11 Trường Tiểu học Hòa Đông Xã Phước Vinh, tỉnh Tây Ninh  02763871063  Cấp 
mới

29.13 H53.129.12 Trường Tiểu học Hòa Hiệp Xã Phước Vinh, tỉnh Tây Ninh  02763871915  Cấp 
mới

29.14 H53.129.13 Trường Tiểu học Phước Vinh A Xã Phước Vinh, tỉnh Tây Ninh    Cấp 
mới

29.15 H53.129.14 Trường Tiểu học Phước Vinh B Xã Phước Vinh, tỉnh Tây Ninh    Cấp 
mới

30 H53.130 UBND xã Hòa Hội     

30.1 H53.130.1 Văn phòng HĐND và UBND 
xã Hòa Hội

Ấp Hiệp Phước, xã Hòa Hội, tỉnh 
Tây Ninh    Cấp 

mới

30.2 H53.130.2 Phòng Kinh tế xã Hòa Hội Ấp Hiệp Phước, xã Hòa Hội, tỉnh 
Tây Ninh    Cấp 

mới

30.3 H53.130.3 Phòng Văn hoá - Xã hội xã Hòa 
Hội

Ấp Hiệp Phước, xã Hòa Hội, tỉnh 
Tây Ninh    Cấp 

mới
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30.4 H53.130.4 Trung tâm phục vụ hành chính 
công xã Hòa Hội

Ấp Hiệp Phước, xã Hòa Hội, tỉnh 
Tây Ninh  02763784103  Cấp 

mới

30.5 H53.130.5 Trung tâm Cung ứng dịch vụ sự 
nghiệp công xã Hòa Hội

Ấp Hiệp Phước, xã Hòa Hội, tỉnh 
Tây Ninh    Cấp 

mới

30.6 H53.130.6 Trạm y tế xã Hòa Hội Ấp Hiệp Phước, xã Hoà Hội, tỉnh 
Tây Ninh

tramytehoahoi2018@gmail.
com 02763784045  Cấp 

mới

30.7 H53.130.7 Trường mẫu giáo Tuổi Ngọc Ấp Bến Cầu, xã Hoà Hội, tỉnh Tây 
Ninh    Cấp 

mới

30.8 H53.130.8 Trường mẫu giáo Sơn Ca Ấp Hiệp Phước, xã Hoà Hội, tỉnh 
Tây Ninh

hoathanhchauthanh@gmail.
com 0276 3792150  Cấp 

mới

30.9 H53.130.9 Trường mẫu giáo Ánh Dương Ấp Hòa An, xã Hòa Hội, tỉnh Tây 
Ninh

maugiaohoahoict@gmail.c
om 0276 3793104  Cấp 

mới

30.10 H53.130.10 Trường tiểu học Phạm Văn Nô Ấp Hiệp Phước, xã Hòa Hội, tỉnh 
Tây Ninh baotruong1968@gmail.com 0918083987  Cấp 

mới

30.11 H53.130.11 Trường tiểu học Trần Văn ơn xã Hòa Hội, tỉnh Tây Ninh    Cấp 
mới

30.12 H53.130.12 Trường tiểu học Trương Quyền xã Hòa Hội, tỉnh Tây Ninh    Cấp 
mới

30.13 H53.130.13 Trường Trung học cơ sở Trần 
Phú

Ấp Hòa An, xã Hòa Hội, tỉnh Tây 
Ninh

c2tranphu.tayninh@gmail.c
om 02763793086  Cấp 

mới

30.14 H53.130.14 Trường Trung học cơ sở 
Nguyễn Du

Ấp Hiệp Phước, xã Hoà Hội, tỉnh 
Tây Ninh

thcsnguyendu.hoahoi.tayni
nh@gmail.com 02763792178  Cấp 

mới

30.15 H53.130.15 Trường Trung học cơ sở 
Nguyễn Viết Xuân

ấp Bến Cầu, xã Hòa Hội, tỉnh Tây 
Ninh

thcsnguyenvietxuan.xahoah
oi@gmail.com 02763784460  Cấp 

mới
31 H53.131 UBND xã Ninh Điền     

31.1 H53.131.1 Văn phòng HĐND và UBND 
xã Ninh Điền

tỉnh lộ 781, Ấp Thành Tây, xã Ninh 
Điền, tỉnh Tây Ninh

vp.ninhdien@tayninh.gov.v
n   Cấp 

mới

31.2 H53.131.2 Phòng Kinh tế xã Ninh Điền tỉnh lộ 781, Ấp Thành Tây, xã Ninh 
Điền, tỉnh Tây Ninh

pkt.ninhdien@tayninh.gov.
vn   Cấp 

mới

31.3 H53.131.3 Phòng Văn hoá - Xã hội xã 
Ninh Điền

tỉnh lộ 781, Ấp Thành Tây, xã Ninh 
Điền, tỉnh Tây Ninh

pvhxh.ninhdien@tayninh.g
ov.vn   Cấp 

mới
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31.4 H53.131.4 Trung tâm phục vụ hành chính 
công xã Ninh Điền

tỉnh lộ 781, Ấp Thành Tây, xã Ninh 
Điền, tỉnh Tây Ninh

hcc.ninhdien@tayninh.gov.
vn   Cấp 

mới

31.5 H53.131.5 Trung tâm Cung ứng dịch vụ sự 
nghiệp công xã Ninh Điền

tỉnh lộ 781, Ấp Thành Tây, xã Ninh 
Điền, tỉnh Tây Ninh

ttcudv.ninhdien@tayninh.g
ov.vn   Cấp 

mới

31.6 H53.131.6 Trạm y tế xã Ninh Điền Đường tỉnh 781, Tổ 12, Ấp thanh 
Tây, xã Ninh Điền, tỉnh Tây Ninh  02763783183  Cấp 

mới

31.7 H53.131.7 Lớp Mầm Non Hòa Bình Xã Ninh Điền, tỉnh Tây Ninh    Cấp 
mới

31.8 H53.131.8 Trường Mầm Non Ánh Sao Đường 781, Ấp Thành Tây, xã Ninh 
Điền, tỉnh Tây Ninh

 02763710106  Cấp 
mới

31.9 H53.131.9 Trường Mẫu giáo Tuổi Hồng Gò Nổi, xã Ninh Điền, tỉnh Tây Ninh  02763781961  Cấp 
mới

31.10 H53.131.10 Trường Trung học cơ sở Trần 
Hưng Đạo Xã Ninh Điền, tỉnh Tây Ninh  02763781118  Cấp 

mới

31.11 H53.131.11 Trường Trung học cơ sở Lê 
Duẩn Xã Ninh Điền, tỉnh Tây Ninh  02763783288  Cấp 

mới

31.12 H53.131.12 Trường Tiểu Học Kim Đồng Xã Ninh Điền, tỉnh Tây Ninh    Cấp 
mới

31.13 H53.131.13 Trường Tiểu Học Trần Quốc 
Toản Xã Ninh Điền, tỉnh Tây Ninh    Cấp 

mới

31.14 H53.131.14 Trường Tiểu học Dương Minh 
Châu Xã Ninh Điền, tỉnh Tây Ninh    Cấp 

mới

31.15 H53.131.15 Trường Tiểu học Ngô Thất Sơn Xã Ninh Điền, tỉnh Tây Ninh    Cấp 
mới

32 H53.132 UBND xã Châu Thành     

32.1 H53.132.1 Văn phòng HĐND và UBND 
xã Châu Thành

Số 935, Đường Hoàng Lê Kha, xã 
Châu Thành, tỉnh Tây Ninh

vpchauthanh@tayninh.gov.
vn   Cấp 

mới

32.2 H53.132.2 Phòng Kinh tế xã Châu Thành Số 935, Đường Hoàng Lê Kha, xã 
Châu Thành, tỉnh Tây Ninh

phongktht-
chauthanh@tayninh.gov.vn   Cấp 

mới



42

STT
Mã định 

danh điện 
tử

Tên cơ quan, đơn vị Địa chỉ của cơ quan, đơn vị Email Điệnthoại Website Trạng 
thái

32.3 H53.132.3 Phòng Văn hoá - Xã hội xã 
Châu Thành

Số 935, Đường Hoàng Lê Kha, xã 
Châu Thành, tỉnh Tây Ninh

phongvhxh-
chauthanh@tayninh.gov.vn   Cấp 

mới

32.4 H53.132.4 Trung tâm phục vụ hành chính 
công xã Châu Thành

Số 935, Đường Hoàng Lê Kha, xã 
Châu Thành, tỉnh Tây Ninh

tthcc-
chauthanh@tayninh.gov.vn 02763790222  Cấp 

mới

32.5 H53.132.5 Trung tâm Cung ứng dịch vụ sự 
nghiệp công xã Châu Thành

Số 935, Đường Hoàng Lê Kha, xã 
Châu Thành, tỉnh Tây Ninh

ttdvsnc-
chauthanh@tayninh.gov.vn   Cấp 

mới

32.6 H53.132.6 Trạm y tế xã Châu Thành Đường 781, hẻm 7, tổ 7A, Ấp Bình 
Long, xã Châu Thành , tỉnh Tây Ninh  02763878731  Cấp 

mới

32.7 H53.132.7 Trường Mầm non Vàng Anh Ấp Thanh Bình, xã Châu Thành, tỉnh 
Tây Ninh

phanthithuynga17@gmail.c
om   Cấp 

mới

32.8 H53.132.8 Trường Mẫu giáo Thỏ Ngọc Ấp Tua Hai, xã Châu Thành, tỉnh 
Tây Ninh

maugiaodongkhoi@gmail.c
om   Cấp 

mới

32.9 H53.132.9 Trường Mầm non Hướng 
Dương

Ấp Bình Hoà, xã Châu Thành, tỉnh 
Tây Ninh maugiaotbct@gmail.com   Cấp 

mới

32.10 H53.132.10 Trường Mầm non Trưng Vương Khu phố 3, xã Châu Thành, tỉnh Tây 
Ninh tuyetanh898@gmail.com   Cấp 

mới

32.11 H53.132.11 Trường Tiểu học Hai Bà Trưng Ấp Cầy Xiêng, xã Châu Thành, tỉnh 
Tây Ninh

th.hbt.18072025@gmail.co
m   Cấp 

mới

32.12 H53.132.12 Trường Tiểu học Lê Thánh 
Tông

Ấp Tua Hai, xã Châu Thành, tỉnh 
Tây Ninh lethanhtongth@gmail.com   Cấp 

mới

32.13 H53.132.13 Trường Tiểu học Đỗ Tấn Nhiên Ấp Thanh Bình, xã Châu Thành, tỉnh 
Tây Ninh dotannhien999@gmail.com   Cấp 

mới

32.14 H53.132.14 Trường Tiểu học Hoàng Lê 
Kha

ấp Suối Muồn, xã Châu Thành, tỉnh 
Tây Ninh 

thamnguyen2383@gmail.c
om   Cấp 

mới

32.15 H53.132.15 Trường Tiểu học Võ Thị Sáu Khu phố 2, xã Châu Thành, tỉnh Tây 
Ninh

thitranchauthanha2019@g
mail.com   Cấp 

mới

32.16 H53.132.16 Trường Tiểu học Lê Quý Đôn Khu phố 3, xã Châu Thành, tỉnh Tây 
Ninh

minhnguyet580@gmail.co
m   Cấp 

mới
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32.17 H53.132.17 Trường Tiểu học Tua Hai Ấp Tua Hai, xã Châu Thành, tỉnh 
Tây Ninh tieuhoctuahai@gmail.com   Cấp 

mới

32.18 H53.132.18 Trường Trung học cơ sở Ngô 
Quyền

Ấp Thanh Bình, xã Châu Thành, tỉnh 
Tây Ninh trankimquoi@gmail.com   Cấp 

mới

32.19 H53.132.19 Trường Trung học cơ sở Phạm 
Hùng

Ấp Tua Hai, xã Châu Thành, tỉnh 
Tây Ninh camhong1869@gmail.com   Cấp 

mới

32.20 H53.132.20 Trường Trung học cơ sở 
Nguyễn Thái Bình

Ấp Bình Hoà, xã Châu Thành, tỉnh 
Tây Ninh phithilieu1982@gmail.com   Cấp 

mới

32.21 H53.132.21 Trường Trung học cơ sở 
Nguyễn Thị Minh Khai

Khu phố 1, xã Châu Thành, tỉnh Tây 
Ninh

c2thitranct.tayninh@moet.e
du.vn   Cấp 

mới
33 H53.133 UBND xã Hảo Đước     

33.1 H53.133.1 Văn phòng HĐND và UBND 
xã Hảo Đước

Tổ 1, Ấp Sân Lễ, xã Hảo Đước, tỉnh 
Tây Ninh

vphaoduoc@tayninh.gov.v
n   Cấp 

mới

33.2 H53.133.2 Phòng Kinh tế xã Hảo Đước Tổ 1, Ấp Sân Lễ, xã Hảo Đước, tỉnh 
Tây Ninh

phongkt-
haoduoc@tayninh.gov.vn   Cấp 

mới

33.3 H53.133.3 Phòng Văn hoá - Xã hội xã Hảo 
Đước

Tổ 1, Ấp Sân Lễ, xã Hảo Đước, tỉnh 
Tây Ninh

phongvhxh-
haoduoc@tayninh.gov.vn   Cấp 

mới

33.4 H53.133.4 Trung tâm phục vụ hành chính 
công xã Hảo Đước

Tổ 1, Ấp Sân Lễ, xã Hảo Đước, tỉnh 
Tây Ninh

tthcc-
haoduoc@tayninh.gov.vn 02763782139  Cấp 

mới

33.5 H53.133.5 Trung tâm Cung ứng dịch vụ sự 
nghiệp công xã Hảo Đước

Tổ 1, Ấp Sân Lễ, xã Hảo Đước, tỉnh 
Tây Ninh

ttdvsnc-
haoduoc@tayninh.gov.vn   Cấp 

mới

33.6 H53.133.6 Trạm y tế xã Hảo Đước Tổ 1, Ấp Sân Lễ, xã Hảo Đước, tỉnh 
Tây Ninh    Cấp 

mới

33.7 H53.133.7 Trường Mẫu giáo Mai Vàng Ấp Vịnh, xã Hảo Đước, tỉnh Tây 
Ninh    Cấp 

mới

33.8 H53.133.8 Trường Mẫu giáo Ban Mai Ấp Bàu Sen, xã Hảo Đước, tỉnh Tây 
Ninh    Cấp 

mới

33.9 H53.133.9 Trường Mẫu giáo Họa Mi Ấp Xóm Mới 1, xã Hảo Đước, tỉnh 
Tây Ninh    Cấp 

mới

33.10 H53.133.10 Trường Tiểu học Nguyễn Bá 
Ngọc 

Ấp Vịnh, xã Hảo Đước, tỉnh Tây 
Ninh    Cấp 

mới
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33.11 H53.133.11 Trường Tiểu học Nguyễn 
Khuyến

Ấp Bàu Sen, xã Hảo Đước, tỉnh Tây 
Ninh    Cấp 

mới

33.12 H53.133.12 Trường Tiểu học Nguyễn Văn 
Trỗi

Ấp An Lộc, xã Hảo Đước, tỉnh Tây 
Ninh    Cấp 

mới

33.13 H53.133.13 Trường Tiểu học Nguyễn Đình 
Chiểu

Ấp Bình Lợi, xã Hảo Đước, tỉnh Tây 
Ninh    Cấp 

mới

33.14 H53.133.14 Trường Tiểu học Phạm Tự 
Điểm 

Ấp Xóm Mới 2, xã Hảo Đước, tỉnh 
Tây Ninh    Cấp 

mới

33.15 H53.133.15 Trường Trung học cơ sở Lạc 
Long Quân

Ấp Vịnh, xã Hảo Đước, tỉnh Tây 
Ninh    Cấp 

mới

33.16 H53.133.16 Trường Trung học cơ sở 
Nguyễn Trãi

Ấp Trường, xã Hảo Đước, tỉnh Tây 
Ninh    Cấp 

mới

33.17 H53.133.17 Trường Trung học cơ sở Hà 
Huy Tập 

Ấp Tầm Long, xã Hảo Đước, tỉnh 
Tây Ninh    Cấp 

mới
34 H53.134 UBND xã Long Chữ     

34.1 H53.134.1 Văn phòng HĐND và UBND 
xã Long Chữ

Ấp Long Hòa, xã Long Chữ, tỉnh 
Tây Ninh vplongchu@tayninh.gov.vn   Cấp 

mới

34.2 H53.134.2 Phòng Kinh tế xã Long Chữ Ấp Long Hòa, xã Long Chữ, tỉnh 
Tây Ninh

phongkt-
longchu@tayninh.gov.vn   Cấp 

mới

34.3 H53.134.3 Phòng Văn hoá - Xã hội xã 
Long Chữ

Ấp Long Hòa, xã Long Chữ, tỉnh 
Tây Ninh

phongvhxh-
longchu@tayninh.gov.vn   Cấp 

mới

34.4 H53.134.4 Trung tâm phục vụ hành chính 
công xã Long Chữ

Ấp Long Hòa, xã Long Chữ, tỉnh 
Tây Ninh

tthcc-
longchu@tayninh.gov.vn   Cấp 

mới

34.5 H53.134.5 Trung tâm Cung ứng dịch vụ sự 
nghiệp công xã Long Chữ

Ấp Long Hòa, xã Long Chữ, tỉnh 
Tây Ninh

ttdvsnc-
longchu@tayninh.gov.vn   Cấp 

mới

34.6 H53.134.6 Trạm y tế xã Long Chữ tỉnh lộ 786, Ấp Long Hòa, Long 
Chữ, tỉnh Tây Ninh  0977594265  Cấp 

mới

34.7 H53.134.7 Trường Mẫu giáo Hoa Sen Ấp Long Châu, xã Long Chữ, tỉnh 
Tây Ninh    Cấp 

mới

34.8 H53.134.8 Trường Tiểu học Hùng Vương Ấp Long Châu, xã Long Chữ, tỉnh 
Tây Ninh    Cấp 

mới
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34.9 H53.134.9 Trường Tiểu học Giồng Nần Ấp Long Phú, xã Long Chữ, tỉnh Tây 
Ninh    Cấp 

mới

34.10 H53.134.10 Trường Trung học cơ sở Lê lợi Ấp Long Chẩn, xã Long Chữ, tỉnh 
Tây Ninh    Cấp 

mới

34.11 H53.134.11 Trường Mẫu giáo Long Phước Ấp Phước Đông, xã Long Chữ, tỉnh 
Tây Ninh    Cấp 

mới

34.12 H53.134.12 Trường Tiểu học và Trung học 
cơ sở Long Phước

Ấp Phước Đông, xã Long Chữ, tỉnh 
Tây Ninh    Cấp 

mới

34.13 H53.134.13 Trường Mầm non Long Chữ Ấp Long Hoà, xã Long Chữ, tỉnh 
Tây Ninh    Cấp 

mới

34.14 H53.134.14 Trường Tiểu học Long Chữ Ấp Long Hoà, xã Long Chữ, tỉnh 
Tây Ninh    Cấp 

mới

34.15 H53.134.15 Trường Trung học cơ sở Long 
Chữ

Ấp Long Hoà, xã Long Chữ, tỉnh 
Tây Ninh    Cấp 

mới
35 H53.135 UBND xã Long Thuận     

35.1 H53.135.1 Văn phòng HĐND và UBND 
xã Long Thuận

Số 876, Ấp Long Hòa, xã Long 
Thuận, tỉnh Tây Ninh

vplongthuan@tayninh.gov.
vn   Cấp 

mới

35.2 H53.135.2 Phòng Kinh tế xã Long Thuận Số 876, Ấp Long Hòa, xã Long 
Thuận, tỉnh Tây Ninh

phongktht-
longthuan@tayninh.gov.vn   Cấp 

mới

35.3 H53.135.3 Phòng Văn hoá - Xã hội xã 
Long Thuận

Số 876, Ấp Long Hòa, xã Long 
Thuận, tỉnh Tây Ninh

phongvhxh-
longthuan@tayninh.gov.vn   Cấp 

mới

35.4 H53.135.4 Trung tâm phục vụ hành chính 
công xã Long Thuận

Số 876, Ấp Long Hòa, xã Long 
Thuận, tỉnh Tây Ninh

ttdvsnc-
longthuan@tayninh.gov.vn   Cấp 

mới

35.5 H53.135.5 Trung tâm Cung ứng dịch vụ sự 
nghiệp công xã Long Thuận

Số 876, Ấp Long Hòa, xã Long 
Thuận, tỉnh Tây Ninh

tthcc-
longthuan@tayninh.gov.vn   Cấp 

mới

35.6 H53.135.6 Trạm y tế xã Long Thuận Ấp Long Hoà, xã Long Thuận, tỉnh 
Tây Ninh    Cấp 

mới

35.7 H53.135.7 Trường Trung học cơ sở 
Nguyễn Văn Ẩn

Ấp Long Hòa, xã Long Thuận, tỉnh 
Tây Ninh

c2longthuanbc.tayninh@m
oet.edu.vn 02763876261  Cấp 

mới
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35.8 H53.135.8 Trường Trung học cơ sở Long 
Giang 

Ấp Xóm Khách, xã Long Thuận, tỉnh 
Tây Ninh

c2longgiangbc.tayninh@m
oet.edu.vn 02763876362  Cấp 

mới

35.9 H53.135.9 Trường Trung học cơ sở Long 
Khánh Ấp Long Châu, xã Long Thuận c2longkhanhbc.tayninh@m

oet.edu.vn 02763760313  Cấp 
mới

35.10 H53.135.10 Trường Tiểu học Long Giang Ấp Xóm Khách, Xã Long Thuận, 
Tỉnh Tây Ninh

c1longgiangabc.tayninh@
moet.edu.vn 02763876618  Cấp 

mới

35.11 H53.135.11 Trường Tiểu học Long Khánh Ấp Long Châu, xã Long Thuận, tỉnh 
Tây Ninh 

c1longkhanhbc.tayninh@m
oet.edu.vn 02763876604  Cấp 

mới

35.12 H53.135.12 Trường Tiểu học Long Thuận Ấp Long Hòa, xã Long Thuận c1longthuanabc.tayninh@
moet.edu.vn 02763876281  Cấp 

mới

35.13 H53.135.13 Trường Mầm non Long Thuận Ấp Long Phi - xã Long Thuận - Tây 
Ninh 

c0longthuanbc.tayninh@m
oet.edu.vn 0985353590  Cấp 

mới

35.14 H53.135.14 Trường Mầm non Long Khánh Ấp Long Châu - xã Long Thuận - 
Tây Ninh 

c0longkhanhbc.tayninh@m
oet.edu.vn 0356035762  Cấp 

mới

35.15 H53.135.15 Trường Mẫu giáo Long Giang ấp Xóm Khách, xã Long Thuận, tỉnh 
Tây Ninh

c0longgiangbc.tayninh@g
mail.com 02763760207  Cấp 

mới
36 H53.136 UBND xã Bến Cầu     

36.1 H53.136.1 Văn phòng HĐND và UBND 
xã Bến Cầu

Đường Nguyễn Trung Trực, xã Bến 
Cầu, tỉnh Tây Ninh vpbencau@tayninh.gov.vn   Cấp 

mới

36.2 H53.136.2 Phòng Kinh tế xã Bến Cầu Đường Nguyễn Trung Trực, xã Bến 
Cầu, tỉnh Tây Ninh

phongktht-
bencau@tayninh.gov.vn   Cấp 

mới

36.3 H53.136.3 Phòng Văn hoá - Xã hội xã Bến 
Cầu

Đường Nguyễn Trung Trực, xã Bến 
Cầu, tỉnh Tây Ninh

phongvhxh-
bencau@tayninh.gov.vn   Cấp 

mới

36.4 H53.136.4 Trung tâm phục vụ hành chính 
công xã Bến Cầu

Đường Nguyễn Trung Trực, xã Bến 
Cầu, tỉnh Tây Ninh

tthcc-
bencau@tayninh.gov.vn 02763761774  Cấp 

mới

36.5 H53.136.5 Trung tâm Cung ứng dịch vụ sự 
nghiệp công xã Bến Cầu

Đường Nguyễn Trung Trực, xã Bến 
Cầu, tỉnh Tây Ninh

ttcu.bencau@tayninh.gov.v
n   Cấp 

mới

36.6 H53.136.6 Trạm y tế xã Bến Cầu Ấp Thuận Đông, xã Bến Cầu, tỉnh 
Tây Ninh    Cấp 

mới

36.7 H53.136.7 Trường Mầm Non 15/3 Khu phố 2, xã Bến Cầu, tỉnh Tây 
Ninh    Cấp 

mới
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36.8 H53.136.8 Trường Mầm Non Tiên Thuận Ấp Rừng Dầu, xã Bến Cầu, tỉnh Tây 
Ninh    Cấp 

mới

36.9 H53.136.9 Trường Mầm Non Lợi Thuận Ấp Thuận Đông, xã Bến Cầu, tỉnh 
Tây Ninh    Cấp 

mới

36.10 H53.136.10 Trường Mầm Non An Thạnh Ấp Chánh, xã Bến Cầu, tỉnh Tây 
Ninh    Cấp 

mới

36.11 H53.136.11 Trường Tiểu học Thị Trấn Khu phố 3, xã Bến Cầu, tỉnh Tây 
Ninh    Cấp 

mới

36.12 H53.136.12 Trường Tiểu học Lợi Thuận Ấp Thuận Đông, xã Bến Cầu, tỉnh 
Tây Ninh    Cấp 

mới

36.13 H53.136.13 Trường Tiểu học An Thạnh Ấp Thuận Chánh, xã Bến Cầu, tỉnh 
Tây Ninh    Cấp 

mới

36.14 H53.136.14 Trường Tiểu học Tiên Thuận A Ấp Tân Lập, xã Bến Cầu, tỉnh Tây 
Ninh    Cấp 

mới

36.15 H53.136.15 Trường Tiểu học Tiên Thuận B Ấp B, xã Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh    Cấp 
mới

36.16 H53.136.16 Trường Tiểu học Tiên Thuận C Ấp Bàu Tràm Lớn, xã Bến Cầu, tỉnh 
Tây Ninh    Cấp 

mới

36.17 H53.136.17 Trường Trung học cơ sở Thị 
Trấn

Khu phố 3, xã Bến Cầu, tỉnh Tây 
Ninh    Cấp 

mới

36.18 H53.136.18 Trường Trung học cơ sở  Tiên 
Thuận

Ấp Bàu Tràm Lớn, xã Bến Cầu, tỉnh 
Tây Ninh    Cấp 

mới

36.19 H53.136.19 Trường Trung học cơ sở Khưu 
Văn Chông

Ấp Thuận Chánh, xã Bến Cầu, tỉnh 
Tây Ninh    Cấp 

mới

36.20 H53.136.20 Trường Trung học cơ sở Lợi 
Thuận

Ấp Thuận Tâm, xã Bến Cầu, tỉnh 
Tây Ninh    Cấp 

mới
37 H53.137 UBND xã Hưng Điền     

37.1 H53.137.1 Văn phòng HĐND và UBND 
xã Hưng Điền

Ấp Kinh Mới, xã Hưng Điền, tỉnh 
Tây Ninh

vp.hungdien@tayninh.gov.
vn   Cấp 

mới

37.2 H53.137.2 Phòng Kinh tế xã Hưng Điền Ấp Kinh Mới, xã Hưng Điền, tỉnh 
Tây Ninh

pkt.hungdien@tayninh.gov.
vn   Cấp 

mới
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37.3 H53.137.3 Phòng Văn hoá - Xã hội xã 
Hưng Điền

Ấp Kinh Mới, xã Hưng Điền, tỉnh 
Tây Ninh

pvh.hungdien@tayninh.gov
.vn   Cấp 

mới

37.4 H53.137.4 Trung tâm phục vụ hành chính 
công xã Hưng Điền

Ấp Kinh Mới, xã Hưng Điền, tỉnh 
Tây Ninh

hcc.hungdien@tayninh.gov
.vn 02723860399  Cấp 

mới

37.5 H53.137.5 Trung tâm Cung ứng dịch vụ sự 
nghiệp công xã Hưng Điền

Ấp Kinh Mới, xã Hưng Điền, tỉnh 
Tây Ninh

ttcu.hungdien@tayninh.gov
.vn   Cấp 

mới

37.6 H53.137.6 Trạm Y tế xã Hưng Điền Ấp Kinh Mới, xã Hưng Điền, tỉnh 
Tây Ninh  02723860073  Cấp 

mới

37.7 H53.137.7 Trường Mầm non Hưng Điền B Ấp Ngã Tư, xã Hưng Điền, tỉnh Tây 
Ninh c0hungdienbth@gmail.com 02723861522  Cấp 

mới

37.8 H53.137.8 Trường Mầm non Hưng Điền Ấp Cây Me, xã Hưng Điền, tỉnh Tây 
Ninh

mamnonhungdien@gmail.c
om 0399004163  Cấp 

mới

37.9 H53.137.9 Trường Mầm non Hưng Hà Ấp Hà Thanh, xã Hưng Điền, tỉnh 
Tây Ninh

c0hunghath.longan@moet.e
du.vn 0827007929  Cấp 

mới

37.10 H53.137.10 Trường Tiểu học Hưng Điền B Ấp Kinh Mới, xã Hưng Điền, tỉnh 
Tây Ninh

c1hungdienbhd@gmail.co
m 02723860019  Cấp 

mới

37.11 H53.137.11 Trường Tiểu học Hưng Điền Ấp Cây Me, xã Hưng Điền, tỉnh Tây 
Ninh

tieuhochungdien@gmail.co
m 0384005344  Cấp 

mới

37.12 H53.137.12 Trường Tiểu học Hưng Hà Ấp Hà Long, xã Hưng Điền, tỉnh Tây 
Ninh

c1hunghath.longan@moet.e
du.vn 0976510079  Cấp 

mới

37.13 H53.137.13 Trường Trung học cơ sở Hưng 
Điền

Ấp Cây Me, xã Hưng Điền, tỉnh Tây 
Ninh

c2hungdienth.longan@moe
t.edu.vn 02723860294  Cấp 

mới

37.14 H53.137.14 Trường Trung học cơ sở Hưng 
Hà

Ấp Hà Hưng, xã Hưng Điền, tỉnh 
Tây Ninh

c2hunghath.longan@moet.e
du.vn 0375571186  Cấp 

mới
38 H53.138 UBND xã Vĩnh Thạnh     

38.1 H53.138.1 Văn phòng HĐND và UBND 
xã Vĩnh Thạnh

Ấp Gò Gòn, xã Vĩnh Thạnh, tỉnh Tây 
Ninh

bp.vinhthanh@tayninh.gov.
vn   Cấp 

mới

38.2 H53.138.2 Phòng Kinh tế xã Vĩnh Thạnh Ấp Gò Gòn, xã Vĩnh Thạnh, tỉnh Tây 
Ninh

pkt.vinhthanh@tayninh.gov
.vn   Cấp 

mới

38.3 H53.138.3 Phòng Văn hoá - Xã hội xã 
Vĩnh Thạnh

Ấp Gò Gòn, xã Vĩnh Thạnh, tỉnh Tây 
Ninh

pyh.vinhthanh@tayninh.go
v.vn   Cấp 

mới
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38.4 H53.138.4 Trung tâm phục vụ hành chính 
công xã Vĩnh Thạnh

Ấp Gò Gòn, xã Vĩnh Thạnh, tỉnh Tây 
Ninh

hcc.vinhthanh@tayninh.go
v.vn   Cấp 

mới

38.5 H53.138.5 Trung tâm Cung ứng dịch vụ sự 
nghiệp công xã Vĩnh Thạnh

Ấp Gò Gòn, xã Vĩnh Thạnh, tỉnh Tây 
Ninh

ttcu.vinhthanh@tayninh.go
v.vn   Cấp 

mới

38.6 H53.138.6 Trạm Y tế xã Vĩnh Thạnh Ấp Gà Gòn, xã Vĩnh Thạnh, tỉnh Tây 
Ninh

tyt.vinhthanh@tayninh.gov.
vn 0969534202  Cấp 

mới

38.7 H53.138.7 Trường Mầm non Vĩnh Châu B Ấp 6, xã Vĩnh Thạnh, tỉnh Tây Ninh    Cấp 
mới

38.8 H53.138.8 Trường Mầm non Hưng Thạnh Ấp Gò Gòn, xã Vĩnh Thạnh, tỉnh Tây 
Ninh    Cấp 

mới

38.9 H53.138.9 Trường Mầm non Thạnh Hưng Ấp 1, xã Vĩnh Thạnh, tỉnh Tây Ninh    Cấp 
mới

38.10 H53.138.10 Trường Tiểu học và Trung học 
cơ sở Vĩnh Châu B Ấp 6, xã Vĩnh Thạnh, tỉnh Tây Ninh    Cấp 

mới

38.11 H53.138.11 Trường Tiểu học và Trung học 
cơ sở Hưng Thạnh

Ấp Gò Gòn, xã Vĩnh Thạnh, tỉnh Tây 
Ninh    Cấp 

mới

38.12 H53.138.12 Trường Tiểu học và Trung học 
cơ sở Thạnh Hưng Ấp 4, xã Vĩnh Thạnh, tỉnh Tây Ninh    Cấp 

mới
39 H53.139 UBND xã Tân Hưng     

39.1 H53.139.1 Văn phòng HĐND và UBND 
xã Tân Hưng

Số 01, Đường Tôn Đức Thắng, Ấp 
Rọc Chanh A, xã Tân Hưng, tỉnh Tây 
Ninh

vp.tanhung@tayninh.gov.v
n   Cấp 

mới

39.2 H53.139.2 Phòng Kinh tế xã Tân Hưng
Số 01, Đường Tôn Đức Thắng, Ấp 
Rọc Chanh A, xã Tân Hưng, tỉnh Tây 
Ninh

pkt.tanhung@tayninh.gov.v
n   Cấp 

mới

39.3 H53.139.3 Phòng Văn hoá - Xã hội xã Tân 
Hưng

Số 01, Đường Tôn Đức Thắng, Ấp 
Rọc Chanh A, xã Tân Hưng, tỉnh Tây 
Ninh

pvhxtanhung@tayninh.gov.
vn   Cấp 

mới

39.4 H53.139.4 Trung tâm phục vụ hành chính 
công xã Tân Hưng

Số 01, Đường Tôn Đức Thắng, Ấp 
Rọc Chanh A, xã Tân Hưng, tỉnh Tây 
Ninh

hccxtanhung@tayninh.gov.
vn   Cấp 

mới
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39.5 H53.139.5 Trung tâm Cung ứng dịch vụ sự 
nghiệp công xã Tân Hưng

Đường 3/2, Ấp Gò Thuyền B, xã Tân 
Hưng, tỉnh Tây Ninh

ttcutanhung@tayninh.gov.v
n   Cấp 

mới

39.6 H53.139.6 Trạm Y tế xã Tân Hưng Ấp Cái Tràm, xã Tân Hưng, tỉnh Tây 
Ninh

tyt.tanhung@tayninh.gov.v
n   Cấp 

mới

39.7 H53.139.7 Trường Mầm non thị trấn Tân 
Hưng

Ấp Gò Thuyền B, xã Tân Hưng, tỉnh 
Tây Ninh

c0ttthungth.longan@moet.e
du.vn 02723861253 mntttanhung.pgddtt

anhung.edu.vn
Cấp 
mới

39.8 H53.139.8 Trường Mầm non Vĩnh Lợi Ấp Cả Sách, xã Tân Hưng, tỉnh Tây 
Ninh

c0vinhloith.longan@moet.e
du.vn 02723989099 mnvinhloi.pgddttan

hung.edu.vn
Cấp 
mới

39.9 H53.139.9 Trường Mầm non Vĩnh Thạnh Ấp Cái Tràm, xã Tân Hưng, tỉnh Tây 
Ninh

c0vinhthanhth.longan@mo
et.edu.vn 02723986456 mnvinhthanh.pgddt

tanhung.edu.vn
Cấp 
mới

39.10 H53.139.10 Trường Tiểu học Thị trấn Tân 
Hưng

Ấp Gò Thuyền B, xã Tân Hưng, tỉnh 
Tây Ninh

c1tttanhungth.longan@moe
t.edu.vn 02723861110 thtttanhung.pgddtta

nhung.edu.vn
Cấp 
mới

39.11 H53.139.11 Trường Tiểu học Vĩnh Thạnh Ấp Cái Tràm, xã Tân Hưng, tỉnh Tây 
Ninh

c1vinhthanhth.longan@mo
et.edu.vn 02723986512  Cấp 

mới

39.12 H53.139.12 Trường Trung học cơ sở thị trấn 
Tân Hưng

Ấp Gò Thuyền B, xã Tân Hưng, tỉnh 
Tây Ninh

c2ttthungth.longan@moet.e
du.vn 02723862118 thcsthitran.pgddtta

nhung.edu.vn
Cấp 
mới

39.13 H53.139.13 Trường Tiểu học và Trung học 
cơ sở Vĩnh Lợi

Ấp Cả Sách, xã Tân Hưng, tỉnh Tây 
Ninh

c2vinhthanhth.longan@mo
et.edu.vn 02723986536 thcsvinhthanh.pgdd

ttanhung.edu.vn
Cấp 
mới

39.14 H53.139.14 Trường Trung học cơ sở Vĩnh 
Thạnh

Ấp Cái Tràm, xã Tân Hưng, tỉnh Tây 
Ninh

c2vinhloith.long 
an@moet.edu.vn  c12vinhloi.pgddtta

nhung.edu.vn
Cấp 
mới

40 H53.140 UBND xã Vĩnh Châu     

40.1 H53.140.1 Văn phòng HĐND và UBND 
xã Vĩnh Châu

Ấp Vĩnh Ân, xã Vĩnh Châu, tỉnh Tây 
Ninh

ubndvinhchau@tayninh.go
v.vn 02723987449  Cấp 

mới

40.2 H53.140.2 Phòng Kinh tế xã Vĩnh Châu Ấp Vĩnh Ân, xã Vĩnh Châu, tỉnh Tây 
Ninh

pkt.vinhchau@tayninh.gov.
vn   Cấp 

mới

40.3 H53.140.3 Phòng Văn hoá - Xã hội xã 
Vĩnh Châu

Ấp Vĩnh Ân, xã Vĩnh Châu, tỉnh Tây 
Ninh

pvh.vinhchau@tayninh.gov
.vn   Cấp 

mới

40.4 H53.140.4 Trung tâm phục vụ hành chính 
công xã Vĩnh Châu

Ấp Vĩnh Ân, xã Vĩnh Châu, tỉnh Tây 
Ninh

hcc.vinhchau@tayninh.gov.
vn 02723987450  Cấp 

mới
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40.5 H53.140.5 Trung tâm Cung ứng dịch vụ sự 
nghiệp công xã Vĩnh Châu

Ấp Vĩnh Ân, xã Vĩnh Châu, tỉnh Tây 
Ninh

ttcu.vinhchau@tayninh.gov
.vn   Cấp 

mới

40.6 H53.140.6 Trạm Y tế xã Vĩnh Châu Ấp Vĩnh Ân, xã Vĩnh Châu, tỉnh Tây 
Ninh    Cấp 

mới

40.7 H53.140.7 Trường Mầm non Vĩnh Đại Ấp Vĩnh Ân, xã Vĩnh Châu, tỉnh Tây 
Ninh

c0vinhdaith.longan@moet.
edu.vn 02723987099 mnvinhdai.pgddtta

nhung.edu.vn
Cấp 
mới

40.8 H53.140.8 Trường Tiểu học Vĩnh Đại Ấp Vĩnh Ân, xã Vĩnh Châu, tỉnh Tây 
Ninh

c1vinhdaith.longan@moet.
edu.vn 02723987448 thvinhdai.pgddttan

hung.edu.vn
Cấp 
mới

40.9 H53.140.9 Trường Trung học cơ sở Vĩnh 
Đại

Ấp Vĩnh Bửu, xã Vĩnh Châu, tỉnh 
Tây Ninh

c2vinhdaith.longan.moet.ed
u.vn  thcsvinhdai.pgddtta

nhung.edu.vn
Cấp 
mới

40.10 H53.140.10 Trường Mầm non Vĩnh Bửu Ấp Võ Văn Be, xã Vĩnh Châu, tỉnh 
Tây Ninh

c0vinhbuuth.longan@moet.
edu.vn 0848724002 mnvinhbuu.pgddtta

nhung.edu.vn
Cấp 
mới

40.11 H53.140.11 Trường Tiểu học và Trung học 
cơ sở Vĩnh Bửu

Ấp Võ Văn Be, xã Vĩnh Châu, tỉnh 
Tây Ninh

c12vinhbuuth.longan@moe
t.edu.vn 0388133278 thvinhbuu.pgddtan

hung.edu.vn
Cấp 
mới

40.12 H53.140.12 Trường Mầm non Vĩnh Châu A Ấp Vườn Chuối, xã Vĩnh Châu, tỉnh 
Tây Ninh

c0vinhchaua.th.longan@mo
et.edu.vn 0932972980 mnvinhchaua.pgddt

tanhung.edu.vn
Cấp 
mới

40.13 H53.140.13 Trường Tiểu học và Trung học 
cơ sở Vĩnh Châu A

Ấp Vĩnh Nguyện, xã Vĩnh Châu, tỉnh 
Tây Ninh

c12vinhchauath.longan@m
oet.edu.vn 0919582321 ththcsvinhchaua.pg

ddttanhung.edu.vn
Cấp 
mới

41 H53.141 UBND xã Tuyên Bình     

41.1 H53.141.1 Văn phòng HĐND và UBND 
xã Tuyên Bình Ấp 1, xã Tuyên Bình, tỉnh Tây Ninh vp.tuyenbinh@tayninh.gov.

vn   Cấp 
mới

41.2 H53.141.2 Phòng Kinh tế xã Tuyên Bình Ấp 1, xã Tuyên Bình, tỉnh Tây Ninh pkt.tuyenbinh@tayninh.gov
.vn   Cấp 

mới

41.3 H53.141.3 Phòng Văn hoá - Xã hội xã 
Tuyên Bình Ấp 1, xã Tuyên Bình, tỉnh Tây Ninh pvh.tuyenbinh@tayninh.go

v.vn   Cấp 
mới

41.4 H53.141.4 Trung tâm phục vụ hành chính 
công xã Tuyên Bình Ấp 1, xã Tuyên Bình, tỉnh Tây Ninh hcc.tuyenbinh@tayninh.go

v.vn 02726292888  Cấp 
mới

41.5 H53.141.5 Trung tâm Cung ứng dịch vụ sự 
nghiệp công xã Tuyên Bình Ấp 1, xã Tuyên Bình, tỉnh Tây Ninh ttcu.tuyenbinh@tayninh.go

v.vn   Cấp 
mới
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41.6 H53.141.6 Trạm Y tế xã Tuyên Bình Ấp 1 xã Tuyên Bình, tình Tây Ninh    Cấp 
mới

41.7 H53.141.7 Trường Mầm non Thái Bình 
Trung

Ấp Trung Trực, xã Tuyên Bình, tỉnh 
Tây Ninh    Cấp 

mới

41.8 H53.141.8 Trường Mầm non Tuyên Bình Ấp Rạch Mây, xã Tuyên Bình, tỉnh 
Tây Ninh    Cấp 

mới

41.9 H53.141.9 Trường Mầm non Tuyên Bình 
Tây

Ấp Cả Rưng, xã Tuyên Bình, tỉnh 
Tây Ninh    Cấp 

mới

41.10 H53.141.10 Trường Tiểu học và Trung học 
cơ sở Tuyên Bình

Ấp Rạch Mây, xã Tuyên Bình, tỉnh 
Tây Ninh    Cấp 

mới

41.11 H53.141.11 Trường Tiểu học và Trung học 
cơ sở Tuyên Bình Tây

Ấp Cả Rưng, xã Tuyên Bình, tỉnh 
Tây Ninh    Cấp 

mới

41.12 H53.141.12 Trường Trung học cơ sở Thái 
Bình Trung

Ấp Trung Trực, xã Tuyên Bình, tỉnh 
Tây Ninh    Cấp 

mới

41.13 H53.141.13 Trường Tiểu học Thái Bình 
Trung Xã Tuyên Bình, tỉnh Tây Ninh    Cấp 

mới

41.14 H53.141.14 Trường Mầm Non Vĩnh Bình Xã Tuyên Bình, tỉnh Tây Ninh    Cấp 
mới

41.15 H53.141.15 Trường Tiểu học và Trung học 
cơ sở Vĩnh Bình Xã Tuyên Bình, tỉnh Tây Ninh    Cấp 

mới
42 H53.142 UBND xã Vĩnh Hưng     

42.1 H53.142.1 Văn phòng HĐND và UBND 
xã Vĩnh Hưng

Đường 30/4, xã Vĩnh Hưng, tỉnh Tây 
Ninh

vp.vinhhung@tayninh.gov.
vn   Cấp 

mới

42.2 H53.142.2 Phòng Kinh tế xã Vĩnh Hưng Đường 30/4, xã Vĩnh Hưng, tỉnh Tây 
Ninh

pkt.vinhhung@tayninh.gov.
vn   Cấp 

mới

42.3 H53.142.3 Phòng Văn hoá - Xã hội xã 
Vĩnh Hưng

Đường 30/4, xã Vĩnh Hưng, tỉnh Tây 
Ninh

pvh.vinhhung@tayninh.gov
.vn   Cấp 

mới

42.4 H53.142.4 Trung tâm phục vụ hành chính 
công xã Vĩnh Hưng

Đường 30/4, xã Vĩnh Hưng, tỉnh Tây 
Ninh

hcc.vinhhung@tayninh.gov
.vn 02723848510  Cấp 

mới

42.5 H53.142.5 Trung tâm Cung ứng dịch vụ sự 
nghiệp công xã Vĩnh Hưng

Đường 30/4, xã Vĩnh Hưng, tỉnh Tây 
Ninh

ttcu.vinhhung@tayninh.gov
.vn   Cấp 

mới
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42.6 H53.142.6 Trạm Y tế xã Vĩnh Hưng Ấp cả nga, xã Vĩnh Hưng,tỉnh Tây 
Ninh  02726502337  Cấp 

mới

42.7 H53.142.7 Trường Mầm non Thị trấn Vĩnh 
Hưng Xã Vĩnh Hưng, tỉnh Tây Ninh covinhhungvh.longan@mo

et.edu.vn 02723847137
mamnonttvinhhung
.pgdvinhhung.edu.
vn

Cấp 
mới

42.8 H53.142.8 Trường Mầm non Vĩnh Thuận Ấp Cả Nga, xã Vĩnh Hưng, tỉnh Tây 
Ninh

covinhthuanvh.longan@mo
et.edu.vn 02723848988

mamnonvinhthuan.
pgdvinhhung.edu.v
n

Cấp 
mới

42.9 H53.142.9 Trường Mầm non Vĩnh Tri Ấp Gò Cát, xã Vĩnh Hưng, tỉnh Tây 
Ninh

covinhtrivh.longan@moet.e
du.vn 02723971689 mamnonvinhtri.pgd

vinhhung.edu.vn
Cấp 
mới

42.10 H53.142.10 Trường Tiểu học thị trấn Vĩnh 
Hưng Xã Vĩnh Hưng, tỉnh Tây Ninh clttvinhhung.vh.longan@m

oet.edu.vn 02723847028
thttvinhhung 
pgdvinhhung.edu.v
n

Cấp 
mới

42.11 H53.142.11 Trường Tiểu học và Trung học 
cơ sở Vĩnh Thuận

Ấp Cả Nga, xã Vĩnh Hưng, tỉnh Tây 
Ninh

c12vinhthuanvh 
longan@moet.edu.vn 02723847687

th-
thesvinhthuan.pgdv
inhhung.edu.vn

Cấp 
mới

42.12 H53.142.12 Trường Tiểu học và Trung học 
cơ sở Vĩnh Trị

Ấp Gò Cát, xã Vĩnh Hưng, tỉnh Tây 
Ninh

c12vinhtrivh.longan@moet.
edu.vn 02723971935

th-
thesvinhtri.pgdvinh
hung.edu.vn

Cấp 
mới

42.13 H53.142.13 Trường Trung học cơ sở thị trấn 
Vĩnh Hưng Xã Vĩnh Hưng, tỉnh Tây Ninh c2ttvinhhungvh.longan@m

oet.edu.vn 02723848371 thesttvinhhung.pgd
vinhhung.edu.vn

Cấp 
mới

43 H53.143 UBND xã Khánh Hưng     

43.1 H53.143.1 Văn phòng HĐND và UBND 
xã Khánh Hưng

Đường 30/4 Khu phố Măng Đa, Xã 
Vĩnh Hưng, tỉnh Tây Ninh

vp.khanhhung@tayninh.go
v.vn   Cấp 

mới

43.2 H53.143.2 Phòng Kinh tế xã Khánh Hưng Đường 30/4 Khu phố Măng Đa, Xã 
Vĩnh Hưng, tỉnh Tây Ninh

pkt.khanhhung@tayninh.go
v.vn   Cấp 

mới
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43.3 H53.143.3 Phòng Văn hoá - Xã hội xã 
Khánh Hưng

Đường 30/4 Khu phố Măng Đa, Xã 
Vĩnh Hưng, tỉnh Tây Ninh

pvh.khanhhung@tayninh.g
ov.vn   Cấp 

mới

43.4 H53.143.4 Trung tâm phục vụ hành chính 
công xã Khánh Hưng

Đường 30/4 Khu phố Măng Đa, Xã 
Vĩnh Hưng, tỉnh Tây Ninh

hcc.khanhhung@tayninh.go
v.vn 02723848510  Cấp 

mới

43.5 H53.143.5 Trung tâm Cung ứng dịch vụ sự 
nghiệp công xã Khánh Hưng

Đường 30/4 Khu phố Măng Đa, Xã 
Vĩnh Hưng, tỉnh Tây Ninh

ttcu.khanhhung@tayninh.g
ov.vn   Cấp 

mới

43.6 H53.143.6 Trạm Y tế xã Khánh Hưng Ấp Gò Châu Mai, xã Khánh Hưng, 
tỉnh Tây Ninh    Cấp 

mới

43.7 H53.143.7 Trường Mầm non Hưng Điền A Ấp 3, xã Khánh Hưng, tỉnh Tây Ninh cohungdienavh, 
longan@moet.edu.vn 02723979085 mamnonhungdiena.

pgdvinhung.edu.vn
Cấp 
mới

43.8 H53.143.8 Trường Mầm non Khánh Hưng Ấp Gò Châu Mai, xã Khánh Hưng, 
tỉnh Tây Ninh

cokhanhhungvh.longan@m
oet.edu.vn 02723978144

mamnonkhanhhun
g.pgdvinhhung.edu
.vn

Cấp 
mới

43.9 H53.143.9 Trường Mầm Non Thái Trị Ấp Thái Quang, xã Khánh Hưng, 
tỉnh Tây Ninh

cothaitrivh.longan@moet.e
du.vn 02723973412 mamnonthaitri.pgd

vinhhung.edu.vn
Cấp 
mới

43.10 H53.143.10 Trường Tiểu học Khánh Hưng Ấp Gò Châu Mai, xã Khánh Hưng, 
tỉnh Tây Ninh

clkhanhungvh.longan@mo
et.edu.vn 02723978835 thkhanhhung.pgdvi

nhhung.edu.vn
Cấp 
mới

43.11 H53.143.11 Trường Tiểu học và Trung học 
cơ sở Hưng Điền A Ấp 3, xã Khánh Hưng, tỉnh Tây Ninh c12hungdienavh.longan@

moet.edu.vn 02723970333
th-
theshungdiena.pgd
vinhhung.edu.vn

Cấp 
mới

43.12 H53.143.12 Trường Tiểu học và Trung học 
cơ sở Thái Trị

Ấp Thái Quang, xã Khánh Hưng, 
tỉnh Tây Ninh

c12thaitrivh.longan@moet.
edu.vn 02723973411

th-
thesthaitri.pgdvinh
hung.edu.vn

Cấp 
mới

44 H53.144 UBND xã Tuyên Thạnh     

44.1 H53.144.1 Văn phòng HĐND và UBND 
xã Tuyên Thạnh

Ấp Sồ Đô, xã Tuyên Thạnh, tỉnh Tây 
Ninh

vp.xatuyenthanh@tayninh.
gov.vn   Cấp 

mới

44.2 H53.144.2 Phòng Kinh tế xã Tuyên Thạnh Ấp Số Đô, xã Tuyên Thạnh, tỉnh Tây 
Ninh

pkt.xatuyenthanh@tayninh.
gov.vn   Cấp 

mới
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44.3 H53.144.3 Phòng Văn hoá - Xã hội xã 
Tuyên Thạnh

Ấp Số Đô, xã Tuyên Thạnh, tỉnh Tây 
Ninh

pvhxh.xatuyenthanh@tayni
nh.gov.vn   Cấp 

mới

44.4 H53.144.4 Trung tâm phục vụ hành chính 
công xã Tuyên Thạnh

Ấp Số Đô, xã Tuyên Thạnh, tỉnh Tây 
Ninh

tthcc.tuyenthanh@tayninh.
gov.vn 02723957710  Cấp 

mới

44.5 H53.144.5 Trung tâm Cung ứng dịch vụ sự 
nghiệp công xã Tuyên Thạnh

Ấp Số Đô, xã Tuyên Thạnh, tỉnh Tây 
Ninh

ttcudv.xatuyenthanh@tayni
nh.gov.vn   Cấp 

mới

44.6 H53.144.6 Trạm Y tế xã Tuyên Thạnh Ấp Bàu Vuông, xã Tuyên Thạnh, 
tỉnh Tây Ninh    Cấp 

mới

44.7 H53.144.7 Trường Tiểu học Tuyên Thạnh Ấp Bắc Chan 1, xã Tuyên Thạnh, 
tỉnh Tây Ninh    Cấp 

mới

44.8 H53.144.8 Trường Trung học cơ sở 
Nguyễn Hồng Sến

Ấp Bắc Chan 2, xã Tuyên Thạnh, 
tỉnh Tây Ninh    Cấp 

mới

44.9 H53.144.9 Trường Mẫu giáo Hoa Mai Ấp Bắc Chan 1, xã Tuyên Thạnh, 
tỉnh Tây Ninh    Cấp 

mới

44.10 H53.144.10 Trường Mẫu giáo Bình Minh Ấp Sồ Đô, xã Tuyên Thạnh, tỉnh Tây 
Ninh    Cấp 

mới

44.11 H53.144.11 Trường Tiểu học Thạnh Hưng Ấp Cả Gừa, xã Tuyên Thạnh, tỉnh 
Tây Ninh    Cấp 

mới

44.12 H53.144.12 Trường Trung học cơ sở Trần 
Văn Trà

Ấp Bàu Vuông, xã Tuyên Thạnh, 
tỉnh Tây Ninh    Cấp 

mới
45 H53.145 UBND xã Bình Hiệp     

45.1 H53.145.1 Văn phòng HĐND và UBND 
xã Bình Hiệp

Ấp Ông Nhan Tây, xã Bình Hiệp, 
tỉnh Tây Ninh

vp.binhhiep@tayninh.gov.v
n   Cấp 

mới

45.2 H53.145.2 Phòng Kinh tế xã Bình Hiệp Ấp Ông Nhan Tây, xã Bình Hiệp, 
tỉnh Tây Ninh

pkt.binhhiep@tayninh.gov.
vn   Cấp 

mới

45.3 H53.145.3 Phòng Văn hoá - Xã hội xã 
Bình Hiệp

Ấp Ông Nhan Tây, xã Bình Hiệp, 
tỉnh Tây Ninh

pvh.binhhiep@tayninh.gov.
vn   Cấp 

mới

45.4 H53.145.4 Trung tâm phục vụ hành chính 
công xã Bình Hiệp

Ấp Ông Nhan Tây, xã Bình Hiệp, 
tỉnh Tây Ninh

hcc.binhhiep@tayninh.gov.
vn 02723951085  Cấp 

mới
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45.5 H53.145.5 Trung tâm Cung ứng dịch vụ sự 
nghiệp công xã Bình Hiệp

Ấp Ông Nhan Tây, xã Bình Hiệp, 
tỉnh Tây Ninh

ttcu.binhhiep@tayninh.gov.
vn   Cấp 

mới

45.6 H53.145.6 Trạm Y tế xã Bình Hiệp Ấp Ông Nhan Tây, xã Bình Hiệp, 
tỉnh Tây Ninh    Cấp 

mới

45.7 H53.145.7 Trường Mẫu giáo Ánh Dương Ấp 2, xã Bình Hiệp, tỉnh Tây Ninh  0362344611  Cấp 
mới

45.8 H53.145.8 Trường Mẫu giáo Bình Hòa 
Tây

Ấp Bình Tây 1, xã Bình Hiệp, tỉnh 
Tây Ninh  0835318209  Cấp 

mới

45.9 H53.145.9 Trường Mẫu giáo Hòa Bình Ấp ông nhan tây, xã Bình Hiệp, tỉnh 
Tây Ninh  0855213344  Cấp 

mới

45.10 H53.145.10 Trường Mẫu giáo Sơn Ca Ấp cái Đôi xã Bình Hiệp, tỉnh Tây 
Ninh  0834828449  Cấp 

mới

45.11 H53.145.11 Trường Tiểu học và Trung học 
cơ sở Bình Hòa Tây

Ấp Gò Dồ, xã Bình Hiệp, tỉnh Tây 
Ninh  0914496135  Cấp 

mới

45.12 H53.145.12 Trường Tiểu học và Trung học 
cơ sở Trần Văn Giàu Ấp 1, xã Bình Hiệp, tỉnh Tây Ninh  0392775738  Cấp 

mới

45.13 H53.145.13 Trường Tiểu học và Trung học 
cơ sở Võ Văn Kiệt

Ấp Cái Đôi Đông, xã Bình Hiệp, tỉnh 
Tây Ninh  0948677667  Cấp 

mới

45.14 H53.145.14 Trường Trung học cơ sở Lê 
Quý Đôn

Ấp Ông Nhan Đông, xã Bình Hiệp, 
tỉnh Tây Ninh  0919812880  Cấp 

mới

45.15 H53.145.15 Trường Tiểu học Đặng Thị 
Mành

Ấp Ông Nhan Tây, xã Bình Hiệp, 
tỉnh Tây Ninh  0848123707  Cấp 

mới
46 H53.146 UBND xã Bình Hòa      

46.1 H53.146.1 Văn phòng HĐND và UBND 
xã Bình Hòa 

Ấp Bình Nam, xã Bình Hòa, tỉnh Tây 
Ninh

vphdndubndbinhhoa@tayni
nh.gov.vn   Cấp 

mới

46.2 H53.146.2 Phòng Kinh tế xã Bình Hòa Ấp Bình Nam, xã Bình Hòa, tỉnh Tây 
Ninh

pktbinhhoa@tayninh.gov.v
n   Cấp 

mới

46.3 H53.146.3 Phòng Văn hoá - Xã hội xã 
Bình Hòa 

Ấp Bình Nam, xã Bình Hòa, tỉnh Tây 
Ninh

pvhxhbinhhoa@tayninh.go
v.vn   Cấp 

mới

46.4 H53.146.4 Trung tâm phục vụ hành chính 
công xã Bình Hòa 

Ấp Bình Nam, xã Bình Hòa, tỉnh Tây 
Ninh

ttpvhccbinhhoa@tayninh.g
ov.vn   Cấp 

mới
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46.5 H53.146.5 Trung tâm Cung ứng dịch vụ sự 
nghiệp công xã Bình Hòa 

Ấp Bình Nam, xã Bình Hòa, tỉnh Tây 
Ninh

ttcudvsncbinhhoa@tayninh.
gov.vn   Cấp 

mới

46.6 H53.146.6 Trạm Y tế xã Bình Hòa Ấp Bình Nam, xã Bình Hòa, tỉnh Tây 
Ninh  0723840791  Cấp 

mới

46.7 H53.146.7 Trường Mẫu giáo Bình Hoà 
Đông Ấp 1, xã Bình Hòa, tỉnh Tây Ninh c0binhhoadongmh.longan

@moet.edu.vn 02723956266 nnc1.binhhoa@tay
ninh.gov.vn

Cấp 
mới

46.8 H53.146.8 Trường Mẫu giáo Bình Hòa 
Trung

Ấp Bình Nam, xã Bình Hòa, tỉnh Tây 
Ninh

c0binhhoatrungmh.longan
@moet.edu.vn  mnc2.binhhoa@tay

ninh.gov.vn
Cấp 
mới

46.9 H53.146.9 Trường Mẫu giáo Bình Thạnh Ấp Gò Dồ Nhỏ, xã Bình Hòa, tỉnh 
Tây Ninh

c0binhthanhmh.longan@m
oet.edu.vn 02723541868 mnc3.binhhoa@tay

ninh.gov.vn
Cấp 
mới

46.10 H53.146.10 Trường Tiểu học và Trung học 
cơ sở Bình Hoà Trung

Ấp Bình Nam, xã Bình Hòa, tỉnh Tây 
Ninh

c1binhhoatrungmh.longan
@moet.edu.vn 02723840348 thc1.binhhoa@tayn

inh.gov.vn
Cấp 
mới

46.11 H53.146.11 Trường Tiểu học và Trung học 
cơ sở Bình Hoà Đông Ấp 1, xã Bình Hòa, tỉnh Tây Ninh c12binhhoadongmh.longan

@moet.edu.vn 02723956096 thc2.binhhoa@tayn
inh.gov.vn

Cấp 
mới

46.12 H53.146.12 Trường Tiểu học và Trung học 
cơ sở Bình Thạnh

Ấp Gò Dồ Nhỏ, xã Bình Hòa, tỉnh 
Tây Ninh

c1binhthanhmh.longan@m
oet.edu.vn  thc3.binhhoa@tayn

inh.gov.vn
Cấp 
mới

47 H53.147 UBND xã Mộc Hóa     

47.1 H53.147.1 Văn phòng HĐND và UBND 
xã Mộc Hóa

 Ấp Cả Đá, xã Mộc Hóa, tỉnh Tây 
Ninh

vp.mochoa@tayninh.gov.v
n 02723956312  Cấp 

mới

47.2 H53.147.2 Phòng Kinh tế xã Mộc Hóa  Ấp Cả Đá, xã Mộc Hóa, tỉnh Tây 
Ninh

pkt.mochoa@tayninh.gov.v
n 02723956261  Cấp 

mới

47.3 H53.147.3 Phòng Văn hoá - Xã hội xã 
Mộc Hóa

 Ấp Cả Đá, xã Mộc Hóa, tỉnh Tây 
Ninh

pvh.mochoa@tayninh.gov.
vn 02723956677  Cấp 

mới

47.4 H53.147.4 Trung tâm phục vụ hành chính 
công xã Mộc Hóa

 Ấp Cả Đá, xã Mộc Hóa, tỉnh Tây 
Ninh

hcc.mochoa@tayninh.gov.v
n 02723956316  Cấp 

mới

47.5 H53.147.5 Trung tâm Cung ứng dịch vụ sự 
nghiệp công xã Mộc Hóa

 Ấp Cả Đá, xã Mộc Hóa, tỉnh Tây 
Ninh

ttcu.mochoa@tayninh.gov.
vn 02723956656  Cấp 

mới

47.6 H53.147.6 Trạm Y tế xã Mộc Hóa Ấp Cả Đá, xã Mộc Hóa, tỉnh Tây 
Ninh  02723900292  Cấp 

mới

47.7 H53.147.7 Trường Mẫu giáo Bình Phong 
Thạnh Ấp 3, xã Bình Hòa, tỉnh Tây Ninh mnc3.mochoa@tayninh.go

v.vn   Cấp 
mới
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47.8 H53.147.8 Trường Mẫu giáo Tân Lập Ấp 3, xã Mộc Hóa, tỉnh Tây Ninh mnc1.mochoa@tayninh.go
v.vn   Cấp 

mới

47.9 H53.147.9 Trường Mầm non Tân Thành  Ấp Cả Đá, xã Mộc Hóa, tỉnh Tây 
Ninh

mnc2.mochoa@tayninh.go
v.vn   Cấp 

mới

47.10 H53.147.10 Trường Tiểu học Tân Lập Ấp 3, xã Mộc Hóa, tỉnh Tây Ninh, 
Việt Nam

thc1.mochoa@tayninh.gov.
vn   Cấp 

mới

47.11 H53.147.11 Trường Tiểu học Nguyễn Văn 
Dinh

 Khu phố 2, xã Mộc Hóa, tỉnh Tây 
Ninh

thc2.mochoa@tayninh.gov.
vn   Cấp 

mới

47.12 H53.147.12 Trường Trung học cơ sở Tân 
Lập Ấp 3, xã Mộc Hóa, tỉnh Tây Ninh thcsc1.mochoa@tayninh.go

v.vn   Cấp 
mới

48 H53.148 UBND xã Hậu Thạnh     

48.1 H53.148.1 Văn phòng HĐND và UBND 
xã Hậu Thạnh

TL 837, Ấp Nguyễn Rớt, xã Hậu 
Thạnh, tỉnh Tây Ninh

vp.hauthanh@tayninh.gov.
vn   Cấp 

mới

48.2 H53.148.2 Phòng Kinh tế xã Hậu Thạnh TL 837, Ấp Nguyễn Rớt, xã Hậu 
Thạnh, tỉnh Tây Ninh

pkt.hauthanh@tayninh.gov.
vn   Cấp 

mới

48.3 H53.148.3 Phòng Văn hoá - Xã hội xã Hậu 
Thạnh

TL 837, Ấp Nguyễn Rớt, xã Hậu 
Thạnh, tỉnh Tây Ninh pvh.hauthanh@.gov.vn   Cấp 

mới

48.4 H53.148.4 Trung tâm phục vụ hành chính 
công xã Hậu Thạnh

TL 837, Ấp Nguyễn Rớt, xã Hậu 
Thạnh, tỉnh Tây Ninh

hcc.hauthanh@tayninh.gov.
vn 02723846124  Cấp 

mới

48.5 H53.148.5 Trung tâm Cung ứng dịch vụ sự 
nghiệp công xã Hậu Thạnh

TL 837, Ấp Nguyễn Rớt, xã Hậu 
Thạnh, tỉnh Tây Ninh

ttcu.hauthanh@tayninh.gov
.vn   Cấp 

mới

48.6 H53.148.6 Trạm Y tế xã Hậu Thạnh Ấp Huỳnh Thơ, xã Hậu Thạnh, tỉnh 
Tây Ninh  02723846181  Cấp 

mới

48.7 H53.148.7 Trường Mẫu Giáo Hậu Thạnh 
Đông xã Hậu Thạnh, tỉnh Tây Ninh c0hauthanhdongtt.longan@

moet.edu.vn   Cấp 
mới

48.8 H53.148.8 Trường Mầm non Hậu Thạnh 
Tây

Ấp Hoà Hưng, xã Hậu Thạnh, tỉnh 
Tây Ninh

c0hauthanhtaytt.longan@m
oet.edu.vn   Cấp 

mới

48.9 H53.148.9 Trường Mẫu giáo Bắc Hoà Ấp Nguyễn Rớt, xã Hậu Thạnh, tỉnh 
Tây Ninh

c0bachoatt.longan@moet.e
du.vn   Cấp 

mới
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48.10 H53.148.10 Trường Tiểu học Bắc Hoà Ấp Nhơn Hòa, xã Hậu Thạnh, tỉnh 
Tây Ninh

c1bachoatt.longan@moet.e
du.vn   Cấp 

mới

48.11 H53.148.11 Trường Tiểu Hậu Thạnh Tây Ấp Ngọc Ân, xã Hậu Thạnh, tỉnh 
Tây Ninh

C1hauthanhtaytt.longan@
moet.edu.vn   Cấp 

mới

48.12 H53.148.12 Trường Tiểu học Hậu Thạnh 
Đông

Ấp Nhơn Hòa, xã Hậu Thạnh, tỉnh 
Tây Ninh

c1hauthanhdongtt.longan@
moet.edu.vn   Cấp 

mới

48.13 H53.148.13 Trường Trung học cơ sở Huỳnh 
Việt Thanh

Ấp Nguyễn Rớt, xã Hậu Thạnh, tỉnh 
Tây Ninh

C2hauthanhtaytt.longan 
@moet.edu.vn   Cấp 

mới

48.14 H53.148.14 Trường Trung học cơ sở Bắc 
Hoà

Ấp Ngọc Ân, xã Hậu Thạnh, tỉnh 
Tây Ninh

c2bachoatt.longan@moet.e
du.vn   Cấp 

mới
49 H53.149 UBND xã Nhơn Hòa Lập     

49.1 H53.149.1 Văn phòng HĐND và UBND 
xã Nhơn Hòa Lập

Ấp Kênh Nhà Thờ, xã Nhơn Hòa 
Lập, tỉnh Tây Ninh vp.nhl@tayninh.gov.vn   Cấp 

mới

49.2 H53.149.2 Phòng Kinh tế xã Nhơn Hòa 
Lập

Ấp Kênh Nhà Thờ, xã Nhơn Hòa 
Lập, tỉnh Tây Ninh pkt.nhl@tayninh.gov.vn   Cấp 

mới

49.3 H53.149.3 Phòng Văn hoá - Xã hội xã 
Nhơn Hòa Lập

Ấp Kênh Nhà Thờ, xã Nhơn Hòa 
Lập, tỉnh Tây Ninh pvh.nhl@tayninh.gov.vn   Cấp 

mới

49.4 H53.149.4 Trung tâm phục vụ hành chính 
công xã Nhơn Hòa Lập

Ấp Kênh Nhà Thờ, xã Nhơn Hòa 
Lập, tỉnh Tây Ninh hcc.nhl@tayninh.gov.vn 02723948127  Cấp 

mới

49.5 H53.149.5 Trung tâm Cung ứng dịch vụ sự 
nghiệp công xã Nhơn Hòa Lập

Ấp Kênh Nhà Thờ, xã Nhơn Hòa 
Lập, tỉnh Tây Ninh ttcu.nhl@tayninh.gov.vn   Cấp 

mới

49.6 H53.149.6 Trạm Y tế xã Nhơn Hòa Lập Ấp Trương Công Ý, xã Nhơn Hoà 
Lập, tỉnh Tây Ninh  02723948311  Cấp 

mới

49.7 H53.149.7 Trường Mầm non Nhơn Hòa Ấp Hải Hưng, xã Nhơn Hòa Lập, 
tỉnh Tây Ninh

conhonhoatt.longan@m 
oct.edu.vn 02726571239 mnnhonhoa.pgdtan

thanh.ed u.vn
Cấp 
mới

49.8 H53.149.8 Trường Mầm non Nhơn Hòa 
Lập

Ấp Nguyễn Tân, xã Nhơn Hòa Lập, 
tỉnh Tây Ninh

conhonhoalapatt.longan 
@moet.edu.vn 02723948688 mnnhonhoalap.pgd

tanthan h.edu.vn
Cấp 
mới

49.9 H53.149.9 Trường Mầm non Tân Lập Ấp Kênh Nhà Thờ, xã Nhơn Hòa 
Lập, tỉnh Tây Ninh

cotanlaptanthanh.longan 
@moet.edu.vn 02723948627 mntanlap.pgdtantha

nh.edu. vn
Cấp 
mới
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49.10 H53.149.10 Trường Tiểu học Nhơn Hòa Ấp Kênh Chà, xã Nhơn Hòa Lập, 
tỉnh Tây Ninh

c1nhonhoatt.longan@m 
oet.edu.vn 02723941025 thnhonhoa.pgdtant

hanh.ed u.vn
Cấp 
mới

49.11 H53.149.11 Trường Tiểu học Tân Lập Ấp Kênh Nhà Thờ, xã Nhơn Hòa 
Lập, tỉnh Tây Ninh

cltanlapatt.longan@moe 
t.edu.vn 02723948533 thtanlap.pgdtanthan

h.edu.v n
Cấp 
mới

49.12 H53.149.12 Trường Tiểu học và Trung học 
cơ sở Nhơn Hòa Lập

Ấp Nguyễn Tán, xã Nhơn Hòa Lập, 
tỉnh Tây Ninh

cinhonhoalapatt.longan 
@moet.edu.vn 02723846095 thnhonhoalap.pgdta

nthanh. edu.vn
Cấp 
mới

49.13 H53.149.13 Trường Trung học cơ sở Tân 
Lập

Ấp Kênh Nhà Thờ, xã Nhơn Hòa 
Lập, tỉnh Tây Ninh

c2tanlaptt.longan@moet 
.edu.vn, 02723948182 thestanlap.pgdtanth

anh.edu .vn
Cấp 
mới

50 H53.150 UBND xã Nhơn Ninh     

50.1 H53.150.1 Văn phòng HĐND và UBND 
xã Nhơn Ninh

Ấp Bằng Lăng, xã Nhơn Ninh, tỉnh 
Tây Ninh

vp.nhonninh@tayninh.gov.
vn   Cấp 

mới

50.2 H53.150.2 Phòng Kinh tế xã Nhơn Ninh Ấp Bằng Lăng, xã Nhơn Ninh, tỉnh 
Tây Ninh

pkt.nhonninh@tayninh.gov.
vn   Cấp 

mới

50.3 H53.150.3 Phòng Văn hoá - Xã hội xã 
Nhơn Ninh

Ấp Bằng Lăng, xã Nhơn Ninh, tỉnh 
Tây Ninh

pvhxh.nhonninh@tayninh.g
ov.vn   Cấp 

mới

50.4 H53.150.4 Trung tâm phục vụ hành chính 
công xã Nhơn Ninh

Ấp Bằng Lăng, xã Nhơn Ninh, tỉnh 
Tây Ninh  02723767777  Cấp 

mới

50.5 H53.150.5 Trung tâm Cung ứng dịch vụ sự 
nghiệp công xã Nhơn Ninh

Ấp Bằng Lăng, xã Nhơn Ninh, tỉnh 
Tây Ninh

ttcudv.nhonninh@tayninh.g
ov.vn   Cấp 

mới

50.6 H53.150.6 Trạm Y tế xã Nhơn Ninh Ấp bằng  lăng, xã Nhơn Ninh, tỉnh 
Tây Ninh

tyt.nhonninh@tayninh.gov.
vn   Cấp 

mới

50.7 H53.150.7 Trường Mầm non Nhơn Ninh Ấp Tân Long xã Nhơn Ninh tỉnh Tây 
Ninh

c0nhonninhtt.longan@moet
.edu.vn 02723939520  Cấp 

mới

50.8 H53.150.8 Trường Mầm non Tân Ninh Ấp Bằng Lăng, xã Nhơn Ninh    Cấp 
mới

50.9 H53.150.9 Trường Mầm non Tân Thành Ấp 2, xã Nhơn Ninh  02723815988  Cấp 
mới

50.10 H53.150.10 Trường Trung học cơ sở Nhơn 
Ninh

Ấp Tân Chánh A, xã Nhơn Ninh, tỉnh 
Tây Ninh vpthcsnn@gmail.com 02723815039  Cấp 

mới

50.11 H53.150.11 Trường Trung học cơ sở Tân 
Ninh Ấp Bằng Lăng,xã Nhơn Ninh c2tanninh2024@gmail.com 02723815158  Cấp 

mới
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50.12 H53.150.12 Trường Trung học cơ sở Tân 
Thành Ấp 2, xã Nhơn Ninh tanthanhdungchung@gmail

.com 02723815141  Cấp 
mới

50.13 H53.150.13 Trường Tiểu học Nhơn Ninh A Ấp Tân Chánh B, xã Nhơn Ninh c1nhonninhatt.longan@mo
et.edu.vn 02723815169  Cấp 

mới

50.14 H53.150.14 Trường Tiểu học Nhơn Ninh B Ấp Phụng Thớt, xã Nhơn Ninh    Cấp 
mới

50.15 H53.150.15 Trường Tiểu học Tân Ninh Ấp Bằng Lăng, xã Nhơn Ninh  02723815246  Cấp 
mới

50.16 H53.150.16 Trường Tiểu học Tân Thành Ấp 5, xã Nhơn Ninh tanthanhtruongtieuhoc46@
gmail.com 02723815670  Cấp 

mới
51 H53.151 UBND xã Tân Thạnh     

51.1 H53.151.1 Văn phòng HĐND và UBND 
xã Tân Thạnh Ấp 1, xã Tân Thạnh, tỉnh Tây Ninh hdnd.tanthanh@tayninh.go

v.vn 02723844431  Cấp 
mới

51.2 H53.151.2 Phòng Kinh tế xã Tân Thạnh Ấp 1, xã Tân Thạnh, tỉnh Tây Ninh pkt.tanthanh@tayninh.gov.
vn   Cấp 

mới

51.3 H53.151.3 Phòng Văn hoá - Xã hội xã Tân 
Thạnh Ấp 1, xã Tân Thạnh, tỉnh Tây Ninh pvh.tanthanh@tayninh.gov.

vn 02723844287  Cấp 
mới

51.4 H53.151.4 Trung tâm phục vụ hành chính 
công xã Tân Thạnh Ấp 1, xã Tân Thạnh, tỉnh Tây Ninh hcc.tanthanh@tayninh.gov.

vn 02723844966  Cấp 
mới

51.5 H53.151.5 Trung tâm Cung ứng dịch vụ sự 
nghiệp công xã Tân Thạnh Ấp 1, xã Tân Thạnh, tỉnh Tây Ninh ttcu.tanthanh@tayninh.gov.

vn   Cấp 
mới

51.6 H53.151.6 Trạm Y tế xã Tân Thạnh Ấp 1, xã Tân Thạnh, tỉnh Tây Ninh tyt.thanthanh@tayninh.gov.
vn 02723844536  Cấp 

mới

51.7 H53.151.7 Trường Mầm non Hương Sen Ấp 1, xã Tân Thạnh, tỉnh Tây Ninh c0huongsentt.longan@moet
.edu.vn 02723844795 mnhuongsen.pgdta

nthanh.edu.vn
Cấp 
mới

51.8 H53.151.8 Trường Mầm non Kiến Bình Ấp Bảy Mét, xã Tân Thạnh, tỉnh Tây 
Ninh

c0kienbinhtt.longan@moet.
edu.vn 02723845345 mnkienbinh.pgdtan

thanh.edu.vn
Cấp 
mới

51.9 H53.151.9 Trường Mầm non Tân Bình Ấp Hiệp Thành, xã Tân Thạnh, tỉnh 
Tây Ninh

c0tanbinhtt.longan@moet.e
du.vn 02723941378 mntanbinh.pgdtant

hanh.edu.vn
Cấp 
mới

51.10 H53.151.10 Trường Mầm non Tân Hòa Ấp Kênh Văn Phòng, xã Tân Thạnh, 
tỉnh Tây Ninh

c0tanhoatt.longan@moet.ed
u.vn 02723945245 mntanhoa.pgdtanth

anh.edu.vn
Cấp 
mới
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51.11 H53.151.11 Trường Tiểu học Tân Hòa A Ấp Kênh Văn Phòng, xã Tân Thạnh, 
tỉnh Tây Ninh

c1tanhoaatt.longan@moet.e
du.vn 02723945918 thtanhoaa.pgdtanth

anh.edu.vn
Cấp 
mới

51.12 H53.151.12 Trường Tiểu học Đinh Văn Phu Ấp Trung, xã Tân Thạnh, tỉnh Tây 
Ninh

c1tanhoabtt.longan@moet.e
du.vn 02723945932 thdinhvanphu.pgdt

anthanh.edu.vn
Cấp 
mới

51.13 H53.151.13 Trường Tiểu học Kiến Bình Ấp Bảy Mét, xã Tân Thạnh, tỉnh Tây 
Ninh

c1kienbinhtt.longan@moet.
edu.vn 02723844465 thkienbinh.pgdtant

hanh.edu.vn
Cấp 
mới

51.14 H53.151.14 Trường Tiểu học Thị trấn Tân 
Thạnh Ấp 4, xã Tân Thạnh, tỉnh Tây Ninh c1tttanthanhtt.longan@moe

t.edu.vn 02723844098 ththitrantanthanh.p
gdtanthanh.edu.vn

Cấp 
mới

51.15 H53.151.15 Trường Tiểu học và Trung học 
cơ sở Tân Bình

Ấp Hiệp Thành, xã Tân Thạnh, tỉnh 
Tây Ninh

c12tanbinhtt.longan@moet.
edu.vn 02723844634 ththcstanbinh.pgdta

nthanh.edu.vn
Cấp 
mới

51.16 H53.151.16 Trường Trung học cơ sở Kiến 
Bình

Ấp Bảy Mét, xã Tân Thạnh, tỉnh Tây 
Ninh

c2kienbinhtt.longan@moet.
edu.vn 02723941913 thcskienbinh.pgdta

nthanh.edu.vn
Cấp 
mới

51.17 H53.151.17 Trường Trung học cơ sở Lê 
Hữu Nghĩa

Ấp Kênh Văn phòng, xã Tân Thạnh, 
tỉnh Tây Ninh

c2tanhoatt.longan@moet.ed
u.vn, 02723945100 thcslehuunghia.pgd

tanthanh.edu.vn
Cấp 
mới

51.18 H53.151.18 Trường Trung học cơ sở Thị 
trấn Tân Thạnh Ấp 4, xã Tân Thạnh, tỉnh Tây Ninh c2tttanthanhtt.longan@moe

t.edu.vn 02723844196 thcsthitrantanthanh.
pgdtanthanh.edu.vn

Cấp 
mới

52 H53.152 UBND xã Bình Thành     

52.1 H53.152.1 Văn phòng HĐND và UBND 
xã Bình Thành

Ấp Tân Hiệp, xã Bình Thành, tỉnh 
Tây Ninh

vp.binhthanh@tayninh.gov.
vn   Cấp 

mới

52.2 H53.152.2 Phòng Kinh tế xã Bình Thành Ấp Tân Hiệp, xã Bình Thành, tỉnh 
Tây Ninh

pkt.binhthanh@tayninh.gov
.vn   Cấp 

mới

52.3 H53.152.3 Phòng Văn hoá - Xã hội xã 
Bình Thành

Ấp Tân Hiệp, xã Bình Thành, tỉnh 
Tây Ninh

pvh.binhthanh@tayninh.go
v.vn   Cấp 

mới

52.4 H53.152.4 Trung tâm phục vụ hành chính 
công xã Bình Thành

Ấp Tân Hiệp, xã Bình Thành, tỉnh 
Tây Ninh

hcc.binhthanh@tayninh.go
v.vn   Cấp 

mới

52.5 H53.152.5 Trung tâm Cung ứng dịch vụ sự 
nghiệp công xã Bình Thành 

Ấp Tân Hiệp, xã Bình Thành, tỉnh 
Tây Ninh

ttcu.binhthanh@tayninh.go
v.vn   Cấp 

mới

52.6 H53.152.6 Trạm Y tế xã Bình Thành Ấp Tân Hiệp, xã Bình Thành, tỉnh 
Tây Ninh  02723919980  Cấp 

mới

52.7 H53.152.7 Mầm non Tân Hiệp Ấp Thuận Hiệp, xã Bình Thành, tỉnh 
Tây Ninh

c0thuanbinhth.longan@mo
et.edu.vn 02723919162  Cấp 

mới
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52.8 H53.152.8 Mẫu giáo Thuận Bình Ấp Đồn A, xã Bình Thành, tỉnh Tây 
Ninh

c0thuanbinhth.longan@mo
et.edu.vn 02723911883  Cấp 

mới

52.9 H53.152.9 Tiểu học Tân Hiệp Ấp Thuận Hiệp, xã Bình Thành, tỉnh 
Tây Ninh

c1tanhiepth.longan@moet.e
du.vn 02723919905  Cấp 

mới

52.10 H53.152.10 Tiểu học Thuận Bình Ấp Đồn A, xã Bình Thành, tỉnh Tây 
Ninh

c1thuanbinhth.longan@mo
et.edu.vn 02723911829  Cấp 

mới

52.11 H53.152.11 Tiểu học Bình Hoà Hưng Ấp Mướp Xanh, xã Bình Thành, tỉnh 
Tây Ninh

c1binhhoahungdh.longan@
moet.edu.vn 02723787045  Cấp 

mới

52.12 H53.152.12 Trung học cơ sở Thuận Bình Ấp Đồn A, xã Bình Thành, tỉnh Tây 
Ninh

c2thuanbinhth.longan@mo
et.edu.vn 02723911827  Cấp 

mới

52.13 H53.152.13 Trung học cơ sở Tân Hiệp Ấp Thuận Hiệp, xã Bình Thành, tỉnh 
Tây Ninh

c2tanhiepth.longan@moet.e
du.vn 02723919965  Cấp 

mới
53 H53.153 UBND xã Thạnh Phước     

53.1 H53.153.1 Văn phòng HĐND và UBND 
xã Thạnh Phước

Ấp Thạnh Lập, xã Thạnh Phước, tỉnh 
Tây Ninh

vp.thanhphuoc@tayninh.go
v.vn   Cấp 

mới

53.2 H53.153.2 Phòng Kinh tế xã Thạnh Phước Ấp Thạnh Lập, xã Thạnh Phước, tỉnh 
Tây Ninh

pkt.thanhphuoc@tayninh.g
ov.vn   Cấp 

mới

53.3 H53.153.3 Phòng Văn hoá - Xã hội xã 
Thạnh Phước

Ấp Thạnh Lập, xã Thạnh Phước, tỉnh 
Tây Ninh

pvh.thanhphuoc@tayninh.g
ov.vn   Cấp 

mới

53.4 H53.153.4 Trung tâm phục vụ hành chính 
công xã Thạnh Phước

Ấp Thạnh Lập, xã Thạnh Phước, tỉnh 
Tây Ninh

hcc.thanhphuoc@tayninh.g
ov.vn 02723859072  Cấp 

mới

53.5 H53.153.5 Trung tâm Cung ứng dịch vụ sự 
nghiệp công xã Thạnh Phước

Ấp Thạnh Lập, xã Thạnh Phước, tỉnh 
Tây Ninh

ttcu.thanhphuoc@tayninh.g
ov.vn   Cấp 

mới

53.6 H53.153.6 Trạm Y tế xã Thạnh Phước Ấp Thạnh Lập, xã Thạnh Phước, tỉnh 
Tây Ninh  0723859903  Cấp 

mới

53.7 H53.153.7 Trường Mầm non Thạnh Phước Ấp Cả Sáu, xã Thạnh Phước, tỉnh 
Tây Ninh

cothanhphuocth.longan@m
oet.edu.vn 0837171546  Cấp 

mới

53.8 H53.153.8 Trường Mẫu giáo Thạnh Phước Ấp Thạnh Lập, xã Thạnh Phước, tỉnh 
Tây Ninh

c0thanhphuth.longan@moe
t.edu.vn 0945220883  Cấp 

mới
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53.9 H53.153.9 Trường Mẫu giáo Thuận Nghĩa 
Hòa

Ấp Vườn Xoài, xã Thạnh Phước, tỉnh 
Tây Ninh

c0thuannghiahoath.longan
@moet.edu.vn 0974030076  Cấp 

mới

53.10 H53.153.10 Trường Trung học cơ sở Thạnh 
Phước

Ấp Cả Sáu, xã Thạnh Phước, tỉnh 
Tây Ninh

c2thanhphuocath.longan@
moet.edu.vn 0948669972  Cấp 

mới

53.11 H53.153.11 Trường Trung học cơ sở Thuận 
Nghĩa Hòa

Ấp Vàm Lớn, xã Thạnh Phước, tỉnh 
Tây Ninh

C2thuannghiahoath.longan
@moet.edu.vn 0818717139  Cấp 

mới

53.12 H53.153.12 Trường Tiểu học Thạnh Phước Ấp Cả Sáu, xã Thạnh Phước, tỉnh 
Tây Ninh

c1thanhphuocath.longan@
moet.edu.vn 0377611222  Cấp 

mới

53.13 H53.153.13 Trường Tiểu học Thuận Nghĩa 
Hoà

Ấp Bà Luông, xã Thạnh Phước, tỉnh 
Tây Ninh

c1thuannghiahoath.longan
@moet.edu.vn 0982433381  Cấp 

mới

53.14 H53.153.14 Trường Tiểu học và Trung học 
cơ sở Thạnh Phú

Ấp Thạnh Lập, Xã Thạnh Phước, 
Tỉnh Tây Ninh

ththcsthanhphu2024@gmai
l.co   Cấp 

mới
54 H53.154 UBND xã Thạnh Hóa     

54.1 H53.154.1 Văn phòng HĐND và UBND 
xã Thạnh Hóa

Ấp Tuyên Nhơn, xã Thạnh Hóa, tỉnh 
Tây Ninh

vpubndthanhhoa@tayninh.
gov.vn   Cấp 

mới

54.2 H53.154.2 Phòng Kinh tế xã Thạnh Hóa Ấp Tuyên Nhơn, xã Thạnh Hóa, tỉnh 
Tây Ninh thanhhoa@tayninh.gov.vn   Cấp 

mới

54.3 H53.154.3 Phòng Văn hoá - Xã hội xã 
Thạnh Hóa

Ấp Tuyên Nhơn, xã Thạnh Hóa, tỉnh 
Tây Ninh

ubndthuytay@tayninh.gov.
vn   Cấp 

mới

54.4 H53.154.4 Trung tâm phục vụ hành chính 
công xã Thạnh Hóa

Ấp Tuyên Nhơn, xã Thạnh Hóa, tỉnh 
Tây Ninh

tthccthanhhoa@tayninh.go
v.vn 02723858144  Cấp 

mới

54.5 H53.154.5 Trung tâm Cung ứng dịch vụ sự 
nghiệp công xã Thạnh Hóa

Ấp Tuyên Nhơn, xã Thạnh Hóa, tỉnh 
Tây Ninh

ttcu.thanhhoa@tayninh.gov
.vn 02723858601  Cấp 

mới

54.6 H53.154.6 Trạm Y tế xã Thạnh Hóa Ấp Cái Vòm, xã Thạnh Hóa, tỉnh 
Tây Ninh    Cấp 

mới

54.7 H53.154.7 Trường Mầm non Thị trấn 
Thạnh Hóa

Ấp Tuyên Nhơn, xã Thạnh Hóa, tỉnh 
Tây Ninh

c0ttthanhhoath.longan@mo
et.edu.vn 02723857833  Cấp 

mới

54.8 H53.154.8 Trường Mẫu giáo Thạnh An Ấp Thạnh An, xã Thạnh Hóa, tỉnh 
Tây Ninh

c0thanhanth.longan@moet.
edu.vn 02726580010  Cấp 

mới
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54.9 H53.154.9 Trường Tiểu học thị trấn Thạnh 
Hóa

Ấp Cái Vòm, xã Thạnh Hóa, tỉnh 
Tây Ninh

c1ttthanhhoath.longan@mo
et.edu.vn 02723857202  Cấp 

mới

54.10 H53.154.10 Trường Tiểu học Thủy Tây Ấp Bún Bà Của, xã Thạnh Hóa, tỉnh 
Tây Ninh

c1thuytayth.longan@moet.
edu.vn 02723857347  Cấp 

mới

54.11 H53.154.11 Trường Tiểu học và Trung học 
cơ sở Thạnh An

Ấp Thạnh An, xã Thạnh Hóa, tỉnh 
Tây Ninh

c2thanhanth.longan@moet.
edu.vn 02723859269  Cấp 

mới

54.12 H53.154.12 Trường Trung học cơ sở Thị 
Trấn Thạnh Hoá

Ấp Cái Vòm, xã Thạnh Hóa, tỉnh 
Tây Ninh

c2ttthanhhoath.longan@mo
et.edu.vn 02723858203  Cấp 

mới

54.13 H53.154.13 Trường Trung học cơ sở Thủy 
Tây

Ấp Thủy Tây, xã Thạnh Hóa, tỉnh 
Tây Ninh

c2thuytayth.longan@moet.
edu.vn 02723857877  Cấp 

mới

54.14 H53.154.14 Trường Mẫu giáo Thuỷ Tây Ấp Thủy Tây, xã Thạnh Hóa, tỉnh 
Tây Ninh

c0thuytayth.longan@moet.
edu.vn 02723912055  Cấp 

mới
55 H53.155 UBND xã Tân Tây     

55.1 H53.155.1 Văn phòng HĐND và UBND 
xã Tân Tây Ấp 1, xã Tân Tây, tỉnh Tây Ninh ubndtantay2@tayninh.gov.

vn   Cấp 
mới

55.2 H53.155.2 Phòng Kinh tế xã Tân Tây Ấp 1, xã Tân Tây, tỉnh Tây Ninh pvh.tantay@tayninh.gov.vn   Cấp 
mới

55.3 H53.155.3 Phòng Văn hoá - Xã hội xã Tân 
Tây Ấp 1, xã Tân Tây, tỉnh Tây Ninh pkt.tantay@tayninh.gov.vn   Cấp 

mới

55.4 H53.155.4 Trung tâm phục vụ hành chính 
công xã Tân Tây

QL 62, Ấp Cá Ràng, xã Tân Tây, 
tỉnh Tây Ninh hcc.tantay@tayninh.gov.vn 02723916319  Cấp 

mới

55.5 H53.155.5 Trung tâm Cung ứng dịch vụ sự 
nghiệp công xã Tân Tây Ấp 1, xã Tân Tây, tỉnh Tây Ninh ttcu.tantay@tayninh.gov.vn   Cấp 

mới

55.6 H53.155.6 Trạm Y tế xã Tân Tây Ấp 1, xã Tân Tây, tỉnh Tây Ninh    Cấp 
mới

55.7 H53.155.7 Trường Mầm Non Tân Đông Ấp 2 xã Tân Tây, tỉnh Tây Ninh  0918892048  Cấp 
mới

55.8 H53.155.8 Trường Mầm non Tân Tây Ấp 1 xã Tân Tây, tỉnh Tây Ninh  0948909448  Cấp 
mới

55.9 H53.155.9 Trường Mẫu giáo Thủy Đông Ấp Nước Trong, xã Tân Tây, tỉnh 
Tây Ninh  0914011971  Cấp 

mới



66

STT
Mã định 

danh điện 
tử

Tên cơ quan, đơn vị Địa chỉ của cơ quan, đơn vị Email Điệnthoại Website Trạng 
thái

55.10 H53.155.10 Trường Trung học cơ sở Tân 
Đông Ấp 3, xã Tân Tây, tỉnh Tây Ninh  0912221693  Cấp 

mới

55.11 H53.155.11 Trường Trung học cơ sở Tân 
Tây Ấp 1, xã Tân Tây, tỉnh Tây Ninh  0974380040  Cấp 

mới

55.12 H53.155.12 Trường Trung học cơ sở Thủy 
Đông

Ấp Nước Trong, xã Tân Tây, tỉnh 
Tây Ninh  0948445767  Cấp 

mới

55.13 H53.155.13 Trường Tiểu học Tân Đông Ấp 1, xã Tân Tây, tỉnh Tây Ninh  0919821072  Cấp 
mới

55.14 H53.155.14 Trường Tiểu học Tân Tây Ấp 1 xã Tân Tây, tỉnh Tây Ninh  0852626488  Cấp 
mới

55.15 H53.155.15 Trường Tiểu học Thủy Đông Xã Tân Tây, tỉnh Tây Ninh  0919805927  Cấp 
mới

56 H53.156 UBND xã Thủ Thừa     

56.1 H53.156.1 Văn phòng HĐND và UBND 
xã Thủ Thừa Ấp 11, xã Thủ Thừa, tỉnh Tây Ninh thuthua@tayninh.gov.vn 02723864109  Cấp 

mới

56.2 H53.156.2 Phòng Kinh tế xã Thủ Thừa Ấp 11, xã Thủ Thừa, tỉnh Tây Ninh pkt.thuthua@tayninh.gov.v
n 02723864289  Cấp 

mới

56.3 H53.156.3 Phòng Văn hoá - Xã hội xã Thủ 
Thừa Ấp 11, xã Thủ Thừa, tỉnh Tây Ninh vhttthuthua@tayninh.gov.v

n 02723864296  Cấp 
mới

56.4 H53.156.4 Trung tâm phục vụ hành chính 
công xã Thủ Thừa Ấp 11, xã Thủ Thừa, tỉnh Tây Ninh tthccthuthua@tayninh.gov.

vn 02723611533  Cấp 
mới

56.5 H53.156.5 Trung tâm Cung ứng dịch vụ sự 
nghiệp công xã Thủ Thừa

Ấp 3 Nhà Thương, xã Thủ Thừa, tỉnh 
Tây Ninh

ttvhthuthua@tayninh.gov.v
n 02723567882  Cấp 

mới

56.6 H53.156.6 Trạm Y tế xã Thủ Thừa Ấp 1, xã Thủ Thừa, tỉnh Tây Ninh  02723612197  Cấp 
mới

56.7 H53.156.7 Trường Mầm non Nhị Thành Ấp 1, xã Thủ Thừa, tỉnh Tây Ninh c0nhithanh1tt.longan@moe
t.edu.vn 02723613920  Cấp 

mới

56.8 H53.156.8 Trường Mầm non Thị Trấn Thủ 
Thừa

Ấp Thủ Khoa Thừa 3, xã Thủ Thừa, 
tỉnh Tây Ninh

c0ttthuthua.longan@moet.e
du.vn 02723864349  Cấp 

mới

56.9 H53.156.9 Trường Mẫu giáo Bình Thạnh Ấp Bình Lương 1, xã  Thủ Thừa, tỉnh 
Tây Ninh

c0binhthanhtt.longan@moe
t.edu.vn 02723613323  Cấp 

mới
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56.10 H53.156.10 Trường Mẫu giáo Tân Thành Ấp 4A, xã Thủ Thừa, tỉnh Tây Ninh  02723613850  Cấp 
mới

56.11 H53.156.11 Trường Tiểu học Nhà Dài Ấp Nhà Dài, xã Thủ Thừa, tỉnh Tây 
Ninh

c1nhadaitt.longan@moet.ed
u.vn 02723865094  Cấp 

mới

56.12 H53.156.12 Trường Tiểu học Nhị Thành Ấp 1, xã Thủ Thừa, tỉnh Tây Ninh c1nhithanhatt.longan@moe
t.edu.vn 02723865092  Cấp 

mới

56.13 H53.156.13 Trường Tiểu học Thị Trấn Thủ 
Thừa

Ấp Cầu Xây, xã Thủ Thừa, tỉnh Tây 
Ninh

c1ttthuthuatt.longan@moet.
edu.vn 02723864101  Cấp 

mới

56.14 H53.156.14 Trường Tiểu học và Trung học 
cơ sở Tân Thành Ấp 1A, xã  Thủ Thừa, tỉnh Tây Ninh c12tanthanhtt.longan@moe

t.edu.vn 02723900600  Cấp 
mới

56.15 H53.156.15 Trường Trung học cơ sở Nhị 
Thành Ấp 1, xã Thủ Thừa, tỉnh Tây Ninh c2nhithanhtt.longan@moet.

edu.vn 02723613866  Cấp 
mới

56.16 H53.156.16 Trường Trung học cơ sở Thị 
Trấn Thủ Thừa

Ấp Cầu Xây, xã Thủ Thừa, tỉnh Tây 
Ninh

c2ttthuthuatt.longan@moet.
edu.vn 02723865195  Cấp 

mới

56.17 H53.156.17 Trường Tiểu học Bình Thạnh Ấp Bình Lương 1, xã  Thủ Thừa, tỉnh 
Tây Ninh

c1binhthanhtt.longan@moe
t.edu.vn 02723591604  Cấp 

mới
57 H53.157 UBND xã Mỹ An     

57.1 H53.157.1 Văn phòng HĐND và UBND 
xã Mỹ An Ấp 3, xã Mỹ An, tỉnh Tây Ninh vp.myan@tayninh.gov.vn   Cấp 

mới

57.2 H53.157.2 Phòng Kinh tế xã Mỹ An Ấp 3, xã Mỹ An, tỉnh Tây Ninh pkt.myan@tayninh.gov.vn   Cấp 
mới

57.3 H53.157.3 Phòng Văn hoá - Xã hội xã Mỹ 
An Ấp 3, xã Mỹ An, tỉnh Tây Ninh pvh.myan@tayninh.gov.vn   Cấp 

mới

57.4 H53.157.4 Trung tâm phục vụ hành chính 
công xã Mỹ An Ấp 3, xã Mỹ An, tỉnh Tây Ninh hcc.myan@tayninh.gov.vn 02723802204  Cấp 

mới

57.5 H53.157.5 Trung tâm Cung ứng dịch vụ sự 
nghiệp công xã Mỹ An Ấp 3, xã Mỹ An, tỉnh Tây Ninh ttcu.myan@tayninh.gov.vn   Cấp 

mới

57.6 H53.157.6 Trạm Y tế xã Mỹ An Ấp 7, xã Mỹ An, tỉnh Tây Ninh myan599216@gmail.com 02723599216  Cấp 
mới

57.7 H53.157.7 Trường Mẫu giáo Mỹ An Xã Mỹ An, tỉnh tây Ninh  0385339656  Cấp 
mới
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57.8 H53.157.8 Trường Mẫu giáo Mỹ Phú Xã Mỹ An, tỉnh tây Ninh  0349174134  Cấp 
mới

57.9 H53.157.9 Trường Trung học cơ sở Mỹ An Xã Mỹ An, tỉnh tây Ninh  0942357509  Cấp 
mới

57.10 H53.157.10 Trường Tiểu học Mỹ An Xã Mỹ An, tỉnh tây Ninh  0949525850  Cấp 
mới

57.11 H53.157.11 Trường Tiểu học Mỹ Phú Xã Mỹ An, tỉnh tây Ninh  0987753759  Cấp 
mới

58 H53.158 UBND xã Mỹ Thạnh     

58.1 H53.158.1 Văn phòng HĐND và UBND 
xã Mỹ Thạnh

Đường tỉnh 817, Ấp 4, xã Mỹ Thạnh, 
tỉnh Tây Ninh

vp.mythanh@tayninh.gov.v
n   Cấp 

mới

58.2 H53.158.2 Phòng Kinh tế xã Mỹ Thạnh Đường tỉnh 817, Ấp 4, xã Mỹ Thạnh, 
tỉnh Tây Ninh

pkt.mythanh@tayninh.gov.
vn   Cấp 

mới

58.3 H53.158.3 Phòng Văn hoá - Xã hội xã Mỹ 
Thạnh

Đường tỉnh 817, Ấp 4, xã Mỹ Thạnh, 
tỉnh Tây Ninh

pvh.mythanh@tayninh.gov.
vn   Cấp 

mới

58.4 H53.158.4 Trung tâm phục vụ hành chính 
công xã Mỹ Thạnh

Đường tỉnh 817, Ấp 4, xã Mỹ Thạnh, 
tỉnh Tây Ninh

hcc.mythanh@tayninh.gov.
vn   Cấp 

mới

58.5 H53.158.5 Trung tâm Cung ứng dịch vụ sự 
nghiệp công xã Mỹ Thạnh

Đường tỉnh 817, Ấp 4, xã Mỹ Thạnh, 
tỉnh Tây Ninh

ttcu.mythanh@tayninh.gov.
vn   Cấp 

mới

58.6 H53.158.6 Trạm Y tế xã Mỹ Thạnh Ấp 4 xã Mỹ Thạnh, tỉnh Tây Ninh  02723611286  Cấp 
mới

58.7 H53.158.7 Trường Mẫu giáo Bình An Ấp Vàm Kinh, xã Mỹ Thạnh, tỉnh 
Tây Ninh

c0binhantt.longan@moet.e
du.vn 02723612896  Cấp 

mới

58.8 H53.158.8 Trường Mẫu giáo Mỹ Lạc Ấp Bà Mía, xã Mỹ Thạnh, tỉnh Tây 
Ninh

c0mylactt.longan@moet.ed
u.vn  . 02723863776  Cấp 

mới

58.9 H53.158.9 Trường Mẫu giáo Mỹ Thạnh Ấp 4, xã Mỹ Thạnh, tỉnh Tây Ninh c0mythanhtt.longan@moet.
edu.vn 02723863877  Cấp 

mới

58.10 H53.158.10 Trường Tiểu học Bình An Ấp Vàm Kinh, xã Mỹ Thạnh, tỉnh 
Tây Ninh

c1binhantt.longan@moet.e
du.vn 02723865493  Cấp 

mới

58.11 H53.158.11 Trường Tiểu học Mỹ Lạc Ấp Bà Mía, xã Mỹ Thạnh, tỉnh Tây 
Ninh

c1mylacatt.longan@moet.e
du.vn  02723863511  Cấp 

mới
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58.12 H53.158.12 Trường Tiểu học Mỹ Thạnh Ấp 2, xã Mỹ Thạnh, tỉnh Tây Ninh c1mythanhtt.longan@moet.
edu.vn 02723611314  Cấp 

mới

58.13 H53.158.13 Trường Trung học cơ sở Bình 
An

Ấp Vàm Kinh, xã Mỹ Thạnh, tỉnh 
Tây Ninh

c2binhantt.longan@moet.e
du.vn 02723864149  Cấp 

mới

58.14 H53.158.14 Trường Trung học cơ sở Mỹ 
Lạc

Ấp Bà Mía, xã Mỹ Thạnh, tỉnh Tây 
Ninh

c2mylacthuthua.longan@g
mail.com 02723863260  Cấp 

mới

58.15 H53.158.15 Trường Trung học cơ sở Mỹ 
Thạnh Ấp 5, xã Mỹ Thạnh, tỉnh Tây Ninh c2mythanhtt.longan@moet.

edu.vn 02723864591  Cấp 
mới

59 H53.159 UBND xã Tân Long     

59.1 H53.159.1 Văn phòng HĐND và UBND 
xã Tân Long

Đường tỉnh 817, Ấp Long Thạnh, xã 
Tân Long, tỉnh Tây Ninh vp.tanlong@tayninh.gov.vn   Cấp 

mới

59.2 H53.159.2 Phòng Kinh tế xã Tân Long Đường tỉnh 817, Ấp Long Thạnh, xã 
Tân Long, tỉnh Tây Ninh

pvh.tanlong@tayninh.gov.v
n   Cấp 

mới

59.3 H53.159.3 Phòng Văn hoá - Xã hội xã Tân 
Long

Đường tỉnh 817, Ấp Long Thạnh, xã 
Tân Long, tỉnh Tây Ninh

pkt.tanlong@tayninh.gov.v
n   Cấp 

mới

59.4 H53.159.4 Trung tâm phục vụ hành chính 
công xã Tân Long

Đường tỉnh 817, Ấp Long Thạnh, xã 
Tân Long, tỉnh Tây Ninh

hcc.tanlong@tayninh.gov.v
n   Cấp 

mới

59.5 H53.159.5 Trung tâm Cung ứng dịch vụ sự 
nghiệp công xã Tân Long

Đường tỉnh 817, Ấp Long Thạnh, xã 
Tân Long, tỉnh Tây Ninh

ttcu.tanlong@tayninh.gov.v
n   Cấp 

mới

59.6 H53.159.6 Trạm Y tế xã Tân Long Ấp 4, xã Tân Long, tỉnh Tây Ninh longthanh.thuthua@gmail.c
om 02723863465  Cấp 

mới

59.7 H53.159.7 Trường Tiểu học Long Thuận Ấp 7, xã Tân Long, tỉnh Tây Ninh c1longthuantt.longan@moe
t.edu.vn 02723863380

https://th-
longthuan-
longan.violet.vn/

Cấp 
mới

59.8 H53.159.8 TRường Tiểu học Long Thạnh Ấp 5,  xã Tân Long, tỉnh Tây Ninh c2longthanhtt.longan@moe
t.edu.vn 02723863463 thcslongthanh.pgdt

huthua.edu.vn
Cấp 
mới
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59.9 H53.159.9 Trường Mẫu giáo Long Thuận Ấp 7, xã Tân Long, tỉnh Tây Ninh colongthuantt.longan@moe
t.edu.vn 02723863765 maugiaolongthuan.

pgdthuthua.edu.vn
Cấp 
mới

59.11 H53.159.10 Trường Trung học cơ sở Long 
Thạnh Ấp 5, xã Tân Long, tỉnh Tây Ninh c2longthanhtt.longan@moe

t.edu.vn 02723863463 thcslongthanh.pgdt
huthua.edu.vn

Cấp 
mới

59.12 H53.159.11 Trường mẫu giáo Long Thạnh Ấp 4, xã Tân Long, tỉnh Tây Ninh c0longthanhtt.longan@moe
t.ed.vn 02723863153  Cấp 

mới

59.13 H53.159.12 Trường tiểu học Tân Long Ấp 2, xã tân Long, tỉnh Tây Ninh c1tanlaptt.longan@moet.ed
u.vn 02723900209  Cấp 

mới
60 H53.160 UBND xã Mỹ Quý     

60.1 H53.160.1 Văn phòng HĐND và UBND 
xã Mỹ Quý Ấp 2, xã Đức Huệ, tỉnh Tây Ninh vp.myquy@tayninh.gov.vn   Cấp 

mới

60.2 H53.160.2 Phòng Kinh tế xã Mỹ Quý Ấp 2, xã Đức Huệ, tỉnh Tây Ninh pkt.myquy@tayninh.gov.vn   Cấp 
mới

60.3 H53.160.3 Phòng Văn hoá - Xã hội xã Mỹ 
Quý Ấp 2, xã Đức Huệ, tỉnh Tây Ninh pvh.myquy@tayninh.gov.v

n   Cấp 
mới

60.4 H53.160.4 Trung tâm phục vụ hành chính 
công xã Mỹ Quý Ấp 2, xã Đức Huệ, tỉnh Tây Ninh hcc.myquy@tayninh.gov.v

n 02723654099  Cấp 
mới

60.5 H53.160.5 Trung tâm Cung ứng dịch vụ sự 
nghiệp công xã Mỹ Quý Ấp 2, xã Đức Huệ, tỉnh Tây Ninh ttcu.myquy@tayninh.gov.v

n   Cấp 
mới

60.6 H53.160.6 Trạm Y tế xã Mỹ Quý Ấp 2 xã Mỹ Quý, tỉnh Tây Ninh    Cấp 
mới

60.7 H53.160.7 Trường Mầm non Rạng Đông Ấp Chùm Mòi, xã Mỹ Quý, Tỉnh Tây 
Ninh  0934841297  Cấp 

mới

60.8 H53.160.8 Trường Mầm non Sao Mai Ấp 4, xã Mỹ Quý, Tỉnh Tây Ninh  0903169485  Cấp 
mới

60.9 H53.160.9 Trường Mầm non Sơn Ca Ấp Mỹ Thạnh Bắc, xã Mỹ Quý, Tỉnh 
Tây Ninh  0937616456  Cấp 

mới

60.10 H53.160.10 Trường Trung học cơ sở Mỹ 
Quý Đông

Ấp Chùm Mòi, xã Mỹ Quý, Tỉnh Tây 
Ninh  0911626562  Cấp 

mới

60.11 H53.160.11 Trường Trung học cơ sở Mỹ 
Thạnh Bắc

Ấp Giồng Trôm, xã Mỹ Quý, Tỉnh 
Tây Ninh  0886106266  Cấp 

mới
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60.12 H53.160.12 Trường Tiểu học Mỹ Quý Đông Ấp Chùm Mòi, xã Mỹ Quý, Tỉnh Tây 
Ninh  0907431434  Cấp 

mới

60.13 H53.160.13 Trường Tiểu học Mỹ Quý Tây Ấp 4, xã Mỹ Quý, Tỉnh Tây Ninh  0909303515  Cấp 
mới

60.14 H53.160.14 Trường Tiểu học Mỹ Thạnh 
Bắc

Ấp Giồng Trôm, xã Mỹ Quý, Tỉnh 
Tây Ninh  0907747774  Cấp 

mới
61 H53.161 UBND xã Đông Thành     

61.1 H53.161.1 Văn phòng HĐND và UBND 
xã Đông Thành

Khu phố 3, Xã Đông Thành, tỉnh Tây 
Ninh

vp.dongthanh@tayninh.gov
.vn   Cấp 

mới

61.2 H53.161.2 Phòng Kinh tế xã Đông Thành Khu phố 3, Xã Đông Thành, tỉnh Tây 
Ninh

pkt.dongthanh@tayninh.go
v.vn   Cấp 

mới

61.3 H53.161.3 Phòng Văn hoá - Xã hội xã 
Đông Thành

Khu phố 3, Xã Đông Thành, tỉnh Tây 
Ninh

pvh.dongthanh@tayninh.go
v.vn   Cấp 

mới

61.4 H53.161.4 Trung tâm phục vụ hành chính 
công xã Đông Thành

Khu phố 3, Xã Đông Thành, tỉnh Tây 
Ninh

hcc.dongthanh@tayninh.go
v.vn 02723898788  Cấp 

mới

61.5 H53.161.5 Trung tâm Cung ứng dịch vụ sự 
nghiệp công xã Đông Thành

Khu phố 3, Xã Đông Thành, tỉnh Tây 
Ninh

ttcu.dongthanh@tayninh.go
v.vn   Cấp 

mới

61.6 H53.161.6 Trạm Y tế xã Đông Thành Ấp Thành Nam, xã Đông Thành, tỉnh 
Tây Ninh  02723855257  Cấp 

mới

61.7 H53.161.7 Mầm non Hoa Sen Ấp Thành Nam, xã Đông Thành, tỉnh 
Tây Ninh    Cấp 

mới

61.8 H53.161.8 Mầm non Tuổi Thơ Ấp Mỹ Thạnh Đông, xã Đông Thành, 
tỉnh Tây Ninh    Cấp 

mới

61.9 H53.161.9 Mầm non Ánh Dương Ấp Voi, xã Đông Thành, tỉnh Tây 
Ninh    Cấp 

mới

61.10 H53.161.10 Mầm non Mỹ Bình Ấp Sậy Đôi, xã Đông Thành, tỉnh 
Tây Ninh    Cấp 

mới

61.11 H53.161.11 Tiểu học Nguyễn Văn Thể Ấp Thành Nam, xã Đông Thành, tỉnh 
Tây Ninh    Cấp 

mới
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61.12 H53.161.12 Tiểu học Lê Văn Rỉ Ấp Mỹ Thạnh Đông, xã Đông Thành, 
tỉnh Tây Ninh    Cấp 

mới

61.13 H53.161.13 Tiểu học Mỹ Thạnh Tây Ấp Voi, xã Đông Thành, tỉnh Tây 
Ninh    Cấp 

mới

61.14 H53.161.14 Trung học cơ sở thị trấn Đông 
Thành

Ấp Thành Nam, xã Đông Thành, tỉnh 
Tây Ninh    Cấp 

mới

61.15 H53.161.15 Trung học cơ sở Mỹ Thạnh 
Đông

Ấp Mỹ Thạnh Đông, xã Đông Thành, 
tỉnh Tây Ninh    Cấp 

mới

61.16 H53.161.16 Trung học cơ sở Mỹ Thạnh Tây Ấp Voi, xã Đông Thành, tỉnh Tây 
Ninh    Cấp 

mới
62 H53.162 UBND xã Đức Huệ     

62.1 H53.162.1 Văn phòng HĐND và UBND 
xã Đức Huệ

Ấp Thanh Hòa, xã Đức Huệ, tỉnh Tây 
Ninh vp.duchue@tayninh.gov.vn   Cấp 

mới

62.2 H53.162.2 Phòng Kinh tế xã Đức Huệ Ấp Thanh Hòa, xã Đức Huệ, tỉnh Tây 
Ninh

pkt.duchue@tayninh.gov.v
n   Cấp 

mới

62.3 H53.162.3 Phòng Văn hoá - Xã hội xã Đức 
Huệ

Ấp Thanh Hòa, xã Đức Huệ, tỉnh Tây 
Ninh

pvh.duchue@tayninh.gov.v
n   Cấp 

mới

62.4 H53.162.4 Trung tâm phục vụ hành chính 
công xã Đức Huệ Ấp 2, xã Đức Huệ, tỉnh Tây Ninh hcc.duchue@tayninh.gov.v

n   Cấp 
mới

62.5 H53.162.5 Trung tâm Cung ứng dịch vụ sự 
nghiệp công xã Đức Huệ

Ấp Thanh Hòa, xã Đức Huệ, tỉnh Tây 
Ninh

ttcu.duchue@tayninh.gov.v
n   Cấp 

mới

62.6 H53.162.6 Trạm Y tế xã Đức Huệ Ấp Giồng Lớn, xã Đức Huệ, tỉnh Tây 
Ninh    Cấp 

mới

62.7 H53.162.7 Trường Mầm non Bình Minh  Ấp Thanh Hòa, xã Đức Huệ, tỉnh 
Tây Ninh

c0binhminhdh.longan@mo
et.edu.vn  mnbinhminh.pgddu

chue.edu.vn
Cấp 
mới

62.8 H53.162.8 Trường Mầm non Hoa Hồng Ấp Tân Hòa, xã Đức Huệ, tỉnh Tây 
Ninh

c0hoahongdh.longan@moe
t.edu.vn   Cấp 

mới

62.9 H53.162.9 Trường Mầm non Bình Thành Ấp Giồng Lớn, xã Đức Huệ, tỉnh Tây 
Ninh

c0binhthanhdh.longan@mo
et.edu.vn   Cấp 

mới

62.10 H53.162.10 Trường Tiểu học Bình Hòa Bắc Khu II, Ấp Chánh, xã Đức Huệ, tỉnh 
Tây Ninh

c1binhhoabacdh.longan@m
oet.edu.vn 02723854374 thbinhhoabac.pgdd

uchue.edu.vn
Cấp 
mới
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62.11 H53.162.11 Trường Tiểu học Bình Hòa 
Nam

Ấp Thanh Hòa, xã Đức Huệ, tỉnh Tây 
Ninh

c1binhhoanamdh.longan@
moet.edu.vn  thbinhhoanam.pgd

duchue.edu.vn
Cấp 
mới

62.12 H53.162.12 Trường Tiểu học và Trung học 
cơ sở Bình Thành

Ấp Giồng Ông Bạn, xã Đức Huệ, 
tỉnh Tây Ninh

c1binhthanhdh.longan@mo
et.edu.vn  thbinhthanh.pgddu

chue.edu.vn
Cấp 
mới

62.13 H53.162.13 Trường Trung học cơ sở Hòa 
Thành

Ấp Tân Hòa, xã Đức Huệ, tỉnh Tây 
Ninh

c2hoathanhdh.longan@moe
t.edu.vn 02723854531 thcshoathanh.pgdd

uchue.edu.vn
Cấp 
mới

62.14 H53.162.14 Trường Trung học cơ sở Bình 
Hòa

Ấp Thanh Hòa, xã Đức Huệ, tỉnh Tây 
Ninh

c2binhhoadh.longan@moet
.edu.vn 02723508992 thcsbinhhoa.pgddu

chue.edu.vn
Cấp 
mới

63 H53.163 UBND xã An Ninh     

63.1 H53.163.1 Văn phòng HĐND và UBND 
xã An Ninh

Đường tỉnh 825, Ấp An Hiệp, xã An 
Ninh, tỉnh Tây Ninh vp.anninh@tayninh.gov.vn   Cấp 

mới

63.2 H53.163.2 Phòng Kinh tế xã An Ninh Đường tỉnh 825, Ấp An Hiệp, xã An 
Ninh, tỉnh Tây Ninh pkt.anninh@tayninh.gov.vn   Cấp 

mới

63.3 H53.163.3 Phòng Văn hoá - Xã hội xã An 
Ninh

Đường tỉnh 825, Ấp An Hiệp, xã An 
Ninh, tỉnh Tây Ninh

pvh.anninh@tayninh.gov.v
n   Cấp 

mới

63.4 H53.163.4 Trung tâm phục vụ hành chính 
công xã An Ninh

Đường tỉnh 825, Ấp An Hiệp, xã An 
Ninh, tỉnh Tây Ninh

hcc.anninh@tayninh.gov.v
n 02723853210  Cấp 

mới

63.5 H53.163.5 Trung tâm Cung ứng dịch vụ sự 
nghiệp công xã An Ninh

Đường tỉnh 825, Ấp An Hiệp, xã An 
Ninh, tỉnh Tây Ninh

ttcu.anninh@tayninh.gov.v
n   Cấp 

mới

63.6 H53.163.6 Trạm Y tế xã An Ninh Ấp An Hiệp, xã An Ninh, tỉnh Tây 
Ninh  02723853230  Cấp 

mới

63.7 H53.163.7 Trường mầm non Võ Tấn Đồ Ấp An Hiệp, xã An Ninh, tỉnh Tây 
Ninh  02723774264  Cấp 

mới

63.8 H53.163.8 Trường mẫu giáo An Ninh Tây Ấp An Thạnh, xã An Ninh, tỉnh Tây 
Ninh  02723758383  Cấp 

mới

63.9 H53.163.9 Trường mẫu giáo Lộc Giang Ấp Lộc Thạnh, xã An Ninh, tỉnh Tây 
Ninh  02723753016  Cấp 

mới
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63.10 H53.163.10 Trường tiểu học An Ninh Đông Ấp An Hiệp, xã An Ninh, tỉnh Tây 
Ninh  0272385252  Cấp 

mới

63.11 H53.163.11 Trường tiểu học An Ninh Tây Ấp An Thạnh, xã An Ninh, tỉnh Tây 
Ninh  02723853257  Cấp 

mới

63.12 H53.163.12 Trường tiểu học Lộc Giang A Ấp Lộc Thạnh, xã An Ninh, tỉnh Tây 
Ninh  02723853253  Cấp 

mới

63.13 H53.163.13 Trường Trung học cơ sở An 
Ninh

Ấp An Hòa- xã An Ninh- tỉnh Tây 
Ninh  02723853227  Cấp 

mới

63.14 H53.163.14 Trường Tiểu học và Trung học 
cơ sở Lộc Giang

Ấp Lộc An, xã An Ninh, tỉnh Tây 
Ninh  02723853148  Cấp 

mới
64 H53.164 UBND xã Hiệp Hòa     

64.1 H53.164.1 Văn phòng HĐND và UBND 
xã Hiệp Hòa

Đường Hãng Đường, Ấp 2, Xã Hiệp 
Hòa, tỉnh Tây Ninh

vp.hiephoa@tayninh.gov.v
n   Cấp 

mới

64.2 H53.164.2 Phòng Kinh tế xã Hiệp Hòa Đường Hãng Đường, Ấp 2, Xã Hiệp 
Hòa, tỉnh Tây Ninh

pkt.hiephoa@tayninh.gov.v
n   Cấp 

mới

64.3 H53.164.3 Phòng Văn hoá - Xã hội xã 
Hiệp Hòa

Đường Hãng Đường, Ấp 2, Xã Hiệp 
Hòa, tỉnh Tây Ninh

pvh.hiephoa@tayninh.gov.
vn   Cấp 

mới

64.4 H53.164.4 Trung tâm phục vụ hành chính 
công xã Hiệp Hòa

Khu vực 2, xã Hiệp Hòa, tỉnh Tây 
Ninh

hcc.hiephoa@tayninh.gov.v
n 02723854023  Cấp 

mới

64.5 H53.164.5 Trung tâm Cung ứng dịch vụ sự 
nghiệp công xã Hiệp Hòa

Đường Hãng Đường, Ấp 2, Xã Hiệp 
Hòa, tỉnh Tây Ninh

ttcu.hiephoa@tayninh.gov.
vn   Cấp 

mới

64.6 H53.164.6 Trạm Y tế xã Hiệp Hòa Khu vực 2, xã Hiệp Hoà, tỉnh Tây 
Ninh    Cấp 

mới

64.7 H53.164.7 Trường Mầm non Vành 
Khuyên

Khu phố 2, xã Hiệp Hòa, tỉnh Tây 
Ninh    Cấp 

mới

64.8 H53.164.8 Trường Mẫu giáo Hiệp Hòa Ấp Hòa Thuận 2, xã Hiệp Hòa, tỉnh 
Tây Ninh    Cấp 

mới

64.9 H53.164.9 Trường Mẫu giáo Tân Phú Ấp Tân Qui Hạ, xã Hiệp Hòa, tỉnh 
Tây Ninh    Cấp 

mới

64.10 H53.164.10 Trường Trung học cơ sở Hiệp 
Hòa

Khu vực 1, xã Hiệp Hòa, tỉnh Tây 
Ninh    Cấp 

mới
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64.11 H53.164.11 Trường Tiểu học Hiệp Hoà Xã Hiệp Hòa, tỉnh Tây Ninh    Cấp 
mới

64.12 H53.164.12 Trường Tiểu học Tân Phú Xã Hiệp Hòa, tỉnh Tây Ninh    Cấp 
mới

64.13 H53.164.13 Trường Tiểu học Trương Công 
Xưởng Xã Hiệp Hòa, tỉnh Tây Ninh    Cấp 

mới
65 H53.165 UBND xã Hậu Nghĩa     

65.1 H53.165.1 Văn phòng HĐND và UBND 
xã Hậu Nghĩa

Đường 29/4 Khu B, xã Hậu Nghĩa, 
tỉnh Tây Ninh

vp.haunghia@tayninh.gov.
vn   Cấp 

mới

65.2 H53.165.2 Phòng Kinh tế xã Hậu Nghĩa Đường 29/4 Khu B, xã Hậu Nghĩa, 
tỉnh Tây Ninh

pkt.haunghia@tayninh.gov.
vn   Cấp 

mới

65.3 H53.165.3 Phòng Văn hoá - Xã hội xã Hậu 
Nghĩa

Đường 29/4 Khu B, xã Hậu Nghĩa, 
tỉnh Tây Ninh

pvh.haunghia@tayninh.gov
.vn   Cấp 

mới

65.4 H53.165.4 Trung tâm phục vụ hành chính 
công xã Hậu Nghĩa

Đường 29/4 Khu B, xã Hậu Nghĩa, 
tỉnh Tây Ninh

hcc.haunghia@tayninh.gov.
vn 02723851288  Cấp 

mới

65.5 H53.165.5 Trung tâm Cung ứng dịch vụ sự 
nghiệp công xã Hậu Nghĩa

Đường 29/4 Khu B, xã Hậu Nghĩa, 
tỉnh Tây Ninh

ttcu.haunghia@tayninh.gov
.vn   Cấp 

mới

65.6 H53.165.6 Trạm Y tế xã Hậu Nghĩa ĐT 825, Khu A, Xã Hậu Nghĩa, tỉnh 
Tây Ninh    Cấp 

mới

65.7 H53.165.7 Trường Mầm non Sơn Ca Khu B, xã Hậu Nghĩa, tỉnh Tây Ninh  0904455639  Cấp 
mới

65.8 H53.165.8 Trường Mẫu giáo Đức Lập 
Thượng

Ấp Tân Hội, xã Hậu Nghĩa, tỉnh Tây 
Ninh  0935342830  Cấp 

mới

65.9 H53.165.9 Trường Mẫu giáo Tân Mỹ Ấp Chánh Hội, xã Hậu Nghĩa, tỉnh 
Tây Ninh  0346931172  Cấp 

mới

65.10 H53.165.10 Trường Trung học cơ sở Hậu 
Nghĩa

số 2 tỉnh lộ 825, xã Hậu Nghĩa, tỉnh 
Tây Ninh  0764849749  Cấp 

mới

65.11 H53.165.11 Trường Trung học cơ sở 
Trương Minh Bạch

Số 153 Ấp Chánh, xã Hậu Nghĩa, 
tỉnh Tây Ninh  0984711299  Cấp 

mới

65.12 H53.165.12 Trường Tiểu học-Trung học cơ 
sở Lê Minh Xuân

Ấp Chánh Hội, xã Hậu Nghĩa, tỉnh 
Tây Ninh  0909130530  Cấp 

mới
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65.13 H53.165.13 Trường Tiểu học Châu Văn 
Liêm Khu B, xã Hậu Nghĩa, tỉnh Tây Ninh  0773128008  Cấp 

mới

65.14 H53.165.14 Trường Tiểu học Đức Lập 
Thượng B

ấp Tân Hội xã Hậu Nghĩa, tỉnh Tây 
Ninh  0985056998  Cấp 

mới

65.15 H53.165.15 Trường Tiểu học Lê Minh 
Xuân

Xã Tân Mỹ, xã Hậu Nghĩa, tỉnh Tây 
Ninh  0397048107  Cấp 

mới

65.16 H53.165.16 Trường Tiểu học Mai Văn Tựu ấp Chánh, xã Hậu Nghĩa, tỉnh Tây 
Ninh  0906697875  Cấp 

mới

65.17 H53.165.17 Trường Tiểu học Sò Đo Ấp Sò Đo, xã Hậu Nghĩa, tỉnh Tây 
Ninh  0399800100  Cấp 

mới
66 H53.166 UBND xã Hòa Khánh     

66.1 H53.166.1 Văn phòng HĐND và UBND 
xã Hòa Khánh

Quốc lộ N2, Ấp Thuận Hòa 2, xã 
Hòa Khánh, tỉnh Tây Ninh

ubndhoakhanh@tayninh.go
v.vn   Cấp 

mới

66.2 H53.166.2 Phòng Kinh tế xã Hòa Khánh Quốc lộ N2, Ấp Thuận Hòa 2, xã 
Hòa Khánh, tỉnh Tây Ninh

pkt.hoakhanh@tayninh.gov
.vn   Cấp 

mới

66.3 H53.166.3 Phòng Văn hoá - Xã hội xã Hòa 
Khánh

Quốc lộ N2, Ấp Thuận Hòa 2, xã 
Hòa Khánh, tỉnh Tây Ninh

pvh.hoakhanh@tayninh.go
v.vn   Cấp 

mới

66.4 H53.166.4 Trung tâm phục vụ hành chính 
công xã Hòa Khánh

Quốc lộ N2, Ấp Thuận Hòa 2, xã 
Hòa Khánh, tỉnh Tây Ninh

hcc.hoakhanh@tayninh.gov
.vn 02723851032  Cấp 

mới

66.5 H53.166.5 Trung tâm Cung ứng dịch vụ sự 
nghiệp công xã Hòa Khánh

Quốc lộ N2, Ấp Thuận Hòa 2, xã 
Hòa Khánh, tỉnh Tây Ninh

ttcu.hoakhanh@tayninh.go
v.vn   Cấp 

mới

66.6 H53.166.6 Trạm Y tế xã Hòa Khánh Ấp hóc thơm 2,xã hoà khánh, tỉnh tây 
ninh  0368556226  Cấp 

mới

66.7 H53.166.7 Trường Mầm non Hòa Khánh 
Tây

Ấp Hóc Thơm 2, xã Hòa Khánh, tỉnh 
Tây Ninh    Cấp 

mới

66.8 H53.166.8 Trường Mẫu giáo Hòa Khánh 
Đông

Ấp Thôi Môi, xã Hòa Khánh, tỉnh 
Tây Ninh    Cấp 

mới
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66.9 H53.166.9 Trường Mẫu giáo Hòa Khánh 
Nam

Ấp Thuận Hoà 1, xã Hòa Khánh, tỉnh 
Tây Ninh    Cấp 

mới

66.10 H53.166.10 Trường Trung học cơ sở Thi 
Văn Tám

Ấp Thuận Hòa 2, xã Hòa Khánh, tỉnh 
Tây Ninh    Cấp 

mới

66.11 H53.166.11 Trường Tiểu học Hoà Khánh 
Đông

Ấp Thôi Môi, xã Hòa Khánh, tỉnh 
Tây Ninh    Cấp 

mới

66.12 H53.166.12 Trường Tiểu học Hoà Khánh 
Tây

Ấp Tân Bình. xã Hòa Khánh, tỉnh 
Tây Ninh    Cấp 

mới

66.13 H53.166.13 Trường Tiểu học Thi Văn Tám Ấp Thuận Hòa 2, xã Hòa Khánh, tỉnh 
Tây Ninh    Cấp 

mới
67 H53.167 UBND xã Đức Lập     

67.1 H53.167.1 Văn phòng HĐND và UBND 
xã Đức Lập

Ấp Tràm Lạc, xã Đức Lập, tỉnh Tây 
Ninh vp.duclap@tayninh.gov.vn 02723849989  Cấp 

mới

67.2 H53.167.2 Phòng Kinh tế xã Đức Lập Ấp Tràm Lạc, xã Đức Lập, tỉnh Tây 
Ninh pkt.duclap@tayninh.gov.vn   Cấp 

mới

67.3 H53.167.3 Phòng Văn hoá - Xã hội xã Đức 
Lập

Ấp Tràm Lạc, xã Đức Lập, tỉnh Tây 
Ninh

pvh.duclap@tayninh.gov.v
n   Cấp 

mới

67.4 H53.167.4 Trung tâm phục vụ hành chính 
công xã Đức Lập

Ấp Tràm Lạc, xã Đức Lập, tỉnh Tây 
Ninh hcc.duclap@tayninh.gov.vn 02723849989  Cấp 

mới

67.5 H53.167.5 Trung tâm Cung ứng dịch vụ sự 
nghiệp công xã Đức Lập

Ấp Tràm Lạc, xã Đức Lập, tỉnh Tây 
Ninh

ttcu.duclap@tayninh.gov.v
n   Cấp 

mới

67.6 H53.167.6 Trạm Y tế xã Đức Lập Ấp Tràm Lạc, xã Đức Lập, tỉnh Tây 
Ninh ttytduclap@tayninh.gov.vn   Cấp 

mới

67.7 H53.167.7 Trường Trung học cơ sở Mỹ 
Hạnh

Ấp Tràm Lạc, xã Đức Lập, tỉnh Tây 
Ninh  0976993099  Cấp 

mới

67.8 H53.167.8 Trường Tiểu học Nguyễn Văn 
Quá

Ấp Tràm Lạc, xã Đức Lập, tỉnh Tây 
Ninh  0938392144  Cấp 

mới

67.9 H53.167.9 Trường Tiểu học Nguyễn Văn 
Đẹp

Ấp Chánh, xã Đức Lập, tỉnh Tây 
Ninh  0858710439  Cấp 

mới

67.10 H53.167.10 Trường Mẫu giáo Mỹ Hạnh 
Bắc

Ấp Tràm Lạc, xã Đức Lập, tỉnh Tây 
Ninh  0934984107  Cấp 

mới
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67.11 H53.167.11 Trường Mẫu giáo Đức Lập Hạ Ấp Chánh, xã Đức Lập, tỉnh Tây 
Ninh  0988616755  Cấp 

mới
68 H53.168 UBND xã Mỹ Hạnh     

68.1 H53.168.1 Văn phòng HĐND và UBND 
Xã Mỹ Hạnh

Đường 824 Ấp Mới 1, xã Mỹ Hạnh, 
tỉnh Tây Ninh

vp.myhanh@tayninh.gov.v
n   Cấp 

mới

68.2 H53.168.2 Phòng Kinh tế Xã Mỹ Hạnh Đường 824 Ấp Mới 1, xã Mỹ Hạnh, 
tỉnh Tây Ninh

pkt.myhanh@tayninh.gov.v
n   Cấp 

mới

68.3 H53.168.3 Phòng Văn hoá - Xã hội Xã Mỹ 
Hạnh

Đường 824 Ấp Mới 1, xã Mỹ Hạnh, 
tỉnh Tây Ninh

pvhxh.myhanh@tayninh.go
v.vn   Cấp 

mới

68.4 H53.168.4 Trung tâm phục vụ hành chính 
công Xã Mỹ Hạnh

Đường Giồng Lớn, Ấp Mới 1, xã Mỹ 
Hạnh, tỉnh Tây Ninh

ttpvhcc.myhanh@tayninh.g
ov.vn   Cấp 

mới

68.5 H53.168.5 Trung tâm Cung ứng dịch vụ sự 
nghiệp công Xã Mỹ Hạnh

Đường Đức Hòa Đông, Ấp 3, xã Mỹ 
Hạnh, tỉnh Ninh Tây

ttcu.myhanh@tayninh.gov.
vn   Cấp 

mới

68.6 H53.168.6 Trạm Y tế Xã Mỹ Hạnh Đường Giồng Lớn, Ấp Mới 1, xã Mỹ 
Hạnh, tỉnh Tây Ninh

tytxamyhanhtayninh@gmai
l.com   Cấp 

mới

68.7 H53.168.7 Trường Mẫu giáo Đức Hòa 
Thượng

Ấp Hậu Hòa, xã Mỹ Hạnh, tỉnh Tây 
Ninh

c1huynhvantaodh.longan@
moet.edu.vn 2723852018  Cấp 

mới

68.8 H53.168.8 Trường Tiểu học Huỳnh Văn 
Tạo

Ấp Nhơn Hòa 1, xã Mỹ Hạnh, tỉnh 
Tây Ninh

mgduchoathuong@gmail.c
om 2723766599  Cấp 

mới

68.9 H53.168.9 Trường Trung học cơ sở Đức 
Hòa Thượng

Ấp Nhơn Hòa 1, xã Mỹ Hạnh, tỉnh 
Tây Ninh

c2duchoathuongdh.longan
@moet.edu.vn 2723812493  Cấp 

mới

68.10 H53.168.10 Trường Mẫu giáo Nguyễn Văn 
Dương Ấp 3, xã Mỹ Hạnh, tỉnh Tây Ninh truongmgnguyenvanduong

@gmail.com 933720270  Cấp 
mới

68.11 H53.168.11 Trường Tiểu học Nguyễn Văn 
Dương Ấp 3, xã Mỹ Hạnh, tỉnh Tây Ninh c1nguyenvanduongdh.long

an@moet.edu.vn 937166731  Cấp 
mới

68.12 H53.168.12 Trường Mẫu giáo Mỹ Hạnh Ấp Giồng Lớn, xã Mỹ Hạnh, tỉnh 
Tây Ninh

c0myhanhnamdh.longan@
moet.edu.vn 937975099  Cấp 

mới

68.13 H53.168.13 Trường Tiểu học Nguyễn Thị 
Hạnh

Ấp Mới 1, xã Mỹ Hạnh, tỉnh Tây 
Ninh

c1nguyenthihanhdh.longan
@moet.edu.vn 903275038  Cấp 

mới

68.14 H53.168.14 Trường Tiểu học, Trung học cơ 
sở Mỹ Hạnh Nam

Ấp Mới 2, xã Mỹ Hạnh, tỉnh Tây 
Ninh

c12myhanhnam@gmail.co
m 932741320  Cấp 

mới
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69 H53.169 UBND xã Đức Hòa     

69.1 H53.169.1 Văn phòng HĐND và UBND 
xã Đức Hòa

Số 666, DT 824, Khu phố 3, xã Đức 
Hòa, tỉnh tây Ninh vp.duchoa@tayninh.gov.vn   Cấp 

mới

69.2 H53.169.2 Phòng Kinh tế xã Đức Hòa Số 666, DT 824, Khu phố 13, xã Đức 
Hòa, tỉnh Tây

pkt.duchoa@tayninh.gov.v
n   Cấp 

mới

69.3 H53.169.3 Phòng Văn hoá - Xã hội xã Đức 
Hòa

Số 666, DT 824, Khu phố 13, X vec 
a Đức Hòa, tỉnh Tây Ninh

pvh.duchoa@tayninh.gov.v
n   Cấp 

mới

69.4 H53.169.4 Trung tâm phục vụ hành chính 
công xã Đức Hòa

Số 666, DT 824, Khu phố 3, xã Đức 
Hòa, tỉnh Tây Ninh

hcc.duchoa@tayninh.gov.v
n   Cấp 

mới

69.5 H53.169.5 Trung tâm Cung ứng dịch vụ sự 
nghiệp công xã Đức Hòa

Số 666, DT 824, Khu phố 3, xã Đức 
Hòa, tỉnh tây Ninh

ttcu.duchoa@tayninh.gov.v
n   Cấp 

mới

69.6 H53.169.6 Trạm Y tế xã Đức Hòa Ấp 3A, xã Đức Hòa, tỉnh Tây Ninh  02723810035  Cấp 
mới

69.7 H53.169.7 Trường Mầm non Măng Non Khu phố 1 xã Đức Hòa, tỉnh Tây 
Ninh

c0mangnondh.longan@mo
et.edu.vn 02723850404  Cấp 

mới

69.8 H53.169.8 Trường Mẫu giáo Nguyễn Văn 
Phú

Ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa, tỉnh 
Tây Ninh

c0nguyenvanphuduchoa.lon
gan@moet.edu.vn 02723762695  Cấp 

mới

69.9 H53.169.9 Trường Mẫu giáo Họa Mi Ấp 2, xã Đức Hòa, tỉnh Tây Ninh c0hoamidh.longan@moet.e
du.vn 02723765899  Cấp 

mới

69.10 H53.169.10 Trường Tiểu học Bình Hữu Khu phố 5 xã Đức Hòa, tỉnh Tây 
Ninh

c1binhhuudh.longan@moet
.edu.vn 02723850015  Cấp 

mới

69.11 H53.169.11 Trường Tiểu học Võ Văn Ngân Khu phố 4, xã Đức Hòa, tỉnh Tây 
Ninh

c1vovanngandh.longan@m
oet.edu.vn 02723850375'  Cấp 

mới

69.12 H53.169.12 Trường Tiểu học Đức Hòa Hạ Khu phố 3, xã Đức Hòa, tỉnh Tây 
Ninh

thc1.duchoa@tayninh.gov.
vn   Cấp 

mới

69.13 H53.169.13 Trường Tiểu học Nguyễn Văn 
Phú

Ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa, tỉnh 
Tây Ninh

c1nguyenvanphudh.longan
@moet.edu.vn 02723850331  Cấp 

mới

69.14 H53.169.14 Trường Tiểu học Hựu Thạnh Ấp 2, xã Đức Hòa, tỉnh Tây Ninh c1huuthanhdh.longan@mo
et.edu.vn 02723850266  Cấp 

mới
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69.15 H53.169.15 Trường Trung học cơ sở Võ 
Văn Tần

Khu phố 3, xã Đức Hòa, tỉnh Tây 
Ninh

c2vovantandh.longan@moe
t.edu.vn 02723850129  Cấp 

mới

69.16 H53.169.16 Trường Trung học cơ sở Tân 
Đức

Ấp Bình Tiền 1, xã Đức Hòa, tỉnh 
Tây Ninh

c2tanducdh.longan@moet.e
du.vn 02723762562  Cấp 

mới

69.17 H53.169.17 Trường Trung học cơ sở Lê 
Quang Thẩm Ấp 2, xã Đức Hòa, tỉnh Tây Ninh c2lequangthamdh.longan@

moet.edu.vn 02723850020  Cấp 
mới

70 H53.170 UBND xã Thạnh Lợi     

70.1 H53.170.1 Văn phòng HĐND và UBND 
xã Thạnh Lợi

Số 95, Đường Số 1, Khu dân cư xã 
Thạnh Lợi, tỉnh Tây Ninh

vp.thanhloi@tayninh.gov.v
n   Cấp 

mới

70.2 H53.170.2 Phòng Kinh tế xã Thạnh Lợi Số 95, Đường Số 1, Khu dân cư xã 
Thạnh Lợi, tỉnh Tây Ninh

pkt.thanhloi@tayninh.gov.v
n   Cấp 

mới

70.3 H53.170.3 Phòng Văn hoá - Xã hội xã 
Thạnh Lợi

Số 95, Đường Số 1, Khu dân cư xã 
Thạnh Lợi, tỉnh Tây Ninh

pvh.thanhloi@tayninh.gov.
vn   Cấp 

mới

70.4 H53.170.4 Trung tâm phục vụ hành chính 
công xã Thạnh Lợi

Số 95, Đường Số 1, Khu dân cư xã 
Thạnh Lợi, tỉnh Tây Ninh

hcc.thanhloi@tayninh.gov.
vn 02723630456  Cấp 

mới

70.5 H53.170.5 Trung tâm Cung ứng dịch vụ sự 
nghiệp công xã Thạnh Lợi

Số 95, Đường Số 1, Khu dân cư xã 
Thạnh Lợi, tỉnh Tây Ninh

ttcu.thanhloi@tayninh.gov.
vn   Cấp 

mới

70.6 H53.170.6 Trạm Y tế xã Thạnh Lợi Khu dân cư Thạnh Lợi, xã Thạnh 
Lợi, tỉnh Tây Ninh

 
tyt.thanhloi@tayninh.gov.v
n

02723873659  Cấp 
mới

70.7 H53.170.7 Trường Mẫu giáo Lương Bình Ấp 4, xã Thạnh Lợi, tỉnh Tây Ninh  0355288100  Cấp 
mới

70.8 H53.170.8 Trường Mẫu giáo Thạnh Hòa Ấp 2 Thạnh Hòa, xã Thạnh Lợi, tỉnh 
Tây Ninh  0962936835  Cấp 

mới

70.9 H53.170.9 Trường Mẫu giáo Thạnh Lợi Ấp 5, xã Thạnh Lợi, tỉnh Tây Ninh  0918499657  Cấp 
mới
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70.10 H53.170.10 Trường Tiểu học và Trung học 
cơ sở Lê Văn Tưởng Ấp 5 xã Thạnh Lợi, tỉnh Tây Ninh  0944835306  Cấp 

mới

70.11 H53.170.11 Trường Trung học cơ sở Lương 
Bình Ấp 4, xã Thạnh Lợi, tỉnh Tây Ninh  0982635563  Cấp 

mới

70.12 H53.170.12 Trường Trung học cơ sở Thạnh 
Hòa Ấp 2, xã Thạnh Lợi, tỉnh Tây Ninh  0974120122  Cấp 

mới

70.13 H53.170.13 Trường Tiểu học Lương Bình Ấp 4 xã Thạnh Lợi, tỉnh Tây Ninh  0988934992  Cấp 
mới

70.14 H53.170.14 Trường Tiểu học Thạnh Hòa Ấp 2 xã Thạnh Lợi, tỉnh Tây Ninh  0858986139  Cấp 
mới

71 H53.171 UBND xã Bình Đức     

71.1 H53.171.1 Văn phòng HĐND và UBND 
xã Bình Đức

Số 7, Đường Kênh mới, xã Bình 
Đức, tỉnh Tây Ninh

vp.binhduc@tayninh.gov.v
n   Cấp 

mới

71.2 H53.171.2 Phòng Kinh tế xã Bình Đức Số 7, Đường Kênh mới, xã Bình 
Đức, tỉnh Tây Ninh

pkt.binhduc@tayninh.gov.v
n   Cấp 

mới

71.3 H53.171.3 Phòng Văn hoá - Xã hội xã 
Bình Đức

Số 7, Đường Kênh mới, xã Bình 
Đức, tỉnh Tây Ninh

pvh.binhduc@tayninh.gov.
vn   Cấp 

mới

71.4 H53.171.4 Trung tâm phục vụ hành chính 
công xã Bình Đức

Số 7, Đường Kênh mới, xã Bình 
Đức, tỉnh Tây Ninh

hcc.binhduc@tayninh.gov.
vn 02723871278  Cấp 

mới

71.5 H53.171.5 Trung tâm Cung ứng dịch vụ sự 
nghiệp công xã Bình Đức

Số 7, Đường Kênh mới, xã Bình 
Đức, tỉnh Tây Ninh

ttcu.binhduc@tayninh.gov.
vn   Cấp 

mới

71.6 H53.171.6 Trạm Y tế xã Bình Đức
Địa chỉ: Đường Kênh Mới, Ấp 4 
Thạnh Đức, xã Bình Đức, tỉnh Tây 
Ninh

 02723891338  Cấp 
mới

71.7 H53.171.7 Trường Mẫu giáo Bình Đức Ấp 4, xã Bình Đức, tỉnh Tây Ninh    Cấp 
mới

71.8 H53.171.8 Trường Mẫu giáo Thạnh Đức Ấp 5, xã Bình Đức, tỉnh Tây Ninh    Cấp 
mới

71.9 H53.171.9 Trường Mẫu giáo Nhựt Chánh Ấp 5, xã Bình Đức, tỉnh Tây Ninh    Cấp 
mới
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71.10 H53.171.10 Trường Tiểu học Thạnh Đức Ấp 2, xã Bình Đức, tỉnh Tây Ninh    Cấp 
mới

71.11 H53.171.11 Trường Tiểu học Nguyễn Trung 
Trực Ấp 5, xã Bình Đức, tỉnh Tây Ninh    Cấp 

mới

71.12 H53.171.12 Trường Tiểu học Bình Nhựt Ấp 1, xã Bình Đức, tỉnh Tây Ninh    Cấp 
mới

71.13 H53.171.13 Trường Tiểu học Bình Chánh Ấp 5, xã Bình Đức, tỉnh Tây Ninh    Cấp 
mới

71.14 H53.171.14 Trường Tiểu học và Trung học 
cơ sở Bình Đức

Ấp Kênh Ngay , xã Bình Đức, tỉnh 
Tây Ninh    Cấp 

mới

71.15 H53.171.15 Trường Trung học cơ sở Nhựt 
Chánh Ấp 2, xã Bình Đức, tỉnh Tây Ninh    Cấp 

mới

71.16 H53.171.16 Trường Trung học cơ sở Trần 
Thế Sinh Ấp 5, xã Bình Đức, tỉnh Tây Ninh    Cấp 

mới
72 H53.172 UBND xã Lương Hòa     

72.1 H53.172.1 Văn phòng HĐND và UBND 
xã Lương Hòa Ấp 6B, xã Lương Hòa, tỉnh Tây Ninh vp.luonghoa@tayninh.gov.

vn   Cấp 
mới

72.2 H53.172.2 Phòng Kinh tế xã Lương Hòa Ấp 6B, xã Lương Hòa, tỉnh Tây Ninh pkt.luonghoa@tayninh.gov.
vn   Cấp 

mới

72.3 H53.172.3 Phòng Văn hoá - Xã hội xã 
Lương Hòa Ấp 6B, xã Lương Hòa, tỉnh Tây Ninh pvh.luonghoa@tayninh.gov

.vn   Cấp 
mới

72.4 H53.172.4 Trung tâm phục vụ hành chính 
công xã Lương Hòa Ấp 6B, xã Lương Hòa, tỉnh Tây Ninh hcc.luonghoa@tayninh.gov

.vn 02723873064  Cấp 
mới

72.5 H53.172.5 Trung tâm Cung ứng dịch vụ sự 
nghiệp công xã Lương Hòa Ấp 6B, xã Lương Hòa, tỉnh Tây Ninh ttcu.luonghoa@tayninh.gov

.vn   Cấp 
mới

72.6 H53.172.6 Trạm Y tế xã Lương Hòa Ấp 6B, xã Lương Hòa, tỉnh Tây Ninh lhoa.yt.benluc@tayninh.go
v.vn 02723873238  Cấp 

mới

72.7 H53.172.7 Trường Mẫu giáo Lương Hòa Ấp 6B, xã Lương Hòa, tỉnh Tây Ninh c0luonghoabl.longan@moe
t.edu.vn 02723640777

lan-benluc-
mgluonghoa@edu.
viettel.vn

Cấp 
mới
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72.8 H53.172.8 Trường Mẫu giáo Tân Bửu Ấp 4, xã Tân Bửu, tỉnh Tây Ninh c0tanbuubl.longan@moet.e
du.vn 02723648852 maugiaotanbuu.pgd

benluc.edu.vn
Cấp 
mới

72.9 H53.172.9 Trường Tiểu học Lương Hòa Ấp 8, xã Lương Hòa, tỉnh Tây Ninh c1luonghoabl.longan@moe
t.edu.vn 02723873181 thluonghoa.pgdben

luc.edu.vn
Cấp 
mới

72.10 H53.172.10 Trường Tiểu học và Trung học 
cơ sở Tân Bửu Ấp 2, xã Tân Bửu, tỉnh Tây Ninh c2tanbuubl.longan@moet.e

du.vn 02723648614 c2tanbuubl.longan
@moet.edu.vn

Cấp 
mới

73 H53.173 UBND xã Bến Lức     

73.1 H53.173.1 Văn phòng HĐND và UBND 
xã Bến Lức

Số 211, Quốc lộ 1, Khu phố 3, xã 
Bến Lức, tỉnh Tây Ninh

ubndbenluc@tayninh.gov.v
n   Cấp 

mới

73.2 H53.173.2 Phòng Kinh tế xã Bến Lức Số 211, Quốc lộ 1, Khu phố 3, xã 
Bến Lức, tỉnh Tây Ninh pkt.benluc@tayninh.gov.vn   Cấp 

mới

73.3 H53.173.3 Phòng Văn hoá - Xã hội xã Bến 
Lức

Số 211, Quốc lộ 1, Khu phố 3, xã 
Bến Lức, tỉnh Tây Ninh

pvh.benluc@tayninh.gov.v
n   Cấp 

mới

73.4 H53.173.4 Trung tâm phục vụ hành chính 
công xã Bến Lức

Số 01, Lê Văn Vịnh, xã Bến Lức, 
tỉnh Tây Ninh hcc.benluc@tayninh.gov.vn 02723871204  Cấp 

mới

73.5 H53.173.5 Trung tâm Cung ứng dịch vụ sự 
nghiệp công xã Bến Lức

Số 211, Quốc lộ 1, Khu phố 3, xã 
Bến Lức, tỉnh Tây Ninh

ttcudv.xabenluc@tayninh.g
ov.vn   Cấp 

mới

73.6 H53.173.6 Trạm Y tế xã Bến Lức Nguyễn Trung Trực, xã Bến Lức, 
tỉnh Tây Ninh tytttbenluc@longan.gov.vn   Cấp 

mới

73.7 H53.173.7 Trường Mầm non Họa Mi Khu phố 3, xã Bến Lức, tỉnh Tây 
Ninh  0909455665  Cấp 

mới

73.8 H53.173.8 Trường Mẫu giáo An Thạnh Ấp 1A xã Bến Lức, tỉnh Tây Ninh  0906824113  Cấp 
mới

73.9 H53.173.9 Trường Mẫu giáo Hoa Sen khu phố 1, xã Bến Lức, tỉnh Tây 
Ninh  0918593634  Cấp 

mới

73.10 H53.173.10 Trường Mẫu giáo Thanh Phú ấp Phước Tú, xã Bến Lức, tỉnh Tây 
Ninh  0348842154  Cấp 

mới

73.11 H53.173.11 Trường Tiểu học và Trung học 
cơ sở Thanh Phú

Ấp Thanh Hiệp, xã Bến Lức, tỉnh 
Tây Ninh  0987753881  Cấp 

mới

73.12 H53.173.12 Trường Trung học cơ sở An 
Thạnh Áp 4, xã Bến Lức, tỉnh Tây Ninh  0917692728  Cấp 

mới
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73.13 H53.173.13 Trường Trung học cơ sở 
Nguyễn Trung Trực

Ấp Phước Tú, xã Bến Lức, tỉnh Tây 
Ninh  0907038995  Cấp 

mới

73.14 H53.173.14 Trường Trung học cơ sở Thị 
trấn Bến Lức

Khu phố 10, xã Bến Lức, tỉnh Tây 
Ninh  0906303579  Cấp 

mới

73.15 H53.173.15 Trường Tiểu học An Thạnh Ấp 1A, xã Bến Lức, tỉnh Tây Ninh  0367221349  Cấp 
mới

73.16 H53.173.16 Trường Tiểu học Mai Thị Non Khu phố 3, xã Bến Lức, tỉnh Tây 
Ninh  0913999395  Cấp 

mới

73.17 H53.173.17 Trường Tiểu học Nguyễn Văn 
Siêu

Ấp Phước Tú, xã Bến Lức, tỉnh Tây 
Ninh  0938745798  Cấp 

mới

73.18 H53.173.18 Trường Tiểu học Thị trấn Bến 
Lức

Khu phố 10, xã Bến Lức, tỉnh Tây 
Ninh  0917174519  Cấp 

mới

73.19 H53.173.19 Trường Tiểu học Thuận Đạo Số 170, khu phố 6, xã Bến Lức, tỉnh 
Tây Ninh  0938176269  Cấp 

mới

73.20 H53.173.20 Trường Tiểu học Tân Hòa Ấp 6 xã An Thạnh, xã Bến Lức, tỉnh 
Tây Ninh  0944115456  Cấp 

mới

73.21 H53.173.21 Trường Tiểu học Gò Dung Ấp 6, xã An Thạnh, xã Bến Lức, tỉnh 
Tây Ninh  0987719270  Cấp 

mới
74 H53.174 UBND xã Mỹ Yên     

74.1 H53.174.1 Văn phòng HĐND và UBND 
xã Mỹ Yên

Số 01, ĐT 835, xã Mỹ Yên, tỉnh Tây 
Ninh vp.myyen@tayninh.gov.vn   Cấp 

mới

74.2 H53.174.2 Phòng Kinh tế xã Mỹ Yên Số 01, ĐT 835, xã Mỹ Yên, tỉnh Tây 
Ninh pkt.myyen@tayninh.gov.vn   Cấp 

mới

74.3 H53.174.3 Phòng Văn hóa - Xã hội xã Mỹ 
Yên

Số 01, ĐT 835, xã Mỹ Yên, tỉnh Tây 
Ninh

pvh.myyen@tayninh.gov.v
n   Cấp 

mới

74.4 H53.174.4 Trung tâm phục vụ hành chính 
công xã Mỹ Yên

Số 01, ĐT 835, xã Mỹ Yên, tỉnh Tây 
Ninh

hcc.myyen@tayninh.gov.v
n   Cấp 

mới

74.5 H53.174.5 Trung tâm Cung ứng dịch vụ sự 
nghiệp công xã Mỹ Yên

ĐT 835, Ấp 5 Phước Lợi, xã Mỹ 
Yên, tỉnh Tây Ninh

ttcu.myyen@tayninh.gov.v
n   Cấp 

mới

74.6 H53.174.6 Trạm Y tế xã Mỹ Yên Ấp 4, Phước Lợi, xã Mỹ Yên, tỉnh 
Tây Ninh tytmyyen@tayninh.gov.vn   02723870388  Cấp 

mới
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74.7 H53.174.7 Trường Mẫu giáo Long Hiệp Ấp Chánh, xã Mỹ Yên, tỉnh Tây 
Ninh

c0longhiepbl.longan@moet
.edu.vn 02723642293 http://mglonghiep.p

gdbenluc.edu.vn
Cấp 
mới

74.8 H53.174.8 Trường Mẫu giáo Mỹ Yên Ấp 5 Mỹ Yên, xã Mỹ Yên, tỉnh Tây 
Ninh

c0myyenbl.longan@moet.e
du.vn 02723643627 http://mgmyyen.pg

dbenluc.edu.vn
Cấp 
mới

74.9 H53.174.9 Trường Mẫu giáo Phước Lợi Ấp 5, Phước Lợi, xã Mỹ Yên, tỉnh 
Tây Ninh

c0phuocloibl.longan@moet
.edu.vn 02723870852 http://mgphuocloi.p

gdbenluc.edu.vn
Cấp 
mới

74.10 H53.174.10 Trường Tiểu học Gò Đen Ấp Chợ, xã Mỹ Yên, tỉnh Tây Ninh c1godenbl.longan@moet.ed
u.vn 02723870492 http://thgoden.pgdb

enluc.edu.vn
Cấp 
mới

74.11 H53.174.11 Trường Tiểu học Long Phước Ấp Long Bình, xã Mỹ Yên,  tỉnh Tây 
Ninh

c1longphuocbl.longan@mo
et.edu.vn 02723870254 http://thlongphuoc.

pgdbenluc.edu.vn
Cấp 
mới

74.12 H53.174.12 Trường Tiểu học Phước Lợi Ấp 4 Phước Lợi, xã Mỹ Yên, tỉnh 
Tây Ninh

c1phuocloibl.longan@moet
.edu.vn 02723870560 http://thphuocloi.pg

dbenluc.edu.vn
Cấp 
mới

74.13 H53.174.13 Trường Tiểu học và Trung học 
cơ sở Nguyễn Văn Hiển

Ấp 5 Mỹ Yên, xã Mỹ Yên, tỉnh Tây 
Ninh

c2nguyenvanhienbl.longan
@moet.edu.vn 02723890456 http://nguyenvanhi

en.edu.vn
Cấp 
mới

74.14 H53.174.14 Trường Tiểu học và Trung học 
cơ sở Võ Công Tồn

Ấp Chánh, xã Mỹ Yên, tỉnh Tây 
Ninh

c2vocongtonbl.longan@mo
et.edu.vn 02723643535

http://ththcsvocong
ton.pgdbenluc.edu.
vn

Cấp 
mới

74.15 H53.174.15 Trường Trung học cơ sở Gò 
Đen Ấp Chợ, xã Mỹ Yên, tỉnh Tây Ninh c2godenbl.longan@moet.ed

u.vn 02723870409 http://thcsgoden.ed
u.vn

Cấp 
mới

75 H53.175 UBND xã Long Cang     

75.1 H53.175.1 Văn phòng HĐND và UBND 
xã Long Cang Ấp 1, xã Long Cang, tỉnh Tây Ninh vp.longcan@tayninh.gov.v

n 02723883629  Cấp 
mới

75.2 H53.175.2 Phòng Kinh tế xã Long Cang Ấp 1, xã Long Cang, tỉnh Tây Ninh pkt.longcan@tayninh.gov.v
n   Cấp 

mới

75.3 H53.175.3 Phòng Văn hoá - Xã hội xã 
Long Cang Ấp 1, xã Long Cang, tỉnh Tây Ninh pvh.longcan@tayninh.gov.

vn   Cấp 
mới

75.4 H53.175.4 Trung tâm phục vụ hành chính 
công xã Long Cang

ĐT 830, Ấp 1, xã Long Cang, tỉnh 
Tây Ninh.

hcc.longcan@tayninh.gov.v
n 02723681456  Cấp 

mới

75.5 H53.175.5 Trung tâm Cung ứng dịch vụ sự 
nghiệp công xã Long Cang Ấp 5, xã Long Cang, tỉnh Tây Ninh ttcu.longcan@tayninh.gov.

vn   Cấp 
mới

75.6 H53.175.6 Trạm Y tế xã Long Cang Ấp 2, xã Long Cang, tỉnh Tây Ninh tytxlccanduoc@tayninh.go
v.vn 02723883235  Cấp 

mới
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75.7 H53.175.7 Trường Mẫu giáo Long Cang Ấp 3, xã Long Cang, tỉnh Tây Ninh c0longcangcd.longan@moe
t.edu.vn. 02723726188  Cấp 

mới

75.8 H53.175.8 Trường Tiểu học Phước Vân Ấp 11, xã Long Cang, tỉnh Tây Ninh c1phuocvancd.longan@mo
et.edu.vn 02723883350  Cấp 

mới

75.9 H53.175.9 Trường Tiểu học Long Định Ấp 5, xã Long Cang, tỉnh Tây Ninh c1longdinhcd.longan@moe
t.edu.vn 02723871687  Cấp 

mới

75.10 H53.175.10 Trường Trung học cơ sở Phước 
Vân Ấp 10, xã Long Cang, tỉnh Tây Ninh c2phuocvancd.longan@mo

et.edu.vn 02723883324  Cấp 
mới

75.11 H53.175.11 Trường Tiểu học Long Cang Ấp 1, xã Long Cang, tỉnh Tây Ninh C1longcangcd.longan@mo
et.edu.vn 02723883344  Cấp 

mới

75.12 H53.175.12 Trường Mẫu giáo Phước Vân Ấp 12, xã Long Cang, tỉnh Tây Ninh c0phuocvancd.longan@mo
et.edu.vn. 02723725781  Cấp 

mới

75.13 H53.175.13 Trường Mẫu giáo Long Định Ấp 5, xã Long Cang, tỉnh Tây Ninh C0longdinhcd.longan@mo
et.edu.vn 02723726256  Cấp 

mới

75.14 H53.175.14 Trường Trung học cơ sở Long 
Cang Ấp 3, xã Long Cang, tỉnh Tây Ninh c2longcangcd.longan@moe

t.edu.vn. 0792257820  Cấp 
mới

76 H53.176 UBND xã Rạch Kiến     

76.1 H53.176.1 Văn phòng HĐND và UBND 
xã Rạch Kiến

tỉnh Lộ 835 Ấp 8, xã Rạch Kiến, tỉnh 
Tây Ninh

vp.rachkien@taynibg.gov.v
n   Cấp 

mới

76.2 H53.176.2 Phòng Kinh tế xã Rạch Kiến tỉnh Lộ 835 Ấp 8, xã Rạch Kiến, tỉnh 
Tây Ninh

pkt.rachkien@tayninh.gov.
vn   Cấp 

mới

76.3 H53.176.3 Phòng Văn hoá - Xã hội xã 
Rạch Kiến

tỉnh Lộ 835 Ấp 8, xã Rạch Kiến, tỉnh 
Tây Ninh

pvh.rachkien@tayninh.gov.
vn   Cấp 

mới

76.4 H53.176.4 Trung tâm phục vụ hành chính 
công xã Rạch Kiến

tỉnh Lộ 835 Ấp 8, xã Rạch Kiến, tỉnh 
Tây Ninh

hcc.rachkien@tayninh.gov.
vn   Cấp 

mới

76.5 H53.176.5 Trung tâm Cung ứng dịch vụ sự 
nghiệp công xã Rạch Kiến

tỉnh Lộ 835 Ấp 8, xã Rạch Kiến, tỉnh 
Tây Ninh

ttcu.rachkien@tayninh.gov.
vn   Cấp 

mới

76.6 H53.176.6 Trạm Y tế xã Rạch Kiến tỉnh Lộ 835 Ấp 8, xã Rạch Kiến, tỉnh 
Tây Ninh  02723880639  Cấp 

mới

76.7 H53.176.7 Trường Mẫu giáo Long Khê Ấp 2, xã Rạch Kiến, tỉnh Tây Ninh colongkhecd.longan@mo 
et.edu.vn 02723723194  Cấp 

mới
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76.8 H53.176.8 Trường Tiểu học Long Khê Ấp 2, xã Rạch Kiến, tỉnh Tây Ninh cllongkhecd.longan@mo 
et.edu.vn 02723880217  Cấp 

mới

76.9 H53.176.9 Trường Mẫu giáo Long Trạch Ấp Cầu Tràm, xã Rạch Kiến, tỉnh 
Tây Ninh

colongtrached.longan@m 
oet.edu.vn 02723722566  Cấp 

mới

76.10 H53.176.10 Trường Tiểu học Long Trạch 1 Ấp Long Thanh, xã Rạch Kiến, tỉnh 
Tây Ninh

cllongtrachled.longan@ 
moet.edu.vn 02723880177  Cấp 

mới

76.11 H53.176.11 Trường Tiểu học Long Trạch 2 Ấp Minh Thiện, xã Rạch Kiến, tỉnh 
Tây Ninh tranthithanhtuyen.vn1980@ 02723880178  Cấp 

mới

76.12 H53.176.12 Trường Trung học cơ sở Long 
Trạch

Ấp Xoài Đôi, xã Rạch Kiến, tỉnh Tây 
Ninh

c2longtrached.longan@m 
oet.edu.vn 02723880624  Cấp 

mới

76.13 H53.176.13 Trường Mầm non Long Hòa Ấp 4, xã Rạch Kiến, tỉnh Tây Ninh colonghoacd.longan@mo 
et.edu.vn 02723880248  Cấp 

mới

76.14 H53.176.14 Trường Tiểu học Long Hòa Ấp 5, xã Rạch Kiến, tỉnh Tây Ninh cllonghoacd.longan@mo 
et.edu.vn 02723880157  Cấp 

mới

76.15 H53.176.15 Trường Trung học cơ sở Long 
Hòa Ấp 5, xã Rạch Kiến, tỉnh Tây Ninh c2longhoacd.longan@mo 

et.edu.vn 02723722647  Cấp 
mới

77 H53.177 UBND xã Mỹ Lệ     

77.1 H53.177.1 Văn phòng HĐND và UBND 
xã Mỹ Lệ

ĐT 830, Ấp 3, xã Mỹ Lệ, tỉnh Tây 
Ninh pvh.myle@tayninh.gov.vn   Cấp 

mới

77.2 H53.177.2 Phòng Kinh tế xã Mỹ Lệ ĐT 830, Ấp 3, xã Mỹ Lệ, tỉnh Tây 
Ninh pkt.myle@tayninh.gov.vn   Cấp 

mới

77.3 H53.177.3 Phòng Văn hoá - Xã hội xã Mỹ 
Lệ

ĐT 830, Ấp 3, xã Mỹ Lệ, tỉnh Tây 
Ninh vp.myle@tayninh.gov.vn   Cấp 

mới

77.4 H53.177.4 Trung tâm phục vụ hành chính 
công xã Mỹ Lệ

ĐT 830, Ấp 3, xã Mỹ Lệ, tỉnh Tây 
Ninh hcc.myle@tayninh.gov.vn 02723680690  Cấp 

mới

77.5 H53.177.5 Trung tâm Cung ứng dịch vụ sự 
nghiệp công xã Mỹ Lệ

ĐT 830, Ấp 3, xã Mỹ Lệ, tỉnh Tây 
Ninh ttcu.myle@tayninh.gov.vn   Cấp 

mới

77.6 H53.177.6 Trạm Y tế xã Mỹ Lệ Ấp 10, xã Mỹ Lệ, tỉnh Tây Ninh  02723880034  Cấp 
mới

77.7 H53.177.7 Trường Mẫu giáo Tân Trạch Ấp 10, xã Mỹ Lệ, tỉnh Tây Ninh    Cấp 
mới
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77.8 H53.177.8 Trường Tiểu học Tân Trạch Ấp 10, xã Mỹ Lệ, tỉnh Tây Ninh    Cấp 
mới

77.9 H53.177.9 Trường Mẫu giáo Long Sơn Ấp 5, xã Mỹ Lệ, tỉnh Tây Ninh    Cấp 
mới

77.10 H53.177.10 Trường Tiểu học Long Sơn Ấp 1, xã Mỹ Lệ, tỉnh Tây Ninh    Cấp 
mới

77.11 H53.177.11 Trường Mẫu giáo Mỹ Lệ Ấp Rạch Đào, xã Mỹ Lệ, tỉnh Tây 
Ninh    Cấp 

mới

77.12 H53.177.12 Trường Tiểu học Nguyễn Văn 
Tiến

Ấp Chợ Trạm, xã Mỹ Lệ, tỉnh Tây 
Ninh    Cấp 

mới

77.13 H53.177.13 Trường Tiểu học Rạch Đào Ấp Rạch Đào, xã Mỹ Lệ, tỉnh Tây 
Ninh    Cấp 

mới

77.14 H53.177.14 Trường Trung học cơ sở Mỹ Lệ Ấp Rạch Đào, xã Mỹ Lệ, tỉnh Tây 
Ninh    Cấp 

mới
78 H53.178 UBND xã Tân Lân     

78.1 H53.178.1 Văn phòng HĐND và UBND 
xã Tân Lân

Quốc Lộ 50, Ấp Nhà Thờ, xã Tân 
Lân, tỉnh Tây Ninh vp.tanlan@tayninh.gov.vn   Cấp 

mới

78.2 H53.178.2 Phòng Kinh tế xã Tân Lân Quốc Lộ 50, Ấp Nhà Thờ, xã Tân 
Lân, tỉnh Tây Ninh pkt.tanlan@tayninh.gov.vn   Cấp 

mới

78.3 H53.178.3 Phòng Văn hoá - Xã hội xã Tân 
Lân

Quốc Lộ 50, Ấp Nhà Thờ, xã Tân 
Lân, tỉnh Tây Ninh pvh.tanlan@tayninh.gov.vn   Cấp 

mới

78.4 H53.178.4 Trung tâm phục vụ hành chính 
công xã Tân Lân

Quốc Lộ 50, Ấp Nhà Thờ, xã Tân 
Lân, tỉnh Tây Ninh hcc.tanlan@tayninh.gov.vn 02723881031  Cấp 

mới

78.5 H53.178.5 Trung tâm Cung ứng dịch vụ sự 
nghiệp công xã Tân Lân

Quốc Lộ 50, Ấp Nhà Thờ, xã Tân 
Lân, tỉnh Tây Ninh ttcu.tanlan@tayninh.gov.vn   Cấp 

mới

78.6 H53.178.6 Trạm Y tế xã Tân Lân Ấp Nhà Trường, xã Tân Lân, tỉnh 
Tây Ninh  02723882232  Cấp 

mới

78.7 H53.178.7 Trường Mẫu giáo Phước Đông Ấp 5, xã Tân Lân, tỉnh Tây Ninh    Cấp 
mới

78.8 H53.178.8 Trường Tiểu học Phước Đông Ấp 1, xã Tân Lân, tỉnh Tây Ninh    Cấp 
mới
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78.9 H53.178.9 Trường Trung học cơ sở Phước 
Đông Ấp 1, xã Tân Lân, tỉnh Tây Ninh    Cấp 

mới

78.11 H53.178.10 Trường Mẫu giáo Tân Lân Ấp Nhà Trường, xã Tân Lân, tỉnh 
Tây Ninh    Cấp 

mới

78.12 H53.178.11 Trường Tiểu học Tân Lân Ấp Nhà Trường, xã Tân Lân, tỉnh 
Tây Ninh    Cấp 

mới

78.13 H53.178.12 Trường Trung học cơ sở Tân 
Lân

Ấp Ao Gòn, xã Tân Lân, tỉnh Tây 
Ninh    Cấp 

mới
79 H53.179 UBND xã Cần Đước     

79.1 H53.179.1 Văn phòng HĐND và UBND 
xã Cần Đước

Đường Trần Phú, xã Cần Đước, tỉnh 
Tây Ninh

vp.canduoc@tayninh.gov.v
n   Cấp 

mới

79.2 H53.179.2 Phòng Kinh tế xã Cần Đước Đường Trần Phú, xã Cần Đước, tỉnh 
Tây Ninh

pkt.canduoc@tayninh.gov.
vn   Cấp 

mới

79.3 H53.179.3 Phòng Văn hoá - Xã hội xã Cần 
Đước

Đường Trần Phú, xã Cần Đước, tỉnh 
Tây Ninh

pvh.canduoc@tayninh.gov.
vn   Cấp 

mới

79.4 H53.179.4 Trung tâm phục vụ hành chính 
công xã Cần Đước

Đường Trần Phú, xã Cần Đước, tỉnh 
Tây Ninh

hcc.canduoc@tayninh.gov.
vn 02723885655  Cấp 

mới

79.5 H53.179.5 Trung tâm Cung ứng dịch vụ sự 
nghiệp công xã Cần Đước

Đường Trần Phú, xã Cần Đước, tỉnh 
Tây Ninh

ttcu.canduoc@tayninh.gov.
vn   Cấp 

mới

79.6 H53.179.6 Trạm Y tế xã Cần Đước Số 100 Đường Trần Hưng Đạo Ấp 5 
xã  Cần Đước, tỉnh Tây Ninh  02723881117  Cấp 

mới

79.7 H53.179.7 Trường Mầm non Thị trấn Cần 
Đước

Khu phố 4, xã Cần Đước, tỉnh Tây 
Ninh    Cấp 

mới

79.8 H53.179.8 Trường Mầm Non Tư Thục 
Phương Trang

Số 187 Khu phố 1A, xã Cần Đước, 
tỉnh Tây Ninh    Cấp 

mới

79.9 H53.179.9 Trường Tiểu học Hồ Văn Huê Khu phố 4, xã Cần Đước, tỉnh Tây 
Ninh    Cấp 

mới

79.10 H53.179.10 Trường Tiểu học Thị trấn Cần 
Đước

Khu phố 5, xã Cần Đước, tỉnh Tây 
Ninh    Cấp 

mới
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79.11 H53.179.11 Trường Trung học cơ sở Thị 
trấn Cần Đước

Khu phố 2, xã Cần Đước, tỉnh Tây 
Ninh    Cấp 

mới

79.12 H53.179.12 Trường Mẫu giáo Phước Tuy Ấp 3, xã Cần Đước, tỉnh Tây Ninh    Cấp 
mới

79.13 H53.179.13 Trường Tiểu học Phước Tuy Ấp 5, xã Cần Đước, tỉnh Tây Ninh    Cấp 
mới

79.14 H53.179.14 Trường Mẫu giáo Tân Ân Ấp 6, xã Cần Đước, tỉnh Tây Ninh    Cấp 
mới

79.15 H53.179.15 Trường Tiểu học Tân Ân Ấp 3, xã Cần Đước, tỉnh Tây Ninh    Cấp 
mới

79.16 H53.179.16 Trường Trung học cơ sở Tân 
Ân Ấp 6, xã Cần Đước, tỉnh Tây Ninh    Cấp 

mới

79.17 H53.179.17 Trường Mẫu giáo Tân Chánh Ấp Đông Trung, xã Cần Đước, tỉnh 
Tây Ninh    Cấp 

mới

79.18 H53.179.18 Trường Tiểu học Tân Chánh Ấp Đông Trung, xã Cần Đước, tỉnh 
Tây Ninh    Cấp 

mới

79.19 H53.179.19 Trường Trung học cơ sở Tân 
Chánh

Ấp Đông Trung, xã Cần Đước, tỉnh 
Tây Ninh    Cấp 

mới
80 H53.180 UBND xã Long Hựu     

80.1 H53.180.1 Văn phòng HĐND và UBND 
xã Long Hựu

Ấp Cầu Ngang, xã Long Hựu, tỉnh 
Tây Ninh

vp.longhuu@tayninh.gov.v
n   Cấp 

mới

80.2 H53.180.2 Phòng Kinh tế xã Long Hựu Ấp Cầu Ngang, xã Long Hựu, tỉnh 
Tây Ninh

pkt.longhuu@tayninh.gov.v
n   Cấp 

mới

80.3 H53.180.3 Phòng Văn hoá - Xã hội xã 
Long Hựu

Ấp Cầu Ngang, xã Long Hựu, tỉnh 
Tây Ninh

pvh.longhuu@tayninh.gov.
vn   Cấp 

mới

80.4 H53.180.4 Trung tâm phục vụ hành chính 
công xã Long Hựu

Ấp Cầu Ngang, xã Long Hựu, tỉnh 
Tây Ninh

hcc.longhuu@tayninh.gov.
vn 02723884012  Cấp 

mới

80.5 H53.180.5 Trung tâm Cung ứng dịch vụ sự 
nghiệp công xã Long Hựu

Ấp Cầu Ngang, xã Long Hựu, tỉnh 
Tây Ninh

ttcu.longhuu@tayninh.gov.
vn   Cấp 

mới

80.6 H53.180.6 Trạm Y tế xã Long Hựu Ấp Chợ, xã Long Hựu, tỉnh Tây Ninh  02723884119  Cấp 
mới
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80.7 H53.180.7 Trường Tiểu học Long Hựu 
Đông 1 Ấp Chợ, xã Long Hựu, tỉnh Tây Ninh c1longhuudong1cd.longan

@moet.edu.vn 02723884032  Cấp 
mới

80.8 H53.180.8 Trường Mẫu giáo Long Hựu 
Đông

Ấp Rạch Đào, xã Long Hựu, tỉnh Tây 
Ninh

c0longhuudongcd.longan@
moet.edu.vn 02723728494  Cấp 

mới

80.9 H53.180.9 Trường Mẫu giáo Long Hựu 
Tây Ấp Tây, xã Long Hựu, tỉnh Tây Ninh c0longhuutaycd.longan@m

oet.edu.vn 02723728484  Cấp 
mới

80.10 H53.180.10 Trường Tiểu học Long Hựu 
Đông 2

Ấp Trung, xã Long Hựu, tỉnh Tây 
Ninh

c1longhuudong2cd.longan
@moet.edu.vn 02723884131  Cấp 

mới

80.11 H53.180.11 Trường Tiểu học Long Hựu 
Tây Ấp Tây, xã Long Hựu, tỉnh Tây Ninh c1longhuutaycd.longan@m

oet.edu.vn 02723884130  Cấp 
mới

80.12 H53.180.12 Trường Trung học cơ sở Long 
Hựu Đông Ấp Chợ, xã Long Hựu, tỉnh Tây Ninh c2longhuudongcd.longan@

moet.edu.vn 02723884346  Cấp 
mới

80.13 H53.180.13 Trường Trung học cơ sở Long 
Hựu Tây Ấp Tây, xã Long Hựu, tỉnh Tây Ninh c2longhuutaycd.longan@m

oet.edu.vn 02723728457  Cấp 
mới

81 H53.181 UBND xã Phước Lý     

81.1 H53.181.1 Văn phòng HĐND và UBND 
xã Phước Lý

ĐT835B, Ấp Long Thạnh, xã Phước 
Lý, tỉnh Tây Ninh

vp.phuocly@tayninh.gov.v
n   Cấp 

mới

81.2 H53.181.2 Phòng Kinh tế xã Phước Lý ĐT835B, Ấp Long Thạnh, xã Phước 
Lý, tỉnh Tây Ninh

pkt.phuocly@tayninh.gov.v
n   Cấp 

mới

81.3 H53.181.3 Phòng Văn hoá - Xã hội xã 
Phước Lý

ĐT835B, Ấp Long Thạnh, xã Phước 
Lý, tỉnh Tây Ninh

pvh.phuocly@tayninh.gov.
vn   Cấp 

mới

81.4 H53.181.4 Trung tâm phục vụ hành chính 
công xã Phước Lý

ĐT835B, Ấp Long Thạnh, xã Phước 
Lý, tỉnh Tây Ninh

hcc.phuocly@tayninh.gov.
vn 02723892019  Cấp 

mới

81.5 H53.181.5 Trung tâm Cung ứng dịch vụ sự 
nghiệp công xã Phước Lý

ĐT835B, Ấp Long Thạnh, xã Phước 
Lý, tỉnh Tây Ninh

ttcu.phuocly@tayninh.gov.
vn   Cấp 

mới

81.6 H53.181.6 Trạm Y tế xã Phước Lý Ấp Long Thạnh, xã Phước Lý, tỉnh 
Tây Ninh

tytxplycangiuoc@tayninh.g
ov.vn 02723892119  Cấp 

mới

81.7 H53.181.7 Trường Mẫu giáo Long Thượng Xã Phước Lý, tỉnh Tây Ninh  0849178626  Cấp 
mới

81.8 H53.181.8 Trường Mẫu giáo Phước Hậu Xã Phước Lý, tỉnh Tây Ninh  0989453061  Cấp 
mới
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81.9 H53.181.9 Trường Mẫu giáo Phước Lý Xã Phước Lý, tỉnh Tây Ninh  0972539286  Cấp 
mới

81.10 H53.181.10 Trường Tiểu học và Trung học 
cơ sở  Phước Hậu Xã Phước Lý, tỉnh Tây Ninh  0984194169  Cấp 

mới

81.11 H53.181.11 Trường Trung học cơ sở 
Nguyễn An Ninh Xã Phước Lý, tỉnh Tây Ninh  0904785875  Cấp 

mới

81.12 H53.181.12 Trường Trung học cơ sở  
Nguyễn Văn Chính Xã Phước Lý, tỉnh Tây Ninh  0904732959  Cấp 

mới

81.13 H53.181.13 Trường Tiểu học Long Thượng Xã Phước Lý, tỉnh Tây Ninh  0937748879  Cấp 
mới

81.14 H53.181.14 Trường Tiểu học Phước Lý Xã Phước Lý, tỉnh Tây Ninh  0783144314  Cấp 
mới

82 H53.182 UBND xã Mỹ Lộc     

82.1 H53.182.1 Văn phòng HĐND và UBND 
xã Mỹ Lộc

Đường 835, Ấp Lộc Tiền, xã Mỹ 
Lộc, tỉnh Tây Ninh

ubndmyloc@taynin 
h.gov.vn  https://myloc.tayni

nh. gov.vn/
Cấp 
mới

82.2 H53.182.2 Phòng Kinh tế xã Mỹ Lộc Đường 835, Ấp Lộc Tiền, xã Mỹ 
Lộc, tỉnh Tây Ninh pkt.myloc@tayninh.gov.vn   Cấp 

mới

82.3 H53.182.3 Phòng Văn hoá - Xã hội xã Mỹ 
Lộc

Đường 835, Ấp Lộc Tiền, xã Mỹ 
Lộc, tỉnh Tây Ninh pvh.myloc@tayninh.gov.vn   Cấp 

mới

82.4 H53.182.4 Trung tâm phục vụ hành chính 
công xã Mỹ Lộc

Đường 835, Ấp Lộc Tiền, xã Mỹ 
Lộc, tỉnh Tây Ninh hcc.myloc@tayninh.gov.vn 02723737921  Cấp 

mới

82.5 H53.182.5 Trung tâm Cung ứng dịch vụ sự 
nghiệp công xã Mỹ Lộc

Đường Hương lộ 20, Ấp Phước 
Thuận, xã Mỹ Lộc, tỉnh Tây Ninh ttcu.myloc@tayninh.gov.vn   Cấp 

mới

82.6 H53.182.6 Trạm Y tế xã Mỹ Lộc Đường tỉnh 835B, Ấp Lộc Tiền, xã 
Mỹ Lộc, tỉnh Tây ninh

tytxmlcangiuoc@ta 
yninh.gov.vn 02723892478  Cấp 

mới

82.7 H53.182.7 Trường Mẫu giáo Phước Lâm Ấp Phước Kế, xã Mỹ Lộc, tỉnh Tây 
Ninh

cophuoclamcg.longan@m 
oet.edu.vn 02723738769 http://mgphuoclam

cg.edu.vn
Cấp 
mới

82.8 H53.182.8 Trường Mẫu giáo Rạng Đông Ấp Lộc Tiền, xã Mỹ Lộc, tỉnh Tây 
Ninh

corangdongcg.longan@mo 
et.edu.vn 02723738562 http://mgrangdongc

g.edu.vn
Cấp 
mới

http://mgphuoclamcg.edu.vn/
http://mgphuoclamcg.edu.vn/
http://mgrangdongcg.edu.vn/
http://mgrangdongcg.edu.vn/
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82.9 H53.182.9 Trường Mẫu giáo Thuận Thành Ấp Thuận Đông, xã Mỹ Lộc, tỉnh 
Tây Ninh

c0thuanthanhcg.longan@m 
oet.edu.vn 02723745800 http://mgthuanthan

hcg.edu.vn
Cấp 
mới

82.10 H53.182.10 Trường Tiểu học Lộc tiền Ấp Lộc Tiên, xã Mỹ Lộc, tỉnh Tây 
Ninh

clloctiencg.longan@moet. 
edu.vn 02723734363 http://thloctiencg.e

du.vn
Cấp 
mới

82.11 H53.182.11 Trường Tiểu học Mỹ Lộc Ấp Lộc Tiên, xã Mỹ Lộc, tỉnh Tây 
Ninh

clmyloccg.longan@moet.e 
du.vn 02723737231 http://thmyloccg.ed

u.vn
Cấp 
mới

82.12 H53.182.12 Trường Tiểu học Phước Lâm Ấp Phước Hưng 1, xã Mỹ Lộc, tỉnh 
Tây Ninh

c1phuoclamcg.longan@mo 
et.edu.vn 02723737581 http://thphuoclamc

g.edu.vn
Cấp 
mới

82.13 H53.182.13 Trường Tiểu học Thuận thành Ấp Thuận Đông, xã Mỹ Lộc, tỉnh 
Tây Ninh

c1thuanthanhcg.longan@m 
oet.edu.vn 02723895734 http://ththuanthanh

cg.edu.vn
Cấp 
mới

82.14 H53.182.14 Trường Trung học cơ sở Hồ 
Văn Long

Ấp Phước Kế, xã Mỹ Lộc, tỉnh Tây 
Ninh

c2phuoclamcg.longan@mo
et.edu.vn 02723737242

http://thcshovanlon
gcg.edu.v
n

Cấp 
mới

82.15 H53.182.15 Trường Trung học cơ sở 
Nguyễn đình Chiểu

Ấp Lộc Tiền, xã Mỹ Lộc, tỉnh Tây 
Ninh

c2nguyendinhchieucg.longa
n@moet.edu.vn 02723737785 http://thcsnguyendi

nhchieuc g.edu.vn
Cấp 
mới

82.16 H53.182.16 Trường Trung học cơ sở Thuận 
Thành

Ấp Thuận Bắc, xã Mỹ Lộc, tỉnh Tây 
Ninh

c2thuanthanhcg.longan@m 
oet.edu.vn 02723895013 http://thcsthuantha

nhcg.edu.Vn
Cấp 
mới

83 H53.183 UBND xã Cần Giuộc     

83.1 H53.183.1 Văn phòng HĐND và UBND 
xã Cần Giuộc

Số 255, Nguyễn Thái Bình, Ấp 4, xã 
Cần Giuộc, tỉnh Tây Ninh

vpubndcangiuoc@tayninh.
gov.vn   Cấp 

mới

83.2 H53.183.2 Phòng Kinh tế xã Cần Giuộc Số 255, Nguyễn Thái Bình, Ấp 4, xã 
Cần Giuộc, tỉnh Tây Ninh

pkt.cangiuoc@tayninh.gov.
vn   Cấp 

mới

83.3 H53.183.3 Phòng Văn hoá - Xã hội xã Cần 
Giuộc

Số 255, Nguyễn Thái Bình, Ấp 4, xã 
Cần Giuộc, tỉnh Tây Ninh

pvh.cangiuoc@tayninh.gov
.vn   Cấp 

mới

83.4 H53.183.4 Trung tâm phục vụ hành chính 
công xã Cần Giuộc

Quốc lộ 50, Khu phố Hòa Thuận 1, 
xã Cần Giuộc, tỉnh Tây Ninh

hcc.cangiuoc@tayninh.gov.
vn 02723212714  Cấp 

mới

http://mgthuanthanhcg.edu.vn/
http://mgthuanthanhcg.edu.vn/
http://thloctiencg.edu.vn/
http://thloctiencg.edu.vn/
http://thmyloccg.edu.vn/
http://thmyloccg.edu.vn/
http://thphuoclamcg.edu.vn/
http://thphuoclamcg.edu.vn/
http://ththuanthanhcg.edu.vn/
http://ththuanthanhcg.edu.vn/
http://thcsthuanthanhcg.edu.vn/
http://thcsthuanthanhcg.edu.vn/
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83.5 H53.183.5 Trung tâm Cung ứng dịch vụ sự 
nghiệp công xã Cần Giuộc

Số 208 Nguyễn Thái Bình, Ấp 4 xã 
cần giuộc, tỉnh Tây Ninh

ttcu.cangiuoc@tayninh.gov
.vn   Cấp 

mới

83.6 H53.183.6 Trạm Y tế xã Cần Giuộc Số 826C Ấp Long Hậu 2, xã Cần 
Giuộc, tỉnh Tây Ninh  02723731840  Cấp 

mới

83.7 H53.183.7 Trường Trung học cơ sở 
Nguyễn Thị Bảy Ấp 3, xã Cần Giuộc, tỉnh Tây Ninh    Cấp 

mới

83.8 H53.183.8 Trường Trung học cơ sở 
Trương Văn Bang

Ấp Kim Điền, xã Cần Giuộc, tỉnh 
Tây Ninh    Cấp 

mới

83.9 H53.183.9 Trường Trung học cơ sở Long 
Hậu

Ấp Long Hậu 4, xã Cần Giuộc, tỉnh 
Tây Ninh    Cấp 

mới

83.11 H53.183.11 Trường Tiểu học Long Hậu Ấp Long Hậu 4, xã Cần Giuộc, tỉnh 
Tây Ninh    Cấp 

mới

83.12 H53.183.12 Trường Tiểu học Phước Lại Ấp Tân Thanh A, xã Cần Giuộc, tỉnh 
Tây Ninh    Cấp 

mới

83.13 H53.183.13 Trường Tiểu học Trần Chí Nam Ấp Lũy, xã Cần Giuộc, tỉnh Tây 
Ninh    Cấp 

mới

83.14 H53.183.14 Trường Tiểu học Thị trấn Cần 
Giuộc Ấp 3, xã Cần Giuộc, tỉnh Tây Ninh    Cấp 

mới

83.15 H53.183.15 Trường Tiểu học Nguyễn Thái 
Bình Ấp 1, xã Cần Giuộc, tỉnh Tây Ninh    Cấp 

mới

83.16 H53.183.16 Trường Tiểu học Tân Kim Ấp Kim Điền , xã Cần Giuộc, tỉnh 
Tây Ninh    Cấp 

mới

83.17 H53.183.17 Trường Mẫu giáo Long Hậu Ấp Long Hậu 4, xã Cần Giuộc, tỉnh 
Tây Ninh    Cấp 

mới

83.18 H53.183.18 Trường Mẫu giáo Phước Lại Ấp Tân Thanh A, xã Cần Giuộc, tỉnh 
Tây Ninh    Cấp 

mới

83.19 H53.183.19 Trường Mẫu giáo Trường Bình Ấp 3, xã Cần Giuộc, tỉnh Tây Ninh    Cấp 
mới

83.20 H53.183.20 Trường Mẫu giáo Tân Kim Ấp Tân Phước, xã Cần Giuộc, tỉnh 
Tây Ninh    Cấp 

mới
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83.21 H53.183.21 Trường Mầm non Thị trấn Cần 
Giuộc Ấp 1, xã Cần Giuộc, tỉnh Tây Ninh    Cấp 

mới
84 H53.184 UBND xã Phước Vĩnh Tây     

84.1 H53.184.1 Văn phòng HĐND và UBND 
xã Phước Vĩnh Tây

Ấp Tây Phú, xã Phước Vĩnh Tây, 
tỉnh Tây Ninh

vp.vinhphuoctay@tayninh.
gov.vn   Cấp 

mới

84.2 H53.184.2 Phòng Kinh tế xã Phước Vĩnh 
Tây

Ấp Tây Phú, xã Phước Vĩnh Tây, 
tỉnh Tây Ninh

pkt.vinhphuoctay@tayninh.
gov.vn   Cấp 

mới

84.3 H53.184.3 Phòng Văn hoá - Xã hội xã 
Phước Vĩnh Tây

Ấp Tây Phú, xã Phước Vĩnh Tây, 
tỉnh Tây Ninh

pvh.vinhphuoctay@tayninh
.gov.vn   Cấp 

mới

84.4 H53.184.4 Trung tâm phục vụ hành chính 
công xã Phước Vĩnh Tây

Ấp Tây Phú, xã Phước Vĩnh Tây, 
tỉnh Tây Ninh

hcc.vinhphuoctay@tayninh.
gov.vn 02723876034  Cấp 

mới

84.5 H53.184.5
Trung tâm Cung ứng dịch vụ sự 
nghiệp công xã Phước Vĩnh 
Tây

Ấp Tây Phú, xã Phước Vĩnh Tây, 
tỉnh Tây Ninh

ttcu.vinhphuoctay@tayninh
.gov.vn   Cấp 

mới

84.6 H53.184.6 Trạm Y tế xã Phước Vĩnh Tây Ấp Tây Phú, xã Phước Vĩnh Tây, 
tỉnh Tây Ninh    Cấp 

mới

84.7 H53.184.7 Trường Mẫu giáo Hướng 
Dương

Ấp Tây Phú, xã Phước Vĩnh Tây, 
tỉnh Tây Ninh

c0huongduongcg.longa 
n@moet.edu.vn 02723747865 http://mghuongduo

ngcg.e du.vn
Cấp 
mới

84.8 H53.184.8 Trường Mẫu giáo Long An Ấp 1, xã Phước Vĩnh Tây, tỉnh Tây 
Ninh

colongancg.longan@m 
oet.edu.vn 02723895234 http://mglongancg.

edu.vn
Cấp 
mới

84.9 H53.184.9 Trường Mẫu giáo Phước Vĩnh 
Tây

Ấp 3, xã Phước Vĩnh Tây, tỉnh Tây 
Ninh

cophuocvinhtaycg.long 
an@moet.edu.vn  http://mgphuocvinh

taycg.e du.vn
Cấp 
mới

84.10 H53.184.10 Trường Tiểu học và Trung học 
cơ sở Long An

Ấp 1, xã Phước Vĩnh Tây, tỉnh Tây 
Ninh

cl longancg.longan@m 
oet.edu.vn 02723895914 http://thlongancg.e

du.vn
Cấp 
mới

84.11 H53.184.11 Trường Tiểu học và Trung học 
cơ sở Long Phụng

Ấp Phú Thạnh,, xã Phước Vĩnh Tây, 
tỉnh Tây Ninh

cllongphungcg.longan 
@moet.edu.vn 02723876200 http://thlongphungc

g.edu.
Cấp 
mới

84.12 H53.184.12 Trường Tiểu học và Trung học 
cơ sở Phước Vĩnh Tây

Ấp 3, xã Phước Vĩnh Tây, tỉnh Tây 
Ninh

c12phuocvinhtaycg.lon 
gan@moet.edu.vn 02723747222 http://thcsphuocvin

htaycg. edu.vn
Cấp 
mới

85 H53.185 UBND xã Tân Tập     

http://mglongancg.edu.vn/
http://mglongancg.edu.vn/
http://thlongancg.edu.vn/
http://thlongancg.edu.vn/
http://thlongphungcg.edu./
http://thlongphungcg.edu./
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85.1 H53.185.1 Văn phòng HĐND và UBND 
xã Tân Tập

ĐT 830, Ấp Tân Đông, xã Tân Tập, 
tỉnh Tây Ninh vptanlap@tayninh.gov.vn   Cấp 

mới

85.2 H53.185.2 Phòng Kinh tế xã Tân Tập ĐT 830, Ấp Tân Đông, xã Tân Tập, 
tỉnh Tây Ninh

phongkt-
tanlap@tayninh.gov.vn   Cấp 

mới

85.3 H53.185.3 Phòng Văn hoá - Xã hội xã Tân 
Tập

ĐT 830, Ấp Tân Đông, xã Tân Tập, 
tỉnh Tây Ninh

phongvhxh-
tanlap@tayninh.gov.vn   Cấp 

mới

85.4 H53.185.4 Trung tâm phục vụ hành chính 
công xã Tân Tập

ĐT 830, Ấp Tân Đông, xã Tân Tập, 
tỉnh Tây Ninh

tthcc-
tanlap@tayninh.gov.vn 02723876026  Cấp 

mới

85.5 H53.185.5 Trung tâm Cung ứng dịch vụ sự 
nghiệp công xã Tân Tập

ĐT 830, Ấp Tân Đông, xã Tân Tập, 
tỉnh Tây Ninh

ttdvsnc-
tanlap@tayninh.gov.vn   Cấp 

mới

85.6 H53.185.6 Trạm Y tế xã Tân Tập Ấp tân đông, xã tân tập, tỉnh Tây 
Ninh tyt-tanlap@tayninh.gov.vn 02763872325  Cấp 

mới

85.7 H53.185.7 Trường Mẫu giáo Đông Thạnh Ấp Tây, xã Tân Tập, tỉnh Tây Ninh c0dongthanhcg.longan@m
oet.edu.vn 0395906566  Cấp 

mới

85.8 H53.185.8 Mẫu giáo Tân Tập Ấp Tân Đông, xã Tân Tập, tỉnh Tây 
Ninh

c0tantapcg.longan@moet.e
du.vn 0763576098  Cấp 

mới

85.9 H53.185.9 Trường Mẫu giáo Phước Vĩnh 
Đông

Ấp Thạnh Trung, xã Tân Tập, tỉnh 
Tây Ninh

c0phuocvinhdongcg.longan
@moet.edu.vn 0908088938  Cấp 

mới

85.10 H53.185.10 Trường Tiểu học Đông Thạnh Ấp Tây, xã Tân Tập, tỉnh Tây Ninh c1dongthanhcg.longan@m
oet.edu.vn 0918958268  Cấp 

mới

85.11 H53.185.11 Tiểu học Phước Vĩnh Đông Ấp Thạnh Trung, xã Tân Tập, tỉnh 
Tây Ninh

c1phuocvinhdongcg.longan
@moet.edu.vn 0768743243  Cấp 

mới

85.12 H53.185.12 Trường Tiểu học Rạch Núi Ấp Tây, xã Tân Tập, tỉnh Tây Ninh c1rachnuicg.longan@moet.
edu.vn 0975735116  Cấp 

mới

85.13 H53.185.13 Trường Tiểu học Tân Tập Ấp Tân Đông, xã Tân Tập, tỉnh Tây 
Ninh

c1tantapcg.longan@moet.e
du.vn 0919105857  Cấp 

mới

85.14 H53.185.14 Trường Trung học cơ sở Phước 
Vĩnh Đông

Ấp Thạnh Trung, xã Tân Tập, tỉnh 
Tây Ninh

c2phuocvinhdongcg.longan
@moet.edu.vn 0918874405  Cấp 

mới

85.15 H53.185.15 Trường Trung học cơ sở  Đông 
Thạnh Ấp Trung, xã Tân Tập, tỉnh Tây Ninh c2dongthanhcg.longan@m

oet.edu.vn 0937175252  Cấp 
mới

85.16 H53.185.16 Trường Trung học cơ sở  Tân 
Tập

Ấp Tân Chánh, xã Tân Tập, tỉnh Tây 
Ninh

c2tantapcg.longan@moet.e
du.vn 0907376480  Cấp 

mới
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86 H53.186 UBND xã Vàm Cỏ     

86.1 H53.186.1 Văn phòng HĐND và UBND 
xã Vàm Cỏ

Hương lộ 25, Ấp 1, xã Vàm Cỏ, tỉnh 
Tây Ninh vp.vamco@tayninh.gov.vn 02723867248  Cấp 

mới

86.2 H53.186.2 Phòng Kinh tế xã Vàm Cỏ Hương lộ 25, Ấp 1, xã Vàm Cỏ, tỉnh 
Tây Ninh pkt.vamco@tayninh.gov.vn   Cấp 

mới

86.3 H53.186.3 Phòng Văn hoá - Xã hội xã 
Vàm Cỏ

Hương lộ 25, Ấp 1, xã Vàm Cỏ, tỉnh 
Tây Ninh

pvh.vamco@tayninh.gov.v
n   Cấp 

mới

86.4 H53.186.4 Trung tâm phục vụ hành chính 
công xã Vàm Cỏ

Hương lộ 25, Ấp 1, xã Vàm Cỏ, tỉnh 
Tây Ninh

ttpvhccvamco@tayninh.go
v.vn 02723717999  Cấp 

mới

86.5 H53.186.5 Trung tâm Cung ứng dịch vụ sự 
nghiệp công xã Vàm Cỏ

Hương lộ 25, Ấp 1, xã Vàm Cỏ, tỉnh 
Tây Ninh

ttcu.vamco@tayninh.gov.v
n   Cấp 

mới

86.6 H53.186.6 Trạm Y tế xã Vàm Cỏ Hương lộ 25, Ấp 6, xã Vàm Cỏ, tỉnh 
Tây Ninh  02723867573  Cấp 

mới

86.7 H53.186.7 Trường Mầm non Tân Phước 
Tây

Hương lộ 25, xã Vàm Cỏ, tỉnh Tây 
Ninh

mnc2.vamco@tayninh.gov.
vn 02723868077

http://mntanphuoct
ay.pgdtantru.edu.v
n

Cấp 
mới

86.8 H53.186.8 Trường Mẫu giáo Đức Tân Ấp Bình Lợi, xã Vàm Cỏ, tỉnh Tây 
Ninh

mnc3.vamco@tayninh.gov.
vn 02723868648 http://mgductan.pg

dtantru.edu.vn
Cấp 
mới

86.9 H53.186.9 Trường Mầm non Nhựt Ninh Ấp Nhựt Hòa, xã Vàm Cỏ, tỉnh Tây 
Ninh

mnc1.vamco@tayninh.gov.
vn 02723867785 http://mnnhutninh.

pgdtantru.edu.vn
Cấp 
mới

86.10 H53.186.10 Trường Tiểu học Nhựt Ninh Ấp Nhựt Hòa, xã Vàm Cỏ, tỉnh Tây 
Ninh

thc1.vamco@tayninh.gov.v
n 02723867284 http://thnhutninh.p

gdtantru.edu.vn
Cấp 
mới

86.11 H53.186.11 Trường Tiểu học Tân Phước 
Tây Ấp 1, xã Vàm Cỏ, tỉnh Tây Ninh thc3.vamco@tayninh.gov.v

n 02723867807 http://thtanphuocta
y.pgdtantru.edu.vn

Cấp 
mới

86.12 H53.186.12 Trường Tiểu học Võ Văn Mùi Hương lộ Huỳnh Văn Đảnh ấp Bình 
Lợi, xã Vàm Cỏ, tỉnh Tây Ninh

thc2.vamco@tayninh.gov.v
n 02723867792 http://thvovanmui.p

gdtantru.edu.vn
Cấp 
mới

86.13 H53.186.13 Trường Trung học cơ sở Nhựt 
Tân

Ấp Bình Lợi, xã Vàm Cỏ, tỉnh Tây 
Ninh

thcsc2.vamco@tayninh.gov
.vn 02723867270 http://thcsnhuttan.p

gdtantru.edu.vn
Cấp 
mới

86.14 H53.186.14 Trường Trung học cơ sở 
Nguyễn Văn Bộ Ấp 1, xã Vàm Cỏ, tỉnh Tây Ninh thcsc1.vamco@tayninh.gov

.vn 02723681151
http://thcsnguyenva
nbo.pgdtantru.edu.
vn

Cấp 
mới

http://mntanphuoctay.pgdtantru.edu.vn/
http://mntanphuoctay.pgdtantru.edu.vn/
http://mntanphuoctay.pgdtantru.edu.vn/
http://mgductan.pgdtantru.edu.vn/
http://mgductan.pgdtantru.edu.vn/
http://mnnhutninh.pgdtantru.edu.vn/
http://mnnhutninh.pgdtantru.edu.vn/
http://thnhutninh.pgdtantru.edu.vn/
http://thnhutninh.pgdtantru.edu.vn/
http://thtanphuoctay.pgdtantru.edu.vn/
http://thtanphuoctay.pgdtantru.edu.vn/
http://thvovanmui.pgdtantru.edu.vn/
http://thvovanmui.pgdtantru.edu.vn/
http://thcsnhuttan.pgdtantru.edu.vn/
http://thcsnhuttan.pgdtantru.edu.vn/
http://thcsnguyenvanbo.pgdtantru.edu.vn/
http://thcsnguyenvanbo.pgdtantru.edu.vn/
http://thcsnguyenvanbo.pgdtantru.edu.vn/
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87 H53.187 UBND xã Tân Trụ     

87.1 H53.187.1 Văn phòng HĐND và UBND 
xã Tân Trụ

Đường Trương Gia Mô, Ấp Bình 
Hòa, xã Tân Trụ, tỉnh Tây Ninh vp.tantru@tayninh.gov.vn   Cấp 

mới

87.2 H53.187.2 Phòng Kinh tế xã Tân Trụ Đường Trương Gia Mô, Ấp Bình 
Hòa, xã Tân Trụ, tỉnh Tây Ninh pkt.tantru@tayninh.gov.vn   Cấp 

mới

87.3 H53.187.3 Phòng Văn hoá - Xã hội xã Tân 
Trụ

Đường Trương Gia Mô, Ấp Bình 
Hòa, xã Tân Trụ, tỉnh Tây Ninh pvh.tantru@tayninh.gov.vn   Cấp 

mới

87.4 H53.187.4 Trung tâm phục vụ hành chính 
công xã Tân Trụ

Đường Trương Gia Mô, Ấp Bình 
Hòa, xã Tân Trụ, tỉnh Tây Ninh hcc.tantru@tayninh.gov.vn 02723725999  Cấp 

mới

87.5 H53.187.5 Trung tâm Cung ứng dịch vụ sự 
nghiệp công xã Tân Trụ

Đường Trương Gia Mô, Ấp Bình 
Hòa, xã Tân Trụ, tỉnh Tây Ninh ttcu.tantru@tayninh.gov.vn   Cấp 

mới

87.6 H53.187.6 Trạm Y tế xã Tân Trụ Ấp Bình Lợi, xã Tân Trụ, tỉnh Tây 
Ninh  02723868660  Cấp 

mới

87.7 H53.187.7 Trường Mầm non Thị trấn Tân 
Trụ

Khu phố Tân Bình, xã Tân Trụ, tỉnh 
Tây Ninh  0362150679  Cấp 

mới

87.8 H53.187.8 Trường Mẫu giáo Bình Lãng Ấp Bình Hòa, xã Tân Trụ, tỉnh Tây 
Ninh  0338646762  Cấp 

mới

87.9 H53.187.9 Trường Mẫu giáo Bình Tịnh Ấp Bình Điện, xã Tân Trụ, tỉnh Tây 
Ninh  0368679588  Cấp 

mới

87.10 H53.187.10 Trường Mẫu giáo Bình Trinh 
Đông

Ấp Bình Hòa, xã Tân Trụ, tỉnh Tây 
Ninh  0764967999  Cấp 

mới

87.11 H53.187.11 Trường Tiểu học và Trung học 
cơ sở Nguyễn Văn Đậu

Ấp Bình Hòa, xã Tân Trụ, tỉnh Tây 
Ninh  0907291983  Cấp 

mới

87.12 H53.187.12 Trường Trung học cơ sở 
Nguyễn Văn Chiêu

Khu phố Tân Bình, xã Tân Trụ, tỉnh 
Tây Ninh  0983317560  Cấp 

mới
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87.13 H53.187.13 Trường Tiểu học Bình Trinh 
Đông

Ấp Bình Đông, xã Tân Trụ, tỉnh Tây 
Ninh  0907525874  Cấp 

mới

87.14 H53.187.14 Trường Tiểu học Huỳnh Văn 
Đảnh

Khu phố Tân Bình, xã Tân Trụ, tỉnh 
Tây Ninh  0978322101  Cấp 

mới

87.15 H53.187.15 Trường Tiểu học Nguyễn Văn 
Thuần

Ấp Bình Điện, xã Tân Trụ, tỉnh Tây 
Ninh  0984554195  Cấp 

mới
88 H53.188 UBND xã Nhựt Tảo     

88.1 H53.188.1 Văn phòng HĐND và UBND 
xã Nhựt Tảo

Ấp Lạc Tấn, xã Nhựt Tảo, tỉnh Tây 
Ninh vp.nhuttao@tayninh.gov.vn   Cấp 

mới

88.2 H53.188.2 Phòng Kinh tế xã Nhựt Tảo Ấp Lạc Tấn, xã Nhựt Tảo, tỉnh Tây 
Ninh

pkt.nhuttao@tayninh.gov.v
n   Cấp 

mới

88.3 H53.188.3 Phòng Văn hoá - Xã hội xã 
Nhựt Tảo

Ấp Lạc Tấn, xã Nhựt Tảo, tỉnh Tây 
Ninh

pvh.nhuttao@tayninh.gov.v
n   Cấp 

mới

88.4 H53.188.4 Trung tâm phục vụ hành chính 
công xã Nhựt Tảo

Ấp Lạc Tấn, xã Nhựt Tảo, tỉnh Tây 
Ninh

hcc.nhuttao@tayninh.gov.v
n 02723767999  Cấp 

mới

88.5 H53.188.5 Trung tâm Cung ứng dịch vụ sự 
nghiệp công xã Nhựt Tảo

Ấp Lạc Tấn, xã Nhựt Tảo, tỉnh Tây 
Ninh

ttcu.nhuttao@tayninh.gov.v
n   Cấp 

mới

88.6 H53.188.6 Trạm Y tế xã Nhựt Tảo Ấp Lạc Tấn, xã Nhựt Tảo, tỉnh Tây 
Ninh    Cấp 

mới

88.7 H53.188.7 Trường Mầm non Mỹ Bình Ấp Bình Tây, xã Nhựt Tảo, tỉnh Tây 
Ninh  0908221817  Cấp 

mới

88.8 H53.188.8 Trường Mẫu giáo An Nhựt Tân Ấp 4, xã Nhựt Tảo, tỉnh Tây Ninh  0914716968  Cấp 
mới

88.9 H53.188.9 Trường Mẫu giáo Lạc Tấn Ấp 5, xã Nhựt Tảo, tỉnh Tây Ninh  0834867500  Cấp 
mới

88.10 H53.188.10 Trường Mẫu giáo Quê Mỹ 
Thạnh Ấp 3, xã Nhựt Tảo, tỉnh Tây Ninh  0364348819  Cấp 

mới

88.11 H53.188.11 Trường Trung học cơ sở Lê Đại 
Đường Ấp 5, xã Nhựt Tảo, tỉnh Tây Ninh  0906725790  Cấp 

mới

88.12 H53.188.12 Trường Trung học cơ sở 
Nguyễn Thành Nam Ấp 2, xã Nhựt Tảo, tỉnh Tây Ninh  0823927279  Cấp 

mới
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88.13 H53.188.13 Trường Tiểu học Lạc Tấn Ấp 5, xã Nhựt Tảo, tỉnh Tây Ninh  0948491040  Cấp 
mới

88.14 H53.188.14 Trường Tiểu học Mỹ Bình Ấp Bình Tây, xã Nhựt Tảo, tỉnh Tây 
Ninh  0377486303  Cấp 

mới

88.15 H53.188.15 Trường Tiểu học Nhựt Tảo Ấp 2, xã Nhựt Tảo, tỉnh Tây Ninh  0768622783  Cấp 
mới

88.16 H53.188.16 Trường Tiểu học Quê Mỹ 
Thạnh Ấp 3, xã Nhựt Tảo, tỉnh Tây Ninh  0918593922  Cấp 

mới
89 H53.189 UBND xã Thuận Mỹ     

89.1 H53.189.1 Văn phòng HĐND và UBND 
xã Thuận Mỹ

Ấp Bình Trị 1, xã Thuận Mỹ, tỉnh 
Tây Ninh

vp.thuanmy@tayninh.gov.v
n   Cấp 

mới

89.2 H53.189.2 Phòng Kinh tế xã Thuận Mỹ Ấp Bình Trị 1, xã Thuận Mỹ, tỉnh 
Tây Ninh

pkt.thuanmy@tayninh.gov.
vn   Cấp 

mới

89.3 H53.189.3 Phòng Văn hoá - Xã hội xã 
Thuận Mỹ

Ấp Bình Trị 1, xã Thuận Mỹ, tỉnh 
Tây Ninh

pvh.thuanmy@tayninh.gov.
vn   Cấp 

mới

89.4 H53.189.4 Trung tâm phục vụ hành chính 
công xã Thuận Mỹ

Ấp Bình Trị 1, xã Thuận Mỹ, tỉnh 
Tây Ninh

hcc.thuanmy@tayninh.gov.
vn 02723879016  Cấp 

mới

89.5 H53.189.5 Trung tâm Cung ứng dịch vụ sự 
nghiệp công xã Thuận Mỹ

Ấp Bình Trị 1, xã Thuận Mỹ, tỉnh 
Tây Ninh

ttcu.thuanmy@tayninh.gov.
vn   Cấp 

mới

89.6 H53.189.6 Trạm Y tế xã Thuận Mỹ Ấp Bình Trị 1, xã Thuận Mỹ, tỉnh 
Tây Ninh  02723879134  Cấp 

mới

89.7 H53.189.7 Trường Mẫu giáo Thanh Phú 
Long

Ấp Thanh Tân, xã Thuận Mỹ, tỉnh 
Tây Ninh

c0thanhphulongct.longan@
moet.edu.vn   Cấp 

mới

89.8 H53.189.8 Trường Tiểu học Thanh Phú 
Long

Ấp Thanh Tân, xã Thuận Mỹ, tỉnh 
Tây Ninh

tieuhocthanhphulong.ct@ta
yninh.gov.vn   Cấp 

mới

89.9 H53.189.9 Trường Trung học cơ sở Thanh 
Phú Long

Đường 827B ấp Thanh Tân, 
xã Thuận Mỹ, tỉnh Tây Ninh

 
c2thanhphulongct.longan@
moet.edu.vn

  Cấp 
mới

89.10 H53.189.10 Trường Mẫu giáo Thanh Vĩnh 
Đông

Ấp Xuân Hòa 1, xã Thuận Mỹ, tỉnh 
Tây Ninh

c0thanhvinhđong.longan@
moet.edu.vn   Cấp 

mới



101

STT
Mã định 

danh điện 
tử

Tên cơ quan, đơn vị Địa chỉ của cơ quan, đơn vị Email Điệnthoại Website Trạng 
thái

89.11 H53.189.11 Trường Tiểu học Việt Lâm Đường tỉnh 827A, Ấp Xuân Hòa 1, 
xã Thuận Mỹ, tỉnh Tây Ninh

c1vietlamct.longan@moet.e
du.vn   Cấp 

mới

89.12 H53.189.12 Trường Trung học cơ sở Thanh 
Vĩnh Đông

Ấp Xuân Hòa 1, xã Thuận Mỹ, tỉnh 
Tây Ninh

c2thanhvinhdongct.longan
@moet.edu.vn   Cấp 

mới

89.13 H53.189.13 Trường Mẫu giáo Thuận Mỹ Ấp Bình Trị 1, xã Thuận Mỹ, tỉnh 
Tây Ninh

c0thuanmyct.longan@moet
.edu.vn   Cấp 

mới

89.14 H53.189.14 Trường Tiểu học Thuận Mỹ Ấp Bình Trị 1, xã Thuận Mỹ, tỉnh 
Tây Ninh

c1thuanmyct.longan@moet
.edu.vn   Cấp 

mới

89.15 H53.189.15 Trường Trung học cơ sở Thuận 
Mỹ

Ấp Bình Trị 1, xã Thuận Mỹ, tỉnh 
Tây Ninh

c2thuanmyct.longan@moet
.edu.vn   Cấp 

mới
90 H53.190 UBND xã An Lục Long     

90.1 H53.190.1 Văn phòng HĐND và UBND 
xã An Lục Long

Đường tỉnh 827C,  Ấp Long Thành, 
xã An Lục Long, tỉnh Tây Ninh vpall@tayninh.gov.vn 0949544154  Cấp 

mới

90.2 H53.190.2 Phòng Kinh tế xã An Lục Long Đường tỉnh 827C,  Ấp Long Thành, 
xã An Lục Long, tỉnh Tây Ninh pktall@tayninh.gov.vn 0967785701  Cấp 

mới

90.3 H53.190.3 Phòng Văn hoá - Xã hội xã An 
Lục Long

Đường tỉnh 827C,  Ấp Long Thành, 
xã An Lục Long, tỉnh Tây Ninh pvhall@tayninh.gov.vn 0355979686  Cấp 

mới

90.4 H53.190.4 Trung tâm phục vụ hành chính 
công xã An Lục Long

Đường tỉnh 827C,  Ấp Long Thành, 
xã An Lục Long, tỉnh Tây Ninh hccall@tayninh.gov.vn 02723877077  Cấp 

mới

90.5 H53.190.5 Trung tâm Cung ứng dịch vụ sự 
nghiệp công xã An Lục Long

Đường tỉnh 827C,  Ấp Long Thành, 
xã An Lục Long, tỉnh Tây Ninh ttcuall@tayninh.gov.vn 0943125939  Cấp 

mới

90.6 H53.190.6 Trạm Y tế xã An Lục Long Ấp Long Thành, xã An Lục Long, 
tỉnh Tây Ninh

tytxanluclong@tayninh.gov
.vn 02723878156  Cấp 

mới

90.7 H53.190.7 Trường Mẫu giáo An Lục Long Ấp Lộ Đá, xã An Lục Long, tỉnh Tây 
Ninh

c0anluclongct.longan@moe
t.edu.vn   Cấp 

mới
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90.8 H53.190.8 Trường Tiểu học An Lục Long Ấp Lộ Đá, xã An Lục Long, tỉnh Tây 
Ninh

c1anluclongct.longan@moe
t.edu.vn   Cấp 

mới

90.9 H53.190.9 Trường Trung học cơ sở An 
Lục Long

Ấp Lộ Đá, xã An Lục Long, tỉnh Tây 
Ninh

c2anluclongct.longan@moe
t.edu.vn   Cấp 

mới

90.10 H53.190.10 Trường Mẫu giáo Dương Xuân 
Hội

Ấp Vĩnh Xuân A, xã An Lục 
Long, tỉnh Tây Ninh

c0duongxuanhoict.longan
@moet.edu.vn   Cấp 

mới

90.11 H53.190.11 Trường Tiểu học Dương Xuân 
Hội

Ấp Vĩnh Xuân A, xã An Lục 
Long, tỉnh Tây Ninh

c1duongxuanhoict.longan
@moet.edu.vn   Cấp 

mới

90.12 H53.190.12 Trường Mẫu giáo Long Trì Ấp Long Trường, xã An Lục 
Long, tỉnh Tây Ninh

c0longtrict.longan@moet.e
du.vn   Cấp 

mới

90.13 H53.190.13 Trường Tiểu học Long Trì Ấp Long Thành, xã An Lục 
Long, tỉnh Tây Ninh

c1longtrict.longan@moet.e
du.vn   Cấp 

mới

90.14 H53.190.14 Trường Trung học cơ sở Long 
Trì

Ấp Long Thành, xã An Lục 
Long, tỉnh Tây Ninh

c2longtrict.longan@moet.e
du.vn   Cấp 

mới
91 H53.191 UBND xã Tầm Vu     

91.1 H53.191.1 Văn phòng HĐND và UBND 
xã Tầm Vu

Đường Đỗ Tường Tự, Ấp Trường 
Xuân, xã Tầm Vu, tỉnh Tây Ninh vp.tamvu@tayninh.gov.vn 02723877060  Cấp 

mới

91.2 H53.191.2 Phòng Kinh tế xã Tầm Vu Đường Đỗ Tường Tự, Ấp Trường 
Xuân, xã Tầm Vu, tỉnh Tây Ninh pkt.tamvu@tayninh.gov.vn 02723877060  Cấp 

mới

91.3 H53.191.3 Phòng Văn hoá - Xã hội xã 
Tầm Vu

Đường Đỗ Tường Tự, Ấp Trường 
Xuân, xã Tầm Vu, tỉnh Tây Ninh pvh.tamvu@tayninh.gov.vn 02723877060  Cấp 

mới

91.4 H53.191.4 Trung tâm phục vụ hành chính 
công xã Tầm Vu

Đường Đỗ Tường Tự, Ấp Trường 
Xuân, xã Tầm Vu, tỉnh Tây Ninh hcc.tamvu@tayninh.gov.vn 02723878493  Cấp 

mới

91.5 H53.191.5 Trung tâm Cung ứng dịch vụ sự 
nghiệp công xã Tầm Vu

Số 49, Ấp 3, xã Tầm Vu, tỉnh Tây 
Ninh ttcu.tamvu@tayninh.gov.vn 02723877024  Cấp 

mới

91.6 H53.191.6 Trạm Y tế xã Tầm Vu Cao văn Lầu, Ấp Tân Xuân, xã Tầm 
Vu, tỉnh Tây Ninh  02723672434  Cấp 

mới
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91.7 H53.191.7 Trường Mầm non Thị Trấn 
Tầm Vu

Ấp Trường Xuân, xã Tầm Vu, tỉnh 
Tây Ninh

c0tamvuct.longan@moet.ed
u.vn   Cấp 

mới

91.8 H53.191.8 Trường Tiểu học Thị trấn Tầm 
Vu

Ấp Tân Xuân, xã Tầm Vu, tỉnh Tây 
Ninh

tieuhoctamvu.ct@longan.g
ov.vn   Cấp 

mới

91.9 H53.191.9 Trường Trung học cơ sở Thị 
Trấn Tầm Vu

Ấp Trường Xuân, xã Tầm Vu, tỉnh 
Tây Ninh

c2tttamvuct.longan@moet.
edu.vn   Cấp 

mới

91.10 H53.191.10 Trường Mẫu giáo Hiệp Thạnh Ấp Hiệp Thạnh, xã Tầm Vu, tỉnh Tây 
Ninh

c0hiepthanhct.longan@moe
t.edu.vn   Cấp 

mới

91.11 H53.191.11 Trường Tiểu học Hiệp Thạnh Ấp Hiệp Thạnh, xã Tầm Vu, tỉnh Tây 
Ninh

c1hiepthanct.longan@moet.
edu.vn   Cấp 

mới

91.12 H53.191.12 Trường Mẫu giáo Phú Ngãi Trị Ấp Phú Xuân 2, xã Tầm Vu, tỉnh Tây 
Ninh

c0phungaitrict.longan@mo
et.edu.vn   Cấp 

mới

91.13 H53.191.13 Trường Tiểu học Trần Văn 
Ngạn

Ấp Phú Xuân 1, xã Tầm Vu, tỉnh Tây 
Ninh

c1tranvannganct.longan@
moet.edu.vn   Cấp 

mới

91.14 H53.191.14 Trường Mẫu giáo Phước Tân 
Hưng Ấp 8, xã Tầm Vu, tỉnh Tây Ninh c0phuoctanhungct.longan@

moet.edu.vn   Cấp 
mới

91.15 H53.191.15 Trường Tiểu học Lê Văn Khuê Ấp 8, xã Tầm Vu, tỉnh Tây Ninh c1levankhuect.longan@mo
et.edu.vn   Cấp 

mới

91.16 H53.191.16 Trường Mầm non Minh Hằng Ấp 3, xã Tầm Vu, tỉnh Tây Ninh c0minhhangct.longan@mo
et.edu.vn   Cấp 

mới

91.17 H53.191.17 Trường Mầm non Sơn Ca Ấp An Thạnh, xã Tầm Vu, tỉnh Tây 
Ninh

c0soncact.longan@moet.ed
u.vn   Cấp 

mới

91.18 H53.191.18 Trường Mầm non Sen Hồng Ấp 5, xã Tầm Vu, tỉnh Tây Ninh senhong.chauthanh@taynin
h.gov.vn   Cấp 

mới
92 H53.192 UBND xã Vĩnh Công     

92.1 H53.192.1 Văn phòng HĐND và UBND 
xã Vĩnh Công Ấp 8, xã Vĩnh Công, tỉnh Tây Ninh vp.vinhcong@tayninh.gov.

vn   Cấp 
mới

92.2 H53.192.2 Phòng Kinh tế xã Vĩnh Công Ấp 8, xã Vĩnh Công, tỉnh Tây Ninh pkt.vinhcong@tayninh.gov.
vn   Cấp 

mới

92.3 H53.192.3 Phòng Văn hoá - Xã hội xã 
Vĩnh Công Ấp 8, xã Vĩnh Công, tỉnh Tây Ninh pvh.vinhcong@tayninh.gov

.vn   Cấp 
mới
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92.4 H53.192.4 Trung tâm phục vụ hành chính 
công xã Vĩnh Công Ấp 8, xã Vĩnh Công, tỉnh Tây Ninh hcc.vinhcong@tayninh.gov

.vn 02723877097  Cấp 
mới

92.5 H53.192.5 Trung tâm Cung ứng dịch vụ sự 
nghiệp công xã Vĩnh Công Ấp 8, xã Vĩnh Công, tỉnh Tây Ninh ttcu.vinhcong@tayninh.gov

.vn   Cấp 
mới

92.6 H53.192.6 Trạm Y tế xã Vĩnh Công Ấp 2, xã Vĩnh công, tỉnh Tây Ninh tyt.vinhcong@tayninh.gov.
vn 02723877160  Cấp 

mới

92.7 H53.192.7 Trường Mẫu giáo Vĩnh Công Ấp 8, xã Vĩnh Công, tỉnh Tây Ninh c0vinhcongct.longan@moe
t.edu.vn 02723671353

maugiaovinhcong.p
gdchauthanh.edu.v
n

Cấp 
mới

92.8 H53.192.8 Trường Tiểu học Vĩnh Công Ấp 8, xã Vĩnh Công, tỉnh Tây Ninh c1vinhcongct.longan@moe
t.edu.vn 02723877332 thvinhcong.pgdcha

uthanhla.edu.vn
Cấp 
mới

92.9 H53.192.9 Trường Trung học cơ sở Vĩnh 
Công Ấp 6, xã Vĩnh Công, tỉnh Tây Ninh c2vinhcongct.longan@moe

t.edu.vn 02723877457 thcsvinhcong.pgdc
hauthanhla.edu.vn

Cấp 
mới

92.10 H53.192.10 Trường Mẫu giáo Hồ Văn Ngà Ấp 2, xã Vĩnh Công, tỉnh Tây Ninh c0hoaphuct.longan@moet.e
du.vn 02723671428

maugiaohovannga.
pgdchauthanhla.ed
u.vn

Cấp 
mới

92.11 H53.192.11 Trường Tiểu học Đặng Thành 
Công Ấp 2, xã Vĩnh Công, tỉnh Tây Ninh c1dangthanhcongct.longan

@moet.edu.vn 02723877215
thdangthanhcong.p
gdchauthanhla.edu.
vn

Cấp 
mới

92.12 H53.192.12 Trường Mầm non Bình Quới Ấp Kỳ Châu, xã Vĩnh Công, tỉnh Tây 
Ninh

c0binhquoict.longan@moet
.edu.vn 02723662198

mamnonbinhquoi.p
gdchauthanhla.edu.
vn

Cấp 
mới

92.13 H53.192.13 Trường Tiểu học Nguyễn Văn 
Thăng

Ấp Kỳ Châu, xã Vĩnh Công, tỉnh Tây 
Ninh

c1nguyenvanthangct.longan
@moet.edu.vn 02723662381

thnguyenvanthang.
pgdchauthanhla.ed
u.vn

Cấp 
mới

92.14 H53.192.14 Trường Trung học cơ sở 
Nguyễn Văn Thăng

Ấp Bình Thủy, xã Vĩnh Công, tỉnh 
Tây Ninh

c2nguyenvanthangct.longan
@moet.edu.vn 02723662050

thcsnguyenvanthan
g.pgdchauthanhla.e
du.vn

Cấp 
mới

93 H53.193 UBND phường Kiến Tường     

93.1 H53.193.1 Văn phòng HĐND và UBND 
Phường Kiến Tường

Số 12 Đường 30/4, phường kiến 
tường, tỉnh Tây Ninh

vp.kientuong@tayninh.gov.
vn 0723841936  Cấp 

mới
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93.2 H53.193.2 Phòng Phòng Kinh tế, Hạ tầng 
và Đô thị Phường Kiến Tường

Số 02 Hùng Vương, Khu phố 1, 
Phường Kiến Tường, tỉnh Tây Ninh

pkt.kientuong@tayninh.gov
.vn 0723841261  Cấp 

mới

93.3 H53.193.3 Phòng Văn hoá - Xã hội 
Phường Kiến Tường

Số 29, Thiên Hộ Dương, Phường 
Kiến Tường, tỉnh Tây Ninh

pvh.kientuong@tayninh.go
v.vn 0723841040  Cấp 

mới

93.4 H53.193.4 Trung tâm phục vụ hành chính 
công Phường Kiến Tường

Đường 30/4, Khu phố 1, Phường 
Kiến Tường, tỉnh Tây Ninh

hcc.kientuong@tayninh.go
v.vn 02723840195  Cấp 

mới

93.5 H53.193.5
Trung tâm Cung ứng dịch vụ sự 
nghiệp công Phường Kiến 
Tường

Số 17 Đường Thiên Hộ Dương Kp3 
phường Kiến Tường, tỉnh Tây Ninh

ttcu.kientuong@tayninh.go
v.vn 0723843335  Cấp 

mới

93.6 H53.193.6 Trạm Y tế Phường Kiến Tường
Đường Nguyễn Đình Chiểu, Khu phố 
12, phường Kiến Tường, tỉnh Tây 
Ninh

tytpttayninh@gmail.com 0984445576  Cấp 
mới

93.7 H53.193.7 Trường Mầm non Hướng 
Dương

Số 24 Hoàng Quốc Việt, Khu phố 5, 
Phường Kiến Tường, tỉnh Tây Ninh

mnhduong.kientuong@long
an.gov.vn 02723842882  Cấp 

mới

93.8 H53.193.8 Trường Mầm non Vành 
Khuyên

Số 13A, Khu phố 1, Phường Kiến 
Tường, tỉnh Tây Ninh

mnvkhuyen.kientuong@lon
gan.gov.vn 02723900252  Cấp 

mới

93.9 H53.193.9 Trường Mẫu giáo Hoa Sen Số 22 Khu phố 3, Phường Kiến 
Tường, tỉnh Tây Ninh

mghsen.kientuong@longan.
gov.vn 02723842535  Cấp 

mới

93.10 H53.193.10 Trường Tiểu học Huỳnh Việt 
Thanh

Khu phố 1, Phường Kiến Tường, tỉnh 
Tây Ninh

thhvthanh.kientuong@long
an.gov.vn 02723841587  Cấp 

mới

93.11 H53.193.11 Trường Tiểu học Ngô Quyền Khu phố 5, Phường Kiến Tường, tỉnh 
Tây Ninh

thnquyen.kientuong@longa
n.gov.vn 02723843406  Cấp 

mới

93.12 H53.193.12 Trường Tiểu học Nguyễn Tấn 
Kiều

Khu phố 3, Phường Kiến Tường, tỉnh 
Tây Ninh

thntkieu.kientuong@longan
.gov.vn 02723841466  Cấp 

mới

93.13 H53.193.13 Trường Tiểu học Nguyễn Thái 
Bình

Khu phố 1, Phường Kiến Tường, tỉnh 
Tây Ninh

thntbinh.kientuong@longan
.gov.vn 02723957456  Cấp 

mới
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93.14 H53.193.14 Trường Trung học cơ sở Võ 
Duy Dương

Số 89 Quốc lộ 62, Khu phố 3, 
Phường Kiến Tường, tỉnh Tây Ninh

thcslqdon.kientuong@long
an.gov.vn 02723841071  Cấp 

mới

93.15 H53.193.15 Trường Trung học cơ sở Lê 
Văn Tám

Nguyễn Văn Nho, Khu phố 3, 
Phường Kiến Tường, tỉnh Tây Ninh

thcslevantam@tayninh.gov.
vn 02723952299  Cấp 

mới

94 H53.194 UBND phường Long An     

94.1 H53.194.1 Văn phòng HĐND và UBND 
Phường Long An

Số 76 Đường Hùng Vương, phường 
Long An, tỉnh Tây Ninh vp.longan@tayninh.gov.vn   Cấp 

mới

94.2 H53.194.2 Phòng Phòng Kinh tế, Hạ tầng 
và Đô thị Phường Long An

Số 76 Đường Hùng Vương, phường 
Long An, tỉnh Tây Ninh pkt.longan@tayninh.gov.vn   Cấp 

mới

94.3 H53.194.3 Phòng Văn hoá - Xã hội 
Phường Long An

Số 76 Đường Hùng Vương, phường 
Long An, tỉnh Tây Ninh

pvh.longan@tayninh.gov.v
n   Cấp 

mới

94.4 H53.194.4 Trung tâm phục vụ hành chính 
công Phường Long An

Số 76 Đường Hùng Vương, phường 
Long An, tỉnh Tây Ninh

ttcu.longan@tayninh.gov.v
n 02723831725  Cấp 

mới

94.5 H53.194.5 Trung tâm Cung ứng dịch vụ sự 
nghiệp công Phường Long An

Số 76 Đường Hùng Vương, phường 
Long An, tỉnh Tây Ninh

hcc.longan@tayninh.gov.v
n   Cấp 

mới

94.6 H53.194.6 Trạm Y tế Phường Long An
Số 18 Trần Văn Chính, KP Bình Yên 
Đông 2, phường Long An, tỉnh Tây 
Ninh

tyt.longan@tayninh.gov.vn 0723832065  Cấp 
mới

94.7 H53.194.7 Trường Tiểu học Cần Đốt Khu phố Bình Cư 3, Phường Long 
An, tỉnh Tây Ninh

tieuhoccandot@tayninh.go
v.vn   Cấp 

mới

94.8 H53.194.8 Trường Tiểu học Hướng Thọ 
Phú

Ấp 3 - Hướng Thọ Phú, Phường 
Long An, tỉnh Tây Ninh

c1huongthophuta.longan@
moet.edu.vn   Cấp 

mới

94.9 H53.194.9 Trường Tiểu học Lý Tự Trọng Số 37 Võ văn Môn, Phường Long 
An, tỉnh Tây Ninh tieuhocltt@tayninh.gov.vn   Cấp 

mới
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94.10 H53.194.10 Trường Tiểu học Nguyễn Trung 
Trực

Số 159 Châu Thị Kim, Phường Long 
An, tỉnh Tây Ninh

c1nguyentrungtructa.longan
@moet.edu.vn   Cấp 

mới

94.11 H53.194.11 Trường Tiểu học Phú Nhơn Đường Cử Luyện, Phường Long An, 
tỉnh Tây Ninh

truongthphunhon@gmail.c
om   Cấp 

mới

94.12 H53.194.12 Trường Tiểu học Tân An Số 44 Sương Nguyệt Anh, Phường 
Long An, tỉnh Tây Ninh

truongthtanan2024@gmail.
com   Cấp 

mới

94.13 H53.194.13 Trường Tiểu học Võ Thị Sáu Số 122A Cách Mạng Tháng 8, 
Phường Long An, tỉnh Tây Ninh

c1vothisauta.longan@moet.
edu.vn   Cấp 

mới

94.14 H53.194.14 Trường Trung học cơ sở Cần 
Đốt

Số 444 Huỳnh Châu Sổ, Phường 
Long An, tỉnh Tây Ninh

c2candotta.longan@moet.e
du.vn   Cấp 

mới

94.15 H53.194.15 Trường Trung học cơ sở Hướng 
Thọ Phú

 Ấp 3 – Hướng Thọ Phú, Phường 
Long An, tỉnh Tây Ninh

thcshuongthophu@tayninh.
gov.vn   Cấp 

mới

94.16 H53.194.16 Trường Trung học cơ sở Lý Tự 
Trọng

Số 506 Quốc lộ 1, Phường Long An, 
tỉnh Tây Ninh

c2lytutrongta.longan@moet
.edu.vn   Cấp 

mới

94.17 H53.194.17 Trường Trung học cơ sở Nhựt 
Tảo

Số 70 Nguyễn Huệ, Phường Long 
An, tỉnh Tây Ninh

c2nhuttaota.longan@moet.e
du.vn   Cấp 

mới

94.18 H53.194.18 Trường Trung học cơ sở UBND 
phường 5

 Số 08 Trần Văn Thiện, phường 
Long An, tỉnh Tây Ninh c2phuong5.ta@gmail.com   Cấp 

mới

94.19 H53.194.19 Trường Trung học cơ sở Thống 
Nhất

QL62, phường Long An, tỉnh Tây 
Ninh

c2thongnhatta.longan@mo
et.edu.vn   Cấp 

mới

94.20 H53.194.20 Trường Trung học cơ sở Bình 
Cang

Ấp Bình Cang 1, xã Bình Thạnh, 
Phường Long An, tỉnh Tây Ninh

c2binhcangtt.longan@moet
.edu.vn   Cấp 

mới

94.21 H53.194.21 Trường Mầm non Huỳnh Thị 
Mai

Số 12 Huỳnh Thị Mai, Phường Long 
An, tỉnh Tây Ninh

mamnonhtm@tayninh.gov.
vn   Cấp 

mới
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94.22 H53.194.22 Trường Mầm non 1-6 Số 83 Thủ Khoa Huân, Phường Long 
An, tỉnh Tây Ninh

mamnon16@tayninh.gov.v
n   Cấp 

mới

94.23 H53.194.23 Trường Mẫu Giáo Sơn Ca Số 03 Lý Công Uẩn, Phường Long 
An, tỉnh Tây Ninh

maugiaosonca@tayninh.go
v.vn   Cấp 

mới

94.24 H53.194.24 Trường Mẫu giáo Măng Non Châu Thị Kim, Phường Long An, 
tỉnh Tây Ninh

c0mangnonta.longan@moe
t.edu.vn   Cấp 

mới

94.25 H53.194.25 Trường Mẫu giáo Họa Mi Số 602 Quốc lộ 1, Phường Long An, 
tỉnh Tây Ninh

c0hoamita.longan@moet.ed
u.vn   Cấp 

mới

94.26 H53.194.26 Trường Mẫu giáo Rạng Đông
Số 57 Đường Cử Luyện, Khu phố 
Bình Phú, Phường Long An, tỉnh Tây 
Ninh

c0rangdongta.longan@moe
t.edu.vn   Cấp 

mới

94.27 H53.194.27 Trường Mẫu giáo UBND 
phường 6

Số 65E Nguyễn Thị Bảy, Phường 
Long An, tỉnh Tây Ninh

maugiaop6@tayninh.gov.v
n   Cấp 

mới

94.28 H53.194.28 Trường Mẫu giáo Hướng Thọ 
Phú

Số 731, Đổ Trình Thoại, Ấp 3, 
Phường Long An, tỉnh Tây Ninh

maugiaohtp@tayninh.gov.v
n   Cấp 

mới

95 H53.195 UBND phường Tân An     

95.1 H53.195.1 Văn phòng HĐND và UBND 
Phường Tân An

Đường Nguyễn Thông, Ấp 2, phường 
Tân An, tỉnh Tây Ninh vp.tanan@tayninh.gov.vn   Cấp 

mới

95.2 H53.195.2 Phòng Phòng Kinh tế, Hạ tầng 
và Đô thị Phường Tân An

Đường Nguyễn Thông, Ấp 2, phường 
Tân An, tỉnh Tây Ninh pkt.tanan@tayninh.gov.vn   Cấp 

mới

95.3 H53.195.3 Phòng Văn hoá - Xã hội 
Phường Tân An

Đường Nguyễn Thông, Ấp 2, phường 
Tân An, tỉnh Tây Ninh pvh.tanan@tayninh.gov.vn   Cấp 

mới

95.4 H53.195.4 Trung tâm phục vụ hành chính 
công Phường Tân An

Đường Nguyễn Thông, Ấp 2, phường 
Tân An, tỉnh Tây Ninh hcc.tanan@tayninh.gov.vn 02723829202  Cấp 

mới
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95.5 H53.195.5 Trung tâm Cung ứng dịch vụ sự 
nghiệp công Phường Tân An

Đường Nguyễn Thông, Ấp 2, phường 
Tân An, tỉnh Tây Ninh ttcu.tanan@tayninh.gov.vn   Cấp 

mới

95.6 H53.195.6 Trạm Y tế Phường Tân An Số 330 Khu phố Hòa Ngãi, phường 
Tân An, tỉnh Tây Ninh tyt.tanan@tayninh.gov.vn 02723552371  Cấp 

mới

95.7 H53.195.7 Trường Mẫu Giáo Hoa Sen
Số 77 Đường Đỗ Văn Giàu - Khu 
phố An Thuận 2, phường Tân An, 
tỉnh Tây Ninh

   Cấp 
mới

95.8 H53.195.8 Trường Mẫu Giáo Sao Mai Số 454 Ấp 4, phường Tân An, tỉnh 
Tây Ninh    Cấp 

mới

95.9 H53.195.9 Trường Mẫu Giáo An Vĩnh 
Ngãi

Số 777 Ấp Vĩnh Bình, phường Tân 
An, tỉnh Tây Ninh    Cấp 

mới

95.10 H53.195.10 Trường Mẫu Giáo Nhơn Thạnh 
Trung

Số 02 Đường Lê Văn Yên, phường 
Tân An, tỉnh Tây Ninh    Cấp 

mới

95.11 H53.195.11 Trường Tiểu học Châu Thị Kim
Số 79 Đường Đỗ Văn Giàu, Khu phố 
An Thuận 2, phường Tân An, tỉnh 
Tây Ninh

   Cấp 
mới

95.12 H53.195.12 Trường Tiểu học Bình Tâm Số 335 Ấp 1, phường Tân An, tỉnh 
Tây Ninh    Cấp 

mới

95.13 H53.195.13 Trường Tiểu học Nhơn Thạnh 
Trung

Số 10 Đường Bùi Tấn, Ấp Nhơn 
Thuận, phường Tân An, tỉnh Tây 
Ninh

   Cấp 
mới

95.14 H53.195.14 Trường Tiểu học An Vĩnh Ngãi Số 778 Ấp Vĩnh Bình, phường Tân 
An, tỉnh Tây Ninh    Cấp 

mới
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95.15 H53.195.15 Trường Trung học cơ sở Trần 
Phú

Số 97 Đường Nguyễn Văn Rành, 
phường Tân An, tỉnh Tây Ninh    Cấp 

mới

96 H53.196 UBND phường Khánh Hậu     

96.1 H53.196.1 Văn phòng HĐND và UBND 
Phường Khánh Hậu

Số 337, Nguyễn Huỳnh Đức, phường 
Khánh Hậu, tỉnh Tây Ninh

vp.khanhhau@tayninh.gov.
vn   Cấp 

mới

96.2 H53.196.2 Phòng Phòng Kinh tế, Hạ tầng 
và Đô thị Phường Khánh Hậu

Số 337, Nguyễn Huỳnh Đức, P. 
Khánh Hậu, tỉnh Tây Ninh

pkt.khanhhau@tayninh.gov
.vn   Cấp 

mới

96.3 H53.196.3 Phòng Văn hoá - Xã hội 
Phường Khánh Hậu

Số 337, Nguyễn Huỳnh Đức, phường 
Khánh Hậu, tỉnh Tây Ninh

pvh.khanhhau@tayninh.go
v.vn   Cấp 

mới

96.4 H53.196.4 Trung tâm phục vụ hành chính 
công Phường Khánh Hậu

Số 337, Nguyễn Huỳnh Đức, phường 
Khánh Hậu, tỉnh Tây Ninh

hcc.khanhhau@tayninh.gov
.vn 02723511338  Cấp 

mới

96.5 H53.196.5
Trung tâm Cung ứng dịch vụ sự 
nghiệp công Phường Khánh 
Hậu

Số 177, Hoàng Anh, phường Khánh 
Hậu, tỉnh Tây Ninh

ttcu.khanhhau@tayninh.go
v.vn   Cấp 

mới

96.6 H53.196.6 Trạm Y tế Phường Khánh Hậu Số 25A, Khu phố Giồng Dinh, 
phường Khánh Hậu, tỉnh Tây Ninh    Cấp 

mới

96.7 H53.196.7 Trường Mẫu giáo Khánh Hậu Số 25 Nguyễn Văn Chánh, phường 
Khánh Hậu, tỉnh Tây Ninh

c0khanhhau123.longan@g
mail.com 02723512857 maugiaokhanhhau.

pgdtptanan.edu.vn
Cấp 
mới

96.8 H53.196.8 Trường Mẫu giáo Lợi Bình 
Nhơn

Số 537 Khu phố Cầu Tre, Phường 
Khánh Hậu, tỉnh Tây Ninh

maugiaolbn@longan.gov.v
n 02723835927

maugiaoloibinhnho
n.pgdtptanan.edu.v
n

Cấp 
mới

96.9 H53.196.9 Trường Mẫu giáo Tân Khánh Số 150/3 Phạm Văn Ngô, Phường 
Tân Khánh, tỉnh Tây Ninh

maugiaotankhanh@longan.
gov.vn 02723513477 maugiaotankhanh.p

gdtptanan.edu.vn
Cấp 
mới
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96.10 H53.196.10 Trường Tiểu học Khánh Hậu Số 296 Nguyễn Huỳnh Đức,  phường 
Khánh Hậu, tỉnh Tây Ninh

c1khanhhauta.longan@moe
t.edu.vn 02723511132 thkhanhhau.pgdtpta

nan.edu.vn
Cấp 
mới

96.11 H53.196.11 Trường Tiểu học Ngãi Lợi
Số 455 Võ Duy Tạo, Khu phố Ngãi 
Lợi A, phường Khánh Hậu, tỉnh Tây 
Ninh

tieuhocngailoi@longan.gov
.vn 02723833043 thngailoi.pgdtptana

n.edu.vn
Cấp 
mới

96.12 H53.196.12 Trường Tiểu học Tân Khánh Số 150/5 Phạm Văn Ngô,phường 
khánh hậu, tỉnh Tây Ninh

tieuhoctankhanh@longan.g
ov.vn 02723512484 thtankhanh.pgdtpta

nan.edu.vn
Cấp 
mới

96.13 H53.196.13 Trường Trung học cơ sở Khánh 
Hậu

Số 110 Hẻm 1, Khu phố Quyết 
Thắng 1,phường Khánh Hậu, tỉnh 
Tây Ninh

thcskhanhhau@longan.gov.
vn 02723512094 thcskhanhhau.pgdt

ptanan.edu.vn
Cấp 
mới

96.14 H53.196.14 Trường Trung học cơ sở Lợi 
Bình Nhơn

Số 487 Võ Duy Tạo, phường Khánh 
Hậu, tỉnh Tây Ninh

thcsloibinhnhon@longan.g
ov.vn 02723525425 thcsloibinhnhon.pg

dtptanan.edu.vn
Cấp 
mới

_________________________
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1 H53.2 Sở Công Thương     
1.1 H53.2.2 Chi cục quản lý thị trường     

1.1.1 H53.2.2.1 Đội Quản lý thị trường Số 1 Số 35 Châu Văn Giác, phường 
Long An, tỉnh Tây Ninh

longan.doi3@dms.go
v.vn 0272382450  Cấp 

mới

1.1.2 H53.2.2.2 Đội Quản lý thị trường Số 2 Số 109 Võ Công Tồn, xã Bến Lức, 
tỉnh Tây Ninh 

longan.doi4@dms.go
v.vn 02723632448  Cấp 

mới

1.1.3 H53.2.2.3 Đội Quản lý thị trường Số 3 Xã Thạnh Hóa, tỉnh Tây Ninh longan.doi5@dms.go
v.vn 02723585212  Cấp 

mới

1.1.4 H53.2.2.4 Đội Quản lý thị trường Số 4 Số 06 Sương Nguyệt Anh, xã Cần 
Giuộc, tỉnh Tây Ninh    Cấp 

mới

1.1.5 H53.2.2.5 Đội Quản lý thị trường Số 5 Ô 7, khu B, xã Hậu Nghĩa, tỉnh Tây 
Ninh

longan.doi1@dms.go
v.vn 02723851069  Cấp 

mới

1.1.6 H53.2.2.6 Đội Quản lý thị trường Số 6 Ấp Ông Lễ, xã Bình Hiệp, tỉnh Tây 
Ninh

longan.doi2@dms.go
v.vn 02723842121  Cấp 

mới

1.1.7 H53.2.2.7 Đội Quản lý thị trường Số 7 Xã Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh    Cấp 
mới

1.1.8 H53.2.2.8 Đội Quản lý thị trường Số 8 Ấp Trâm Vàng, Phường Gò Dầu, 
tỉnh Tây Ninh

tayninh.doi1@dms.g
ov.vn 0967580152  Cấp 

mới

1.1.9 H53.2.2.9 Đội Quản lý thị trường Số 9
Số 58 Nguyễn Đình Chiểu, Khu 
phố 2, Phường Tân Ninh, tỉnh Tây 
Ninh

tayninh.doi2@dms.g
ov.vn 0903338214  Cấp 

mới

1.1.10 H53.2.2.10 Đội Quản lý thị trường Số 10 Khu phố Long Thới, Phường Hòa 
Thành, tỉnh Tây Ninh

tayninh.doi3@dms.g
ov.vn 0933181252  Cấp 

mới

1.1.11 H53.2.2.11 Đội Quản lý thị trường Số 11 Nguyễn Duy Trinh, Khu phố 3, xã 
Tân Biên, tỉnh Tây Ninh

tayninh.doi5@dms.g
ov.vn 0903129181  Cấp 

mới

1.1.12 H53.2.2.12 Đội Quản lý thị trường chuyên 
ngành

Số 08 Châu Văn Giác, phường 
Long An, tỉnh Tây Ninh

longan.doi6@dms.go
v.vn 02723833368  Cấp 

mới
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2 H53.49 Sở Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn     

2.1 H53.49.3 Chi cục Kiểm lâm     

2.1.1 H53.49.3.1 Hạt kiểm lâm khu vực I Tổ 9, Ấp Thạnh Hiệp, Xã Tân 
Châu, tỉnh Tây Ninh  02763875120  Cấp 

mới

2.1.2 H53.49.3.2 Hạt kiểm lâm khu vực II Ấp Thạnh trung, Xã Tân Biên, tỉnh 
Tây Ninh  02763874215  Cấp 

mới

2.1.3 H53.49.3.3 Hạt kiểm lâm khu vực III Ấp xóm mới 1, xã Hảo Đước, tỉnh 
Tây Ninh  02763878028  Cấp 

mới

2.1.4 H53.49.3.4 Hạt kiểm lâm khu vực IV Đường Hùng Vương, Khu phố 2,xã 
Thạnh Hóa, tỉnh Tây Ninh  02723857334  Cấp 

mới

2.1.5 H53.49.3.5 Đội kiểm lâm cơ động và PCCR 
Số 1

108, Đường 30/4, Khu phố 14, 
phường Tân Ninh, tỉnh Tây Ninh  02763825525  Cấp 

mới

2.1.6 H53.49.3.6 Đội kiểm lâm cơ động và PCCR 
Số 2

82A, Hoàng Hoa Thám, Phường 
Long An, tỉnh Tây Ninh

kiemlamla@gmail.co
m 02723826382  Cấp 

mới

2.2 H53.49.6 Trung tâm Khuyến nông và 
Dịch vụ nông nghiệp     

2.2.1 H53.49.6.1 Trạm Khuyến nông và Dịch vụ 
nông nghiệp khu vực Tân An 

Số 31 quốc lộ 62 Phường Long An, 
tỉnh Tây Ninh    Cấp 

mới

2.2.2 H53.49.6.2 Trạm Khuyến nông và Dịch vụ 
nông nghiệp khu vực Thủ Thừa

Ấp Bình Lương 1, xã Thủ Thừa, 
tỉnh Tây Ninh  0272864381  Cấp 

mới

2.2.3 H53.49.6.3 Trạm Khuyến nông và Dịch vụ 
nông nghiệp khu vực Tân Trụ

Đường Trương Gia Mô, Khu phố 
Bình Hoà, xã Tân Trụ, tỉnh Tây 
Ninh

ttdvnntantru@taynin
h.gov.vn 02723867112  Cấp 

mới

2.2.4 H53.49.6.4 Trạm Khuyến nông và Dịch vụ 
nông nghiệp khu vực Tầm Vu 

Đường Phan Văn Đạt, xã Tầm Vu, 
tỉnh Tây Ninh

ttdvnnchauthanh@ta
yninh.gov.vn   Cấp 

mới

2.2.5 H53.49.6.5 Trạm Khuyến nông và Dịch vụ 
nông nghiệp khu vực Cần Đước Ấp 1, xã Cần Đước, tỉnh Tây Ninh ttdvnncanduoc@tayn

inh.gov.vn 02723881398  Cấp 
mới
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2.2.6 H53.49.6.6 Trạm Khuyến nông và Dịch vụ 
nông nghiệp khu vực Cần Giuộc

Số 112, quốc lộ 50, Ấp Hòa Thuận 
1, xã Cần Giuộc, tỉnh Tây Ninh

trungtamdichvucg@
gmail.com   Cấp 

mới

2.2.7 H53.49.6.7 Trạm Khuyến nông và Dịch vụ 
nông nghiệp khu vực Bến Lức

128 Nguyễn Hữu Thọ, Ấp 3 Xã 
Bến Lức, tỉnh Tây Ninh

ttdvnnbenluc@taynin
h.gov.vn 02723872272  Cấp 

mới

2.2.8 H53.49.6.8 Trạm Khuyến nông và Dịch vụ 
nông nghiệp khu vực Đức Hòa

Ô 7, Khu B, xã Hậu Nghĩa, tỉnh 
Tây Ninh

ttdvnnduchoa@tayni
nh.gov.vn 02723851072  Cấp 

mới

2.2.9 H53.49.6.9 Trạm Khuyến nông và Dịch vụ 
nông nghiệp khu vực Đức Huệ

Ấp Thành Đông, xã Đông Thành, 
tỉnh Tây Ninh    Cấp 

mới

2.2.10 H53.49.6.10 Trạm Khuyến nông và Dịch vụ 
nông nghiệp khu vực Thạnh Hóa

Đường Hùng Vương, Ấp Cái Vòm, 
xã Thạnh Hóa, tỉnh Tây Ninh

ttdvnnthanhhoa@tay
ninh.ogv.vn 02723857135  Cấp 

mới

2.2.11 H53.49.6.11 Trạm Khuyến nông và Dịch vụ 
nông nghiệp khu vực Tân Thạnh

Số 32 Lê Duẩn, Ấp 4, xã Tân 
Thạnh, tỉnh Tây Ninh

ttdvnntanthanh@gma
il.com 02723844154  Cấp 

mới

2.2.12 H53.49.6.12 Trạm Khuyến nông và Dịch vụ 
nông nghiệp khu vực Mộc Hóa

Đường Hồ Thị Khuyên, Ấp Cả Đá 
xã Mộc Hóa, tỉnh Tây Ninh

ttdvnnmochoa@tayni
nh.gov.vn 0723956258  Cấp 

mới

2.2.13 H53.49.6.13 Trạm Khuyến nông và Dịch vụ 
nông nghiệp khu vực Kiến Tường

Số 482, Quốc lộ 62, Khu phố 11, 
phường Kiến Tường, tỉnh Tây 
Ninh"

ttdvnnkientuong@ta
yninh.gov.vn 02723843 071  Cấp 

mới

2.2.14 H53.49.6.14 Trạm Khuyến nông và Dịch vụ 
nông nghiệp khu vực Vĩnh Hưng

Số 80 Nguyễn Văn Linh, Ấp Măng 
Đa, xã Vĩnh Hưng, tỉnh Tây Ninh

ttdvnnvinhhung@tay
ninh.gov.vn 02723847253  Cấp 

mới

2.2.15 H53.49.6.15 Trạm Khuyến nông và Dịch vụ 
nông nghiệp khu vực Tân Hưng

Số 5-6, Đường Lý Thường Kiệt, Ấp 
Gò Thuyền A, xã Tân Hưng, tỉnh 
Tây Ninh

ttdvnntanhung@tayn
inh.gov.vn 02723861117  Cấp 

mới
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2.2.16 H53.49.6.16 Trạm Khuyến nông và Dịch vụ 
nông nghiệp khu vực Bình Minh

Số 460, Đường Trần Văn Trà, 
phường Bình Minh, tỉnh Tây Ninh 

kndvnntramtanninh 
@gmail.com 02763813135  Cấp 

mới

2.2.17 H53.49.6.17 Trạm Khuyến nông và Dịch vụ 
nông nghiệp khu vực Hòa Thành

Số 6, Đường Nguyễn Huệ, Khu phố 
4, phường Long Hoa, tỉnh Tây Ninh

knhoathanh@gmail.c
om 0276383046  Cấp 

mới

2.2.18 H53.49.6.18 Trạm Khuyến nông và Dịch vụ 
nông nghiệp khu vực Trảng Bàng

Đường Duy Tân, Khu phố Lộc 
Thành, phường Trảng Bàng, tỉnh 
Tây Ninh

kndvnntrangbang@g
mail.com 02763780899  Cấp 

mới

2.2.19 H53.49.6.19 Trạm Khuyến nông và Dịch vụ 
nông nghiệp khu vực Gò Dầu

Quốc lộ 22B, Khu phố Rạch 
Sơn,Phường Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh kngodau@gmail.com   Cấp 

mới

2.2.20 H53.49.6.20
Trạm Khuyến nông và Dịch vụ 
nông nghiệp khu vực Dương 
Minh Châu

Đường 781, Ấp Phước Hòa, xã 
Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh

tramkndmc@gmail.c
om   Cấp 

mới

2.2.21 H53.49.6.21 Trạm Khuyến nông và Dịch vụ 
nông nghiệp khu vực Tân Châu

Đường Nguyễn Hữu Dụ, Khu phố 
3, xã Tân Châu, tỉnh Tây Ninh

Tanchaukn@gmail.c
om 02763875102  Cấp 

mới

2.2.22 H53.49.6.22 Trạm Khuyến nông và Dịch vụ 
nông nghiệp khu vực Tân Biên

Đường Nguyễn Chí Thanh, Khu 
phố 7, xã Tân Biên, tỉnh Tây Ninh

kndvnntanbien@gma
il.com 02763874966  Cấp 

mới

2.2.23 H53.49.6.23 Trạm Khuyến nông và Dịch vụ 
nông nghiệp khu vực Châu Thành

Số 19, Đường 781, xã Châu Thành, 
tỉnh Tây Ninh

knchauthanh@gmail.
com   Cấp 

mới

2.2.24 H53.49.6.24 Trạm Khuyến nông và Dịch vụ 
nông nghiệp khu vực Bến Cầu

Số 72, Đường Nguyễn Trung Trực, 
Khu phố 2, xã Bến Cầu, tỉnh Tây 
Ninh

knbencau@gmail.co
m 02763761566  Cấp 

mới

2.3 H53.49.10 Văn phòng Đăng ký đất đai     

2.3.1 H53.49.10.1 Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất 
đai khu vực Tây Ninh

Số 606, Đường 30/4, Khu phố 5, 
phường Tân Ninh, tỉnh Tây Ninh    Cấp 

mới

2.3.2 H53.49.10.2 Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất 
đai khu vực Bến Cầu Kp 3, xã Bến Cầu, tinh Tây Ninh    Cấp 

mới
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2.3.3 H53.49.10.3 Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất 
đai khu vực Châu Thành

Số 935, Đường Hoàng Lê Kha, Khu 
phố 3, xã Châu Thành, tỉnh Tây 
Ninh

chauthanhvpdkdd@g
mail.com   Cấp 

mới

2.3.4 H53.49.10.4 Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất 
đai khu vực Dương Minh Châu

Số 257 Nguyễn Chí Thanh, Ấp 1, 
xã Dương Minh Châu, tỉnh Tây 
Ninh.

   Cấp 
mới

2.3.5 H53.49.10.5 Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất 
đai khu vực Gò Dầu

Số 1, Đường Nguyễn Hữu Thọ, 
Khu phố Nội Ô A, Phường Gò Dầu, 
tỉnh Tây Ninh

 0973991114  Cấp 
mới

2.3.6 H53.49.10.6 Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất 
đai khu vực Hòa Thành

Hẻm 75, Đường Phạm Hùng, Khu 
phố 3, phường Long Hoa, tỉnh Tây 
Ninh

vpdkdd.cnht@gmail.
com 0973891652  Cấp 

mới

2.3.7 H53.49.10.7 Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất 
đai khu vực Tân Biên

Số 99 Đường Nguyễn Chí Thanh, 
Ấp 7, xã Tân Biên, tỉnh Tây Ninh

vpdkddtanbien@gma
il.com 0909088040  Cấp 

mới

2.3.8 H53.49.10.8 Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất 
đai khu vực Tân Châu

Đường Nguyễn Dụ, Khu phố 3, xã 
Tân Châu, tỉnh Tây Ninh

vanphongdangkyddta
nchau@gmail.com 02763731204  Cấp 

mới

2.3.9 H53.49.10.9 Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất 
đai khu vực Trảng Bàng

Đường Trưng Trắc, Khu phố Lộc 
Thành, phường Trảng Bàng, tỉnh 
Tây Ninh

   Cấp 
mới

2.3.10 H53.49.10.10 Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất 
đai khu vực Tân An

76 Hùng Vương, phường Long An, 
tỉnh Tây Ninh  0272359220  Cấp 

mới

2.3.11 H53.49.10.11 Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất 
đai khu vực Tầm Vu

Đường Đỗ Tường Tự, Ấp Trường 
Xuân, xã Tầm Vu, tỉnh Tây Ninh  02723877247  Cấp 

mới

2.3.12 H53.49.10.12 Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất 
đai khu vực Tân Trụ

Đường Trương Gia Mô, Ấp Bình 
Hòa, xã Tân Trụ, tỉnh Tây Ninh  02723681075  Cấp 

mới

2.3.13 H53.49.10.13 Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất 
đai khu vực  Bến Lức

Số 213, QL1, Ấp Bến Lức 3, xã 
Bến Lức, tỉnh Tây Ninh

vpdkddbenluc@tayni
nh.gov.vn 02723871507  Cấp 

mới

2.3.14 H53.49.10.14 Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất 
đai khu vực Thủ Thừa

Đường Mai Thị Thừa - Ấp Cầu 
Xây, xã Thủ Thừa, tỉnh Tây Ninh  02723613887  Cấp 

mới

2.3.15 H53.49.10.15 Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất 
đai khu vực Đức Hòa

76 Đường Nguyễn Trọng Thế, Ô 7, 
Khu B, xã Hậu Nghĩa, tỉnh Tây 
Ninh

 02723813323  Cấp 
mới

2.3.16 H53.49.10.16 Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất 
đai khu vực Đức Huệ

140 Huỳnh Công Thân, Ấp Thành 
Đông, xã Đông Thành, tỉnh Tây 
Ninh

 02723897291  Cấp 
mới
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2.3.17 H53.49.10.17 Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất 
đai khu vực Cần Đước

Đường Trần Phú, Ấp 1, xã Cần 
Đước, tỉnh Tây Ninh  02723881045  Cấp 

mới

2.3.18 H53.49.10.18 Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất 
đai khu vực Cần Giuộc

Quốc lộ 50, Ấp Hoà Thuận I, xã 
Cần Giuộc, tỉnh Tây Ninh  02723894735  Cấp 

mới

2.3.19 H53.49.10.19 Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất 
đai khu vực Tân Thạnh

Số 02 Lê Hữu Nghĩa, Ấp 1, xã Tân 
Thạnh, tỉnh Tây Ninh  02723941676  Cấp 

mới

2.3.20 H53.49.10.20 Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất 
đai khu vực Thạnh Hóa

Ấp Cái Vòm, xã Thạnh Hóa, tỉnh 
Tây Ninh    Cấp 

mới

2.3.21 H53.49.10.21 Chi nhánh Văn phòng đăng ký 
đất đai khu vực Kiến Tường

09 Thiên Hộ Dương, khu phố 7, 
phường Kiến Tường, tỉnh Tây 
Ninh

 0272384040  Cấp 
mới

2.3.22 H53.49.10.22 Chi nhánh Văn phòng đăng ký 
đất đai khu vực Mộc Hóa

Ấp Cả Đá, xã Mộc Hoá tỉnh Tây 
Ninh  02723956539  Cấp 

mới

2.3.23 H53.49.10.23 Chi nhánh Văn phòng đăng ký 
đất đai khu vực Tân Hưng

Số 04 Nguyễn Thông, xã Tân 
Hưng, tỉnh Tây Ninh

cnvpdkddtanhung@t
ayninh.gov.vn 0918955049  Cấp 

mới

2.3.24 H53.49.10.24 Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất 
đai khu vực Vĩnh Hưng

Số 76 Đường Nguyễn Văn Linh, 
Ấp Măng Đa, xã Vĩnh Hưng, tỉnh 
Tây Ninh

 02723971537  Cấp 
mới

2.4 H53.49.13 Chi cục Nông nghiệp     

2.4.1 H53.49.13.1 Trạm Chăn nuôi và Thú y Tân An Số 533, Nguyễn Đình Chiểu, 
Phường Long An, tỉnh Tây Ninh

dnvs1@tayninh.gov.
vn 02723826424  Cấp 

mới

2.4.2 H53.49.13.2 Trạm Chăn nuôi và Thú y Bến 
Lức.

Số 2, Lê Văn Vịnh, Khu phố 3, xã 
Bến Lức, tỉnh Tây Ninh

dnvs2@tayninh.gov.
vn 02723871237  Cấp 

mới

2.4.3 H53.49.13.3 Trạm Chăn nuôi và Thú y Đức 
Hòa

Ô 7 khu B Đường Châu Văn Liêm, 
xã Hậu Nghĩa, tỉnh Tây Ninh

dnvs3@tayninh.gov.
vn 02723851281  Cấp 

mới

2.4.4 H53.49.13.4 Trạm Chăn nuôi và Thú y Đức 
Huệ

Số 436, Ấp Thành Đông, xã Đông 
Thành, tỉnh Tây Ninh

dnvs10@tayninh.gov
.vn 027239'0405  Cấp 

mới

2.4.5 H53.49.13.5 rạm Chăn nuôi và Thú y Cần 
Giuộc

Số 113, Ấp Hòa Thuận 1, xã Cần 
Giuộc, tỉnh Tây Ninh

dnvs4@tayninh.gov.
vn   Cấp 

mới

2.4.6 H53.49.13.6 Trạm Chăn nuôi và Thú y Cần 
Đước

Quốc lộ 50, Ấp 1, xã Cần Đước, 
tỉnh Tây Ninh

dnvs9@tayninh.gov.
vn 02723881227  Cấp 

mới

2.4.7 H53.49.13.7 Trạm Chăn nuôi và Thú y Tân 
Trụ

Số 135, Đường Nguyễn Trung 
Trực, xã Tân Trụ, tỉnh Tây Ninh

dnvs8@tayninh.gov.
vn   Cấp 

mới
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2.4.8 H53.49.13.8 Trạm Chăn nuôi và Thú y Tầm 
Vu

Số 5, Đường Nguyễn Thông, xã 
Tầm Vu, tỉnh Tây Ninh

dnvs7@tayninh.gov.
vn 0723848114  Cấp 

mới

2.4.9 H53.49.13.9 Trạm Chăn nuôi và Thú y Thủ 
Thừa

Ấp Bình Lương 1, xã Thủ Thừa, 
tỉnh Tây Ninh

dnvs11@tayninh.gov
.vn   Cấp 

mới

2.4.10 H53.49.13.10 Trạm Chăn nuôi và Thú y Thạnh 
Hóa

Đường Hùng Vương, Ấp Cái Vòm, 
xã Thạnh Hóa, tỉnh Tây Ninh

dnvs12@tayninh.gov
.vn 02723916579  Cấp 

mới

2.4.11 H53.49.13.11 Trạm Chăn nuôi và Thú y Tân 
Thạnh

Quốc lộ 62, Số 75, Ấp 5, xã Tân 
thạnh, tỉnh Tây Ninh

dnvs13@tayninh.gov
.vn 02723844180  Cấp 

mới

2.4.12 H53.49.13.12 Trạm Chăn nuôi và Thú y Mộc 
Hóa

Đường Nguyễn Thị Vị, Ấp Cả Đá, 
xã Mộc Hoá, tỉnh Tây Ninh

dnvs14@tayninh.gov
.vn 02723956606  Cấp 

mới

2.4.13 H53.49.13.13 Trạm Chăn nuôi và Thú y Kiến 
Tường

Số 488 Quốc lộ 62, Khu phố 11, 
Phường Kiến Tường, tỉnh Tây Ninh

dnvs6@tayninh.gov.
vn   Cấp 

mới

2.4.14 H53.49.13.14 Trạm Chăn nuôi và Thú y Vĩnh 
Hưng

Số 79, Đường Nguyễn Văn Linh, 
Ấp Măng Đa, xã Vĩnh Hưng, tỉnh 
Tây Ninh

dnvs15@tayninh.gov
.vn   Cấp 

mới

2.4.15 H53.49.13.15 Trạm Chăn nuôi và Thú y Tân 
Hưng

Số 7 Đường Lý Thường Kiệt, Ấp 
Gò Thuyền A,  xã Tân Hưng, tỉnh 
Tây Ninh

dnvs5@tayninh.gov.
vn 02723861019  Cấp 

mới

2.4.16 H53.49.13.16 Trạm Chăn nuôi và Thú y Tân 
Ninh

Số 460, Đường Trần văn Trà, Ấp 
Kinh Tế, Phường Bình Minh, tỉnh 
Tây Ninh

ttythixatayninh@gm
ail.com 02763822647  Cấp 

mới

2.4.17 H53.49.13.17 Trạm Chăn nuôi và Thú y Hòa 
Thành

Số 8, Đường Nguyễn Huệ, Kp4, 
Phường Long Hoa, tỉnh Tây Ninh

ttyhoathanh@gmail.c
om   Cấp 

mới

2.4.18 H53.49.13.18 Trạm Chăn nuôi và Thú y Trảng 
Bàng.

Đường Duy Tân, Khu phố Lộc 
Thành, phường Trảng Bàng, tỉnh 
Tây Ninh

ttytrangbang@gmail.
com 02763880282  Cấp 

mới

2.4.19 H53.49.13.19 Trạm Chăn nuôi và Thú y Gò Dầu Số 19, Khu phố Rạch Sơn, phường 
Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh

tramthuygodau@yah
oo.com   Cấp 

mới

2.4.20 H53.49.13.20 Trạm Chăn nuôi và Thú y Dương 
Minh Châu

Đường 781, Ấp Phước Hòa, xã 
Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh

tramtydmc@gmail.c
om   Cấp 

mới

2.4.21 H53.49.13.21 Trạm Chăn nuôi và Thú y Tân 
Châu

Đường Nguyễn Hữu Dụ, Khu phố 
3, xã Tân Châu, tỉnh Tây Ninh

ttytanchau@gmail.co
m   Cấp 

mới
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2.4.22 H53.49.13.22 Trạm Chăn nuôi và Thú y Tân 
Biên

Đường Nguyễn Chí Thanh, Khu 
phố 7, xã Tân Biên, tỉnh Tây Ninh

ttytanbien@gmail.co
m 02763874308  Cấp 

mới

2.4.23 H53.49.13.23 Trạm Chăn nuôi và Thú y Châu 
Thành

Số 19, Đường 781, Khu phố 3, xã 
Châu Thành, tỉnh Tây Ninh

ttychauthanh@gmail.
com 02763878166  Cấp 

mới

2.4.24 H53.49.13.24 Trạm Chăn nuôi và Thú y Bến 
Cầu

Số 72, Đường Nguyễn Trung Trực , 
xã Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh

bencautty@gmail.co
m 02763876227  Cấp 

mới
3 H53.54 Trường Cao đẳng Long An     

3.1 H53.54.3 Trường Cao đẳng Long An - Cơ 
sở Đức Hòa     

3.1.1 H53.54.3.1
Trường Cao đẳng Long An - Cơ 
sở Đức Hòa - Điểm đào tạo Đức 
Huệ

Khu phố 2, xã Đông Thành, tỉnh 
Tây Ninh  0272390778 https://lac.edu.v

n
Cấp 
mới

__________________________

https://lac.edu.vn/
https://lac.edu.vn/
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1 H53.24 Đài Phát thanh và Truyền hình 
Tây Ninh

Số 322, Đường 30/4, Khu phố 1, 
phường Long An, tỉnh Tây Ninh ptth@tayninh.gov.vn 02763822343 http://tayninhtv.vn Đóng 

mã

2 H53.25 Báo Tây Ninh Số 221 Đường 30/4, phường 
Tân Ninh, tỉnh Tây Ninh baotayninh@tayninh.gov.vn 02763822322 https://baotayninh.vn Đóng 

mã

3 H53.9.1 Ban Tôn giáo – Dân tộc Số 130 Trần Hưng Đạo, Phường 
2, TP Tây Ninh btg-snv@ tayninh.gov.vn 02763822521  Đóng 

mã

4 H53.16.1 Thanh Tra Sở Số 314 CMT8, Phường Tân 
Ninh, tỉnh Tây Ninh

thanhtra-sxd@ 
tayninh.gov.vn 0276. 3818456  Đóng 

mã

5 H53.17.7 Trung tâm Kiểm dịch Y tế Quốc 
tế

Đường Nguyễn Văn Rốp, Khu 
phố 5, phường Tân Ninh, tỉnh 
Tây Ninh.

kdytqttn@gmail.com 02763622356  Đóng 
mã

6 H53.17.10 Trung tâm Giám định Y khoa - 
Pháp y 

626 Đường 30/4, Khu phố 5, 
Phường Tân Ninh, Tỉnh Tây 
Ninh

gdyk.tayninh@gmail.com 02763822413  Đóng 
mã

7 H53.49.2 Chi cục Chăn nuôi và Thú y 021 Phan Chu Trinh, P2, Tp Tây 
Ninh, tỉnh Tây Ninh  cccn-thuy@ tayninh.gov.vn 02763827351  Đóng 

mã

8 H53.49.5 Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ 
thực vật

Số 292, kp Long Trung, phường 
Long Thành Trung, thị xã Hòa 
Thành tỉnh Tây Ninh

hanhchinhbvtvtn@gmail.com 02763822253  Đóng 
mã

9 H53.49.7 Trung tâm nước sạch và Môi 
trường

Số 211, Đường 30/4, P.1, 
TP.Tây Ninh nuocsachtayninh@gmail.com 02763922296  Đóng 

mã

10 H53.49.8 Trung tâm Phát triển quỹ đất 606 Đường 30/4, phường 3, 
Thành phố Tây Ninh

ttptqd-sotnmt@ 
tayninh.gov.vn 02763818101  Đóng 

mã
__________________________________


